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Kinh văn:

# í - ' 4 - s - - ế - í M ã Ã   „ 

 ị t t y i t i ầ M Ệ -   0 

 / L Ẵ . H #   c  ĩ í

 Phi  thị  trù  tích  thiện  căn  khinh  tiền.  D uy nguyện 

 Như Lai  đại  từ p h á t  minh  thử  chư  vật  tượng.  D ữ   thử 

 kiên  tinh  nguyên  thị hà  vật.  Ư  kỳ trung gian  vỗ  thị phi 

 thị

Chứ  chẳng  phải  trước  đây  căn  lành  mỏng  ít.  

Cúi  mong  Như Lai  từ bi  chỉ  bày  các  vật  tưọng  nàv 

cùng  tánh  thấy  vốn  là  cái  gỉ  mà  trong  ấy  không  có 

cái  ‘phải’  và  ‘chẳng phải’? 

Giảng:

Chứ chẳng phải trước đây căn  lành  mỏng  ít. 

Nguyên  nhân  khiến  chúng  con  sửng  sốt  và  lo  sợ 

chẳng  phải  là  vì  căn  lành  trong  đời  trước  của  chủng 

con  mỏng  và  ít.  Chẳng  phải  mọi  người  trong  đại 

chúng  đêu  có  ít  căn  lành.  Mà  chỉ  vì  tất  cả  đều  không 

hiểu  được  đạo  lý  ấy.  Đôi  khi  những  người  có  ít  thiện 

căn  sẽ  trở  nên  sợ  hãi  khi  họ  tu  đạo.  Quý  vị  sẽ  làm  gì 

khi  gặp  tình  trạng  nầy?  Hãy  làm  thật  nhiều  công  đức 

để  vun  trông  căn  lành  cho  mình.  Khi  căn  lành  của 

mình đã được  nuôi  dưỡng  và bám  sâu,  thì  quý vị  sẽ  có 

được  định  lực.  Nếu  căn  lành  của  quý  vị  mỏng  manh, 

thì  định  lực  cũng  yếu  kém.  Thế  nên  chúng  ta  phải 

nuôi  dưỡng căn  lành của mình. 

Cúi  mong  Như  Lai  từ  bi  chỉ  bày  các  vật 

tượng  này cùng  tánh  thấy vốn  là cái  gì  mà  trong ấv
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không có  cái  ‘phải’  và  ‘chẳng phải’? 

Rốt  ráo,  phải  chăng  chẳng  có  cái  ‘phải'  và 

‘chẳng  phải'  trong  lòng  của  vật  thể,  trong  hư  không 

và  trong  tánh  thấy?  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  rất  thông 

suốt nghĩa nầy nên Ngài  đã suy  luận như vậy. 

Kinh  văn:

 ề - ầ   o 

c

ừ  

°

 Phật  cáo  văn  thù  cập  chư  đại  chúng.  Thập 

 phương  Như  Lai  cập  đại  bồ  tát.  Ư  kỳ  tự  trụ  tam  ma 

 địa  trung.  Kiến  dữ  kiến  duyên  tinh  sở   tưởng  tướng.  

 Như hư không hoa bon  vô sớ  hữu. 

Đức  Phật  bảo  Văn-thù-sư-lọi  và  cả  đại  chúng: 

“M ười  phương  N hư  Lai  và  các  Đ ại  Bồ-tát  khí  tự 

an  trụ  trong  chánh  định  kia,  cái  thấy  và  cảnh  bị 

thấy đều  là tưởng tướng, đều  như hoa đốm giữa  hư 

không.” 

Giảng:

Đức  Phật bảo Văn-thù-sư-lợi và cả  đại  chúng: 

“M ười  phương  Như  Lai  và  các  Đại  Bồ-tát  khi  tự 

an  trụ  trong  chánh  định  k ia-tro n g   Thủ  Lăng 

Nghiêm  đại  định  -   cái  th ấ y 1  và  cản h   b ị  th ấ y  2  -   chỉ 

là  nhân  duyên  sinh  khởi  trong  cái  thấy  â y -  đêu  là 

tư ở n g   tư ở n g  -  cũng như các  vật  tượng  mà mình  nghĩ 

tưởng đ ế n -  đều  n h ư   hoa  đốm   giữa  h ư  không.” v ố n

 !  năng kiên

■  sơ kiên. 
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là  chẳng  có  hoa  nào  giữa  hư  không  cả,  khi  mắt  của 

quý  vị  bị  nhặm,  thì  quý  vị  thấy  có  hoa  đốm  giữa  hư 

không.  Hoặc  có  khi  quý  vị  nhìn  mặt  trời  quá  lâu,  thì 

quý vị  thấy được hoa đốm tràn  ngập cả hư không.  Đó 

là  một  cách  giải  thích.  Giải  thích  theo  cách  khác  là 

một  khi  quý  vị  đã  m ở  được  Phật  nhãn,  thì  bất  luận 

loài  hoa  nào  mà  quý  vị  muốn  nhìn  đều  có  trong  hư 

không.  Đây  cũng  là  hoa  đốm  giữa  hư  không.  Đây  có 

hai cách giải thích như vậy. 

Phải  chăng  hoa  đốm  giữa  hư  không  là  chỉ  có 

những  ai  đã  m ở  được  Phật  nhãn  mới  thấy  được? 

Không.  Nó  vốn  chẳng  có  thật.  Nó  chỉ  là  huyễn  hóa. 

N hưng  nếu  quý  vị  tưởng  tượng  muốn  thấy  nó  thì  nó 

liền hiện hữu. 

Thể  có  hoa  đốm  giữa  hư  không  hay  không? 

Không.  Vốn  chẳng  có  gì  cảử Cơ bản  là nó  không  hiện 

hữu.  Vốn  là  chẳng  có  gì  cả.  Thế  quý  vị  m uốn  tìm 

kiểm  cái  gì?  Tại  sao  quý  vị  nỗ  lực  tìm  kiếm  nếu  cái 

thấy  là vật hoặc  cái  thấy  là  hư không  hoặc  là cái  gì  đi 

nữa?  Quý vị tìm  kiếm  cái  gì?  Quý vị  đều  là  kẻ  hướng 

ngoại tìm  câu-rong ruổi tìm kiếm  bên ngoài mình. 

Kỉnh văn:

 ỉ b ỉ L & t Ậ ,  

0  Ã - H ’

0

 Thử  kiến  cập  duyên  nguyên  thị  bồ  để  diệu  tịnh 

 minh  thể.  Vân  hà  ư  trung hữu thị ph i thị. 

Cái  thấy  và  cảnh  bị  thấy  nầy  đều  vốn  là  thể 

giác  ngộ  thanh  tịnh  sáng  suốt  nhiệm  mầu.  C ớ  sao
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trong ấy lại có nghĩa  ‘phải’  và  ‘chẳng phải’? 

Đức  Phật  đáp:  “Cái  thấy  và  cảnh  bị  thấy  nầy 

đều  vốn  là  thể  giác ngộ  thanh  tịnh  sáng suốt nhiệm 

m ầu”. 

Cái  thấy  và  cảnh  bị  thấy  (kiến  duyên)  chính  nó 

đều  là  thể  giác  ngộ  thanh  tịnh  sáng  suốt  nhiệm  mầu. 

Đó  cũng  là  chân  tâm  thường  trú  thanh  tịnh  thể  tánh 

thanh  tịnh  nhiệm  mầu  sáng  suốt.  Ở  đây  theo  cách  nói 

nôm  na nên  thuật ngữ  bồ-đe  đã được thay vào. 

“Cớ sao  trong ấy  lại  có  nghĩa  ‘phải’  và  ‘chẳng 

phải’? Tại  sao  ông  lại  nói  rằng  trong  chân tâm  lại  có 

thể  tìm  thấy  cái  nghĩa  ‘phải'  và  ‘chẳng  phải’,  thách 

thức  cả  tính  nhị  nguyên?  Chân  tâm  chẳng  có  tính  nhị 

nguyên;  chân  tâm  là  cảnh  giới  tuyệt  đối,  hoàn  toàn 

không  có  đối  đãi,  thế  nên  tại  sao  ông  lại  mê  lầm  khi 

bảo  rằng  có  cái  nghĩa  ‘phải’  và  ‘chẳng  phải’  trong 

đó?” 

Kinh  văn:

X   ỹẬ 

4"  ỈA  ỳk  o  -Ị/p  ỳk  X   ỹẬ 

X

ỹ Ạ   o  

o

 Văn  thù  ngô  kim  vẩn  nhữ.  N hư  nhữ  văn  thù 

 [cảnh,  canh]  hữu  văn  thù.  Thị  Văn  thù  giả  vỉ  vô  văn 

 thù. 

Này  Văn-thù-sư-lợi,  nay  Như  Lai  hỏi  ông: 

“N hư  ông  là  Văn-thù,  lại  có  đúng  là  Văn-thù  hay 

chẳng phải là Văn-thù  chăng?” 

 1 s:  bodhi. 
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Giảng:

Bây  giờ  Đức  Phật  mới  hỏi  Văn-thù-sư-lợi  một 

câu  hỏi, Này  Văn-thù-sư-lọi,  nay  Như  Lai  hỏi  ông: 

“N hư  ông  là  Văn-thù,  lại  có  đúng  là  Văn-thù  hay 

chẳng  phải  là  Văn-thù  chăng? Ông  bảo:  Đây  là 

Văn-thù-sư-lợi.’  Thế  thì  ngoài  ông  ra,  còn  có  ai  là 

Văn-thù-sư-lợi  nữa?  Thế  thì  có  một  người  chẳng  phải 

Văn-thù-sư-lợi  nữa hay  sao? Hãy trả  lời ngay!” 

Đó  là  những  gì  Đức  Phật  hỏi  Văn-thù-sư-lợi,  và 

Ngài  trông  chờ  Văn-thù-sư-lợi  trả  lời  ra  sao.  Quý  vị 

nên  học  hỏi  cách  đặt  câu  hỏi  của  Văn-thù-sư-lợi. 

Đừng  bắt  chước  cách  hỏi  như A-nan.  Câu  hỏi  của  A- 

nan thật  là tối  nghĩa. 

K ỉnh văn:

-Ể r4 £ ,  ầ ^ - ỹ r ^ ị ,   M A & Ặ   o   H

 y

 ' 

 Ằ

—   3 L ? Ậ   o 

El

# !   o

 N hư thị  Thế tôn  ngã chơn  vàn  thù  vô  thị  văn  thù.  

 Hà  d ĩ cô  Nhược  hữu  thị  giả  tăc  nhị  văn  thù.  Nhiên 

 ngã kim  nhật p h i vô  vãn  thù  ư trung thật vô  thị p h i nhị 

 tướng. 

Đúng  vậy! Bạch  Đức  Thế  tôn!  Con  chỉnh  là 

Văn-thù.  Chẳng có Văn-thù  ‘thật’.  Tại sao?  Nếu  có 

một  Văn-thù  khác  là  Văn-thù  ‘thật’,  thì  sẽ  có  hai 

Văn-thù.  N hung  hiện  nay  chẳng  phải  con  không 

phải  là  Văn-thù.  Trong  ấy  thật  không  có  hai  tướng 

‘p h ả i’  và  ‘ch ăn g  p h ả i’.” 
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Giảng:

“Đúng vậy!  Bạch Đức Thế tôn!”-

Văn-thù-sư-lợi  đáp  -   “  Đúng  như  Thế  tôn  đã 

giải  thích.  Không  có  Văn-thù-sư-lợi   ‘thật’  và  không 

có  Văn-thù-sư-lợi   ''chẳng  phải  là  V ă n - t h ù  v ố n  

không có tướng   ‘phải'   và   ‘chang phải

C on  ch ín h   là  V ăn -th ù .  Con thực  sự  là Văn-thù. 

C h ẳ n g   có  V ăn -th ù   ‘th ậ t’ề  Chẳng  có  ai  khác  ngoài 

con ra gọi  là Văn-thù-sư-lợi cả.  Chẳng có  ai khác.  Chỉ 

có  con  là  Văn-thù-sư-lợi.  Chẳng  có  ‘  Văn-thù-sư-ỉợi 

 th ậ f  và   ‘chẳng ph ả i  là  Văn-thù-sư-lợi'   nào  cả.  T ại 

sao?  Tại  sao  con  nói  như  vậy?  Nếu  quý  vị  bảo  rằng 

đây  ‘  Văn-thù-sư-lợi  th ậ t’,   thì  cái  gì   ‘chẳng phải  Vãn- 

 thù-sư-lợi  Nếu  có  hai  Văn-thù-sư-lợi  thì  điều  ấy  có 

thể chấp nhận được? 

Nếu  có  một  Văn-thù  khác  là  Văn-thù  ‘thật’,  

thì sẽ có hai Văn-thù. 

N ếu có  một  ‘  Văn-thù-sư-lợi  th ậ t’ và  một   1 chẳng 

 phải  Văn-thù-sư-lợi’  thì  sẽ có hai Văn-thù-sư-lợi. 

Nhưng hiện  nay chẳng phải con  không phải là 

V ăn -th ù .  Nhưng  chắc  chắn  nay  con  chẳng  phải  là 

Văn-thù-sư-lợi.  Có  một  Văn-thù-sư-lợi;  nhưng  chẳng 

có  ‘Văn-thù-sư-lợi thật’.  Trong  ấy  thật không có  hai 

tướng  ‘p h ả i’  và  ‘chẳng  phải’.  Theo  nghĩa  con  hiểu,  

Văn-thù-sư-lợi,  là  một  người  riêng  biệt,  hai  phạm  trù 

‘p h ả i’  v à  ‘ch ẳn g   p h ả i’  đều  không  hiện  hữu,  nên  nói 

có  một  ‘  Văn-thù-sư-lợi  thật’  và  một   ‘chang  phải 

 Văn-thù-sư-lợi''   là hoàn toàn sai  lầm.” 

Ngay  lúc  ấy  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  khiến  cho
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mọi  người  trong  đại  chúng  nhận  ra rằng  chẳng  có  cái 

gì  được  gọi  là   ‘cái  thấy’  và  có  cái  gì  đó   ‘chằng phải 

 là  cải  thấy  Cái  thấy  mãi  mãi  vẫn  là  cái  thấy.  Chẳng 

có vật nào như thế được  gọi  là cái thấy hoặc hư không 

kia  là  cái  thấy.  Cái  thấy  chính  là  thể  giác  ngộ  thanh 

tịnh  sáng  suốt  nhiệm  mầu.  Thế  nên  quý  vị  chẳng  nên 

đưa ra hai phạm trù  ‘phải’  và  ‘chẳng phải’  rồi  bận tâm 

đến nó  làm gì nữa. 

Kinh văn:

 i ậ t ,  Ạ Ẵ , - & ạ ) Ị & ì j t Ề j ế  o

  m t - i v g .  „

 Phật ngôn  thử kiến  diệu minh  dữ  chư không trần.  

 Diệc ph ụ c như thị. 

Đ ức  Phật  bảo:  “Tánh  thấy  nhiệm  mầu  sáng 

suốt  nầy,  cùng  với  hư  không  và  tiền  trần,  cũng  lại 

n h ư  vậy.” 

Giảng:

Đức  Phật  càng  giảng  giải,  giáo  lý  Kinh  Thủ 

Lăng  Nghiêm  càng  trở  nên  hòan  thiện.  Không  chỉ 

tánh  thay  là  thể  giác  ngộ  thanh  tịnh  sáng  suốt  nhiệm 

mau,  mà cả hư không và hết thảy trần lao cũng lại như 

vậy.  Nó cũng hoàn toàn giống như tánh thấy. 

Đức  Phật  bảo:  “Tánh  thấy  nhiệm  mầu  sáng 

suốt nầy, cùng với  hư không và tiền  trần, cũng đều 

n h ư  vậy.” 

Nó  cũng  mầu  nhiệm  như  tánh  thấy.  Tánh  thấy 

không  có  ‘phải’  và  ‘chẳng  phải’.  Chẳng  phải  vật  là 

tánh  thấy  hoặc  hư không  là  tánh  thấy.  Đúng  hơn,  hư 

không  và  vật  tư ợ n g -  tiền  trần  -   cũng  đều  như  tánh 

thấy,  là bản thể  của chân  tâm.  Kinh văn  sau  sẽ  nói  về
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tứ  đại,  đất  nước  lửa  gió,  đều  được  giải  thích  là  tánh 

chân  như nhiệm mầu của N hư Lai tạng.  Thế  nên  Kinh 

văn nầy  càng được  giải  thích,  càng thấy  vi  diệu.  Càng 

được  giải thích,  quý  vị càng thấy  khó hiểu,  nên  quý vị 

nói:  “Vì  tôi  chẳng  hiếu  được  ý  kinh,  nên  tôi  không 

học nữa.” 

N ếu  quý  vị  không  học  kinh  nữa,  thì  quý  vị  sẽ 

không  bao  giờ  hiếu  được  ý  kinh.  Sẽ  không  bao  giờ 

quý vị mở được trí  huệ.  Bây  giờ quý vị  đang học  kinh, 

thế nên nay quý  vị  sẽ m ở được trí  huệ.  Quý  vị  sẽ nhận 

ra  rằng  giáo  lý  vi  diệu  của  Đức  Phật  là  vô  cùng  tận. 

Thế nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm  là thù thắng hơn cả. 

Kinh văn:

JL   . 

 Bổn  thị  diệu  minh.  Vô  thirọng  bô  đề  tịnh  viên 

 chon  tâm.  Vọng vi sắc khàng cập dữ vãn kiến. 

Vốn  là  chân  tâm  viên  mãn  thanh  tịnh  vô 

thượng giác  ngộ  sáng suốt  nhiệm  mầu, vọng làm  ra 

sắc  không và thấy nghe. 

Giảng:

Vốn  là  chân  tâm  viên  mãn  thanh  tịnh  vô 

thượng giác ngộ sáng suốt nhiệm  mầu. 

Các  pháp  vốn  là  tánh  giác  ngộ  vi  diệu,  là  w  

thượng  bồ-đề,  sáng  suốt  tròn  đầy,  là  chân  tâm  viên 

mãn  thanh  tịnh.  Chân  tâm  vốn  thường  sáng  suốt. 

Vọng  làm   ra  sắc  không  và  thấy  nghe. Bản  thể  vốn 

là  chân  tâm  thanh  tịnh.  Nhưng  chỉ  do  sinh  khởi  một
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niệm  vô m inh-vọng trần -  nên  bị xoay  chuyển  bởi  sắc 

trần,  có  nghĩa  là  bị  xoay  chuyển  bởi  vật  và  bị  xoay 

chuyển  bởi  hư  không.  Quý  vị  bị  vật  xoay  chuyển. 

Trước  đây  tôi  đã  nói:  “Nếu  quý  vị  chuyển  được  vật, 

thì  quý  vị  đồng  với  N hư  Lai.”  Vì  có  vọng  niệm,  nên 

người  ta  bị  xoay  chuyển  bởi  sắc  không.  Nên  quý  vị 

cũng  không  thể  nào  nhận  ra  được  tánh  nghe  và  tánh 

thấy  của mình.  Tại  sao quý vị  không nhận ra được?  Vì 

vọng  niệm  sinh  khởi.  Khi  một  niệm  mê  lầm,  thì  niệm 

niệm  nối  tiếp  sẽ  sai  lầm  theo.  Nên  nói:  “Đ/   sai  m ột 

 nước,  thua  cả  ván  cờ.”  Cũng  vậy,  vì  vọng  tưởng,  nên 

quý  vị  nhận  vọng  làm  chân.  Quý  vị  lấy  cái  mê  lầm 

làm cái chân thật. 

Kỉnh văn:

 $ r   °  Ỷ    fA  Ố 

o

 N hư  đệ  nhị  nguyệt  thùy  vi  thị  nguyệt  hựu  thuỳ 

 p h i nguyệt.  Văn  thù  đãn  nhứt nguyệt chơn.  trung gian 

 tự vô  thị nguyệt p h i nguyệt. 

Ví  như  mặt  trăng  thứ  hai,  thì  cái  nào  là  mặt 

trăng  thật,  cái  nào  chẳng  phải  là  mặt  trăng. N ầy 

Văn-thù,  chỉ  có  một  mặt trăng  chân  thật.  Trong ấy 

vốn  không  có  cái  nào  là  mặt  trăng  thật,  cái  nào 

chẳng phải là  mặt trăng. 

Giảng:

Ví  như  mặt  trăng  thứ  hai:  C ơ  bản,  đó  chỉ  là 

một  mặt  trăng,  nhưng  nếu  quý  vị  nhìn  bằng  con  mắt 

bị  nhặm,  thì  quý  vị  thấy  có  2  mặt  trăng.  T hì  cái  nào
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là  mặt  trăng  thật,  cái  nào  chẳng phải  là  mặt trăng. 

M ặt trăng nào không phải  là mặt trăng?  N ầy  V ăn-thù, 

chỉ  có  một  mặt  trăng  chân  thật.  Trong  ấy  vốn 

không  có  cái  nào  là  mặt  trăng  thật,  cái  nào  chẳng 

phải ỉà  mặt trăng.” 

Khi  quý  vị  có  cái  ‘phải’  và  cái  ‘chẳng  phải’, 

nghĩa  là  quý  vị  có  pháp  đối  đãi.  Nhưng  vấn  đề  nay 

đang  nói  là  tuyệt  đối.  Bản  thể  của  bồ-đề  là  siêu  việt 

mọi đối  đãi. 

Kinh  văn:
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 Thị  d ĩ nhữ kim  quan  kiến  dữ  trần.  Chủng chủng 

 p hát  minh  danh  vi  vọng  tưởng.  B ất năng  ư trung xuất 

 thị p h i thị. 

Thế  nên  nay  ông  hãy  xem  cái  thấy  và  trần 

cảnh  cùng  các  thứ phát  minh  ra  được  đều  là  vọng 

tưởng,  trong  ấy  không  thể  chỉ  ra  nghĩa  ‘ph ải’  và 

‘chẳng phải’. 

Giảng:

“Thế  nên,  do vấn đề nầy, nay ông  hãy xem  cái 

thấy  và  trần  cảnh  cùng  các thứ phát  minh  ra  được 

đều  là  vọng  tư ở n g .”  Ông  hãy  quán  sát  tánh thấy  của 

ông  cùng  vật  tượng,  và  các  thứ  sắc  không  mà  ông 

phát minh ra được,  nó đều  là  vọng tưởng;  nó xuất hiện 

ra do vì vọng tưởng của ông.  Trong ấy không thể  chỉ 

ra  nghĩa  ‘phải’  và  ‘chẳng  phải’.  Trong  hư  không,  

quý vị  không thể  nào tìm  ra cái  gì  là  thật hư không và
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cái gì  chẳng p hải là hư không.   Hư không đơn giản chỉ 

là  hư  không;  làm  sao  lại  có  thêm  một   thật  hư  không 

và  một  cái   chẳng  p h ả i  là  hư  không.   Quý  vị  cũng 

không  thể  nói  về  vật  là  có  một  vật  thật  và  một  cái 

chẳng  phải  vật.  Tánh  thấy  cũng  như  vậy.  Quý  vị 

không  thể  nói  có  tánh  thấy  thật  và  chẳng  phải  tánh 

thấy.  Điều  nầy  không  thể  có  được.  Trong  đó  quý  vị 

không thể nào tìm ra được cái  ‘phải’  và  ‘chẳng phải’. 

Kinh văn:

 i M S . 

 D o  thị  tinh  chơn  diệu  giác  minh  tánh,  c ổ   năng 

 linh nhữ xuất chỉ p h i chỉ. 

Bởi do tánh giác sáng suốt nhiệm  mầu  ấy,  nên 

khiến  ông  vượt  ra  khỏi  cái  ‘chỉ  ra  đươc’  và  cái 

‘chăng chỉ ra được’  vậy. 

Giảng:

_  —  Bỏi do tá n h  giác ch ân   thật, tánh thấy chân thật, 

sáng  suốt  nhiệm  mầu  ấy,  thể  tánh  sáng  suốt  nhiệm 

mầu bất khả tư nghi, nên  khiển  ông vượt  ra   khỏi cái 

‘chỉ ra được’  và cái ‘chẳng chỉ ra được’  vậy. 

Chân tánh sáng suốt có thể dạy cho ông các vượt 

qua được  sự cố  gắng để  chỉ  ra vật tượng hiện hữu hay 

không  hiện  hữu.  Quý  vị  cảm   thấy  lý  luận  của  mình 

đúng  khi  nói  rằng  tánh  thấy  là  vật,  rồi  quý  vị  lại  bảo 

rằng tánh thấy  không phải  là  vật.  N hưng  rốt ráo,  tánh 

thấy  là vật hay  không phải  là vật?  Đức  Phật đã hỏi  A- 

nan.  v ố n   chẳng  có  sự  khác  biệt  nào  như  thế  giữa
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‘phải’  và  'chăng  phải’.  Vì  lý  luận  của  quý  vị  sai  lầm, 

nên  quý  vị  cố  gắng  chỉ  ra  vật  tượng  có  cái  ‘phải’  và 

‘chẳng  phải’,  nhưng  cơ  bản  là  điều  ấy  không  thể  có 

được.  Đó  là  một nỗ  lực  hoàn toàn  sai  lầm.  Nay  quý vị 

có thể  vượt qua điều ấy. 

Kinh văn:

 m

 ,   *

 ì t ỷ ầ t & 

 m t í k Á   o   ề - k ỉ t  

*-3&   S . Ì Í Í  

 O t i ị - ì ẳ . 

a   0   i t t ề r ầ . i A > ể + ^   ọ   Ì T H A I P Ì   =

 A-nan  bạch  Phật ngôn  Thế tôn.  Thành  như pháp 

 vương  sở   thuyết  giác  duvèn  biến  thập  phương  giới.  

 Trạm  nhiên  thường  trụ  tánh  phi  sanh  diệt.  D ữ   tiên 

 phạm   chí  sa  tỳ  ca  ỉa  sở   đàm  minh  đế.  Cập  đâu  hôi 

 đẳng chư ngoại đạo chủng.  Thuyết hữii  chơn  ngã biến 

 mãn  thập phương.  Hữu hà sai biệt. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Nếu 

thật  như  Đấng  Pháp  vương  đã  nói,  tánh  giác 

duyên  khắp  10  phương  cõi  nước,  tánh  giác  ấy 

thanh  tịnh  vắng  lặng,  thường  trú,  không  sinh 

không  diệt.  (Điều  ấy)  so  với  thuyết  Minh  đế  của 

Phạm  chí  Ta-tỳ-ca-la,  hoặc  các  thuyết  của  ngoại 

đạo  Đầu  hôi  v.v..ễ,  nói  có  một  chân  ngã  trùm  khắp 

cả  10 phương thì có gì  sai  khác? 

Giảng:

Để  đáp  lời  giảng của Đức  Phật Thích Ca  Mâu Ni 

về  vấn  đề  ‘phải’  và  ‘chẳng  phải’, A-nan  bạch  Phật: 

“Bạch  Đức  Thế  tôn!  Đúng  như  Đấng  Pháp  vương
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đã  nói,  tánh  giác  duyên  khắp  10  phương  cõi  nước,  

tánh  giác  ấy  thanh  tịnh  vắng  lặng,  thường  trú,  

không sinh  không diệt. 

‘  Trạm  nhiên’  là  chỉ  cho  những  gì  thanh  tịnh  và 

vắng  lặng.  Lấy  ví  dụ như một  bát  nước  đục.  Chúng  ta 

không  thể  nói  đó  là   ‘Trạm  nhiên'.   Nhưng  sau khi  bùn 

và  cát  đã  lắng  lại,  quý  vị  có  thể  thấy  được  tận  đáy, 

chúng  ta  nói  đó  là   ‘trạm  n h ìê n \  Thể  tánh  của  giác 

duyên  là  thanh  tịnh  vắng  lặng  thường  trú  và  không 

sinh không diệt. 

“(Điều  ấy)  so  vói  thuyết  Minh  đế  của  Phạm 

chí  Ta-tỳ-ca-la,  hoặc  các  thuyết  của  ngoại  đạo  Đầu 

hôi  v.v...,  nói  có  một  chân  ngã  trùm  khắp  cả  10 

phưong thì  có gì sai khác?” 

Phạm  chí  Ta-tỳ-ca-la1 nói  rằng  ông  ta  giáng  sinh 

từ cõi  trời  Đại  Phạm  thiên,  là vị  thần  trong  loài  người, 

và  trong  tương  lai  ông  ta  sẽ  sinh  vào  cõi  trời  Đại 

Phạm  thiên  theo  quyết  định  của  ông  ta.  Ông  nói: 

“Trong  tương  lai,  chúng  ta  đều  sẽ  trở  về  cõi  trời  Đại 

Phạm  thiên.”  Ông  ta  là  người  cồ  vũ  cho  Phạm  thiên. 

‘Phạm2,  có nghĩa  là  thanh  tịnh,  và  Ta-tỳ-ca-la,  như tôi 

đã  giảng  trước  đây,  tuy  vậy,  tôi  tin  là  chẳng  có  ai  còn 

n h ớ -  có  nghĩa  là   ‘ngoại  đạo  tóc  vàng3'.   Quý  vị  có 

nhớ  con  gái  của  M a-đăng-già  không?  Cô  ta  đòi  mẹ 

mình  sử  dụng  thần  chú  của  Tiên  Ta-tỳ-ca-la  Phạm

 's.Kapila

 's:  Brahma. 

'  Kim  đầu  ngoại đạo,  Hoàng phát  ngoại  đạo  Kinh  Thu  Lăng  Nghiêm 

quyển  1
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thiên,  chính  là  ngoại  đạo  đang  đề  cập  ở  đây.  Thuyết 

‘M inh đế 4’  do  ngoại  đạo  rao  giảng  cũng  sẽ  được  giải 

thích.  Trong  trạng  thái  tối  tăm  hỗn  độn  bất  động  ấy, 

người  ta  không  nhận  biết  cái  gì  hết  tháy.5   'Minh'’  có 

nghĩa  là hoàn toàn không  có ý thứcỄ

Quý vị có thể nói 

rằng người  ta  bị  say rượu,  rồi  lại  nói  họ  không  bị  say. 

Quý  vị  có  thể  nói  rằng  người  ta  dùng  ma  tuý,  rồi  lại 

nói  họ  không  hút  gì  cả.  Đơn  giản  là  họ  hoàn  toàn 

không biết gì cả. 

Ở  Ấn  Độ  có  một  phái  ngoại  đạo  thực  hành  khổ 

hạnh.  Họ  nhiệt  thành  nói  rằng  họ  muốn  sống  theo  lối 

‘tự  nhiên’,  thế  nên  họ  không  mặc  nhiều  áo  quần  và 

không  tắm  rửa,  rồi  họ  nằm  lăn  trên  tro  cho  đến  khi 

toàn  thân  lấm  đầy  tro.  Có  những  phái  ngoại  đạo  ném 

tro  vào chính  mình.  Có  những ngoại  đạo  khác  lại  nằm 

trên  giường  đinh.  Họ  đóng  đinh  trên  giường  rồi  nằm 

ngủ  trên  đinh.  Đinh  không  đâm  vào  da  thịt  họ  và  họ 

bảo  rằng  vì  họ  có  ‘thân  kim  cương  bất  hoại.’  Quý  vị 

có  nghĩ  rằng  đó  là  trò  lừa  bịp  thiên  hạ  không?  Có 

những  ngoại  đạo  khác  trung  thành  với  phép  tu  khổ 

hạnh vô  ích,  như  họ  không  ăn thực  phẩm  ngũ  cốc  mà 

chỉ dùng cỏ  và lá cây. 

Các  ngoại  đạo  nầy  đều  bao  gồm  trong  ý  A-nan 

đề  cập  đến những ai  đã  tin có một Chân  ngã bao  trùm 

khắp  cả  10  phương.  Nhưng  bõ  công tu  tập  của  họ,  dù 

họ  chịu  đựng  cực  kỳ  khó  chịu,  việc  ấy  cũng  không

 4 E:  Profound Truth. 

'  Minh  ngoan  bất tri.  

^
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đưa  đến  sự  thành  tựu  rốt  ráo.  Chẳng  hạn,  lối  tu  khổ 

hạnh vô  ích khi  ngủ trên  giường đinh và  làm  cho  đinh 

không  làm  rách da thịt  chẳng  đáng  giá chút nào  cả,  vì 

da  heo  thì  ít  nhiều  gì  đinh  cũng  chẳng  thể  nào  xuyên 

thủng  được;  mà  heo  có  tu  như  vậy  đâu?  Đinh  không 

thể  xuyên  thủng  da  bò,  mà  bò  có  tu  như  vậy  không? 

Không!  N ên  đây  là  lối  tu  khổ  hạnh  không  ích  lợi  gì 

cả.  Thế  nên  quý  vị  không  nhầm  lẫn  ở  đây  và  nghĩ 

rằng  họ  ắt  là  có  được  thân  kim  cương  bất  hoại  chỉ  vì 

họ  tự  cho  mình  có  được  thân  ấy.  Thực  ra  đây  là  một 

quan niệm  sai  lầm.  Cũng như có  được  lớp  da  heo  hay 

tấm  da  bò  thì  chẳng  có  gì  là  đặc  biệt.  Họ  tu  tập  theo 

lối  nầy hằng ngày,  thế  nên  họ  thành tựu kết quả ấy và 

có được năng lực đặc biệt. N hưng đó không được  xem 

như  bất  kỳ  loại  năng  lực  thần  thông  nào  cả,  cũng 

chẳng có nghĩa  là họ đã đắc đạo. 

A-nan  thưa  hỏi  Đức  Phật:  “Thế  tôn  bảo  rằng 

giác  duyên  trùm  khắp  10  phương;  có  khác  với  chân 

ngã  mà  ngoại  đạo  ấy  cho  rằng  trùm  khắp  cả  10 

phương hay không?” 

Kỉnh văn:
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 Thê  tôn  diệc  tằng  ư  lăng  già  sơn.  Vi  Đ ại  Huệ 

 đăng p h u   diên  tư  nghĩa.  B ỉ  ngoại  đạo  đẳng  thường 

 thuyết  tự  nhiên,  ngã  thuyết  nhơn  duyên  p h i  bỉ  cảnh 

 giới. 
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Thế  tôn  đã  tùng  ở  núi  Lăng-già,  vì  ngài  Đại 

Huệ  v.v..ệ  giảng  rộng  nghĩa  nầy:  Ngoại  đạo  kia 

thường  nói  tự nhiên,  còn  N hư Lai  nói  nhân  duyên,  

chẳng phải là cảnh giói  của hàng ngoại đạo kia. 

Giảng:

A-nan thưa tiếp:  “Thế  tôn  đã  tùng ở  núi  Lăng- 

già,  vì  ngài  Đại  Huệ  v.v...  giảng  rộng  nghĩa  nầy:

Khi  Đức  Phật  giảng  Kinh  Lăng-già,  thì  Bồ-tát  Đại 

Huệ  là  đương  cơ  trong  pháp  hội  ấy,  cũng  như  trong 

Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm.  A-nan  là  đưcmg  cơ.  Và 

không  chỉ  có  Bồ-tát  Đại  Huệ,  mà  còn  có  nhiều Bồ-tát 

câu  hội.  “Thế  tôn  đã  giảng  rằng  các  ngoại  đạo  kia 

thường nói tự nhiên.” 

Thời  ấy  có  nhiều  ngoại  đạo  thường  nói  về 

thuyết  tự  nhiên.  Học  thuyết  ấy  là gì?  Đây  là  những  gì 

họ chủ trương:

 Thùy khai hà hải đôi sơìĩ  nhạc? 

 Thùy tước kinh  cức họa câm  thú? 

 Nhất thiết  vô hữu năng sinh giả, 

 Thị cố ngã  thuyết  vi tự nhiên. 

Nghĩa:

Ai đào  sông biển đắp đồi núi? 

Ai vót chông gai  vẽ cầm  thú? 

Hết thảy đều không do ai  sinh. 

Thế nên ta nói  tự nhiên  sinh. 

Ai  tạo  nên  biển  cả?  Quý  vị  không  thể  nào  kế  ra 

tên  người  đã  tạo  nên biển,  Quý  vị  cũng  chẳng  thể  nào 

tìm  ra  người  đã  tạo  ra  sông.  Mặc  dù  ở  Trung  Hoa  có 

Vua  V ũ  trị  thủy,  có  lẽ  Vua  Vũ  chẳng  phải  thuộc  loại
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ngoại  đạo  tinh  khôn  đó  ở  Án  Độ.  Ai  dồn  đất  lại  rồi 

đắp  thành  núi?  Ai  tạo  nên  những  ngọn  núi?  Làm  sao 

mà núi  cao  như vậy?  Khi  hỏi ai  đã tạo  ra chúng,  họ  đi 

đến  kết  luận  rằng  nó  sinh  khởi  tự nhiên.  Tự nhiên  mà 

sông  xuất  hiện,  tự nhiên  mà  biển ra  đời.  Tự nhiên  mà 

núi  thành  hình.  Chông  gai,  chim  th ú -  tất  cả  mọi  vật, 

không cần người giúp đỡ,  mà tự nó  sinh ra.  ‘T ro n g  tất 

cả  vật  tượng  ấy,  không  có  một  đấng  tạo  nên,  do  vậy 

tôi nói  nó tự nhiên sinh.” 

Còn  N hư  Lai  nói  nhân  duyên. Ở  đây  A-nan 

trích dẫn  lời Đức Phật đã nói  trước  đây.  Bạch Thế tôn, 

trước  đây  Thể  tôn  đã  giảng  về  nhân  duyên  sanh,  đó 

chẳng phải là cảnh  giói của hàng ngoại đạo  kia.  Đó 

không  giống  như  quan  niệm  về  tự  nhiên  của  hàng 

ngoại  đạo  kia.  Tuy  nhiên,  giáo  lý  mà  con  nghe  Như 

Lai  đang  nói  có  vẻ  giống  như  lý  thuyết  mà  ngoại  đạo 

chủ  trương.  N hư  Lai  bảo  rằng  giác  duyên  trùm  khắp 

10  phương,  còn  ngoại  đạo  chủ  trương  Chân  ngã  của 

họ  cũng  trùm  khắp  10  phương.  Thế  có  giống  nhau 

chăng?  Tên  gọi  có  khác  nhau.  Nhưng  giác  duyên  mà 

N hư Lai  nói  lại  rất  giống  với  Chân  ngã.  Và  Chân  ngã 

của ngoại đạo  lại  có vẻ rất tương đồng với  giác  duyên. 

Phải  chăng chẳng có  đạo  lý gì trong đó cả? 

Nghĩa của  ‘nhân’  và  ‘duyên’  mà Đức  Phật  nói  là 

gì?  Tôi  đã  từng  giảng  cho  quý  vị  rồi.  Nhân  là  hạt 

giống.  Cái góp phần  vào  cho  sự tăng trưởng  hạt  giống 

ây  là   duyên.   Gieo  hạt  giống  vào  lòng  đất  là  nhân, 

duyên  là  những  yếu  tố  trợ  giúp  góp  phần  cho  sự tăng 

trư ởng-  bùn,  đất,  nước,  phân  bón,  mặt  trời,  và  những
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yếu  tố  khác  được  gọi  là  duyên  góp  phần  giúp  cho  sự 

tăng trưởng  của hạt  giống.  Bạch  Thế tôn,  Thế  tôn  nói 

mọi  vật  hiện  hữu  đều  có  nhân  duyên,  và  thế  là  nhân 

duyên ấy đã phá vỡ thuyết tự nhiên  của ngoại  đạo  rồi. 

Nhân duyên chẳng giống như tự nhiên,  thế  nên nó  phá 

hủy toàn triệt  lý thuyết tự nhiên của ngoại đạo. 

Nhưng  giác  duyên  và  Chân  ngã  của  ngoại  đạo 

đều trùm khắp cả  10 phương.  Mười phương trải  dài xa 

lắm.  Nếu  giác  duyên  của  quý  vị  trùm  khắp  cả  10 

phương  và chân ngã của  ngoại đạo  cũng trùm  khắp  cả 

10 phương thì ắt hẳn nó phải tương đồng. 

Kinh văn:

 ỗ  

 '   a m

— -fej  A ề r M t é i   o  " Í í t #   ®  

É

l

. í

 Ngã  kim  quán  thử giác  tánh  tự  nhiên  p h i  sanh 

 p h i  diệt.  Viễn  ly  nhứt  thiết  hư  vọng  điên  đảo.  Tự ph i 

 nhơn  duyên  dữ  bỉ tự nhiên.  Vân  hà  khai  thị  bất  nhập 

 quần  tà.  Hoạch chơn  íhật tâm  diệu giác minh  tánh. 

Nay  con  quán  sát  kỹ,  thấy  tánh  giác  vốn  tự 

nhiên,  không  sinh  không  diệt,  xa  lìa  mọi  hư  vọng 

điên  đảo  nầy,  dường  như  chẳng  phải  nhân  duyên 

hoặc  tự  nhiên  của  ngoại  đạo  kia.  Xin  Thế  tôn  chỉ 

dạy cho  chủng con  làm  sao  để khỏi  roi vào  tà  kiến,  

đạt  được  tâm  tánh  chân  thật  giác  ngộ  sáng  suốt 

nhiêm  mầu. 

Giảng:

“Nay  con  quán  sát  kỹ,  thấy  tánh  giác  nầy  vốn
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tự  n h iê n -c o n  quán  sát kỳ  lưỡng tánh giác mà Thế  tôn 

nói  như  thể  là  tự  nhiên  ấy.  Nó  không  sinh  không 

diệt;  có  phải  đó  là tự nhiên  chăng?  Nó  xa  lìa  m ọi  h ư  

vọng điên  đ ả o -n ó  xa rời  hẳn mọi hiện tượng điên đảo 

và  tâm  điên  đảo.  Dường  như  chẳng  phải  nhân 

duyên  hoặc  tự  nhiên  củ a  ngoại  đ ạo   kia.  Đó như thể 

chẳng  phải  là  nhân  duyên  và  cũng  khác  với  tự  nhiên. 

Vậy thì,  nó  lại có vẻ giống nhau.” 

Đây  là  ý  nghĩa  của  “dường  như  giống  dường 

như khác.” 

“  Xin  Thế  tôn  chỉ  dạy  cho  chúng  con  làm  sao 

để  khỏi  ro i  vào  tà   k iếnệ  Bạch Đức  Thế tôn,  xin  Ngài 

chỉ dạy cho chúng con khỏi tin  vào tà kiến kia.” 

“Tà kiến”  là chỉ cho hàng ngoại đạo. 

“Đạt  được  tâm  tánh  chân  thật  giác  ngộ  sáng 

suôt  nhiệm   m ầu.  Làm  sao  để  con  nhận  ra  chân  tâm 

của mình?  Nguyện xin  Đức  Phật rủ  lòng  từ bi  chỉ  dạy 

cho con.” 

Kinh văn:

 .■  & Í Ệ ị . ‘ị ề ,   rỈỊ 

Ể]  M   o

 Phật cảo A-nan  ngã kim  như thị khai thị phương 

 tiện.  Chơn  thật  cáo  nhữ.  N hữ  du  vị  ngộ  hoặc  vi  tự 

 nhiên. 

Đức  Phật  bảo  A-nan:  “Nay  N hư  Lai  dùng 

phương  tiện  chỉ  dạy  như  vậy,  chân  thật  dạy  ông 

mà ông còn  chưa ngộ, lầm cho là tự nhiênế” 
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Giảng:

Đức  Phật  không  nóng  giận,  nhưng  có  lẽ  Đức 

Phật  phải  cau  mày  khi  Ngài  nói  điều  nầy,  vì  người  đệ 

tử nhỏ của Ngài  quá mê muội. 

Đức  Phật  bảo  A-nan:  “Nay  N hư  Lai  dùng 

phương  tiện  chỉ  dạy  như  vậy,  chân  thật  dạy  ôngề 

N hư  Lai  đã  giảng  giải  điều  nầy  và  các  khía cạnh  khác 

của  nó-N hư  Lai  đã  giảng  giải  đến  7  hoặc  8  lần  ròi. 

Nay  là  lần  thứ  9  trong  10  lần  chỉ  bày  tánh  thấy,1 mà 

ông vẫn chưa hiểu.  Sao ông  lại  như vậy?” 

“Phương  tiện”  có  nghĩa  là  những  pháp  môn 

quyền  xảo,  không  phải  là  thật  pháp.  Đó  là  những 

trường  họp  “quán  sát  càn  cơ  chúng  sinh  và  vận  dụng 

giáo  pháp  thích  hợp  đề  dạy  cho  họ.”  Đức  Phật  tìm 

xem  nên  dùng giáo  lý  nào  để  dạy  cho  A-nan,  rồi  Ngài 

dùng  pháp  môn  phương  tiện  quyền  xảo  khéo  léo  vi 

diệu,  chẳng  hạn  như  dùng  vô  số  ví  dụ  khác  nhau  và 

nhiều cách  để  chỉ bày  tánh  thấy  như N gài  đã dùng,  và 

như cách Ngài  gạn hỏi  A-nan  về tâm. 

“ M à  ông  còn  ch ư a  ngộề”  Đức  Phật rất hết  lòng 

với  A-nan  khi  Ngài  nói  như vậy.  “ Rốt  ráo  những N hư 

Lai  đà  nói  với  ông,  toàn  bộ  những  giáo  lý Như Lai  đã 

giảng  giải,  mà  ông  vẫn  không  chịu  lắng  nghe,  và  ông 

vẫn  chưa  nhận  ra  được  chút  nào  cả.  Thay  vì  vậy,  ông 

vẫn lầm   cho  là  tự  nhiên. Ông  vẫn so  sánh giáo  lý  mà 

N hư  Lai  giảng  giải  cho  ông  với  thuyết  tự  nhiên  của 

ngoại  đạo.  Ông  thực  là  sai  lầm.  Sao  ông  đần  độn  như

'  Thập phiên  hiển kiến 

 Ệfi  ễM  JL. 
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vậy?  Sao  ông  so  sánh  như vậy?  Nó  chẳng  giống  nhau 

chút nào cả.” 

Kinh văn:

« # , 

 ẺỊ  M   Ế)   m

 m

 t   ế   M Ỉ È . . 

 A-nan  nhược  tất tự nhiên  tự tu chân  minh  hữu  tự 

 nhiên  thế. 

A-nan,  nếu  chắc  là  tự  nhiên,  thì  cần  phải  xét 

rõ  có cái thể tự nhiên  chăngẽ

Giảng:

“A -nan,  Như  Lai  sẽ  giải  thích  cho  ông:  nếu 

chăc  là  tự  nh iên — nêu ông  nhất  định cho  rằng  giáo  lý 

mà  N hư  Lai  giảng  giải  giống  như thuyết  tự  nhiên  của 

ngoại  đạo,  thì  cần  phải  xét  rõ  có  cái  thể  tự  nhiên 

chăng. 

N ay  chúng  ta  sẽ  khảo  sát  thuyết  thuật  ngữ  nầy 

và  làm  cho  nó  sáng  tỏ  và  vạch  rõ  ra.  Chẳng  hạn,  họ 

nói  rằng  tự  nhiên  ấy  có  thể  tính.  Thế  thì  ‘Ai  tạo  ra 

sông?’  Sông  tự nhiên  mà  có,  vậy  sông  vốn  đã  có  sẵn 

đó  rôi.  ‘Ai  tạo  ra  biển?’  Họ  nói  rằng  biển tự nhiên mà 

có,  vậy  biển  vốn  đã có  sẵn  đó  rồi.  Thế  thì  biển  là  bản 

tính  của  tự  nhiên.  Vậy  là  nó  vẫn  có  một  thể  tính.  Họ 

nói  răng:  “Ai  đắp  thành  núi?”  Chẳng  có  ai  đắp  thành 

núi  cả,  vậy  là  núi  tự  nhiên  có.  Vậy  là  vốn  có  một  thể 

tính của núi.  Thể tính của núi  là thể tính tự nhiên.  Vậy 

nay đâu là thể tính của Phật pháp? Nói mau! 

K inh văn:

 ĩklLỆLùb-kỳvỳìỉLỶ,  

Ể)  o  i t t i L

ố  

Ể)  o
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& Ể Ị   o

 N hừ  thả  quản  thử diệu  minh  kiến  trung  d ĩ hà  vi 

 tự.  Thử  kiến  vi  phục  d ĩ  minh  vi  tự  d ĩ  ám  vi  tự.  D ĩ 

 không vi tự d ĩ tẳc vi tự. 

Ông  hãy  quán  sát  trong  tánh  thấy  sáng  suốt 

nhiệm  mầu  nầy,  lấy  gì  làm  tự  thể?  Tánh  thấy  nầy 

lấy  sáng  làm  tự  thể  hay  lấy  tối  làm  tự  thể;  lấy 

không làm  tự thể, hay lấy ngăn  bít làm  tự thể? 

Giảng:

“Ông  vẫn  chưa  hiểu  được.  Nên  Như  Lai  sẽ  giải 

thích rõ hơn cho ông.  Hãy  lắng nghe.” 

Đức  Phật trình bày  lập  luận  khác  để chỉ  bày cho 

A-nan  thấy  rằng  đó  là  sự  sai  khác  trong  mọi  cái  thấy 

thông thường. 

“Ông  hãy  quán  sát  trong  tánh  thấy  sáng  suốt 

nhiệm  mầu  nầy,  lấy  gì  làm  tự  thể?  Hãy  dùng  tâm 

của  ông  quán  sát  một  lần  nữa.  Có  tự  thể  trong  tánh 

thấy  giác  ngộ  sáng  suốt  nhiệm  mầu  không?  Bản  thể 

tánh thấy của ông  là  gì?  Ông bảo tánh thấy  là tự nhiên? 

N ếu  tánh  thấy  là  tự  nhiên,  thì  nó  ắt  phải  có  thể  tính. 

Thế  bản  thể  của  tánh  thấy  là  gì?  Nói  nhanh!  T á n h  

thấy  nầy  lấy  sáng  làm  tự  thể.  Có  phải  tánh  thấy 

nhận  sáng  làm  tự  thể  hay  không? Hay  lấy  tối  làm  tự 

thể.  Có  phải  cái  tối  tạo  nên  tự  thể  của  tánh  thấy  hay 

không? Lấy  không  làm  tự  thể.  Có  phải  tánh  thấy 

nhận  không  làm  tự thể  hay  chăng? Hay  lấy  ngăn  bít 

làm  tự  thể? Có  phải  sắc  chất  tạo  nên tự  thể  của  tánh 

thấy hay  không?  Nói nhanh!” 
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Bây  giờ  Đức  Phật  gạn  hỏi  A-nan,  A -nan  mới 

chịu  quay  trở  lại.  Nhưng  trước  khi  A-nan  trả  lời,  Đức 

Phật lại đưa ra ngay  lời phản bác của chính Ngài. 

Kỉnh văn:

F T # , 

Ố , 

o

 %   o 

 t ị , 

 ^  ^ ệ

 A-nan nhược minh  vi tự ưng bất kiến  ảm.  Nhược 

 phục  d ĩ không  vi  tự thế giá  ưng  bất  kiến  tắc.  N hư thị 

 nãi  chí  chư  ám  đang  tướng  d ĩ vi  tự giả.  Tắc  ư  minh 

 thời,  kiến  tánh đoạn diệt,  vân  hà kiến minh. 

.A-nan,  nếu  lấy  sáng  làm  tự  thể,  thì  đáng  lẽ 

(khi  tối  đến)  chẳng  thấy  tối.  Nếu  lấy  không  làm  tự 

thể,  thì  đáng  lẽ  chẳng  thấy  ngăn  bít.  Như  thế  cho 

đến  lấy  các  tướng tối  làm  tự thể,  thì  khi  sáng,  tánh 

thấy phải diệt mất,  làm sao thấy được sáng? 

Giảng:

Đức Phật giảng giải cho A-nan sâu hơn một chút: 

“A-nan,  nếu  lấy  sáng  làm  tự  thể,  thì  đáng  lẽ  (khi 

tối  đến)  chẳng  thấy  tối.” Nếu  ông  lấy  sáng  làm  thể 

tính của tự nhiên,  và nếu ông  cho rằng tánh  thấy cũng 

là  tự  nhiên,  thì  khi  tối  đến,  lẽ  ra  ánh  sáng  phải  tắt  đi 

và  biến  mất  hẳn,  nghĩa  là  ánh  sáng  không  xuất  hiện 

nữa;  vậy  nên  ông  không  còn  thấy  tối  nữa.  Lại  nữa, 

ông  nói  rằng  sáng  ỉà  tự  thể,  thế  tại  sao  lại  thấy  được 

khi tối đến? 

Neu  lấy  không  làm  tự  thể,  thì  đáng  lẽ  chẳng
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thấy ngăn  bítệ

Ngăn  bít  có  nghĩa  là  nơi  mà  không  nhìn  xuyên 

qua được.  Nếu ông lấy không  làm tự thể  của tánh thấy, 

thì  tánh  thấy  của  ông  phải  biến  mất  khi  ông  đối  diện 

với  vật  ngăn  bít.  Nếu  chẳng  có  rỗng  không,  thì  tự thể 

ấy không còn. 

N hư thế  cho  đến  lấy  các  tướng  tối  làm  tự  thể,  

thì  khi  sáng,  tánh  thấy  phải  diệt  mất,  làm  sao  thấy 

được sáng? 

Đạo  lý nầy chặt chẽ trong  mọi  trường họp.  Tánh 

thấy  lẽ  ra  bị  diệt  mất  khi  sáng  đến.  Cho  nên  nói  rằng 

tối  là tự thể cũng  là sai  lầm. 

Kỉnh văn:

ọ

 A-nan  ngôn  tất  thứ diệu  kiến  tánh p h i  tự  nhiên.  

 Ngã  kim  p h á t  minh  thị  nhơn  duyên  sinh.  Tâm  du  vị 

 minh  tư  tuân  như  lai.  Thị  nghĩa  vân  hà  hợp  nhơn 

 duyên  tánh. 

A-nan  thưa:  “Tánh thấy nhiệm  mầu  nầy chắc 

chẳng  phải  tự  nhiênế  Nay  con  phát  minh  là  do 

nhân duyên  sinh.  Nhưng  tâm  vẫn  còn  chưa  rõ.  Xỉn 

hỏi  Đức  N hư  Lai  nghĩa  ấy  như  thế  nào  m ói  họp 

với tánh nhân duyên?” 

 1 Bản  cùa  Đại  Chính  tân  tu  Đại  tạng kinh  chép  nhầm  chữ nẩy  là  ‘ì í ,  

 dòng cT19n0945_p0112cl9')
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Giảng:

Trước  đây  A-nan  đã  nói  rằng  tánh  thấy  chẳng 

phải  là  nhân  duyên;  nay  A-nan  nói  rằng  đó  là  nhân 

duyên.  A-nan cũng thay đổi bất thường. 

A-nan  thưa:  “Tánh  thấy  nhiệm  mầu  nầy  chắc 

ch ẳn g   phải  tự  nhiên.  Chắc  hẳn như vậy,  như Thế  tôn 

nói,  tánh  thấy  vi  diệu  nhiệm  mầu  thấy  được  mọi  vật 

chẳng  phải  là  tự  nhiên,  vì  nó  không  có  thể  tính.  N ay 

con phát minh là do nhân  duyên  sinh.” 

Bây  giờ A-nan  không  nói  tự  mình  xem  xét  nữa, 

mà  nói  là  do  tự  mình  phát  minh.  “N h ư n g   tâm   vẫn 

còn chưa rõỀ

Con  nghĩ rằng  tánh  thấy  do  từ nhân  duyên  sinh, 

nhưng rồi  lại thấy  dường như nó không tương ưng với 

đạo  lý  nầy.  N hư  thể  chẳng  hề  có  cái  như  vậy.  Đó  là 

những  gì  con  suy  nghĩ,  nhưng  tâm  con  hoàn  toàn 

không rõ ràng về chuyện  ấy.” 

Quý  vị  nghĩ thế  nào  về  A-nan?  A-nan  vẫn  chưa 

hiểu,  nhưng  A-nan  vẫn cố  bám  vào  ý  riêng  của  mình. 

Nay A-nan đang cố bám vào chiếc mũ nhân duyên. 

“Xin  hỏi  Đ ức  Như  Lai  nghĩa  ấy  như  thế  nào 

mới  họp  với  tánh  nhân  duyên? Bạch  Thế  tôn,  giáo 

lý  nầy  nên  được  giải  thích  như  thế  nào?  Làm  sao  để 

nó  tương  ưng  với  tánh  nhân  duyên?  Nguyện  xin  Thế 

tôn giảng giải cho con.” 

Bây  giờ  không  phải  Đức  Phật  là  người  nói  tánh 

thấy  là  do  nhân  duyên  sinh;  mà  chính  A-nan  là  người 

nói  điều  ấy,  và  chính  A -nan  vẫn  chưa  hiểu  được.  A- 

nan  mong  Đức  Phật  Giảng  giải  điều  ấy.  Cơ  bản  là
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những  gì  A-nan  nói  đều  thiếu  đạo  lý.  A-nan  không 

hiểu  được  giáo  lý.  Ban  đầu  A-nan  nói  tánh thấy  là  tự 

nhiên,  rồi nay nói tánh thấy  là tự nhiên  sinh,  nói  thế  là 

do  vì  A-nan  không  hiểu  được  giáo  lý  ra  sao,  A-nan 

đang  mong  có  ai  giảng  rõ  điều  ấy.  Gặp  người  như  A- 

nan thật dễ nhức đầu. 

Kinh văn:

-íật,  ì k t n ỉ ế ,   % - M ì k   o  i4 r^ 0 ' 

 ỈL ,  ỈL 'ìiíẴ .ié\  -  

B   B #

 Phật  ngôn  nhữ  ngôn  nhơn  duyên  ngô phục  vấn 

 nhữ.  Nhữ kim  nhân  kiến  kiến  tánh  hiện  tiền.  Thử kiến 

 vi phục  nhơn  minh  hữu  kiến  nhơn  ảm  hữu  kiến.  Nhơn 

 không hữu kiến  nhơn  tắc hữu kiến. 

Đức  Phật  bảo:  “Ông  nói  nhân  duyên,  N hư 

Lai  lại  hỏi ông ,  nay  ông  nhân  thấy,  tánh  thấy  hiện 

tiền.  Vậy  cái  thấy  nầy  nhân  nơi  sáng  mà  có  thấy 

hay  nhân  nơi  tối  mà  có  thấy,  nhân  nơi  hư  không 

mà  có thấy hay nhân  nơi ngăn  bít  mà có thấy?” 

Giảng:

Đức  Phật  bảo:  “Ông  nói  nhân  duyênễ  Ông

mong  N hư  Lai  giải  thích  cho  ông  biết  làm  sao  để  nó 

khế  hợp  với  tánh  nhân  duyên.  Nhưng  chính  ông  là 

người nói  rằng tánh thấy  là nhân duyên  sinh.  Được  rồi, 

N hư  Lai  sẽ  giảng  giải  về  nhân  duyên  cho  ông  rò

 1  Bán  cũa  Đại  Chinh  tân  tu  Đại  tạng  kinh  chép  nhầm  là  W[  .  

 (T19n 0945_p0112c20). 
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Nhưng  trước  hết,  N hư  Lai  muốn  hỏi  ông  một  số  vấn 

đề. 

Như Lai lại  hỏi ông ,  nay ông nhân  thấy,  tánh 

th ấ y   hiện  tiềnễ  Tánh  thấy  đang  hiện  hữu  trước  mắt 

ông. 

Vậy  cái  thấy  nầy  nhân  noi  sáng  mà  có  thấy 

hay  nhân  noi  tối  mà  có  thấy,  nhân  nơi  hư  không 

mà  có  thấy  hay  nhân  nơi  ngăn  bít  mà  có  thấy? 

Cuối  cùng,  làm  thế  nào  mà  tánh  thấy  của  ông  hiện 

hữu?” 

Đức  Phật  thực  sự  là  Đấng  đại  từ  đại  bi.  Ngài 

thách  thức  với  những  ai  vẫn  giữ  “cá/   đầu  đặc 

 cứng1”   -   cứ  nói  lui  nói  tới  rồi  nói  vòng  vo,  và  với 

lòng từ bi  vô  cùng tận,  Ngài  vẫn  giảng giải  cho A-nan. 

Có  lẽ  trong  trường  hợp  nầy  Đức  Phật  đã  quá  nuông 

chiều  A-nan.  A -nan  là  em  họ  thân  yêu  của  Đức  Phật, 

A-nan  có  thói  quen  được  nói  và  làm  những  gì  mình 

thích.  A -nan  giống  như  những  đệ  tử  của  tôi  hiện  nay 

không biết  sợ sư phụ của mình,  họ  dám nói  mọi  đ iều - 

ngay  cả  trước  mặt  sư  phụ  m ìnhỄ

Khi  tôi  còn  ở  Hồng 

Kông,  đệ  tử tôi  không  dám  m ở miệng  khi  họ  ở  quanh 

tôi.  Họ  rất  sợ tôi.  Đệ tử người  Mỹ  các  ông  không  biết 

sợ thầy.  Và tôi  cũng không  muốn  khiến các  ông  sợ tôi. 

Nên bây giờ là “tốt”.  “O K ? !” 

Kinh văn:

 K $ ế ,   í a > 

M

, i . Ặ

£ t   „

.  - t o £ . 7 i ă . n - ề . n í . ,   m *

 1 Kneeding the bean  curd. 



186

QUYẾN II

 ty Ht  o

 A-nan  nhược  nhơn  minh  hữu  ưng  bât  kiên  ám.  

 N hư nhơn  ảm  hữu  ưng bất kiến  minh.  Như thị  nãi  chí 

 nhơn  không nhơn  tắc đồng ư minh  ảm. 

A-nan,  nếu  nhân  nơi  sáng  mà  có,  thì  đáng  lẽ 

chẳng  thấy  được  tối. Nếu  nhân  nơi  tối  mà  có,  thì 

đáng  lẽ  chẳng  thấy  được  sáng.  Như  thế  cho  đến 

nhân  noi  hư  không,  nhân  nơi  ngăn  bít,  cũng  đồng 

như sáng và  tối. 

Giảng:

“ A-nan,  ông  nên biết  rằng  N hư  Lai  đã  giải  thích 

giáo  lý  giống  nhau  nầy  nhiều  lần  rồi,  Nay  N hư Lai  sẽ 

giảng giải  một lần nữa cho  ông.  A-nan,  nếu  nhân  noi 

sáng  m à  có  -  nếu ông nói  rằng tánh thấy hiện hữu  do 

nơi  sáng -  th ì  đ án g   lẽ  ch ẳn g   thấy  được  tối.  Khi  tối, 

lẽ  ra  ông  không  thấy  được  tối.  Nếu  n h ân   nơi  tối  m à 

có,  th ì  đ á n g   lẽ  ch ẳn g   th ấ y   được  sáng.  N ếu ông  nói, 

‘A!  chẳng  phải  tánh  thấy  là  do  vì  có  sáng,  mà  do  vì 

tối.  Tánh thấy có  là do tố i.’  Thế  thì  khi sáng, tánh thấy 

của  ông  phải  biến  mất.  Sao  vậy?  Ông  nương  nhờ  tối 

mới  thấy  được;  nay  cái  tối  ấy  đã  biến  mất,  nên  tánh 

thấy của ông cũng biến mất  luôn.  Lý  lẽ  tương  tự cũng 

được  áp  dụng  cho  các  trường  hợp  khác.  N h ư   th ế  cho 

đến  nhân  noi  hư  không,  nhân  noi  ngăn  bít,  cũng 

đồng như sáng và tối. 

N ếu  nhờ  vào  hư  không  mà  có  tánh  thấy,  thì  nơi 

nào  có  ngăn  bít  thì  tánh  thấy  phải  biến  mất.  Nếu  nhờ 

vào ngăn bít mà có  tánh thấy,  thì  nơi  nào có hư không
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thì  tánh  thấy  phải  biến  mất.  Nhưng  đó  không  phải  là 

cách  đối  với  quý  vị.  Khi  sáng  quý  vị  thấy  được,  khi 

tối  quý  vị  vẫn  thấy  được,  nơi  hư  không  quý  vị  thấy 

được,  nơi ngăn bít quý vị  cũng thấy  được.  Tại sao ông 

có  ý  kiến  rằng  tánh  thấy  nương  vào  nhân  duyên  là 

đúng?” 

Kỉnh văn:

 i l  J L X ; & í í . 9 Ị # j i ,  Ỉ Ậ O t  

 t ề - i - Ệ Ỉ L   „

 Phục  thứ A-nan,  thử kiến  hựu phục  duyên  minh 

 hữu  kiến,  duyên  ảm  hừu  kiến.  Duyên  không  hữu  kiến,  

 duyên  tắc hừu kiến. 

Lại  nữa  A-nan,  cái  thấy  nầy  lại  duyên  noi 

sáng  mà  có  thấy,  hay  duyên  noi  tối  mà  có  thấy?  

Duyên  noi  hư  không  mà  có  thấy,  hay  duyên  noi 

ngăn  bít mà  có thấy? 

Giảng:

“Trước  đây  Như  Lai  đã  nói  về  nhân,  nay  N hư 

Lai  sẽ hỏi  ông về duyên.  N hư Lai  sẽ giảng giải rõ hơn 

một chút cho ông.” 

Qụý  vị  có  thấy N hư Lai  từ bi  như thế nào  không? 

Ngài  thấy A-nan  vẫn  đứng trơ hai  con mắt  ra nhìn,  A- 

nan  vân  chưa  hiểu,  thế  nên  N hư  Lai  giảng  giải  thêm 

một lần nữa. 

“Lại  nữa  A-nan,  cái  thấy  nầy  lại  duyên  noi 

sáng  mà  có  thấy,  hay  duyên  nơi  tối  mà  co  thấy?  

Cái  thấy  nương  theo  sáng  hay  nương theo  tối? Duyên 

nơi  hư  không  mà  có  thấy,  hay  duyên  noi  ngăn  bít
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m à  có  th ấy ?  Có  phải  do  nơi  nhân  duyên  của  hư 

không  mà  có  tánh  thấy  hay  do  nơi  nhân  duyên  của 

ngăn bít mà có tánh thấy? 

Kinh  văn:

 n m , 

 & X Ỉ L Ẽ . .  g & Ẽ . 

0   ■ ÌP ỈL T Ì  S - t ị m m i í ,   1 5 ] *  

•v: t

 A-nan  Nhược  duyên  không hữu  ưng bất kiến  tăc 

 nhược  duyên  tắc  hữu  ưng bất kiến  không.  Như thị  nãi 

 chí duyên  minh  duyên ảm  đồng ư không tăc. 

A -nan,  nếu  duyên  nơi  hư  khô n g   mà  có, lẽ  ra  

không  thấy  chỗ  bít  lấp;  nếu  duyên  nơi  bít  lấp  mà 

có,  lẽ  ra  không  thấy  hư  không.  N hư  thế  cho  đến 

duyên  nơi  sáng,  duyên  noi  tối,  cũng  đồng  như  hư 

không và  bít lấp. 

Giảng:

A-nan,  nếu  duyên  nơi  hư  không  mà  có  -   nếu

nhờ  vào  hư  không  mà  có  tánh  thấy,  thì  lẽ  ra   không 

th ấ y   chỗ  b ít  lấp.  Đạo  lý  ở  đây  cũng  giống  như  đã 

giảng  giải  trên  kia.  Nhưng  vì  lòng  từ  bi  của  Như  Lai 

mà  Ngài  giải  thích  rất  chi  tiết,  không  ngại  phiền  hà. 

N ếu  duyên  nơi  b ít  lấp  m à  có  — nếu  nhờ  vào  bít  lap 

mà  có  tánh  thấy, lẽ  ra  không  thấy  hư  không.  Như 

thế  cho  đến  duyên  noi  sáng,  duyên  nơi  tối,  cũng 

đồng như hư không và  bít lấp. 

Lý  luận  về tánh thấy  hiện hữu  do  duyên nơi  sáng 

hoặc  duyên  nơi  tối  đều giống như  lý  luận  về tánh  thấy 

hiện  hữu  do  duyên  nơi  hư  không  hoặc  duyên  nơi  bít
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lấp.” 

Kinh văn:

Ể)

 Đ ương  Tri như thị  tinh giác  diệu  minh p h i  nhơn 

 p h i duyên.  Diệc p h i tự nhiên. 

Phải biết  tánh  thấy  sáng  suốt nhiệm  mầu  nầỵ 

chẳng  phải  nhân  chẳng  phải  duyên,  chẳng  phải  tự 

nhiên,  chẳng phải không tự nhiên. 

Giảng:

Nay một lần nữa Đức Phật lại khuấy động A-nan 

từ trong mê muội  của ông. 

P h ả i  b iết  -   đừng  tiếp  tục  mê  muội  nữa!  T á n h  

thấy  sáng  suốt  nhiệm  mầu  nầy, tánh  thấy, chẳng 

phải  nhân  chẳng  phải  duyên.  Nó  chẳng  phải  nhân 

chẳng  phải  duyên,  và  nó  ch ẳn g   p h ả i  tự   nhiên.  N ay 

ông hiểu không? 

Kinh văn:

o 

o

 Phi bất tự nhiên.  Vô p h i bất phỉ,  vô thị p h i thị. 

Chẳng  phải  không  tự  nhiên,  không  có  cái 

chẳng  phải  (phi)  và  chẳng  chẳng  phải  (bất  phi),  

không có cái phải (thị)  và  chẳng phải (phỉ thị). 

Giảng:

Đó  là cái  siêu việt  mọi đối  đãi,  mọi  so  sánh,  mọi 

thiên  chấp. “Chẳng  phải  không  tự  nhiên.” Bây  giờ 

không  thể  nói  chắc  chắn  rằng  tánh  thấy  sinh  khởi  tự 

nhiên.  Hai  lần  phủ  định  có  nghĩa  là  ngay  cả  không  tự
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nhiên cũng chẳng có  luôn. “Không có  cái ch ẳn g  phải 

(phi)  và  chẳng  chẳng  phải  (bất  phi).”  Chẳng  có  sự 

phủ  định  và  cũng  chẳng  có  cái  không  phủ  định. 

Không  có  cái  chăng  phải,  và  không  có  cả  cái  chẳng 

chẳng  phải. Không  có  cái  phải  (thị)  và  chẳng  phải 

(phi  thị). Chẳng  có  gì  là  đúng hoặc  sai.  Quý  vị  không 

nên  dùng  vọng  tâm  để  đo  lường  phân  biệt.  M ột  khi 

quý  vị  nghĩ  về  phải  (thị)  và  chẳng  phải  (phi  thị),  là 

quý vị đã bỏ mất đạo  lý về tánh thấy.  Thế đó  là cái gì? 

Kinh văn:

 Ly nhứt thiết ticớng tức nhứt thiết pháp. 

Lìa tất cả  tướng, tức tất cả pháp. 

Giảng:

N ếu quý  vị  xa  lìa được hết thảy  mọi  thứ hư vọng, 

thì  đó  chính  là pháp chân thật.  Đừng  dụng công  tu tập 

trên tính hư vọng của các  pháp. 

Lìa  tất cả  tướng,  tức tất cả  pháp. 

Nếu  quý  vị  có  thể  xa  lìa  được  hết  thảy  mọi  thứ 

hư vọng,  thì  đó chính  là tánh thấy chân thật của quý vị, 

đó  chính  là  pháp  vi  diệu  chân  thật.  Những  tướng  hư 

vọng  ấy  là  gì?  Nó  là  những tướng  biểu  hiện  của  vọng 

tưởng.  Xa  lìa  mọi  vọng  tưởng  tức  đó  là  diệu  pháp 

chân  như.  Nếu  quý  vị  không  tự  mình  xa  lìa  hết  thảy 

mọi  thứ vọng  tưởng,  thì  không thề  nào  thể nhập  được 

cùng diệu pháp chân như. 

Kinh  văn:

 /k 4 "  Ẩ r 'Í 5 T ^   Ỳ 
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A%ỉ? Ả7/M vân   hà  ư trung thổ tâm.  D ĩ chư thế gian 

 hý  luận  danh  tướng  nhi  đắc  phân  biệt.  N hư  d ĩ  thủ 

 chưởng  toát  ma  hư  không  chỉ  ích  tự  lao.  H ư   không 

 vân  hà  tùy nhữ chấp tróc. 

Nay  ông  sao  ở   trong  chỗ  bỏ  mất  bản  tâm,  

nhận  các  danh  tướng  hý  luận  thế  gian  mà  vọng 

khởi  phân  biệt?  N hư  lấy  tay  chụp  bắt  hư  không 

chỉ  thêm  tự  nhọc,  hư  không  làm  sao  để  ông  bắt 

được? 

Giảng:

Thế tôn  tiếp tục  nói  với A-nan:  N ay  ông  sao  còn 

ở  trong  ấy  nhận  lầm  các  danh  tướng  hý  luận  thế 

gian  mà vọng khỏi phân  biệt? 

Tại  sao  ông  vẫn  ở  trong  vọng  tưởng  và  dùng 

thức  tâm  phân  biệt?  Sao  ông  vẫn  cứ  nương  vào  vọng 

tưởng  mà  dụng  công  tu  tập?  Lý  thuyết  thế  gian  về  tự 

nhiên,  nhân  duyên  đều  là  ngụy  biện.  Là  nhạy  bén  và 

hý  luận  về  những  điều  không  thực  tế.  Ông  dùng  thuật 

ngữ và đặc  điểm  hý  luận  là để phân  biệt với  diệu pháp 

của  N hư  Lai,  là  để  phân  biệt  với  đại  định  vi  diệu  Thủ 

Lăng  Nghiêm.  Sao  ông  làm  như  vậy? Như  lấy  tay 

chụp  bắt  h ư   không. Dùng  tâm  vọng  tưởng,  dùng 

thức  tâm  phân  biệt  để  đo  lường  đại  định  vi  diệu  Thủ 

Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay nắm bắt hư 

không.  Làm  sao  ông  nắm  giữ  hư  không  được?  Ông 

hãy  hỏi  đứa  trẻ  con  thử  xem  có  nắm  bắt  được  hư
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không chăng? Ngay đứa trẻ  cũng nói  là không thể nào 

nắm  bắt  hư  không  được.  Những  điều  ông  đang  làm 

hiện  nay  là  nắm  bắt  hư  không.  Cũng  như  trước  đây 

Thiền  sư Đặng Ẩ n Phong1  có nói:  “Trước  tiên  hãy bắt 

cho  được  hư không,  rồi  mới  bắt được  Đặng Ẩn Phong 

nay.”  Sư  nói  như  vậy  với  một  con  ma  muốn  bắt  sư. 

Trước  khi  để  cho  ma  bắt,  Sư  đấu  lý  với  nỏ.  Sư  bảo: 

“Đợi  ta  một  chút  được  chăng?  Ta  có  chút  việc  nhỏ 

chưa làm  xong.  Khi  nào  xong việc, ta sẽ theo ngươi  đi 

gặp  Diêm  vương.” 

Đặng Ẩn Phong  là  ai? 

Là  một  Thiền  sư  có  định  lực  rất  cao.  Khi  Sư 

đang  ở  trong  định,  thì  quỷ  thần  không  thể  thấy  được 

Sư,  nhưng  Sư  có  thể  thấy  được  quỷ  thần  khi  Sư  xuất 

định.  Lúc ấy quỷ Vô thường đến thăm  Sư. 

Quỷ  Vô thường  là gì? 

Khi  quý  vị  sắp  đến  giờ  lâm  chung,  quỷ  vô 

thường  là  bạn  đồng  hành  đến  để  đưa  quý  vị  đi  gặp 

Diêm  vương.  Ngài  bạn  đồng  hành  ấy  đến  bắt  Đặng 

Ẩn  Phong  và  nói  rằng:  “M ạng  sống  của  ông  hết  rồi. 

Hãy  đi  gặp  Diêm  vương  với  tôi.”  Rồi  nó  còng  tay

 '  Đ ặ n g   Án  P h o n g  

 C:  d è n g y in   jề n g ;   J:  to   im po,  (? -? );  cù n g

 đ ư ợ c  g ọ i là   N gũ  Đ à i Ẩ n  P h o n g   ( ỉ -  ỉ :  

 c:  w  ũ   tái yin ýèn g ); Thiền

 s ư   Trung  Q u ốc,  m ôn  đ ệ   cù a   h ai  vị  Thiền  s ư   Thạch  Đ ầ u   H i  Thiên  và 

 M ã  Tổ Đ ạ o   N hất.  S ư  c ó   nhữ ng  hành  đ ộ n g  r ấ t q u á i dị,  d ù n g   lị  tri p h ả n  

 b iệ t k h ô n g   h ộ i  nối.  S ư   họ  Đ ặn g,  q u ê   ớ   Thượng  Vũ,  P h ú c  K iên.  Trước,  

 S ư   đến   tham   vẩn  M ã   Tổ  như ng  chư a  ngộ,  Sư   lạ i  đến  Thạch  Đ ầ u   đ ô i 

 ba  p h e n   vẫn   kh ôn g  th ẩ v   đ ạ o .  Sau  đ ến   M ã  Tô,  c h í  n gh e  m ộ t  câ u   liên 

 nắm   đ ư ợ c  y ế u  chi. 
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bằng xích sắt Đặng Ẩ n Phong lại. 

Đặng  Á n  Phong  nói  với  quỷ:  “Này  ông  bạn, 

đừng có  vô  lễ  như vậy.  Ta vẫn còn một việc  chưa  làm 

xong,  khi nào xong rồi ta sẽ đi với ngươi.” 

Quỷ  vô  thường  suy  nghĩ,  ngươi  cố  cưỡng  lại 

lệnh  Diêm  vương.  Được  rồi,  lịch  sự  với  nhà  ngươi 

một  chút  cũng  chẳng  sao.  N ên  quỷ  nói:  “Ông  có  việc 

gì chưa xong nào?” 

Đặng  Ẩ n  Phong  liền  xếp  chân  ngồi  thiền  theo 

thế  kiết  già,  ngay  đó  Sư  liền  nhập  vào  đại  định.  Định 

mà  Sư  nhập  vào  là  Vô  tướng  Tam  muội.  Trước  vào 

định,  Sư  nói:  “Hãy  đi  mà  bắt  hư  không  rồi  mới  đem 

Đặng Â n Phong nầy theo được.” 

Sư  nói  với  quỷ  vô  thường  tiếp:  “N ếu  ngươi  bắt 

được  hư không,  thì hãy trở lại  đây  đưa ta đi  gặp Diêm 

vương.” 

M ột  khi  Sư đã  nhập  định  rồi,  thì  quỷ  vô  thường 

không còn cách nào bắt  Sư được  nữa.  Nên quý vị phải 

biết  rằng  định  lực  cực  kỳ  quan  trọng.  Định  lực  có 

nghĩa  là  không  bị  vật  xoay  chuyển.  Trong  Kinh  văn 

trước đã  có nói:  “N ếu chuyển được  vật,  tức  đồng N hư 

Lai.” Tu tập đạt được định lực cũng như vậy. 

Tôi  sẽ  giải thích đạo  lý nầy cho  quý vị  biết đó  là 

điều  chân  thật  chứ  không  phải  là  chuyện  đùa.  Nếu  là 

người  có  định  lực,  thì  khi  thấy  phụ  nữ,  bất  luận  cô  ta 

đẹp  đến  cỡ  nào,  thì  anh  ta  vẫn  kiềm  chế  được  tâm 

mình.  A nh  ta  không  m óng  khởi  dục  vọng.  Đó  là  định 

lực.  N ếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị  trở nên  loạng 

choạng  chao  đảo  và  thấy  như  có  bàn  tay  chặn  ngang
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họng,  thì  đó  là  không  có  định  lực.  Quý  vị  có  thề  đảo 

ngược  chu  ngữ  trong  câu  văn,  có  nghĩa  là  tương  tự 

như  khi  phụ  nữ  gặp  đàn  ông.  Quý  vị  phải  giữ  trạng 

thái  như  như  bất  động,  và  nếu  quý  vị  có  thề  giữ  mình 

không  bị  xoay  chuyển  bởi  dục  vọng,  thì  quý  vị  có 

được  định  lực.  Đó mới  chỉ  là  bước  đầu  tiên.  Bước  đầu 

tiên  là  đạt  được  năng  lực  không  bị  xoay  chuyển  bởi 

dục  vọng,  thế  nên  thấy  đồng  nghĩa  với  không  thấy. 

Quý  vị  đối  đầu  với  hoàn  cảnh  mà  không  móng  tâm. 

Quý  vị  nếm  mùi  chịu  đựng  mà  vẫn  không  động  tâm. 

Đó  là  định  lực.  Quý  vị  có  thế  đo  lường  định  lực  của 

mình  đến  đâu.  Chẳng  hạn,  nếu  quý  vị  giữ  được  tâm 

bất  động  không  khởi  ham  muốn  dục  vọng  nam  nữ 

trong tâm,  thế  là quý vị đã có chút ít định lực.  Xa hơn, 

nếu quý  vị  có thế giữ không sinh  khởi  chút rắc  rối  nào 

khi  đi  với  bạn  gái mình,  thì  đó  là công phu chân chính. 

Nhưng  công  phu  nầy  không  thế  dễ  đạt  được.  N ếu quý 

vị  đạt  được  định  lực  ấy,  có  nghĩa  là  quý  vị  có  khá 

năng tu tập và đạt được thân  kim cương bất hoại. 

Nếu quý  vị  thiếu định  lực  ấy, thì  phải  làm  gì?  Là 

đừng  bao  giờ  thỏa  mãn  với  hoàn  cảnh  hạn  hẹp  nầy, 

rồi  nói:  “Tôi chẳng cần định  lực  ấy nhiều như thế  đâu. 

Tôi  chẳng  cần  tu.  Tôi  chịu  thua  thôi.’'  Thật  là  uổng 

công.  Quý  vị  chỉ  chuốc  lấy  sự  thất  bại  thôi.  Quý  vị 

càng  có  ít  định  lực  thì  càng  phải  tu  tập  nhiều.  Chẳng 

hạn,  ‘Tôi  ngồi  thiền  là  thấy  đau  nhức.  Càng  đau,  tôi 

càng  muốn  ngồi  thiền.  Tôi  phải  tự  nỗ  lực  làm  những 

việc khó  làm .’  Đó cũng  là định  lực. 

Chỉ  thêm  tự  nhọc. Đức  Phật  bảo  A-nan  rằng
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dùng  tâm  thức  để  phát  minh  những  hý  luận  về  tánh 

thấy  cũng  như  cố  gắng  nắm  bắt  hư  không.  Những  gì 

ông  làm đều  là lao nhọc vô  ích.  Ông tự làm mình mòn 

mỏi và cạn kiệt  sinh lực.  Ông tự phí  sức  mình.  Rốt ráo, 

nếu  ông  tiếp  tục  sờ  soạng  hư  không  bằng  tay  mình, 

tay  ông  có  tránh  khởi  bị  mỏi  không?  Cuối  cùng,  tay 

ông  sẽ  nhức  mỏi  và  sẽ  bắt  đầu  chuyển  từ  tình  trạng 

đau  nhức  sang  kiệt  sức.  Ông  vật  lộn  chụp  bắt  hư 

không  nhưng  không  thể  nào  nắm  bắt  được  hư  không. 

Ông  chụp  bắt  mà  không  có  được  gì  cả.  Ông  lại  chụp 

bắt và lại không có được gì cả.  Cũng giống như không 

có  việc  gì  để  làm  và đi tìm xem  có  việc  gì  để  làm.  Và 

đó  là  cách  A-nan  đang  làm.  A-nan  không  có  việc  gì 

để  làm  cả.  Có  lẽ  đó  là trường  hợp  của  một  vị  tăng  ăn 

no  rồi  không  biết  làm  việc  gì  nên  bắt  đầu  chụp  bắt hư 

không. 

Hư không làm  sao để ông bắt được? 

Làm  sao  mà  hư  không  lại  để  cho  ông  nắm  bắt 

được?  Hư  không  cơ  bản  vốn  là  hư  không.  Làm  sao 

ông bắt  được  nó? N ếu nó  có  cái  gì  đó  để ông nắm bắt 

được,  thì  nó  không  phải  là  hư  không.  Nó  phải  là  vật 

thì  ông  mới  có  thể  bắt  được  nó.  Chẳng  hạn,  cái  tách 

nầy:  vì  nó  là  cái  tách,  nên tôi  có  thể  cầm  lấy  nó.  Nếu 

cái tách không có ở kia thì  không thể nào cầm nắm rồi 

đưa  tách  lên  xuống,  và  sẽ  không  có  chuyện  gì  hết  cả. 

Thế  nên  Đức  Phật  ví  A-nan,  người  chuyên  công  phu 

tu tập  bằng thức  tâm phân biệt,  với những người  chụp 

bắt hư không.  Đạo  lý nầy  giống nhau.  Quý vị  chỉ tăng 

thêm nhọc  mệt,  chẳng có  lợi  lạc chút  nào  cho  bản tâm
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cả. 

K ỉn h   văn:
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 A-nan  bạch  Phật  ngôn,  Thế  tôn.  Tất  diệu  giác 

 tánh p h i nhơn p h i duvên.  Thế tôn  vân  hà  thường dữ tỳ 

 kheo.  Tuvên  thuvết kiến  tánh  cụ  tứ  chủng duyên.  S ở  vị 

 nhơn  không  nhơn  minh  nhom  tâm  nhom  Nhược  thị 

 nghĩa vân hà. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Nếu 

tánh  giác  nhiệm  mầu  nầy  chẳng  phải  nhân  chẳng 

phải  duyên,  tại  sao  Thế  tôn  thường  chỉ  dạy  các  tỷ- 

khưu:  tánh  thấy  gồm  đủ  bốn  thứ  nhân  duyên,  

nghĩa  là  nhân  nơi  hư  không,  nhân  nơi  sáng,  nhân 

nơi tâm, và  nhân  nơi mắt.  Nghĩa ấy như thế nào?” 

Giảng:

Quý  vị  nói  A-nan  đã  xúc  phạm  nhiều  ít?  A-nan 

đã  bất  kính  với  đạo  sư  của  mình.  A-nan  thô  tháo 

m uốn  tranh  luận  công  khai  với  Đức  Phật.  Giống  như 

đấu một ván cờ không hơn  không kém. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Nếu 

tánh  giác  nhiệm  mầu  nầy  chẳng  phải  nhân  chẳng 

phải duyên,  tại  sao  Thế  tôn  thường chỉ dạy  các  tỷ- 

khtru:  tánh  thấy gồm đủ  bốn  thứ nhân duyên.” 

A -nan  vay  mượn  giáo  lý  của  Đức  Phật.  ‘‘Chính 

N hư  Lai  đã  dạy  điều  nầy,  chứ không  phải  con tự  nói. 
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Như Lai  đã  nói  về tánh thấy  như vậy.”  Hãy  lắng  nghe 

A-nan  n ó i!  A-nan  đang  phản bác  lại  Đức  Phật.  A-nan 

luồn  lách  bên  nầy  rồi  bên  kia  nhiều  lần  và  chưa  nói 

được  đều  gì  đúng  c ả -  lúc  ấy  có  lẽ  A-nan  lơ  là  không 

nghe  giảng.  “Tôi  sẽ  được  nghe  Đức  Phật  giảng.”  Thế 

nên  A-nan  nói:  “Bạch  Thế  tôn,  Ngài  thường  nói  rằng 

tánh  thấy  phải  có  đầy  đủ  bốn  duyên,  sao  nay  Thế  tôn 

lại  nói  tánh thấy  chẳng  phải  nhân chẳng  phải  duyên?” 

Chắc  có  lẽ  mật  của  A-nan  phải  lớn  bằng  cả  bầu  trời 

mới  dám tranh  luận với  Đức Phật như vậy. 

Bốn duyên ấy là gì? 

“Nghĩa  là  nhân  noi  hư  không,  nhân  noi  sáng,  

nhân  noi  tâm,  và  nhân  nơi  mắt.  Nghĩa  ẩy  như  thế 

nào? 

Thế tôn giải  thích nghĩa nầy  như thế  nào?  Trước 

đây  Thế  tôn  giảng  giải  tánh  thấy  căn  cứ  vào  bốn 

duyên  nầy,  nay  Thế  tôn  nói  ngược  lại.  Sao  Thế  tôn 

làm  như vậy? Phải  chăng  là Phật thì có  thể  nói  những 

điều  không  cần  phải  cân  nhắc  trước?  Đức  Phật  thì 

không  bao  giờ nói  dối.  Sao  trước  đây  Thế tôn  nói  như 

thế mà nay  lại  nói khác?” 

Quý  vị  có  thể  thấy  được  rằng  pháp  hội  gồm 

những đệ tử như A-nan thật là nan giải.  Thật may mắn 

Đức  Phật  là  Phật.  N ếu  tôi  ở  trong  pháp  hội  đó,  tôi 

cũng chẳng có cách nào để  luận giải cho A-nan. 

Kinh văn:

 J ặ   í . 
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 Phật  ngôn  A-nan  ngã  thuyết  thế gian  chư  nhơn
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 duyên  tướng p h i đệ nhứt nghĩa. 

Đức  Phật  bảo  A-nan:  “Như Lai nói  các tưóug 

nhân  duyên  trong  thế  gian,  chẳng  phải  là  đệ  nhất 

nghĩa.” 

Giảng:

Khả  năng tranh  luận  của A-nan  thật  giỏi  đến  nỗi 

A-nan có thể thuyết phục được  Đức Phật. 

Đức  Phật  bảo  A-nan:  “N hư Lai  nói  các  tướng 

nhân  duyên  trong  thế  gian,  chẳng  phải  là  đệ  nhất 

nghĩa.” 

Đó  không  phải  là  giáo  lý  nền  tảng.  Những  gì 

Như  Lai  nói  lúc  ấy  là  pháp  quyền  và  phương  tiện. 

Ông không nên  nghĩ rằng những điều  N hư Lai  nói khi 

ấy  là  giáo pháp chân  thật.  Lúc  ấy,  như  thể  Như Lai  dỗ 

trẻ  con  bằng  cách  nói  rằng  các  con  nên  ngoan  ngoãn, 

đừng  nên  bướng  bỉnh.  “Khi  lớn  lên,  các  con  sẽ  là  một 

quan  chức.  Các  con  sẽ  làm  được  nhiều  việc  quan 

trọng.”  Đó  là  pháp  quyền,  pháp  môn  phương  tiện. 

Nghe  qua,  như  thể  chẳng  phải  là  Đức  Phật  bị  A-nan 

phản bác,  phải  không? 

Trong   Kinh  Duy-ma-cật,  Văn-thù-sư-lợi  Bồ-tát 

hởi  Cư sĩ Duy-ma-cật,  “  Thế nào là đệ nhẩt n g h ĩa l” 

Quý vị  biết  Cư sĩ Duy-ma-cật trả lời  như thế  nào 

không?  Quý vị  thử đoán  xem?  Nếu có ai  biết được,  th' 

người ấy  là  Duy-ma-cật tái  thế.  Có ai  trong quý vị  biết 

 Đ ệ nhất nghĩa  là  gì  không? 

Bất  kỳ  ai  đã  đọc  Kinh  Duy-ma-cật  đều  biết. 

Nhưng nếu tôi  nói,  quý vị  phải  đừng nên  đi  quanh  làm 

dáng  ra  vẻ  ta  đây  hiểu  biết  đối  với  mọi  người,  bắt



KINH  THỦ  LẢNG NGHIÊM  GIÁNG THUẬT

199

chước  phong  cách  của  Cư  sĩ  Duy-ma-cật,  vì  quý  vị 

chưa  đạt  đến  cảnh  giới  như  Ngài.  Đừng  như  những 

người  phạm  sai  lầm  khi  làm  ra  vẻ  như  mình  biết 

những  điều  thực  sự  chưa  biết.  Duy-ma-cật  nhắm  mắt 

và  ngậm  miệng  im  lặng.  Ngài  không  nói  một  lời.  Bồ- 

tát  Văn-thù-sư-lợi  nói:  “Ồ!  Ngài  đã  hiểu.”  Cách  Ngài 

trả  lời  là  như  vậy.  Nhưng  quý  vị  không  nên  làm  như 

thế khi  đi  đâu và có ai  hỏi  về   Dệ nhất nghĩa. 

Điều  ấv  không  thể  chấp  nhận  được.  Rất  tốt  khi 

hiếu  được,  nhận  ra  được  nghĩa  lý  ấy,  nhưng  quý  vị 

không  nên  đi  quanh  làm  ra  vé  ngây ngô,  như thể  mình 

cũng  giống  như  Duy-ma-cật.  Điều  ấv  không  được 

phép.  Cũng  như  khi  đọc  Pháp  Bảo  Đàn  Kinh,  bộ  kinh 

có  rất  nhiều  nghĩa  lý,  có  người  đã  thành   'khâu  đầu 

 thiền1 ’  khi  đọc  xong  những  nghĩa  lý  nầy.  Nếu  quý  vị 

là  người  chân  thật  hiểu  được  đạo  lý  thì  rất  tốt,  nhưng 

chắng tốt chút nào  khi quý  vị  chỉ ham thích   "khấu  đầu 

 thiển.  ’ Tôi nhắc  lại  vì điều nầy  rất quan  trọng. 

Thế nào  là “Sự đùa cợt trong Thiền?2” 

Có  người  đưa  một  ngón  tay  hoặc  nắm  tay  lên 

hoặc  có  những  hành  động  tương  tự  như  vậy.  Diều  ấy 

quý vị  dứt khoát không nên  làm.  Sao  vậy? 

Vì  CỊUV  vị  chưa  dat  đến  cánh  giới  ấy,  quý  vị 

chưa  chứng  ngộ.  ỉìẽn  quý  vị  không  làm  nhũng  việc 

như  thế  được.  Người  làm  được  những  cử  chỉ  nay  là 

người  đã  chứng  ngộ.  Người  đã  chứng  ngộ  rồi  họ


1  V erbal Zen

 Ch 'an  hunter. 
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thông  suốt  mọi  sự.  Gần  đây  tôi  có  gặp  một  số  người 

rất mê m ờ đến nỗi  họ  hành  xử như người  say rượu mà 

tưởng rằng mình đã chứng ngộ.  Thế nên tôi bảo anh ta 

hãy  giải  thích  về   Thất  chủng  lập  đề  và   Lục  chúng 

 thành  tựu,   anh ta không  thể  nói  được  dù chỉ  một điều. 

Thế  quý  vị  nghĩ  xem  anh  ta  chứng  ngộ  cái  gì?  Nếu 

anh ta là người chứng ngộ,  cho dù anh ta không  trả lời 

được  câu  hỏi,  thì  ít  ra  cũng  giải  thích  được  nghĩa  lý. 

Sao  vậy?  Vì  tất  cá  nghĩa  lý  đều  lưu  xuất  từ  tâm.  Nếu 

anh  ta  là  người  chứng  ngộ,  thì  tâm  anh  ta  hoàn  toàn 

sáng  suốt,  và  anh  ta  sẽ  thông  đạt  mọi  đạo  lý,  thế  nên 

dù  anh  ta  không  hiếu  được  chi  tiết,  thì  cũng  có  thể 

giải  thích  về  nguyên  lý  được.  Sự  chứng  ngộ  có  nghĩa 

là  như vậy.  Thế  nên  quý  vị  đừng  ngâm  trà trong  nước 

lạnh  rồi  uống  phần  cặn  bà.  Có  người  đăng  báo  quảng 

cáo rằng mình  đã chứng  ngộ,  điều ấy hoàn toàn  không 

biết  xấu  hổ,  hoàn  toàn  không  có  chút  liêm  sỉ.  Đó 

không phải  là người  Phật tử.  Họ thật  là vô dụng. 

Kỉnh  văn:

« ■ # , 

 ĩ - ĩ ì k   .  ì * #  Ỉ A ^ i S L & i ĩ  

J l   0  Ã -ÍS T Ẩ   J L ,  í r - í s r *   J i   0 

 t ,   Ì t Ầ ~

o   M M H ị Ệ , 

 Ẵ j  .   đ r
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 A-nan  ngô  phục  vấn  nhữ.  Chư  thế  gian  nhơn 

 thuyết  ngã  năng  kiến.  Vân  hà  danh  kiến  vân  hà  bất 

 kiến.  A-nan  ngôn  thế  nhơn  nhơn  ư  nhật  nguyệt  đăng 

 quang.  Kiến  chủng  chúng  tướng  danh  chỉ  vi  kiến.  

 Nhược  phục  vô  thử  tam  chủng  quang  minh  tắc  bất
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 năng kiến. 

A-nan,  nay  N hư  Lai  lại  hỏi  ông,  ngưòi  trong 

thế  gian  thường  nói:  “Tôi  thấy  được.”  Thế  nào  gọi 

là thấy?  Thế nào là không thấy? 

A-nan  thưa:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Người  thế 

gian  nhờ  có  ánh  sáng  mặt  trời,  mặt  trăng  và  đèn 

mà  thấy  được  mọi  vật;  nên  gọi  là  thấy.  Nếu  không 

có ba thứ ánh  sáng nầy  thì  không thể thấy đượcễ” 

Giảng:

Đức Phật thấy rằng A-nan  là chú em họ thân yêu 

của  mình  nên  Ngài  luôn  luôn  ân  cần  với  A-nan.  Thế 

nên,  một  lần  nữa Ngài  bảo:  “A-nan,  nay  N hư Lai  lại 

hỏi  ông.”  Chú  em,  nay  N hư  Lai  hỏi:  “N gười  tro n g  

th ê  gian  th ư ò n g   nói:  ‘Tôi  th ấy   đ ư ợ c.’  Mọi  người 

đêu nói  họ  thấy  được.  Kinh  văn  không  ghi  Đức  Phật 

nói  rằng  Ngài  thấy  được.  Đó  là  mỗi  người  tự  nói  là 

chính mình thấy.  T hế nào  gọi  là th ấy ?  Cái gì  là thấy? 

T h ế n ào  là  khô n g  th ấy ?  Hãy nói cho Như Lai nghe ý 

nghĩa của nó. 

Bây  giờ A-nan nghe Đức  Phật đã  bị  mình thuyết 

phục.  Thấy  mình  là  kẻ  chiến  thắng,  thế  nên  anh  ta 

không dừng  lại  để suy nghĩ,  mà nói ngay. 

A-nan  thưa:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Ngưòi  thế 

gian  nhờ  có  ánh  sáng  mặt  trời,  mặt  trăng  và  đèn 

mà  thấy  được  mọi  vật.  Nên  gọi  là  thấy.  Nếu  không 

có  ba thứ ánh  sáng nầy thì  không thể thấy được.” 

Kinh  văn:

 £ ầ « Ẫ t ệ ,   t K Ỉ L #   „
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 A-nan  nhược  vô  minh  thời  danh  bất  kiến  giả.  

 [ưng,  ứng]  bất kiến  ám.  Nhược  tất kiến  ảm  thử đã lì  vô 

 minh,  vân  hà  vô kiên. 

A-nan,  nếu  khi  không  có  ánh  sáng  gọi  là 

không  thấy,  thì  lẽ  ra  không  thấy  được  tối.  Nếu 

thực  thấy  tối  chỉ  vì  không  có  ảnh  sáng,  sao  gọi  là 

không thấy? 

Giảng:

Bất  luận  khi  nào  A-nan  nói  điều  gì,  A-nan  cũng 

tự  mâu  thuẫn  với  chính  mình,  như  điều  đang  nói  ở 

trên.  A-nan  đã  đi  ngược  lại  với  lập  luận  của  chính 

mình.  Như  A-nan  nói  nếu  không  có  ba  thứ  ánh  sáng 

nầy,  thì  chẳng  có  cái  thấy.  Đức  Phật  không thừa  nhận 

luận  điểm  chính  của  A-nan.  “Ông  nói  không  có  cái 

thấy,  nay Như Lai  sẽ hỏi  ông, 

A-nan,  nếu  khi  không  có  ánh  sáng  gọi  là 

không thấy, thì lẽ  ra  không thấy  được tối. 

Không  phải  ông  đã  nói  khi  không  có  ánh  sáng 

phát  ra  của  ba  thứ  mặt  trời,  mặt  trăng,  và  đèn  thì 

không  thể  thấy  được  đó  sao?  Thực  ra  giáo  lý  nầy  đã 

được  giải  thích  rồi,  nhưng  e  rằng  với  tài  học  rộng 

nghe  nhiều  của A-nan  sẽ  nhớ không  được  lâu,  thế  nên 

Đức  Phật giảng  lại cho A-nan  nghe  một  lần nữa.  “Nêu 

ông nói  không thấy được  khi  không có  ánh  sáng,  thì  lẽ 

ra ông cũng không thấy  được  tối.  Khi  giảng phần  kinh 

văn  trước,  Như  Lai  đã  đã  hỏi  A-nan  rằng  người  mù 

thấy  gì,  và  A-nan  đã  trả  lời  rằng  người  mù  thấy  ‘tối
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đen.’  Đây cũng vậy.  Thấy tối  đen cũng  gọi  là thấy.” 

Nếu  thực  thấy  tối  chỉ  vì  không  có  ánh  sáng,  

sao  gọi là không thấy? 

Ong  không  thể  phản bác  lý  lẽ  nầy  vì  nó  đã  được 

xác  minh  rằng  chính  ông  cũng  thấy  tối  đen,  đó  đơn 

giản  chỉ  là  do  không  có  ánh  sáng.  Nên  ông  không  thể 

nói  răng  không  có  cái  thấy.  Hoàn  toàn  đủng  khi  nói 

răng  không  có  ánh  sáng,  chứ  không  thể  nói  rằng 

không  có  tánh  thây.  A-nan  lại  rơi  vào  nỗi  khó  khăn 

khác. 

Kinh văn:

 X -  ỉ i m , 

J

L

 o

  4* Ạ.  95 s

ệ

,  r- iL

u

l-

*

, ìtẨ

 T

' 

  ỈL 0 *

> 



 í

 — ị ỉ i U & X Ỉ L *

 A-nan  nhược  tại ảm  thời  bất kiến  minh  cổ danh 

 vi bảt kiến.  Kìm  tại minh  thòi  bất kiến  ảm  tướng hoàn 

 danh  bát kiên.  Như thị nhị tướng câu danh  bất kiến. 

A-nan,  nếu  khi  tối,  không  thấy  sáng,  mà  gọi 

là  không  thấy được;  vậy đang  lúc  sáng,  không  thấy 

có  tối,  lẽ  ra đều phải  gọi  là không thấy. 

Giảng:

A-nan,  nếu  khi  tối,  không thấy sáng,  mà  gọi là 

không  thấy  đ ư ợ c -ở   trong  chỗ  tối  ông  không  thấy 

được  ánh  sáng.  Và  ông  cho  rằng  không  thấy  được  gì 

cả. V ậy  đang  lúc  sá n g -  nay  ông đang trong  lúc  sáng, 
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Do  lý  lẽ  của  ông,  lẽ  ra  trong  cả  hai  trường  hợp  đều 

không có cái thấy." 

Cả  hai  trường  hợp  đều  đã  lý  giải  xong,  sáng  và 

tối,  cả hai  đều không  có  cái thấy  hay  sao?  Nói  nhanh. 

Có phải ý ông như vậy không? 

Kinh  văn:

£ 41—  ị n ,   Ề ị s ĩ í ^ c   Ệ - i k ỉ L ì i í ị - Ỳ
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 Nhược phục  nhị [tương, tướng]  tự [tương, tướng] 

 lãng  đoạt.  Phi  nhừ kiến  tánh  ư  trung  tạm  vô.  N hư thị 

 tắc trí nhị câu danh  kiến.  Vân  hà bất kiến. 

Nếu  hai  tướng  sáng  tối  tự  xâm  đoạt  nhau,  thì 

tánh  thấy của  ông trong  đó  chẳng phải  tạm  không.  

N hư thế  ắt  biết  trong  cả  hai  trường  họp  đều  gọi  là 

thấy.  Sao gọi  là  không thấy? 

Giảng:

Quý  vị  thấy  Đức  Phật  là  bậc  rất  giỏi  trong  tranh 

luận,  và  nay  quý  vị  có  lẽ  cũng  sẽ  chiến  thắng  trong 

các cuộc tranh  luận,  bất  luận quý  vị  tranh  luận với ai. 

Nếu  hai  tướng  sáng  tối  tự xâm  đoạt  nhau:  hai 

tướng  là  sáng  và  tối  tranh  đoạt  lẫn  nhau.  Sáng  tuyên 

bố  rằng  nó  là  cái  thấy,  rồi  tối  tranh  giành  nó  mới 

chính  là  cái  thấy.  A-nan,  ông  nói  cả  hai  đêu  chăng 

phải  là  cái  thấy.  Cái  gì  mới  thực  sự  là  tánh  thấy? 

Tánh  thấy  của ông trong đó  chẳng phải tạm  không.  

Sự  tương  tục  của  sáng  và  tối  không  ảnh  hưởng  đến 

khả  năng  thấy  của  tánh  thấy.  Đỏ  chắc  chắn  là  tánh 

thấy  của  quý  vị  không  tăng  cũng  không  giảm,  không
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sinh  không  diệt.  Cũng  chẳng  phải  tánh  thấy  quý  vị 

tạm thời  biến mất. 

Như  thế  ắt  biết  trong  cả  hai  trường  họp  đều 

gọi là  thấyề

Quý  vị  thấy  sáng,  và  quý  vị  thấy  tối,  không  thể 

nói  rằng  mỗi  một  cái  nào  là  không  có  tánh  thấy. Sao 

gọi là không thấy? 

Vì có tánh thấy trong cả  hai  trường hợp.  Sao ông 

nói  là  không  có  cái  thấy?  Nói  nhanh!  Đức  Phật  hỏi  ở 

mức  độ thâm sâu hơn.  Nói nhanh! 

Kinh văn:

 x L Ì k H ặ ệ . ,  

.   - M á m ệ Ẫ , #

 Thị  cổ A-nan  nhữ kim  đương  tri.  Kiến  minh  chỉ 

 thời  kiến p h i  thị  minh.  Kiến  ám  chi  thời  kiến  p h i  thị 

 ám.  Kiến  không  chi  thời  kiển p h i  thị  không.  Kiến  tắc 

 chi thời kiến p h i thị tắc. 

Thế  nên  A-nan!  Nay  ông  phải  biết,  khi  thấy 

sáng  thì  cái  thấy  không  phải  là  sáng,  khi  thấy  tối 

thì  cái  thấy  không  phải  là  tối,  khi  thấy  hư  không 

thì cái thấy  không phải  là  hư không,  khi  thấy  ngăn 

bít thì cái thấy không phải là  ngăn bít. 

Giảng:

Thế  nên,  A-nan! Do  nghĩa  lý  vừa  được  giải 

thích, nay  ông  phải  biết,  khi  thấy  sáng  thì  cái  thấy 

không  phải  là  sáng. Khi  ông  nhìn  thấy  sáng,  thì  cái 

thấy  của  ông  chắc  chắn  không  phải  là  sáng,  tánh  thấy
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của ông chắc  chắn  không phải  là  sáng,  chắc  chắn tánh 

thấy  của  ông  không  nhờ  ánh  sáng  mà  có  được;  tánh 

thấy của ông hoàn  toàn  không bị cảnh ấy xoay chuyển. 

Khi  thấy tối  thì  cái  thấy  không phải  là tối, khi 

thấy  tối  đen  thì  cái  thấy  của  quý  vị  chắc  chắn  không 

phải  là cái tối.  Cái  thấy  của quý vị  vẫn không thay đổi. 

Nó  cũng  giống  như  cái  thấy  khi  thấy  được  sáng;  cái 

thấy  là đồng nhất,  chắng có  gì khác biệt. 

Khi  thấy  hư  không  thì  cái  thấy  không  phải  là 

hư  không. Khi  quý  vị  thấy  hư  không  thi  cái  thấy  của 

quý  vị chắc  chắn  không bị  xoay chuyển bởi hư không. 

Cái thấy ấy không chạy  theo hư không. 

Khỉ  thấy  ngăn  bít  thì  cái  thấy  không  phải  là 

ngăn bítể

Khi  quý  vị  thấy  nơi  bị  ngăn bít thì  chắc  chắn  cái 

thấy  của  quý  vị  không  phải  theo  đó  mà  trở  nên  ngăn 

bít.  Tánh thấy không  thể nào  bị  biến chuyến theo  hoàn 

cảnh  bên  ngoài.  Tánh  thấy  không  hề  bị  lay  động  bởi 

ngoại  cảnh.  Đó  chính  là  tánh  thấy  thường  trụ  bất  sinh 

bất diệt của quý vị. 

Kinh văn:
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 Tứ nghĩa  thành  tựu  nhừ phục  ưng  tri.  Kiến  kiên 

 chi  thời  kiến  p h i  thị  kiến.  Kiến  du  ly  kiến  kiến  bất 

 năng  cập.  Vân  hà  phục  thuyết  nhơn  duyên  tự  nhiên 

 cập  hòa hợp tướng. 
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Bốn  nghĩa  đã  thành  tựu.  Ông  lại  nên  biết  khi 

ông  thấy  (biết)  được  tánh  thấy,  thì  tánh  thấy 

không  phải  là  cái  (bị)  thấy.  Tánh  thấy  còn  vượt  xa 

cả  cái  thấy  và  cái  thấy  còn  không  thể  bắt  gặp  tánh 

thấy  được.  Làm  sao  ông  còn  nói  nhân  duyên  tự 

nhiên  và  tướng hòa  họp? 

Giảng:

Bốn  nghĩa  đã  thành  tựu. Đỏ  là  4  nghĩa  đã 

giảng  từ trước,  tức  là  4  nhân  duyên  để  thành  tựu  tánh 

thấy.  Bây  giờ  ông  mới  nhận  ra  rằng  tánh  thấy  không 

tuỳ  thuộc  vào  4  phương  diện:  sáng,  tối,  hư  không, 

ngăn  bít. 

Ông lại  nên  biết  khi ông thấy (biết)  được  tánh 

thấy, thì tánh  thấy  không phải  là  cái (bị)  thấy. 

ơ   đây  chừ  kiến  thứ  nhất  là  tánh  thấy  chân  thật 

(chân kiến),  là  tính giác  chân chính của chúng ta. 

Chữ  kiến  thứ  nhi  là  tánh  thấy  (kiến  tinh),  dù  nó 

cũng  được  gọi  là tánh  thấy,  nhưng  vẫn  còn  là  cái  thấy 

có  chút  hư vọng (vọng kiến). 

Chữ  kiến  thứ  nhất  là  tánh  thấy  thanh  tịnh.  Đó  là 

tánh thấy  chân chính. 

Chữ  kiến  thứ  nhì  còn  vướng  một  chút  hư  vọng. 

Thê nên  khi tánh thấy chân thực  thấy được  cái  thấy  hư 

vọng,  thì  tánh  thấy  không  còn  là  tánh  thấy  nữa.  Tánh 

thấy  chân  thực  của  quý  vị  cũng  phải  tách  rời  hết  thảy 

mọi  thế  tánh.  Tánh  thấy  phải  không  dính  một  thể  tánh 

nào  cả.  Không  có  một  thể  tánh  nào  hết.  Thế  nên  nói: 

tánh  thấy không phải  là  cái  thấy. 

Không  có  cái  thấy  nào  để  nhằm  đạt  đến  cả.  Vì
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xưa nay không vốn có gì  cá,  nên quý vị không thể  gán 

cho  tánh  thấy  cái  tên  nào  cả.  Đây  chính  là  chỗ:  “  Xa 

lìa  tướng  nói  năng,  dứt  hắn  tướng  ngôn  ngữ 1.”  Nên 

nói:

 Khâu dục ngôn  nhỉ từ tảng, 

 Tâm  dục duyên  nhi lự vong. 

Miệng  muốn  nói  nhưng  ngôn  từ  mất  hẳn.  Tâm 

muốn phan duyên nhưng vọng  niệm hết  sạch rồi.  Tâm 

m uốn  suy  lường  nhưng  không  còn  cách  nào  dấy  khởi 

lên  được.  Đây  là tình  trạng  xa  lìa hẳn tướng  nói  năng 

-   quý  vị  không  còn  cách  nào  để  diễn  đạt bằng  lời  nói 

được  c ả -  và  xa  lìa  hẳn  tướng  ngôn  ngữ  văn  tự.  Nó 

không còn được  diễn đạt  bằng bất kỳ hình thức  vãn tự 

nào. 

 Ngôn  ngữ đạo đoạn

 Tâm  hành x ứ  diệt. 

Lối  diễn  đạt  bằng  ngôn  ngữ  bị  dứt  sạch.  Tâm 

không  khởi  vọng  niệm  nữa;  đây  có  nghĩa  là  lúc  tâm 

phan  duyên  không  còn  nữa.  Đến  cảnh  giới  nây  được 

gọi  là tánh  thấy  không  phải  là  cái  th ấ y ế  Đạo  lý  nầy 

không  phải  dễ  hiểu,  Tuy  vậy,  nếu  quý  vị  quen  học 

Phật  pháp  rồi,  thì  điều  nầy  lại  rất  dễ  hiểu.  Vì  vốn  xưa 

nay  không  một  vật,  sao  ông  lại  nói  rằng  tánh  thấy  là 

do nhân duyên, hoặc  là do tự nhiên? 

Tánh  thấy  còn  vượt xa  cả  cái thấy và  cái  thấy 

còn  không thể bắt gặp  tánh thấy đượcẳ

Vì  tánh thấy của quý vị  khác  xa hẳn cái thấy,  cái

'  Ly ngôn  thuyết tướng,  ly danh  tự tưởng. 
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thấy  không  thể  bắt kịp  tánh  thấy ấy  được,  v ố n  không 

một vật,  thế thì ông thấy cái  gì?” 

 Cái  thấy  còn  không  thể  bắt gặp  có  nghĩa  là  cái 

thấy  hư  vọng  (vọng  kiến)  không  thể  thấy  được  tánh 

thấy  chân thật (chân kiến).  Cái  gì mà cái thấy của quý 

vị  không  thể  trông  thấy  được?  Đó  là  tánh  thấy  chân 

thật (chân kiến) của quý vị. 

Làm  sao  ông  còn  nói  nhân  duyên  tự nhiên  và 

tướng  hòa  họp? Tại  sao  ông  vẫn  còn  muốn  nói  tánh 

thấy chân thật,  tuyệt đối,  trực  giác  chân chính của ông 

là  nhân  duyên  mà  tôi  đã  nói  trước  đây?  Sao  ông  lại 

đưa  điều  đó  ra  như  một  ví  dụ?  và  tại  sao  ông  lại  so 

sánh  giáo  lý  nầy  với  thuyết  tự  nhiên  của  ngoại  đạo? 

Và tại  sao ông  lại đưa tướng hòa hợp ra bằng cách cho 

rằng ai cũng pha trộn với nhau trong một thể hòa hợp? 

Tướng  hòa  họp  cũng  giống  như  khi   chao-tze  -  

một  loại  bánh  bao  của  người  Trung H oa -  bị  tan  rã  ra 

khi đun sôi.  Quý vị không nên nhầm  lẫn. 

Đức  Phật  bảo  A -nan  rằng  khi  N gài  nói  về  pháp 

nhân duyên,  là để dành cho  hàng sơ phát tâm học  Phật, 

cho  hàng Tiểu thừa,  có nghĩa  là pháp môn quyền thừa 

cho  hàng  Thanh  văn  và  Duyên  giác,  và  cũng  là  cho 

hàng ngoại đạo,  để bác  bỏ thuyết tự nhiên. 

Nay  N hư  Lai  giảng  kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  để 

chỉ bày đại định Thủ Lăng Nghiêm.  Ý  nghĩa thâm  mật 

vi  diệu  nầy  không  thể  đem  so  sánh  với  nhân  duyên. 

Sao  ông  vẫn  còn  đem  nhân  duyên  ra  so  sánh  với  đệ 

nhất  nghĩa?  Sao  ông  vẫn  còn  đem  nhân  duyên  ra  so 

sánh  với đại định Thủ Lăng Nghiêm?  Cũng như nhầm
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lẫn  đồng  thau  với  vàng.  Ông  quá  chấp  trước.  Ông 

không nên suy nghĩ như vậy  nữa! 

Kinh van:

/ i r  
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 Nhữ  đẳng  thinh  văn  hiệp  liệt  vô  thức.  B ất  năng 

 thông  đạt  thanh  tịnh  thật  tướng.  Ngô  kim  hối  nhừ 

 đương thiện  tư duy.  Vô đẳc bì đãi diệu  bồ đề lộ. 

Các  ông  là  hàng  Thanh  văn  hẹp  hòi  không 

hiểu  biết,  không  thông  đạt  được  thật  tướng  thanh 

tịnh.  Nay  Như Lai  bảo  ông phải  biết chiêm  nghiệm,  

không  nên  trì  hoãn  trên  đường  tu  đạo  giác  ngộ 

nhiệm  mầu. 

Giảng:

Đức  Phật  Thích  Ca  M âu  Ni  nói:  “Các  ông  là 

hàng  Thanh  văn  .  Các  ông  là  hàng Nhị  thừa,  hiểu  biết 

hẹp hòi.  Tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi, trí thức 

của  các  ông  rất  thấp  kém.  Các  ông  hoàn  toàn  vô  trí. 

Hàng  Thanh  văn  các  ông  chỉ  biết  lợi  mình  mà  không 

biết  làm  lợi  lạc  cho  người  khác.  Các  ông  chỉ  biết  đến 

mình  mà  không  đoái  hoài  khổ  đau  của  các  loài  chúng 

sinh khác.  Các ông là hàng  ‘N gã không A -la-hán1.” 

‘Vô  m inh’  là  không  có  trí  huệ  chân  chính.  Tri 

thức  nói  ở  đây,  tuy  vậy  không  phải  là  tri  kiến  của 

hàng  phàm  phu,  mà  là  trí  huệ  chân  chính  của  Phật

'  Seịf-ending Arhats:  A-la-hản  đã sạch ngã chấp
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pháp  Đại  thừa.  Các  ông  không  có  trí  huệ  chân  chính 

của  Phật  pháp  Đại  thừa.  Điều  nầy  cũng  liên  quan  đến 

Đệ nhât nghĩa của đại định vi  diệu  Thủ Lăng Nghiêm. 

Hàng  Thanh  văn  các  ông  không  thể  nào  hiểu  được 

điêu  nây,  và  không  thông  đạt  được  thật  tướng  thanh 

tịnh.  “Thông  đạt”  có  nghĩa  là  nhận  thức  được.  Nay 

tâm  các  ông  chấp  trước  nặng  nề,  tâm  phân  biệt  các 

ông  tạo  ra  quá  lớn,  nên  các  ông  cần  phải  nhận  biết 

những  tinh  tuý  của  giáo  lý  Đại  thừa,  là  Phật pháp  Đại 

thừa,  tức  thật tướng thanh tịnh. 

Thật  tướng  là  gì?  Thật  tướng  tức  vô  tướng.  Đây 

là  giải  thích  thứ  nhất.  Mà  không  vật  nào  là  khong  co 

thật  tướng.  Hêt  thảy  các  pháp  đều  xuất  sinh  từ  thật 

tướng.  Đó  là  ý  nghĩa  Thật  tướng  tức  vô  tướng,  và 

không  vật  nào  là không có thật  tướng.  Nghĩa thứ ba  là 

vô  tướng  mà  không  có  vật  nào  chẳng  phải  là  thật 

tướng.  Hết  thảy  các  pháp  đều  xuất  sinh  từ thật  tướng. 

Thê nên ‘‘thật tướng”  là bản thể của các pháp. 

Thế  quý  vị  có  muốn  tìm  thấy  thật  tướng,  vì  nó 

la  ban  the  của  các  pháp  chăng?  Rôt  ráo  nó  giống  như 

cái  gì?  Quý  vị  không  nhìn  thấy  nó  được.  N hư  thể  nó 

được  gán  cho  cái  tên  “thật  tướng”  thế  thôi.  Như  Lão 

Tử  nói:  “Đ ạo   khả  đạo,  p h ỉ  thường  đ ạ o :'   Nếu  có  thể 

nói  vệ đạo của  mình,  nêu quý  vị  có thể giải  thích được 

đạo  ây,  thì  đó  không  còn  là  đạo  thường  hằng  nữa. 

 Danh  khả  danh  p h i  thường  danh."   Nếu  quý  vị  có 

một  cái  tên  đe  gọi  ra,  thì  đó  không  còn  là  cái  tên  bất 

diệt  nữa.  Rôi  ông  nói  thêm:   "Vô  danh  thiên  địa  chi 

 thuỷ.  Hữu  danh  vạn  vật  chi  m ầ u ''   Triết  học  của  Lão
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Tử là như vậy.  Những gì tôi trình bày hôm nay  là giúp 

cho quý vị dễ hiểu giáo  lý mình đang học hơn. 

Thật  tướng  tức  là   chân  không  và  cũng  tức  là 

 diệu  hữu.   Quý  vị  cho  rằng  chân  không  là  hư  không 

chăng?  K hông  phải.  Vì  trong  chân  không  xuất  sinh 

diệu  hữu.  Diệu  hữu  chắc  chắn  không  phải  là  sự  hiện 

hữu  (thông  thường).  Chân  không  chẳng  phải  là  hư 

không, và diệu hữu không phải  lúc nào cũng hiện hữu. 

Vì  nó  không  thực  có,  nên  được  gọi  là  diệu  hữu.  Thật 

tướng cũng có  đạo  lý y như vậy.  Nếu quý vị thông đạt 

được  nghĩa  nầy,  thông  suốt  được  việc  nhỏ  thì  thông 

suốt được hết mọi  việc. 

Thế  tự tánh của quý vị giống như cái gì? 

Tự  tánh  giống  như  hư  không.  Quý  vị  nói  xem 

trong  hư  không  có  vật  gì  chăng?  Có  rất  nhiều  thứ 

trong  hư  không,  nhưng  quý  vị  không  thay  được.  Sự 

hiện  hữu  trong  hư  không  gọi  là  diệu  hữu.  Tướng 

không  trong  hư  không  chính  là  chân  không.  Vì  chân 

không  chẳng  phải  không,  nên  được  gọi  là  diệu  hữu. 

Vì  diệu  hữu  mà  không  hiện  hữu,  nên  gọi  là  chân 

không.  Hai  tên  vốn  chỉ  là  một.  Tuy  nhiên,  khi  quý  vị 

quán  chiếu  thâm  sâu  thì  sẽ  thấy  một  tên  cũng  không 

có.  Đặt  cho  nó  một  cái  tên  cũng  như  găn  thêm  trên 

đầu một cái đầu nữa.  Quý  vị  nói:  “Đây là chân  không, 

đây  là diệu  hữu,  đây  là thật tướng” .  Điều ấy càng tăng 

thêm  chấp  trước  nơi  quý  vị.  Vì  bản  thể  chân  thật  của 

các  pháp  vốn  không  có  một  thứ  gì  cả,  Khi  quét  sạch 

tất cả  các  pháp,  tức  là xa  lìa được  các  tướng.  Như văn 

kinh  trước  đã  nói:  “Ị y   nhất  thiết  tướng,  tức  nhất  thiết
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 pháp.'”   Lìa  tất  cả  các  tướng  thế  gian  tức  là  Pháp. 

Nhưng  nhiều  người  không  thể  nào  tự  mình  xa  lìa 

được  các  tướng thế  gian nầy.  Và vì  họ  không thể  nào 

tự  mình  xa  lìa  được  các  tướng  thế  gian  nầy,  nên  họ 

không thể nhập được vào các pháp. 

“Tôi  có  thể  xa  lìa  được  các  tướng.”  Quý  vị  nỏi. 

“Tôi không chấp trước một thứ gì cả.” 

Quý  vị  không  chấp  trước  một  thứ  gì  cả  hay 

chăng?  N hư một  lát  nữa  đây  có  trận  động  đất,  quý  vị 

có  sợ hãi  không?  Tôi  tin  ở đây  có  rất  ít  người  bối  rối 

khi  động  đất  đến.  Chỉ  vì  chúng  ta  không  chịu  xa  lìa 

các tướng.  N eu chúng ta có thể xa lìa được các tướng, 

thì  dù  núi  Thái  sơn  có  sụp  đổ  trước  mắt,  quý  vị  cũng 

không  hề  lay  động.  Người  đã  chuyển  được  vật  rồi  thì 

chẳng  sợ  hãi  khi  gặp  điều  gì.  Nếu  quý  vị  không  sợ 

hãi,  thì  chẳng  có  cảnh  giới  nào  cả.  Làm  sao  mà  các 

cảnh giới kia còn tồn tại được nữa?  Sao  còn có các ma 

chướng  được  nữa?  Sao  ma  vương  còn  có  thể  đến  để 

quấy  rối  định  lực  của  quý  vị  được  nữa?  Chỉ  vì  quý vị 

dao  động,  nên  m a  có  dịp  lẻn  vào  ngay.  N ếu  quý  vị 

không  dao  động,  chẳng  có  ma  nào  tìm  được  cách  để 

chen vào  quý vị.  Chẳng có  câu chú nào m à nó  đọc  lên 

để  làm lay động quý vị cả. 

Quý vị  sẽ  nói:  “Thế  tại  sao M a-đăng-già  lại  đọc 

được  thần  chú để  mê  hoặc  A -nan  như trong  kinh  Thủ 

Lăng Nghiêm ?” 

Chỉ  vì  A -nan  không  có  định  lực.  N ếu  A-nan  có 

định  lực,  nếu  A -nan  có  đại  định  Thủ  Lăng  Nghiêm, 

thì  có  lẽ  chẳng  cần Đức  Phật phải  nói  kinh  Thủ  Lăng



214

QUYÈN II

Nghiêm  hoặc  thần  chú  Thủ  Lăng  Nghiêm;  quý  vị  và 

tôi bây  giờ có  lẽ  khỏi  cần phải  nghe  hay học  kinh Thủ 

Lăng  Nghiêm.  Thế  nên  đó  là  nhân  duyên.  Nhưng  nếu 

ai  đã có  định  lực,  bất  luận cảnh giới  nào  sinh  khởi,  họ 

vẫn không hề  lay động. 

“ N ay N h ư   Lai  bảo  ôngệ  N hư  Lai  sẽ chí  dạy cho 

ông.  P h ải  biết  chiêm   nghiệm .”  “ Biết chiêm  nghiệm ” 

đây  không  có  nghĩa  là  loại  suy  nghĩ thông  thường  mà 

A-nan đã sử dụng  và trình bày từ trước.  Chữ thì  giống 

nhau,  nhưng  nghĩa  của  nó  từng  lúc  có  khác.  “Biết 

chiêm  nghiệm”  đây  có  nghĩa  là  A-nan  phái  nên  dùng 

chân  tâm  mà  quán  chiếu  tường  tận.  Chẳng  phải  là 

đem thức tâm  để  phân biệt. 

“ K h ông  nên  tr ì  hoãn  trê n   đ ư ờ n g   tu  đạo  giác 

ngộ  nhiệm   m ầu.  Đừng  làm biếng và thiếu  nhiệt thành. 

Đừng  hời  hợt  hoặc  đại  khái  qua  loa,  Đừng  luẩn  quẩn 

trên  đường tu  đạo  giác  ngộ  nhiệm  mầu.  Ông  nên  diệc 

phục  như  thị,  chú  tâm  và  đặc  biệt  ý  thức  đây  là  con 

đường  dẫn  đến  sự  giác  ngộ  nhiệm  mầu.  Đó  là  Thủ 

Lăng  Nghiêm  diệu  định.  N ếu  ông  có  được  Thủ  Lăng 

Nghiêm  diệu  định,  thì  ông  có  thể  đi  trên  con  đường 

dẫn  đến  quả  vị  giác  ngộ  nhiệm  mầu,  có  nghĩa  là  quả 

vị Phật.” 

Chư  Phật  được  gọi  là  Diệu  giác,  và  chư  Bồ-tát 

được  gọi  là Đẳng giác;  Bồ-tát cũng có đủ  năng  lực  đạt
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đến  Diệu  giác.  Có  năm  mươi  lăm  giai  v ị1  từ  Thanh 

văn,  Bồ-tát  thẳng  đến  quả  vị  Diệu  giác.  Năm   mươi 

lăm  giai  vị  sẽ  được  giảng  giải  trong  phần  sau  của 

Kinh văn. 

 %   »  í ì í t 0 í M . & Ể i M   = 

 Ị k T ' 

.  .UÍỀÍẠB)  o 

 SLĨLịịỉL, 

A-nan  bạch  Phật  ngôn  Thế  tôn.  N hư  Phật  Thế 

tôn  vị  ngã đẳng  bối.  Tuyên thuyết  nhơn  duyên  cập  dữ 

tự nhiên.  Chư hòa hợp  tướng dữ bất hòa  hợp.  Tâm  du 

vị  khai.  Nhi  kim  cánh  văn  kiến  kiến  phi  kiến  trọng 

tăng mê muộn. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  N hư 

Phật  Thế  tôn  vì  chúng  con  giảng  nói  về  nhân 

duyên,  tự  nhiên  và  các  tướng  hòa  họp  và  chẳng 

hòa họp, trong tâm  chúng con  vẫn còn  chưa rõ,  mà 

nay  lại  nghe   thấy được cái  thấy ch ẳng p h ả i là tánh 

 thấy,  con  càng thêm  mê m uội.” 

'  về  các  giai  vị   Bồ-tát,  có  nhiều  khác  biệt  theo  các  Kinh  luận  khác 

 nhau;  Anh  Lạc  Kinh:  52  giai  vị,  Nhân  Vương Kinh:  5 giai  vị,  Phạm 

 Võng  Kinh:  40  giai  vị,  Kinh  Hoa  Nghiêm:  41  giai  vị,  Ngũ  giáo  của 

 Tông Hoa Nghiêm:  52 giai  vị,  Kinh  Thủ Lãng Nghiêm:  57 giai vị (55+ 

 Đằng  giác,  Diệu  giác),  Thành  Duy  thức  luận:  5  giai  vị;  Nhiếp  Đại 

 thừa luận:  4 giai  vị;  Bô-tát địa trì kinh:  13 giai vị hoặc  7 giai vị.  Theo 

 thông giáo,  Biệt giáo,  Viên giáo của tông  Thiên  Thai:  52 giai vị.  (Theo 

Phật Quang Từ Điến  -Từ Di)
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QUYẾN II

Giảng:

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Như 

Phật  Thế  tôn  vì  chúng  con  giảng  nói. Kính  bạch 

Đức  Phật,  N gài  đã  vì  chúng  con,  hàng  Thanh  văn,  và 

vì  hàng Duyên  giác  mà  giảng  giải  về  nhân  duyên,  tự 

nhiên  và các tướng hòa  hợp  và  chẳng hòa h ọ p - các 

hiện tượng  mà không hòa hợp  và thống  nhất cùng  với 

nhau. 

Trong  tâm  chúng  con  vẫn  còn  chưa  rõ. Kính 

bạch  Đức  Phật,  sau  khi  nghe  giảng  giải,  chúng  con 

vẫn  chưa  giác  ngộ.  Chúng  con  vẫn  không  hiểu  được. 

Tâm  chúng  con  vẫn  chưa  được  khai  ngộ. Mà  nay  lại 

nghe   thấy  được  cải  thấy  chẳng p h ả i  là  tánh  thấy,  

con  càng thêm  mê  muội.” 

A-nan  lại  chất vấn Đức  Phật một  lần nữa.  A-nan 

nói  rằng  cách  diễn đạt  giáo  lý  trên  đã khiến  cho  mình 

càng tăng thêm sự tối tăm  m ờ mịt,  khó  hiểu trong tâm. 

A-nan cũng như những người  đã nhiều lần nghe  giảng 

kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  rồi  mà  vẫn  nói:  “Đoạn  nay 

nói  gì  vậy?  Tôi  chẳng  hiểu  chút  nào.  Tôi  đã  nghe 

giảng suốt mấy ngày nay,  càng nghe càng thấy trở nên 

m ờ mịt.” 

Kinh văn:

-Ễfc#í   ụ - ầ ì & t i ỉ i ,   0   °  Bí

0 . 

 Phục  nguyện  hoang  từ  thí đại  huệ mục.  Khai  thị 

 ngã đẳng giác tâm  minh  tịnh.  Tác thị ngữ d ĩ bỉ lệ đinh 

 lễ  thừa thọ thánh  chỉ. 
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Cúi  mong  Thế  tôn  m ở  rộng  lòng  từ,  ban  cho 

con  mắt  đại  trí  huệ,  chỉ  dạy  cho  chúng  con  cách 

giác  ngộ  tâm  tánh  sáng  suốt  và  thanh  tịnh.  Nói 

xong,  A-nan  buồn  khóc  rồi  đảnh  lễ,  vâng  nhận 

thánh  chỉ. 

Giảng:

C ú i  m ong  T h ế  tôn  m ở   rộ n g   lòng  từ .  Con  quỳ

trước  Thế  tôn  và  mong  N gài  mở  rộng  lòng  đại  từ  bi 

b a n   cho  con  m ắ t  đ ạ i  tr í  huệ.  Ban  cho  chúng  con 

Fhật nhãn. 

Chỉ  dạy  cho  chúng  con  cách  giác  ngộ  tâm 

tá n h   sáng  suốt và  th a n h   tịn h Ể Bạch Đức Thế tôn,  cúi 

mong  Ngài  giảng  giải  về  tâm  giác  ngộ  với  thể  tánh 

thanh  tịnh  cho  hàng  Nhị  thừa,Thanh  văn,  Duyên  giác 

chúng con.” 

Nói  xong  -   đến  lúc  nầy,  A-nan  thực  là  bối  rối. 

Thế  nên  khi  nói  xong,  quý  vị  biết  A-nan  như thế  nào 

không? 

A -nan  buồn  khóc  rồ i  đ ả n h   lễ.  A-nan  khóc.  A- 

nan  sử  dụng  đến  ngón  nghề  của  trẻ  con  là  đứng  khóc 

trước  mặt  Đức  Phật,  và  A-nan  vừa  khóc  vừa  dập  đầu 

cúi  lạy  giống  như  trẻ  thơ  bị  lấy  mất  đi  phần  sữa  nên 

khóc  la nhìn mẹ nó  đòi  cho  được  sữa.  Thỉnh cầu  được 

nghe  pháp  cũng  giống  như  đòi  được  uống  sữa.  V âng 

nhận  thánh  chỉẽ

A-nan trông chờ Đức Phật Thích Ca M âu Ni  ban 

cho  mình chút pháp  nhũ để thỏa  lòng cơn khát  và giải 

trừ tâm đang bối rối. 
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QUYỂN  n

Kinh văn:

# # # $ • , 
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ATỉĩ  í/?07  í/ỉê   tôn  lân  mẫn  A-nan  cập  chư  đại 

 chủng.  Tướiíg  dục ph u   diễn  đại  đà  la  ni  chư  tam  ma 

 đề diệu  tu hành  lộ. 

Khi  ấy  Thế  tôn  thương  xót  A-nan  cùng  đại 

chúng,  đang  muốn  chỉ  dạy  pháp  đại  tổng  trì,  con 

đường tu  tam-ma-đề vi  diệu. 

Giảng:

A-nan  khóc  lóc  van  nài  Đức  Phật  xuất định.  Đức 

Phật  ra  khỏi  định  để  giảng  giải  cho  A-nan  giáo  lý  tu 

đạo.  pháp môn tam-ma-đề  vi  diệu. 

Khi  ấy  Thế  tôn  thương  xót A-nan. “Khi  ấy”  là 

khi  A-nan  sắp  chết  khát  và  mong  có  sữa  để  uống.  Đó 

là  khi  sự  bối  rối  của  A-nan  quá  cao  độ  nên  A-nan  cố 

mong tìm  kiếm cho  được  sự hóa giải.  Đó  là khi  A-nan 

khóc  lóc  và  cúi  xuống  đảnh  lễ.  Cơ  bản  là  Đức  Phật 

vốn  có  sẵn  tâm  đại  từ bi,  nên  khi  thấy A-nan khóc  lóc 

van  nài,  Đức  Phật  lại  phát  khởi  tâm  đại  từ bi  một  lần 

nữa,  Ngài  mong  được  giảng  giải  giáo  lý  ngay  cho  A- 

nan.  Vì  A-nan  là  người  em  họ  thương  yêu  của  Đức 

Phật,  dường  như  ờ  đây  Đức  Phật  bày  tỏ  lòng  thương 

yêu  và che chở đặc  biệt đối  với A-nan. 

Cùng  cả  đại  chúng. Tuy  nhiên,  Đức  Phật  làm 

việc  ấy  không  phải  chỉ  vì  A-nan,  mà  vì  lợi  lạc  cho 

nhiều người  trong đại  chúng-

Ngài  dang  muốn  chỉ  dạy  pháp  đại  tổng  trì, 
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con  đường tu  tam-ma-đề vi diệu. 

Trong tiếng  Phạn,  chữ đà-la-ni  1 có  nghĩa  là thần

chú.2

Có  loại  đà-la-ni  gồm  nhiều  chừ,  như  thần  chú 

Thủ  Lăng  Nghiêm,  thần  chú  Phật  đảnh  tôn  thắng.  Có 

loại  đà-la-ni  gồm  ít  chữ,  như  thần  chú  Lực  tự  đại 

minh.  Có  khi  dùng  chữ  man-tra.   Có  khi  dùng chữ  đà- 

 la-ni.   Khi  dùng  chữ   đà-la-ni,  thì  có  nghĩa  là  “tóng 

 trì.”   Nghĩa  là   “Tổng  nhất  thiết  pháp,  trì  vô  lượng 

 n g h ĩ a  Tất  cả  các  pháp  đều  bao  hàm  trong   man-tra.  

Vô  lượng  diệu nghĩa  đều  xuất sinh  từ  man-tra.   Đây  là 

một  cách  giải  thích.  Tôi  còn  có  một  cách  giải  thích 

khác.  “Tông  tr ĩ'   có  nghĩa  là  giữ  cho  ba  nghiệp  thân 

khấu  ý  được  hòan  toàn  thanh  tịnh.  Tam  vô  lậu  học 

giới,  định,  huệ  được  thọ  trì.  Đại  đà-la-ni  khác  với  tiểu 

đà-la-ni.  Tiểu  đà-la-ni  là  những  câu  chú  nhỏ,  công 

năng  của  nó  không  lớn  lắm.  Điều  đang  nói  đây  là  đại 

đà-la-ni. 

“Tam-ma -đề3”  là  định  .   A-nan  muốn tu tập pháp

1  Đà-la-ni  (s: dharanĩ)

Man-tra (s:  mantra):  Là một số  âm, chứa đựng sức  mạnh  đặc biệt cùa 

vũ  trụ  hoặc  biếu  hiện  cùa  một  khía  cạnh  nào  đó  cua  Phật  tính.  Trong 

nhieu  trường  phái  Phật  giáo.  Man-tra  hay  được  lập  lại  trong  các  buổi 

tu tập  hành  trì,  đặc  biệt trong  Kim  cương  thừa Tây  Tạng.  Ở  đây  Man- 

tra  trở thành phương  tiện  trợ giúp  tâm  thức  hành  giá.  Trong  ba  nghiệp 

thân,  khau,  ý  thì  Man-tra  thuộc  về  khẩu  và  tác  động  thông  qua  âm 

thanh  rung  động  do  sự  tụng  niệm  Man-tra  phát  sinh.  Hành  giả  luôn 

luôn  vừa  đọc  Man-tra  vừa  quán  tướng  một  đối  tưựng  và  tay  giữ  một 

An  (s:  mudrã)  nhất định  như Nghi  quĩ  (s:  sãdhana)  chi  dần.  (Theo  Tự 

Điền  Phật Học- Đạo  Uyển 200'ũ  

samãdhi  —    ỈỆ: 

 \  C: sãnmóti; J: sanmaji
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môn  đại  tổng  trì  tam-ma-đề  vi  diệu.  N ay  Đức  Phật 

Thích Ca M âu Ni sắp sửa giảng bày diệu pháp. 

Kỉnh văn:

 ỉ k & ĩ ầ i t ,  

°

Í T

o   & Ạ i ệ $ ề , 

^ 7 ^ 'J   ?$ rT'  o 

 Cáo  A-nan  ngôn  nhữ  tuy  cưởng  kỷ  đãn  ích  đa 

 văn.  Ư  xa  ma  tha  vi  mật  quản  chiếu  tâm  du  vị  N hữ 

 kim  đế thỉnh  ngô kim  vị nhừ phân  biệt khai thị. 

Bèn  bảo  A-nan:  “Ông tuy  nhớ giỏi,  chỉ  có  ích 

cho  việc  học  rộngề  Đ ối  vói  sự  quán  chiếu  vi  diệu 

của  pháp  xa-m a-tha,  tâm  ông  còn  chưa  rõế  Nay 

ông  hãy  lẳng  nghe  kỹ, N hư Lai  sẽ  vì  ông phân  biệt 

khai thị” ề 

Giảng:

Đức  Phật  đưa  ra  vấn  đề.  Ngài  báo  trước  những 

điều  sẽ giảng giải cho A-nan. 

Ben  bao  A-nan:  “Ông  tuy  nhớ giỏi,  chỉ  có  ích 

cho việc học  rộngỂ

Trí  nhớ  của  ông  rất  giỏi,  ông  học  rất  rộng  nhờ 

vận  dụng  trí  nhớ  ấy.  Sự  việc  gì  đã  đi  qua  trước  mắt 

ông  là  ông  không  thể  nào  quên  được.  Nhưng  trí  nhớ 

ấy  chỉ  giúp  ông  trong  việc  học,  trong  việc  khai  mở trí 

huệ thông qua cái  nghe. 

“Đối  với  sự  quán  chiếu  vi  diệu  của  pháp  xa-

Môt  cách  phiên  âm  cùa  chữ  Phạn  và  Pa-llsam ãdhi,  cũng  được  phiên  âm  là 

Tam-muội 

3^-)  và Tam-ma-địa  (- ^  

.  Dịch ý là Định. 
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ma-tha, tâm ông còn chưa  rõ.” 

“X a-m a-tha1”  là  giáo  pháp  quán  chiếu  vi  mật. 

Nhưng  tâm  ông  vẫn  chưa  được  hiểu.  Ông  vẫn  chưa 

nhận ra được chút nào cả. 

Nay ông  hãy  lắng  nghe  kỹ,  N hư  Lai  sẽ  vì ông 

p h â n   b iệt  k h a i  thị.  Nay  ông phải  đặc  biệt  chú ý  lắng 

nghe  khi  N hư  Lai  vì  ông  giảng  nói  từng  điểm,  từng 

phần  một.  A-nan,  đừng  khóc  nữa.  Hãy  yên  tâm.  N hư 

Lai  sẽ  dạy  cho  ông.  N hư  Lai  sẽ  giảng  giải  cho  ông 

ngay.  Đừng buồn.” 

Kinh văn:

 D iệc linh  tưởng lai chư hữu  lậu giả hoạch  bồ đề

 quả. 

Cũng  là  giúp  cho  hàng  hữu  lậu  trong  tương 

lai ch ứ n g  đượ c quả vị bồ-đề. 

Giảng:

“Cũng  là  giúp  cho  hàng  hữu  lậu  trong  tương

lai.” 

“Hàng  hữu  lậu  trong  tương  lai’'  bao  gồm  cả 

chúng  ta,  những  người  đang  ngồi  học  trong  pháp  hội 

nầy.  Chúng  ta  bây  giờ  chính  là  “Hàng  hữu  lậu  trong 

tương  lai”  được  đề  cập  lúc  ấy.  Ai  cũng  phải  trải  qua

 ' Là  một  trong  ba phương pháp  thiển  định  được  dạy  trong  kinh  Viên 

 Giác:  1.  Xa-ma-tha  ( ^ Ẩ Ệ íầ i;   s:  samathà),  một  dạng  thiền  định  mà 

 trong đó,  tâm  thức của  hành giả được  lắng đọng qua sự tập  trung vào 

 một  đối  tượng;  2.  Tam-ma  Bát-để  ( — (ậẩệ-ệầL/   s:  samãpatti),  quán 

 sát  một chân  lí Phật pháp,  ví như nguyên  lí Duyên  khới,  và  3.  Thiên- 

 na ( ĩ-ỹ  $1*;  5/   d h y ã n a ), không d ự a   v à o   h a i cách  Thiển quán  trên. 
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quá  trình  “hữu  lậu”  trước  khi  được  công  nhận  là 

chứng  được  quả  vị  thứ  tư  của  hàng  A-la-hán.  “Hữu 

lậu”  có  nghĩa  là  những  điều  sai  lầm.  Chắng  hạn,  nếu 

có  ai  thích  uống  rượu,  người  ấy  được  gọi  là   từii  lậu,  

nếu  có  ai  thích  hút  thuốc,  người  ấy  được  gọi  là   yên 

 lậu,   nếu  có  ai  thích  ăn  ngon,  người  ấy  được  gọi  ià 

 thực  lậu,  nếu  có  ai  thích  mặc  đẹp,  người  ấy  được  gọi 

là  y   lậu.   Nếu  những  ví  dụ  nầy  chưa  được  rõ  ràng,  tôi 

sẽ  nói  theo  cách  khác.  Nói  chung,  bất  luận  quý  vị 

thích cái  gì  nhất  thì đó gọi  là   lậu. 

Quý  vị  sẽ  có  ý  kiến:  “Tôi  thích  ngồi  thiền  nhất, 

nên được gợi  là   thiền  lậu chăng?” 

Điều  ấy khác  hẳn.  Thiền định  giúp quý vị  hướng 

thượng,  Khi  tôi  nói  đến  cái  gì  quý  vị  thích  nhất,  đó  là 

những  thứ  gi  làm  quý  vị  chìm  đắm.  Nếu  quý  vị  thích 

những thứ khiến  mình  bị  chìm đắm,  thi  đó  gọi  là  lậu. 

Hữu  lậu không chí  có  nghĩa  là  những  việc  quý  vị 

đã  làm  trong  quá  khứ.  Nếu  có  một  vọng  niệm  cứ 

khuấy  động  trong  tâm,  quý  vị  nghĩ  rằng  “ta  vốn  đã  có 

sai  lầm như vậy,  nay  ta đã thay đồi,  nhưng ta  vẫn  nghĩ 

về  nó  và  muốn  tái  phạm  lại.”  Đó  là  một  ý  tưởng  hữu 

lậu.  Nên nó thật  là  mãnh  liệt.  Lúc ấy  quý  vị chỉ  biết để 

mặc  cho  vọng  niệm  khuấv  động  tâm  mình,  và  quý  vị 

sẽ  bị  chìm  đắm.  Còn  nếu  tâm  quv  vị  hất  động,  thì  quý 

vị  sẽ được  thăng hoa. 

Quả  vị  thứ  nhất,  thứ  hai.  và  thứ  ba  của  hàng  A- 

la-hán chưa được  gọi  ỉà   vô  lậu,  khi  chứng được  quà  vị 

thứ tư của hàng A-la-hán  rồi  mới được  gọi  là   vô  lậu. 

Bây  giờ  Đức  Phật  nói  để  khiến  cho  mọi  người
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còn trong hàng hữu lậu chứng được quả vị bồ-đề. 

Làm  sao  để  chứng  được  quả  vị  bồ-đề?  Quý  vị 

cần  phải  đạt  được  vô  lậu.  Nếu  quý  vị  còn  hữu  lậu,  thì 

không thể nào  mong chứng  được  quả  vị  bồ-đề.  Quý  vị 

có  m uốn thử chăng?  Quý vị  đã  là kẻ hữu  lậu  vì  quý  vị 

đã  thử  từ  vô  thủy  đến  nay  rồi.  Thế  nên  đừng  tiếp  tục 

mê  m ờ nữa.  Đừng  hành xử như thể  chưa từng  bao  giờ 

nghe  tôi  giáng,  rồi  cho  rằng:  “Có  lẽ  Sư  phụ  chẳng  đề 

cập  đến  sai  trái  của  mình.  Ở  đây  có  rất  nhiều  người 

nên  chăc  chăn  sư  phụ  nói  về  một  người  nào  đó.  Lỗi 

lâm  nhỏ  nhặt của  mình  đâu có  vấn  đề gì  nghiêm  trọng. 

Ta còn yêu thích thói  quen  ấy và chưa muốn  từ bỏ  nó. 

Sao  vậy?  Vì  sư  phụ  chưa  đề  cập  đến  mình.  Có  lẽ  sư 

phụ  nói  đến  người  nào  khác.”  N hung  quý  vị  không 

nên  tự  mình  làm  trò  ngu  xuẩn,  vì  quý  vị  sẽ  đánh  mất 

cơ hội  thành  Phật.  Từ  vô  thuỷ  đến  nay,  quý  vị  đã  trôi 

lăn  sinh  tử trong  cõi  ta-bà  nầy,  sống  rồi  lại  chết,  chết 

rôi  lại  sống,  lang  thang  mãi  không  thấy  lối  quay  về. 

Thật  là  điên  đảo.  Nay  quý  vị  đã  gặp  được  Phật  pháp, 

quý  vị  nên  nhanh  chóng quay đầu,  dũng  mãnh  và  tinh 

tân  thức  tỉnh.  Đừng  tiếp  tục  rong  ruổi  lang  thang  mà 

quên đường về. 

Kinh văn:

l ^ r # ,   —  

„  á ) 

;ỉ '|

 3 ~ X ' ị f L Ì -   0 

o

 A-nan  nhứt  thiết  chúng  sanh  luân  hồi  thể gian.  

 Do  nhị  điên  đảo phân  biệt  kiên  vọng.  Đương x ứ  phát 

 sanh  đương nghiệp luân chuyển. 
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A-nan,  tất  cả  chúng  sinh  luân  hồi  trong  thế 

gian,  là  do  hai  thứ  vọng  kiến  điên  đảo  phân  biệt,  

ngay đó phát sinh,  ngay đó  mà  nghiệp  luân  chuyển. 

Giảng:

Ngay khi  đọc  xong đoạn kinh văn nầy,  quý vị  sẽ 

khiếp sợ ngay.  Quý vị sẽ bị  sửng sốt. 

A-nan,  tất  cả  chúng  sinh  luân  hồi  trong  thế 

g ian ề  Đức  Phật  gọi  A -nan  và  nói:  “Tất  cả  mọi  chúng 

sinh  trong thế  giới  nầy  trôi  lăn trong vòng  sinh tử,  lưu 

chuyển  sống  chết.  Họ  quay  như  bánh  xe,  có  khi  họ 

sinh  ở  cõi  trời,  có  khi  đọa  vào  địa  ngục.  Có  khi  họ 

thành  A-tu-la,  có  khi  họ  làm  người,  có  khi  họ  làm  súc 

sanh,  có  khi  họ  làm  quỷ  đói.  Bánh xe  quay  măi  trong 

lục  đạo  luân  hồi  không  bao  giờ ngưng  nghỉ  là  do  hai 

th ứ  vọng  kiến  điên  đảo  phân  biệt.  Bánh  xe  luân  hồi 

sinh  tử  ấy  được  xoay  chuyến  bởi  hai  thứ điên  đảo  do 

thức  tâm phân  biệt và  khởi  tà kiến.  Những tà kiến  nầy 

xuất  phát  từ  biệt  nghiệp  và  cộng  nghiệp,  N gay  đó 

phát  sin h -  bất  kỳ  lúc  nào,  bất  kỳ  ở  đâu,  khi  mà 

những tà kiến nầy  sinh  khởi -  th ì ngay  đó  m à  nghiệp 

luân chuyển. 

Bất  kỳ  cái  gì  được  xem  hư  vọng  có  nghĩa  là  nó 

không  chân  thật.  “Tà  kiến”  nghĩa  là  sao?  Nếu  chúng 

ta  có  sự  hiểu  biết  chân  chính,  thì  núi  sông  đất  liền, 

nhà cửa,  lầu các...  đều chẳng hiện hữu. 

“Đó  là  biểu hiện của  thực  tại,  thế thì,  vì  vốn  xưa 

nay chẳng có  vật  gì  cả,  vậy tôi  sẽ  sống ở đâu?”  — Quý 

vị  sẽ  h ỏ i- Đừng  bận  tâ m !  Quý  vị  vẫn  sống  trong  nhà 

đó th ô i! 
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“Bất  kỳ  lúc  nào  những  tà  kiến  ấy  phát  khới, 

vòng  luân  hồi  sinh  tử  liền  theo  nghiệp  luân  chuvển 

ngay.”  Nghĩa  là  quý  vị  nhận  ngay  quả  báo  tương  ưng 

với  những  việc  quán  chiếu  đã  tạo -  cả biệt  nghiệp  lẫn 

cộng  nghiệp.  N ếu quý  vị  làm  việc  thiện,  sống đạo  đức, 

thì  quý  vị  sẽ  được  sinh  ở  cõi  trời.  Nếu  quý  vị  gây  tội 

ác,  quý  vị  sẽ  bị đọa vào  địa ngục.  Bất kỳ quý vị  đã tạo 

nghiệp  gì,  nó  đều  dẫn  đến  một  quả  báo  tương  xứng 

mà  quý  vị  phải  trải  qua.  Trong bất  kỳ  nơi  nào,  dù  quý 

vị  có  tạo  một  nghiệp  cá  nhân  riêng  biệt,  thì  quý  vị  sẽ 

phải  chịu  quá  bảo  tương  ứng  trong  vòng  sinh  tử  luân 

hồi. 

Phật  pháp  rất  là  vi  diệu.  Những  ai  ở  trong  Phật 

pháp  có  thể  chưa  nhận  biết  được  sự  lợi  lạc  của  Phật 

pháp  đối  với  mình.  Những  ai  chưa  phải  là  người  Phật 

tử  cũng  sẽ  không  tìm  thấy  được  điều  gì  sai  trái  khi 

chưa  thâm  nhập  Phật  pháp.  Nhưng  trong  đạo  Phật, 

một  mảy  may  việc  thiện  hoặc  mảy  may  việc  ác  mà 

quý  vị  tạo  nên  đều  có  quả  báo,  và  quả  báo  ấy  không 

bao giờ sai  sót dù chỉ bằng một mảy  lông. 

*

*  *

Phật  giáo  hoàn  toàn  tự  do  và  bình  đẳng.  Tuyệt 

đôi  không  thiên vị.  Tại  sao  nói  không  thiên  vị?  Vì  hết 

thảy  mọi  loài  chúng  sinh,  từ   loài  ngạ  quỷ  cho  đến 

chúng  sinh  trong  địa  ngục,  đều  có  thể  thành  Phật  nếu 

họ  phát  tâm  tu đạo.  Ngay  cả  những  người  xẩu  ác  nhất 

cũng  có  thể  thành  Phật.  Ngay  cả  những  loài  vật  ác 

nhât  cũng  có  thể  thành  Phật.  Ngoại  đạo  nói  rằng
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*

người  cực  ác  thì  luôn  luôn  là  kẻ  ác  và  chẳng  có  cách 

nào  độ  họ  được  cả.  Nhưng  vào  đời  Minh,  có  con  hổ 

đã  lạy  Đại  sư  Liên  Trì  xin  làm  đệ  tử  và  xin  được  hộ 

vệ  cho  Ngài.  Bất  kỳ Đại  sư Liên Trì  đi  đâu,  hổ  đều đi 

theo.  Không  ai  sợ  Đại  sư  Liên  Trì,  nhưng  khi  thấy 

dáng  hổ,  mọi  người  đều  tránh  xa.  Họ  vừa  thấy  bóng 

hố  là bỏ chạy và la “Hổ đến!”  rồi tìm chỗ ấn náu. 

Chư  tăng  đều  phải  khất  thực  để  sống.  Đại  sư 

Liên  Trì  cũng  như  vậy.  Ngài  cũng  phải  đi  khất  thực. 

Khi  nào  Ngài  không  còn  gi  để  dùng,  Ngài  bảo  đệ  tử 

hổ đi khất thực. 

Quý  vị  sẽ  hỏi:  “Nhưng  mọi  người  ai  cũng  sợ hổ, 

ai  dám mang vật phẩm đến  củng dường?” 

Quý  vị  hỏi  rất  đúng,  nhưng  Đại  sư  Liên  Trì  đâ 

dạy  con  hổ  này  phải  hiền  từ  không  được  hại  người. 

Thế  nên  sau  thời  gian  dài,  ai  cũng  biết  con  hổ  nầy  là 

một  con  hổ  hiền  lành,  không  ai  còn  sợ  nó  nữa.  Lại 

nữa,  Đại  sư  Liên  Trì  lại  dạy  nó  khi  đi  vào  trong  làng 

thì  phải  quay  lưng  lại  mà  đi,  thế  nên  ban đầu  người  ta 

không  sợ hãi  khi thấy cái  đuôi  hổ  hơn  là  thấy  cái  đầu. 

Lại  nữa,  các  đệ  tử của  Đại  sư Liên  Trì  đều  công  nhận 

‘pháp  lữ  h ổ ’  của  mình  đã  đến.  Người  đã  quy  y  trước 

thì  xem  hổ  là  ‘sư  đệ  hổ ’,  người  quy  y  sau  thì  xem  hổ 

là  ‘sư  huynh  h ổ \  Khi  hổ  đến,  ai  cũng  tìm  cách  cúng 

dường.  Người  nầy cúng  3  đô-la,  người  kia  cúng  5  đô- 

la,  người  cúng  8  đô-la,  người  cúng  10  đô-la.  Sau  khi 

đã  lần  lượt  khất  thực  khắp  mọi  nhà,  thầy  trò  cũng  vừa 

đủ thực phẩm để dùng suốt một  năm. 

Thế  nên  mặc  dù  hổ  là  loài  rất  dữ,  nhưng  cũng
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biết quy y  và  hộ trì  Tam bảo.  Nó  không hẳn  là ác  lắm, 

và  trong tương  lai,  nó  sẽ  được  thành  Phật.  Đây  là một 

ví  dụ về sự bình đẳng trong Phật pháp. 

Phật pháp cũng rất tự do.  Việc thiện ác do quý vị 

làm  là  quyền  của  quý  vị;  không  ai  ngăn  cấm  quý  vị 

được  cả.  Không  ai  bảo  quý  vị  phải  tuyệt  đối  làm  điều 

thiện  và  không  được  làm  việc  ác  cả.  Tôi  chỉ  có  thể 

khuyến  khích  quý  vị  không  nên  làm  điều  ác,  nhưng 

nếu quý vị dứt  khóat  làm ác thì  tôi  cũng chẳng thể  nào 

làm  một  nhà  tù  riêng  để  giam  những  đệ  tử  tôi  không 

nghe  lời  dạy.  Chẳng có  luật  lệ  nào  như vậy trong  Phật 

pháp  cả.  Không  có  chuyện  bắt  người  ta  vào  tù  để 

khiến họ phải  cải tạo tâm  tính cả. 

Kinh văn:

■Ã" 'í5!  — JL   o 

 s ỉt -Ế-%]\ÌỆ L-ề: Ỉ L   o

 s ỉ L ĩ Ế -  

- ì c  

o

 Vân  hà  nhị  kiến.  Nhứt  giả  chúng  sanh  biệt 

 nghiệp  vọng  kiến.  Nhị  giả  chủng  sanh  đồng  phận 

 vọng kiến

Thế  nào  là  hai  thứ  vọng  kiến?  Một  là  biệt 

nghiệp  vọng kiến  của chúng sinh.  Hai là  đồng phận 

vọng kiến  của  chúng sinh . 

Giảng:

Hai  thứ  vọng  kiến  nói  trên  khiến  cho  mọi  loài 

chúng  sinh phải trôi  lăn  luân hồi  sinh tử trong  lục  đạo. 

Sinh  ra  rồi  chết,  chết  rồi  lại  sinh,  số n g   chết  không  hề 

gián  đoạn.  Vòng  luân  hồi  sinh  tử  không  bao  giờ  dứt 

hẳn.  Do  vì  các  thứ  vọng  kiến  nầy  sai  sử  con  người
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phải  trôi  lăn trong vòng sống chết. 

Thế  nào  là  hai  thứ  vọng  kiến?  Một  là  biệt 

nghiệp  vọng  kiến  của  chúng  sinh. Có  thể  gọi  vọng 

kiến  do  nghiệp  riêng  của  từng  chúng  sinh  và  vọng 

kiến  đồng  phận  còn  được  gọi  là  vọng  kiến  do  cộng 

nghiệp  Biệt  nghiệp  là những  gì  khiến  cho  quý  vị  khác 

hẳn  với  mọi  người.  Đó  là  nghiệp  riêng  của  chính  quý 

vị,  không  giống  như  nghiệp  cúa  những  người  khác. 

•'Biệt  nẹhiệp  vọng  kiến’'  có  nghĩa  là  quý  vị  có  riêng 

quan  niệm  và cách hành xử riêng  biệt,  nên  nghiệp  quý 

vị tạo tác  cũng  riêng biệt đối  với quý  vị. 

Biệt  nghiệp  vọng  kiến  cúa  con  người  khiến  cho 

họ  "kiêu  kỳ  lập  dị” .  Có  nghĩa  tà  họ  tự  thấy  mình 

không  giống  như  những  người  khác.  Họ  luôn  luôn 

thấy  minh  khác  hơn  những  người  tầm  thường.  Và 

nghiệp  họ  tạo  ra  cũne  rất  đặc  biệt,  Sao  vậy?  Vì  ai 

cũng  muốn  mình  là  “đệ  nhất’'.  Ai  cũng  muốn  minh 

đứng  đầu  cả.  Là  vì  nghiệp  của  mồi  người  đều  khác 

biệt  nhau.  Đây  cũng  là  một  thứ  vọng  kiến.  Biểu  hiện 

sự  kiêu  kỳ  lập  dị  đều  là  những  ví  dụ  cho  vọng  kiến. 

Nó  cũng  là  biếu  hiện  của  vọng  tưởng,  vọng  nghiệp,  tà 

hạnh. 

Biệt  nghiệp  mà  có  đều  được  tạo  ra  từ  tâm  vọng 

tưở ng-  vụne tưởng có  một  bản ngã.  Càng  cao  càng tốt. 

Con  người  tự  gán  cho  mình  một  dạng  đặc  biệt,  và 

nghiệp  riêng  là  kết quả từ đó. 

Hai  là  đồng phận  vọng  kiến  của  chúng sinh. 

Đồng  phận  là  những  gì  giống  như  mọi  người 

khác.  Còn  được  gọi  là  “cộng  nghiệp."  gồm  những
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hiện  tượng  như  thiên  tai,  hạn  hán,  đói  khát,  chiến 

tranh.  Trời  tối,  động  đất  khiến  vô  số  người  bị  chết, 

hằng trăm  ngàn,  hoặc  triệu  ngay cả  đến  10 triệu  người 

chết  một  lúc  ở  chỉ  một  nơi.  Đó  là  “cộng  nghiệp.” 

“Đồng  phận  vọng  kiến"  là  vọng  kiến  tạo  ra  loại  cộng 

nghiệp  nay.  Vì  chúng  sinh  mê  mờ xem  vật  là  mình  và 

nhận  giặc  làm  con,  tạo  ra  Đồng  phận  vọng  kiến,  có 

nghĩa  là tạo  ra cộng nghiệp.  Đó  là  vọng  kiến  được  tạo 

ra  từ  vọng  tưởng.  “KiếiT  ở  đây  không  nhất  thiết  có 

nghĩa  là  ‘thấy’,  mà  có  nghĩa  là  quan điểm,  quan  niệm. 

Quan  niệm  chung  của  nhiều  người,  quan  điểm  của 

mọi  người  đều  giống  nhau.  Vọng  tưởng  của  chúng 

sinh  tạo  nên cộng nghiệp  nầy.  Và thế  nên  họ phải  chịu 

quả  báo  sai  lầm.  Nén  nói  khởi  vọng  tưởng,  tạo  vọng 

nghiệp,  và  phải  chịu  quả  báo.  Xưa  nay  họ  vốn  không 

hiểu,  đó  là  cách  họ  tạo  ra  nghiệp.  Một  khi  đã  tạo 

nghiệp rồi  thì  phải  chịu quả báo. 

Tôi  sẽ  kể  cho  quý  vị  nghe  về  quả  báo  do  cộng 

nghiệp.  Ở  Trung  Hoa  vào  năm  Dân  Quốc  thứ  33 

(1944),  tỉnh  Hà  Nam  trải  qua  một  trận  hạn  hán. 

Không  những  trời  không  mưa,  mà  còn  xuất  hiện  từng 

đàn  châu  chấu.  iMỗi  khi  nó  đến  là  bầu  trời  trở  nên  tối 

tăm.  Mồi  con  châu  chấu  dài  khoảng  3-4  inches1.  Nó 

bạy  trên  trời,  chẳng  làm  gì  cả,  chỉ  ăn  cây  cỏ  ngoài 

đông.  Nó  bô  nhào  xuông  và  ăn  sạch  những  chồi  non, 

bât kế  loại  cây gì  đang mọc.  Đám  châu chấu thật  hung 

tợn.  Nó  đên  từng  đàn,  che  kín  cả  bầu  trời,  đất  trời  trở

 '  Một inch=2. 54cm. 
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nên tối tăm. 

Chỉ  một  cái  lưới  bắt  bướm,  với  một  cú  vớt  nhẹ 

là người  ta bắt được  rất nhiều châu chấu.  Họ  mang về 

nhà  để  ăn,  vì  lúc  ấy  chẳng  có  chút  thực  phẩm  nào  cả, 

họ  đành  phải  ăn  châu  chấu.  Châu  chấu  phá  hại  mùa 

màng,  thế nên người ta ăn châu chấu. 

Phần  nhiều,  Phật  nhãn  của  trẻ  con  dễ  khai  mở 

hơn,  vào  lúc  ấy,  nhiều  đứa trẻ  thấy  không  biết vì  sao 

mà  có  quá  nhiều  châu  chấu  trên  trời.  Chúng  nó  thấy 

có  một  ông  già  trên  không  trung  với  râu  tóc  bạc  phơ, 

miệng  ông  đang  phun  ra  châu  chấu.  Không  biết  cách 

nào  để  tính  thử  xem  một  lần  ông  phun  ra  thì  có  bao 

nhiêu  con  châu  chấu  rơi  xuống  đất.  Dày  hơn  cả  gót 

c h ân -  không  những  chỉ  một  nơi  mà  khắp  trong  vòng 

bán kính vài  trăm  dặm.  Quý  vị  không  cho  sự kiện  nay 

lạ kỳ hay  sao? Đây thực  là ví dụ  cho  cộng nghiệp,  cho 

vọng  kiến  đồng  phận.  Người  ta  bắt  châu  chấu  đem  về 

nhà  nấu  ăn,  nhưng  khi  dọn  lên  bàn  để  ăn,  thì  chúng 

biến  thành  phân  người.  Châu  chấu  tự  hóa  thành  phân 

người.  Nó  không  đợi  đến  khi  người  ăn  xong  mới  biến 

thành  phân.  Không  lạ kỳ  hay  sao?  Dù  người  ta  có  đói 

bao  nhiêu  chăng  nữa,  họ  cũng  không  thể  nào  ăn  phân 

của  chính  mình.  Nghiệp  chướng  của  họ  như  vậy  đó. 

Kinh  khủng  như  vậy  đó.  Việc  ấy  làm  sao  chẳng  phai 

do  vọng  kiến?  Người  ta  lánh  nạn  từ  Hà  Nam  sang 

Tràng An,  kinh  đô  về  hướng  Tây,  khoảng  cách chừng 

hơn  800  dặm.  Hằng  ngày  số  người  chết  đói  trên 

đường  nhiều  không thể  nào tính được.  Khi  người  chết 

vì  đói,  càng  đói  họ  càng  cười.  Họ  chết  cười  trên
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đường.  Thế nên tôi nói  chết đói không có gi  là  xấu. 

Đó  là  những  gì  đã  xảy  ra ở Trung  Hoa  vào  năm 

Dân  Quốc  thứ  33.  Không  chỉ  một  người,  mà  nhiều 

người  đã kể  cho tôi nghe  chuyện  ấy.  Tôi  không  chứng 

kiến  chuyện  ấy  một  mình,  còn  có  nhiều  Pháp  sư  đã 

chứng  kiến  và  kể  lại,  họ  là  những  người  đã  có  mặt 

trong  thời  gian  đó  và  chịu  đựng  trận  đói  kinh  hoàng. 

Tôi  không  hỏi  các  vị  lúc  ấy  có  ăn  châu  chấu  hay 

không,  thế  nên  bây  giờ  quý  vị  cũng  đừng  hỏi  tôi 

chuyện ấy làm gì. 

Kinh văn:

#

  o

 Vân  hà  danh  vi  biệt  nghiệp  vọng  kiến.  A-nan 

 như  thế  gian  nhơn  mục  hữu  xích  sảnh  dạ  kiến  đăng 

 quang.  Biệt hữu viên  ánh  ngũ sắc trùng điệp. 

Thế  nào  gọi  là  biệt  nghiệp  vọng  kiến?  A-nan,  

như  ngưòi  thế  gian  bị  bệnh  nhăm  mắt,  ban  đêm 

nhìn  đèn  sáng,  riêng  thấy  quanh  đèn  có  vòng  tròn 

năm  màu bao phủ. 

Giảng:

Phần  trên  tôi  đã  giải  thích  tổng  quát  biệt  nghiệp 

vọng  kiến và  đồng phận  vọng  kiến.  Bây  giờ Đức  Phật 

sắp  sửa giải thích chi tiết về biệt  nghiệp  vọng kiến. 

“Thế nào gọi ỉà  biệt  nghiệp  vọng kiến?  A-nan,  

như  ngưòi  thế  gian, giống  như mọi  người  đang  sống 

trên đời, bị  bệnh  nhăm  mắt. Tức  là  bị  một  lớp  màng
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màu  đỏ  phát  sinh  và  bao  phủ  lấy  tròng  mắt.  nên  ban 

đêm  nhìn  đèn  sáng,  riêng  thấy  quanh  đèn  có  nhiều 

lóp  vòng tròn  năm  màu  bao phủ.” 

Biệt  nghiệp  khiến  cho  con  người  đặc  biệt  khác 

hẳn  với  những  người  chung  quanh.  Vì  dạng  người 

trong  ví dụ của Đức  Phật  muốn bày tỏ tính  kiêu  kỳ  lập 

dị  của  mình,  họ  đã  thọ  nhận quả báo  không  giống như 

mọi  người  chung  quanh.  Mất  của  người  nầy  bị  bệnh, 

nên  khi  nhìn thấy đèn,  ánh  sáng bị  biền đối,  nó  phát ra 

những  quầng  sáng.  Bao  quanh  đèn  là  một  vòng  tròn 

ngũ  sắc  -  vàng,  đỏ,  xanh,  trắng,  đen -  các  màu  sắc  rất 

đẹp.  “Trùng  điệp-  nhiều  lóp”  có  nghĩa  là  không  phải 

chỉ  có  năm  màu.  mà  có  hàng  ngàn  màu  tím.  hàng 

ngàn  màu  đỏ,  những  màu  ấy  quý  vị  chưa  từng  thấy 

bao  giờ.  Quý  vị  cho  rằng  những  màu  và các  vòng  ngũ 

sắc ấy có thật hay hư giá? 

Chẳng  hạn,  vốn  khôní’  có  vấn  đề  gi  đối  với  con 

mắt  của  mọi  người  cá,  nhưng  con  người  lại  tạo  nên 

vấn  đề.  Vấn  đề  gì?  Họ  thấy  không  rõ.  Họ  phát  khởi 

vọng  kiến.  Họ  nhìn  bức  tường  và  thấy  nó  biến  thành 

vô  số  m àu -  thấy  năm  màu  rồi  biến  thành  trắng  đục. 

Làm  sao  tôi  biết  được  chuyện  ấy?  Có  lần  tôi  gặp  một 

người  có  lẽ  đã  dùng  L SD 1  hay  một  thứ  ma  tủy2 nào 

khác  không  rõ,  nhưng  anh  ta  cứ  nhìn  vào  tường  rồi 

cười  ha hả thật  lớn tiếng  không dứt. 

Tôi  hỏi  anh ta:  “Sao  anh  lại  cười  như vậy?’'’

 '  Viết  tát cúa  Lvsergie  Aciil  Dicthylamide:  một  loại  ma  túy  mạnh  gâv 

 ra  những  ùo giác

 Halíucinogen
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“Nhìn  kìa!”  Anh  ta  đáp.  “Vô  số  màu  sắc!  Ô! 

nhiều màu rất đẹp!” 

Bây  giờ  chắc  quý  vị  biết  anh  ta  cũng  giống  như 

trường hợp người  bị nhặm  mắt  rồi chứ? 

C ơ bản là mắt vốn chẳng có  gì  sai  lầm cả,  người 

anh  ta  đã  dùng  ma  túy  hoặc  thuốc  kích  thích  nên 

chính  anh  ta  điên  đảo  đến  nỗi  khi  nhìn  vào  tường  thì 

thấy  nó  quằn  quại  trong  vô  số  màu  sắc.  Nhưng  anh  ta 

thấy  loại  màu  sắc  khác.  Ai  không  dùng  thuốc  nầy  sẽ 

cho  răng  anh  ta  nằm  m ơ và  nói  nhảm.  Mắt  anh  ta  vốn 

chẳng có bệnh gì,  chính anh  ta  gây ra vấn đề nầy. 

Bây  giờ  Đức  Phật  giải  thích  câu  hỏi  nầy  chi  tiết

hon. 

Kỉnh văn:

 i t ĩ i L Ì Ề W   P l ị í l L m í t   .  h í t

 u ỷ vân hà  thử dạ đăng minh sở hiện  viên quang,  

 vi thị đăng sẳc vi đương kiến sắc. 

 ý   ông  nghĩ sao?  Đèn  sáng  ban  đêm  nầy  hiện 

ra  quầng  sáng,  đó  là  màu  sắc  của  đèn  hay  là  màu 

sắc của cái thấy? 

Giảng:

Y  ông  nghĩ  sao? Ý  kiến  cúa  ông  về  vấn  đề  nầy 

như thê  nào? Đèn  sáng  ban  đêm  nầy  hiện  ra  quầng 

sáng,  đó  là  màu  sắc của  đèn  hay  là  màu  sắc  của  cái 

thấy? 

Quầng  sáng  phát  ra  quanh  đèn  ấy  là  gì?  Trong 

từng vòng ngũ sắc ấy,  màu  sắc  phát ra từ đèn hay  phát
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ra từ cái thấy? A-nan, nói  nhanh! 

Kinh  văn:

JL   „ 

.  Ỉ Ề Ì . J L Ế . ,   A .e > 

& &   „   P . M í l t ^ Ẫ . ẫ i ì l ỉ # £ ề H i r   0  . 

 A  nan  thử Nhược đảng sắc  tẳc p h i sánh  nhơn  hà 

 bất  đồng  kiến.  Nhi  thứ  viên  ảnh  duy  sảnh  chi  quan.  

 Nhược  thị  kiến  sắc  kiến  d ĩ  thành  sắc.  Tắc  bỉ  sánh 

 nhơn kiến  viên  ánh giả danh  vi hà đắng. 

A-nan,  nếu  màu  sắc  nầy  là  của  ngọn  đèn,  thì 

người  không  bị  nhặm  mắt  sao  chẳng  cùng  thấy,  

mà  quầng  sáng  ấy  chỉ  riêng  ngưòi  nhăm  mắt  mói 

thấy?  Nếu  đó  là  màu  sắc  của  cái  thấy,  thì  cái  thấy 

đã  thành  màu  sắc,  còn  người  nhặm  mắt  kia  thấy 

quầng sáng thì  gọi là gì? 

Giảng:

Ở đây Thế tôn  lại  hỏi  A-nan  câu  khác:

“A-nan,  nếu  màu  sắc  nầy  là  của  ngọn  đ è n - 

nếu  ông  nói  quầng  sáng  với  vô  số  vòng ngũ  sắc  kia  là 

phát  ra  từ  đ è n -  thì  người  không  bị  nhặm  mắt  sao 

chẳng  cùng  thấy,  mà  quầng  sáng  ấy  chỉ  riêng 

ngưòi  nhăm  mắt mói  thấy? 

“Người  không bị nhặm  m ắt”  là chỉ  cho  Đức  Phật 

và  các  Bồ-tát.  Người  bị  nhậm  mắt  là  chỉ  cho  hàng 

chúng  sinh.  Đèn  là  biểu  tượng  cho  chân  lý.  Khi  Đức 

Phật  và Bồ-tát  nhìn,  các  Ngài  thấy  chân  lý,  Khi  chúng 

sinh  nhìn,  thì  thấy  quầng  sáng.  Chúng  sinh  vấn  thấy 

được  đèn,  nhưng  nhìn  thấy  luôn  chung  quanh  đèn  có
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những  quầng  sáng  với  vô  số  vòng  tròn  ngũ  sắc.  Đó  là 

những  gì  hàng  phàm  phu  và  các  loài  chúng  sinh  thấy 

được. 

Năm  màu  biểu  tượng  cho  ngũ  uẩn:  sắc,  thọ, 

tưởng,  hành, thức. 

Neu  đó  là  màu  sắc  của  cái  thấy,  thì  cái  thấy 

đã  thành  màu  sắc,  còn  người  nhăm  mắt  kia  thấy 

quầng sáng thì gọi là gì? 

Kinh  văn:

 y ê - t i m M ầ ệ i ế M t   o  £ > ]£ -

1  ]

 i b  

o   ề ệ M j % ' ì

 m ấ   o  Ă ^ f r A . V j í ỉ ẵ i $   0

 Phục  thử A-nan  nhược  thử viên  ánh  ly đãng biệt 

 hữu.  Tắc hợp bàng quan  bình  trướng kỷ diên  hữu  viên 

 ảnh  xuất.  Ly kiến  biệt hữu  ưng p h i nhãn  chúc.  Vân  hà 

 sảnh  nhơn  mục kiến  viên ánh. 

Lại  nữa  A-nan!  Nếu  quầng  sáng  nầy  ròi  đèn 

mà  có,  thì  khi  nhìn  nhũng  vật  chung  quanh  như 

bình  phong,  ghế,  màn,  cũng  thấy  quầng  sáng  hiện 

ra.  Neu  rời  cái  thấy  mà  có  quầng  sáng,  thì  lẽ  ra 

chẳng phải  mắt  thấy.  Tại  sao  người  nhăm  mắt  mói 

thấy quầng sáng? 

Giảng:

Lại  nữa  A-nan!  Nếu  quầng  sáng  nầy  ròi  đèn 

mà có:

Neu  quầng  sáng  ngũ  sắc  hoàn  toàn  không  do 

ngọn  đèn  mà  có,  thì  khi  người  ta  nhìn  các  vật  khác 

trong  phòng  như  bình  phong,  ghế,  màn,  thì  cũng



236

Q U Y É N u

thấy  quầng  sáng  hiện  ra. Nhưng  thực  sự  họ  chẳng 

thấy  cái  gi  chung  quanh  các  đồ  vật  ấy  cả.  Thế  nên 

phài  chăng  quầng  sáng  ấy  hoàn  toàn  không  do  ngọn 

đèn mà có? 

Nếu  ròi  cái  thấy  mà  có  quầng  sáng,  thì  lẽ  ra 

chẳng phải  mắt thấy. 

Néu  quý  vị  muốn  tranh  luận  và  cho  rằng  quầng 

sáng ấv

hoàn  toàn  do  ngọn  đèn  mà  có.  thì  lẽ  ra  nó  chẳng 

dính dáng gì  với con  mắt. 

Tại  sao  người  nhặm  mắt  mói  thấy quầng sáng? 

Con  mắt.  mặc  dù  nó  bị  mờ  và  bị  bệnh  nhặm, 

cũng  vẫn  là  phưong  tiện  đế  nhìn  thấy  được  quầng 

sáng.  Vì  quầng sáng chính  là do  mắt nhậm  mà nhìn ra, 

sao  ông  lại  nói  quầng  sáng  ấy  hoàn  toàn  không  do  cái 

thấy  mà có? 

Kinh  văn:

 í t ề - i i ,  

o   i ị

.  M - K ầ - t a t Ề & ỉ L   c

o

 Thị  cố  đươìtẹ  trí  sắc  thật  tại  đăng  kiên  bệnh 

 Ị vi,vị]  ánh.  Anh  kiến  câu  .sảnh  kiến  sánh  phi  bệnh.  

 Chung bất ưng ngôn  thị đăng thị kiến.  Ư thị trung hữu 

 phi đãng p h i kiên. 

Thế  nên  phải  biết,  màu  sắc  thực  là  do  tại đèn,  

và  cái  thấy do  bệnh  nhăm  nên  nhìn  ra  quầng sáng;  

quầng  sáng  và  cái  thấy  đều  do  mắt  bị  nhăm,  chứ 

cái  nhận  biết  mắt  bị  nhăm  kia  thì không  bệnhễ  Rốt
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ráo  chẳng  nên  nói  quầng  sáng kia  là  đèn  hay  là  cái 

thấy,  hoặc  trong  đó  chẳng  phải  đèn  cũng  chẳng 

phải cái  thấy. 

Giảng:

Thế  nên  phải  biết  -   A-nan.  ông  phái  nên  nhìn 

kỹ  điều  nầy-màu  sắc  thực  là  do  tại  đèn. Khi  một

người  có  con  mắt  thanh  tịnh  nhìn  vào  bóng  đèn,  họ 

chỉ  thấy  ánh  sáng  đèn,  họ  không  thấy  quầng  sáng. Và 

cái  thấy  do  bệnh  nhặm  nên  nhìn  ra  quầng  sángễ

Thế  nên  quầng  sáng  là  do  vì  có  vòng  tròn  ngũ  sắc 

trong  mắt  người.  Cái  thấy  của  con  người  bị  bệnh  nên 

nhìn  thấy  quầng  sáng  chung  quanh  đèn  khi  họ  nhìn 

thấy  đèn.  Bởi  “màu  sắc  thực  là  do  tại  đèn,”  nên  ông 

không thề  nói  quầng sáng  là tách khỏi  đèn  mà  có  hoặc 

nó  chỉ do  mắt  mà có.  Bởi  “cái  thấy do  bệnh  nhặm  nên 

nhìn  ra  quầng  sáng,”  nên  ông  không  thể  nói  quầng 

sáng  là  tách  khỏi  cái  thấy  mà  có  hoặc  nó  chi  do  đèn 

mà có. 

Quầng  sáng  và  cái  thấy  đều  do  mắt  bị  nhăm. 

“Cái  thấy’* nói  ờ  đây  là  cái  thấy  sai  lầm.  Quầng  sáng 

của  đèn  và  cái  thấy  sai  lầm  cả  hai  đều  là  do  mắt  bị 

bệnh  nh ặm -  bị  màng  đỏ. C hứ  cái  nhận  biết  mắt  bị 

nhăm  kia  thì  không  bị  bệnh. Cái  nhận  biết  (thấy)  ở 

đây  là  chỉ  cho  tánh  thấy  thanh  tịnh  có  thể  thấv  được 

con  mắt  nhặm  (bị  màng  đỏ)  như  chư  Phật  và  Bồ-tát 

thấy được  chúng sinh. 

Rốt  ráo  chẳng  nên  nói  quầng  sáng  kia  là  đèn 

hay  là  cái thấy,  hoặc  trong  đó  chẳng phải  đèn  cũng 

chẳng phải cái thấy. 
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Quý  vị  không nên  khởi  chấp trước  ở đây  rồi  tìm 

cách  xác  định  bằng  cách  quả  quyết  rằng  đó  là  đèn 

hoặc  là cái  thấy,  Vì  màu  sắc  có  được  là  do  đèn  và mắt 

bị  nhặm  đã  tạo  ra  quầng  sáng,  nên  quý  vị  không  thể 

xác  quyết cái  nay  hay cái  kia là nguyên  nhân  duy  nhất. 

Lại  nữa,  màu  sắc  có  là  do  đèn,  thế thì  chẳng  phải  đèn 

không  phải  là  nguyên  nhân.  Quầng  sáng  là  do  bệnh 

nhặm của con mắt thấy  đèn,  thế thì  không thể nói  rằng 

cái  thấy  chẳng  dính  dáng  gì  việc  nay.  Đức  Phật  tiếp 

tục  trình  bày  rất  thẳng  tắt  với  tấm  lòng  từ  bi  chỉ  dạy 

cho A-nan. 

Kinh  văn:

o 

 t M

 t

o 

ề ậ i M M L   o

 N hư đệ  nhị  nguyệt ph i  thế p h i  ảnh.  Hà  d ĩ cố  đệ 

 nhị chi quan  niết sở  thành  cố.  chư hữu  tri giá  bất ưng 

 thuyết ngôn  thứ niết  căn  nguyên.  Thị  hình ph i  hình  ly 

 kiến p h i kiến. 

Ví  như  mặt  trăng  thứ  hai,  chẳng  phải  là  thể 

của  mặt  trăng  (m ặt  trăng  chính),  cũng  chẳng  phải 

là  bóng  của  mặt  trăng.  Vì  sao?  M ặt  trăng  thứ  hai 

là  do  khi  dụi  mắt  mà  thấy  có.  N hũng  người  có  trí 

không nên  nói  rằng  căn  nguyên  của  cái dụi  mắt  ấy 

là  có  hình  tướng  hay  không  hình  tướng,  là  ròi  cái 

thấy hay chẳng ròi cái  thấy. 

 1 Bản Đại Chính  tân tu  Đại tạng kinh  chép nhầm  là  %L. 



KINH THỦ  LẢNG  NGHIÊM  GIẢNG THUẬT

239

G iảng:

“Ví  như  mặt  trăng  thứ  hai,  chẳng  phải  là  thể 

của  mặt  trăng  (mặt  trăng  chính),  cũng  chẳng  phải 

là  bóng  của  mặt  trăng.  Vì  sao?  M ặt  trăng  thứ  hai 

là do khi dụi mắt mà thấy có.” 

“Mặt  trăng  thứ  hai”  là  dụ  cho  quầng  sáng  mà 

người bị nhăm  mắt nhìn thấy.  Mặt trăng thứ hai  chẳng 

phải  là  bản  thể,  cũng  như  cách  mà  quầng  sáng  không 

do  chỉ  riêng  cái  thấy  tạo  ra.  Cũng  chẳng  phải  mặt 

trăng  thứ  hai  là  bóng  mặt  trăng  như  cách  quầng  sáng 

không  chỉ  riêng  có  được  do  màu  sắc  của  đèn.  “Dụi 

mắt”  là dụ cho  bệnh  nhậm  của con mắt.  Quý  vị  có  thể 

tự m ìmh  thử nghiệm  nếu  thấy  ý  nghĩa  của  ví  dụ  chưa 

được  rõ  ràng.  Hãy dùng ngón tay ấn vào  một  bên mắt, 

sẽ  khiến cho  quý vị thấy  có  hai hình ảnh,  thế  là quý  vị 

thây được mặt trăng thứ hai. 

Những  người  có  trí  -   nếu  quý  vị  dùng  trí  huệ 

để  nhìn  sự  kiện  nầy,  quý  vị  không  nên  nói  rằng  căn 

nguyên  của  cái  dụi  mắt  ấy  là  có  hình  tướng  hay 

không hình  tướng,  là  ròi  cái  thấy hay chẳng  ròi  cái 

thấy.” 

Cơ  bản  kết  quá  do  dụi  mắt  là  sai  từ  bước  đầu. 

Dùng  nó  như  là  căn  cứ  để  chứng  m inh  thêm  nó  có 

hình  tướng  hay  không  hình  tướng  chỉ  là  trên  cái  sai 

lầm  tạo  thêm  cái  sai  lầm.  Người  trí  có  làm  như  thế 

không? 

Kỉnh văn:
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 Thử  diệc  như  thị  mục  sảnh  sở   thành.  Kim  dục 

 danh  thùy  thị  đăng  thị  kiên.  Hà  huống phân  biệt phi 

 đăng p h i kiến. 

Cũng  giống như quầng  sáng tạo  thành  do  mắt 

nhặm.  Nay  ông  muốn  gọi  cái  gì  là  đèn,  cái  gì  là 

thấy,  huống  gì  phân  biệt  không  phải  đèn,  không 

phải cái thấy? 

Giảng:

Cũng  giống như quầng sáng tạo  thành  do  mắt 

nhăm. 

Mặt  trăng  thứ  hai  là  không  thật.  Nó  chỉ  có  do  vì 

dụi  tay  vào  mắt.  Quầng  sáng  không có thật.  Nó  chỉ  có 

vì  mắt nhặm.  Cả hai  thứ trên hoàn toàn hư dối. 

Nay  ông  muốn  gọi  cái  gì  là  đèn,  cái  gì  là  thấy,  

huống  gì  phân  biệt không phải  đèn,  không phải  cái 

thấy? 

Nó  hoàn  toàn  xuất  phát  từ  mắt  nhặm  của  con 

người,  thế  nên  ông  khỏne  nên  nói  rằng  nó  có  là  do 

đèn  hoặc  là do cái  thấy.  Nhưng quầng  sáng chi  hiện  ra 

chung  quanh  đèn  và  chi  khi  người  ta  dùng  mắt  để 

nhìn,  thế  nên  ông  không  thể  nói  rằng  nó  chẳng  từ đèn 

mà  có  hoặc  là  chầng  từ  cái  thấv  mà  có.  Khởi  thủy, 

quầng  sáng  vốn  là  đã  hoàn  toàn  hư  vọng  rồi.  sao  còn 

ngụy  biện  về  cái  gì  là có cái  gi  là không nữa? 

Kinh  văn:
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rá/7  /;ờ   danh  vi đồng phần  vọng kiến.  A-nan  thứ 

 diêm phù đề trừ đại hải  thủy.  Trung gian  bình  lục hữu 

 tam  thiên  châu.  Chánh  trung  đại  châu  đông  tủy  quát 

 lượng đại quốc phàm   hữu nhị thiên  tam  bá.  Kỳ dư tiêu 

 châu  tụi  chư  hải  trung.  K ỳ  [gian.gián]  hoặc  hmi  tam 

 lường bả quôc.  Hoặc nhứt hoặc nhị chí vu  tam  thập  tứ 

 thập ngũ thập. 

Thế  nào  gọi  là  đồng  phận  vọng  kiến?  Này  A- 

nan!  Cõi  Diêm-phù-đề  nầy  trừ  biển  ra,  trong  đó 

đât  băng  gồm  3000  châu.  Châu  lớn  ở  giữa,  bao 

quát  tù  đông  sang  tây,  có  đến  2300  nước  lớn.  

Ngoài  ra  các  châu  nhỏ  nằm  trong  các  biển,  trong 

đó  có  châu  gồm  hai  trăm  ba  trăm  nước,  hoặc  m ưòi,  

hai  mươi,  ba  mươi,  bốn  mưoi  cho  đến  năm  mưoi 

nước. 

Giảng:

Đoạn kinh  nầy  nói  về đồng phận  vọng kiến.  Biệt 

nghiệp  vọng  kiến  khiến  cho  mỗi  người  có  một  quan 

niệm  khác  nhau.  Còn  đồng  phận  vọng  kiến  là  rrẤ

ọi 

người  đều  có  cái  nhìn  hư  vọng  về  cùng  một  hiện 

tượng  hâu  như trong cùng  một  thời  gian.  Thế nên một 

quốc  gia được  dùng cho  ví dụ nầy. 

Thế nào gọi  là đồng phận  vọng  kiến? 

Cái  gì  được  xem  là tạo  nên  đồng  phận  vọng  kiến? 

Này  A-nan!  Hãy  lắng  nghe  cho  kỹ.  Như  Lai  sẽ
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giảng  giải  cho  ông.  Cõi  Diêm-phù-đề  nầy,  về  phía 

nam  của  đại  lục  nầy,  trừ  nước  biển  ra,  trong  đó  đất 

bằng gồm  3000 châu. 

Bên  ngoài  biển  lớn  là  đất  bằng,  chia  thành  3000 

đại  lục. 

Châu  lớn  ở  giữa,  bao  quát  từ  đông  sang  tây.  Ở 

giữa  3000  đại  lục  nầy  là  một  châu  lớn,  và  từ  đông, 

tây,  nam,  bắc,  tính tất cả có đến 2300 nước  lớn.  Ngoài 

ra  các  châu  nhỏ  nằm  trong  các  biển,  trong  đó  có  châu 

gồm  hai  trăm  ba  trăm  nước,  hoặc  mười,  hai  mươi,  ba 

mươi,  bốn  mươi  cho  đến  năm  mươi  nước.  Không  thể 

nào xác  định được  số  lượng  là bao nhiêu. 

Kỉnh  văn:

o 

a t ì £ —

o  á l  

0

 f i   o 

o  Ề   4

 A-nan  nhược phục  thử trung  hữu  nhứt  tiêu  châu 

 chỉ  hữu  lưỡng  quốc.  D uy  nhứt  quốc  nhơn  đông  cám 

 ác  duyên.  Tăc  bỉ tiêu  châu  đương độ  chúng sanh.  Đô

'  Đại  Chính  tân  tu  Đại tạng kinh  chép  chữ nầy  là  Thực  l i    Có  nghĩa 

 là  nhật  thực,  nguyệt  thực.  Bán  của  Vạn  Phật  Thành  chép  chữ  Thích 

jj§.  Lăng Nghiêm  Trực chi cùa  Thiền sư Đan  Hà chép chữ  Thích  ÌỀ.  

 Ngài  giải  thích:  Bạc  thực  viết  thích   ỉf} l i  

 ìỀ-.Như  vậy  chữ  Thích 

ì|L  còn có  nghĩa là  là nhật thực,  nguyệt  thực. 
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 chư  nhứt  thiết  bất  tường  cảnh  giới.  Hoặc  kiến  nhị 

 nhật  hoặc  kiến  lưỡng  nguyệt.  Kỳ  trung  nãi  chỉ  vựng 

 thực  bội  quyết  tuệ  bột  p h i  lưu.  Phụ  n h ĩ  hồng  nghê 

 chủng chủng ảc tướng. 

A-nan,  lại  nếu  trong  đó,  một  châu  nhỏ  chỉ  có 

hai  nước,  mà  riêng  người  trong  một  nước  cùng 

chiêu  cảm  ác  duyên,  thì  tất  cả  chúng  sinh  trong 

nước  đó  đều  xem  thấy  hết  thảy  cảnh  giói  không 

lành;  hoặc  họ  thấy  2  mặt  tròi,  hai  mặt  trăng,  cho 

đến  thấy  nhiều  ác  tướng  như  vựng,  thích,  bội,  

quyết,  tuệ, bột, phi lưu, phụ  nhĩ,  hồng nghê. 

Giảng:

Đức Phật gọi A-nan một  lần  nữa. 

“A-nan,  lại  nếu  trong đó,  một châu  nhỏ  chỉ có 

hai nước.” 

Giả  sử  như  châu  Diêm-phù-đề  là  một  châu  nhỏ, 

là  một  đại  lục  nhỏ,  trong  đó  chỉ  có  hai  nước.  M ặc  dù 

hai  nước  nầy  đều  nằm  chung  trong  một  châu,  nhưng 

có  chung  một  đường  ranh  giới  giữa  hai  nước,  nên 

nghiệp  báo  mà cư dân  hiện  sống  trên  đó  nhận  chịu  lại 

khác nhau. 

“Mà  riêng  người  trong  một  nước  cùng  chiêu 

cảm  ác duyên.” 

Người  trong  một  nước  phải  chịu  chung  một 

nghiệp  báo,  và  họ  cùng  chiêu  cảm  ác  duyên.  “Ác 

duyên”  chỉ  cho  những  hiện  tượng  có  điềm  xấu  cùng 

nhiều  loại  thiên  tai  hoạn  n ạn -  như  cuồng  phong  hoặc 

mưa  đá  chẳng  hạn.  Gần  đây  ở  Mỳ  có  một  cơn  lốc 

xoáy  cuốn  người  lên  không  trung,  sát  hại  chừng  vài
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trăm  người.  Đó  là một  ví  dụ  của  những  hiện  tượng  có 

điềm  xấu.  Đó  là  nghĩa của “ác  duyên.”  Quý vị thấy đó, 

trong  một  nước,  có  một  số  người  phải  chịu  quả  báo 

xấu,  một  số  người  khác  lại  không.  Cũng  vậy.  người 

dân  ở  Cựu-kim-sơn  (San  Francisco)  lại  không  chịu 

quả  báo  ác  duyên  cùa  cơn  lốc  xoáy,  và  họ  không  hị 

khồ  nạn ấy.  Nhưng ớ miền  Trung tây.  nhà cửa  bị  cuốn 

bay  lên  không,  cây  cối  bị  bật  rễ  và  bị  thổi  văng  ra  xa, 

còn  có  lụt  lội  và  hỏa  hoạn.  Những  thiên  tai  như thế  là 

rất thường  thấy. 

“Thì  tất  cả  chúng  sinh  trong  nước  đó  đều 

xem  thấy  hết thảy cảnh  giới  không lành.” 

Họ  thấy  cái  gì? 

Đôi  khi  cây  cối  biết  nói.  Cây  cối  nghe  người  nói 

chuyện,  và  nó  hóa  thành  cây.  chẳng  có  người  nào 

quanh  đó  cả.  Đó  là  một  điềm  không  lành.  Trong 

những  sự  kiện  siêu  nhiên,  có  rất  nhiều  hiện  tượng 

không  lành. 

“Hoặc  họ thấy  2  mặt tròi.” 

Có  khi  người  trong  cùng  một  nước  thấy  có  hai 

mặt  trời,  điềm  báo  có  một  sự  biến  động  lớn  trong 

nước  ấy.  Đó  là  điềm  không  lành.  Có  khi  nguyên  thủ 

quốc  gia  bị  chết  hoặc  bị  ám  sát  đế  chiếm  đoạt  quyền 

bính.  Đó  là vì:

 Thiên  vỏ nhị nhật 

 Quốc  vô nhị quán. 

Một  thái  dương  hệ  không  thể  có  hai  mặt  trời. 

Đất  nước  không thể có hai  vua. 

Không thể  có  hai  mặt  trời  trên  không trung.  Nếu
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quý  vị  thấy  có  hai  mặt  trời,  đó  là  điềm  xấu.  Hoặc  có 

thể vua nầy giết hại  vua kia. 

“ Hai  m ặt  tr ă n g .”  Bất  luận  đất  nước  đó  như thế 

nào,  thì  cũng  chỉ  có  một  mặt  trời  và  một  mặt  trăng. 

Nhưng  người  trong  nước  nầy  thấy  có  hai  mặt  trăng 

xuất  hiện.  Đó  cũng  là  biểu  hiện  của  điềm  không  lành 

trong nước  sẽ xảy đến trong tương  lai. 

Cho  đến  thấy  nhiều  ác  tướng  như  vựng,  

thích,  bội quyết, 

 Trăng có quầng là sắp có gió 

 Nên  đất âm  là sắp có mưa. 

Khi  mặt  trăng  có  một  quầng  sáng  bao  quanh, 

như  thể  nó  bị  chìm  trong  nước,  tức  là  sắp  có  một  trận 

bão.  Và  khi  nền  nhà bị ẩm  ướt thì  sẽ có  mưa.  Vựìĩg1  là 

chỉ  cho  hắc  khí  bao  chung  quanh  mặt  trăng.  Chi  nhìn 

thấy  là  biết  nó  gây  rắc  rối  cho  con  người  rồi.  Nó  rất 

khác  thường.  Thích  2  là  chỉ  cho  hắc  khí  u  ám  bao 

quanh  mặt trãng.  Ánh  trăng  không chiếu  qua màn  đen 

u ám nầy được,  nhưng nó không phải  là đám  mây. 

 Bội  quyết  ,  luồng  khí  màu  trắng  xuất  hiện  bên 

cạnh  mặt  trăng  mặt  trời  gọi  là   bội,   có  dạng  nửa  hình 

tròn  nên  gọi  là   quyết,   trông  giống  như  đồ  trang  sức 

của  phụ  nữ  thường  đeo  ngang  thất  lưng.  Nói  chung, 

 '   Hoàn  táp  viết  vựng   ÍẬ.  SL  ẼJ   'Ẹ. :   bao  giáp  vòng  là  vưng.  (Lăng 

 Nghiêm  Trực chì -  Đan Hà)

 2  Thích  líẫ  -■  E  A  íỉark haze. 

* 5ĨL ĩ k . í -  

Bội  q u yết.  ngọc  khí  hình  như  bội  quyết

dã.  Bội  quyèt  là  vật  bang  ngọc,  hình  dáng  nhu ngọc  bội,  ngọc  quvét.  

 (Lăng Nghiêm  Trực chi -  Đan  Hà).  E: girdle-ornament. 
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mặt  trăng  mặt  trời  vốn  chẳng  có  gỉ  bao  quanh  nó  cả. 

Nếu  có  vật  gì  quanh  nó,  thì  đó  không  phải  là  điềm 

lành. 

T uệ  bộ t4  là  sao  chổi.  Ảnh  sáng  của  sao  chổi  trải 

dài  một  khoảng  rất  rộng.  Vào  triều  đại  Tần  Thuỷ 

Hoàng  Đế  Trung  Hoa  (255-206  ttl.),  sao  chổi  xuất 

hiện  rất thường  xuyên,  như  là kết  quả,  người  dân chịu 

nhiều  nỗi  khổ  cùng  cực  và  tai  ương  trong  suốt  triều 

đại đó. 

P hi  lư u 5  là  sao  băng,  cũng phóng ra  một vệt ánh 

sáng  dài.  Dù  không  dài  như  sao  chổi,  nhưng  nó  xuất 

hiện  rất  nhanh.  Nó  giống  như  lửa  chớp;  cái  nầy  biến 

mất  rồi  cái  khác  xuất  hiện;  rồi  cái  nay  biến  mất  và cái 

khác  xuất  hiện.  Sao  băng  phóng  qua  bầu  trời,  và  đôi 

khi  rơi  xuống  thành  mưa  đá,  và thiên  thạch  rơi  từ trời 

xuống giống như m ưa rào đổ xuống. 

Lịch  sử Trung Quốc có  ghi:  Bảy  lần hắc khí bao 

quanh  mặt  trăng,  Hán  Cao  Tổ  tại  Bình  Thành,  bị  nạn 

Hung nô vây hãm.6

 4 

i ĩ l ậ í r #  Ỉ .Ệ > M ịề ’  Tuệ  bột  phi  lưu  giai  yêu 

tinh.  Nhĩ  nhã vân:  tuệ  tinh  vi  Sâm  thương-   Tuệ  bột phi lưu  đểu  là  sao 

 yêu.  Sách  Nhĩ nhã  nói:  Tuệ  tinh  là  Sâm  thương  (Lăng  Nghiêm  Trực 

 chi -  Đan  Hà).  E:  Comet,  shooting stars. 

 5 iỉílỉL -ir,  /,ỶLịĩl  ìề.  phi  kinh  khứ,  lưu tương  liên- Phi.  bay một đường 

 thẳng.   Lưu:   liền  nhau  .  (Lăng  Nghiêm  Trực  chi  -  Đan  Hà).  E:  shoot- 

 ing stars or meteor. 

 6 Nguyệt  vựng  thất  trùng,  Hán  Cao  Tổ  tại  Bình  Thành,  thọ  hung  nô 

trùng vi  chi  nạn. 
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Phụ  nhĩ  1  là  ác  khí  khi  hiện  ra  phía  trên  vầng 

thái dương gọi  là  phụ,   hiện ra phía một bên  gọi  là  nhĩ. 

H ồng  nghê2  là  cầu  vồng  (ráng  trời)  hiện  ra  sau 

cơn  mưa.  Có  người  cho  rằng  cầu  vồng  hiện  ra  vào 

buổi  sáng được  gọi  là   hồng,   cầu vồng  hiện ra vào  buổi 

chiều được  gọi  là  nghê.   Nói chung đó  là âm và dương. 

Nó  biểu  thị  cho  trời  và  đất  mất  thế  quân  bình.  Tuy 

nhiên,  nếu  quý  vị  chuyển  hóa  được  tâm  thức  mình, 

nếu  người  dân  ở nước  ấy  tu  dưỡng  thay  đổi  tâm  tánh, 

thì mọi  sự đều có thể được tốt  lành. 

“Nhiều  ác  tướng”  có  nghĩa  là  không  chỉ  một  vài 

hiện  tượng  được  nêu  ra  ở  đây,  mà  còn  rất  nhiều  hiện 

tượng  lớn nhỏ  khác  hiện ra. 

N ếu  quốc  gia  thịnh  vượng,  thì  mọi  hiện  tượng 

nhỏ  nhặt  đều  là  tốt  lành.  N ếu  đất  nước  suy  thoái,  thì 

mọi  hiện  tượng  dù  nhỏ  nhặt  đều  là  không  lành.  Nếu 

chỉ  một  người  có  được  phước  báo,  thì  những  người 

còn  lại  đều  được  hưởng  ánh  sáng  lành  ấy.  Nếu  người 

dân  sống  dưới  sự  dẫn  dắt  của  người  thiếu  phước  báo, 

thì  họ  phải  chịu  nhiều  đau  khổ.  Hãy  nhìn  vào  người 

lãnh  đạo  quốc  gia,  tổng  thống  của  một  nước,  nếu  ông 

ta  có  phước  báo,  thì  người  dân  sẽ  tuân  hành  theo  ông 

ta  và  đều  hưởng  được  phước  báo.  Nếu  ông  ta  không 

có phước  báo,  thì người  dân theo ông ta đều phải  chịu

 '  

EỊ   ~ỉta  

 -ịp3$-.   Tai  khí  hướng nhật,  như phụ  như n h ĩ-

 Tai khí hướng đến  mặt trời,  hình  dáng như đeo,  như lỗ  tai. 

 2 il- 

 ĩỉr  ĩề!> 

 ÍẴ,:  Hồng nghê âm duơng bất hòa  sở  hiện-

 Hồng nghe là do âm  dương không hòa  hợp mà  hiện  ra.  (Lăng Nghiêm 

 Trực chỉ - Đan Hà).  E: Rainbow and secondary rainbow. 
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đau  khố.  Nên  có  thể  nói  rằng  vị  nguyên  thủ  quốc  gia 

là  phải  chịu  trách  nhiệm  về mọi  hoàn cảnh. 

Kinh  văn:

 1 Ể L ® Ẹ . ±   o  Ạ / ặ r *

 Đàn  thử  quốc  kiến  bi  quốc  chúng  sanh.  Bổn  sớ 

 bảt kiên  diệc phục bất  văn. 

Chỉ  có  nưó’c  nay  thấy,  còn  chúng  sinh  nước 

khác, vốn  chẳng thấy cũng chẳng nghe. 

Giảng:

Hai  nước  nay  cùng  nằm  trên  một  châu  lục  nho 

như  nhau,  lẽ  ra  phải  có  cùng  chung  quả  báo.  nhung 

trong một  nước  thì  có  xuất  hiện  các  hiện tượng  không 

lành  biểu  hiện  cho  thiên  tai  và  khổ  nạn,  mọi  người 

trong nước  nầy đều thấy  các  hiện tượng ấy. 

“Chỉ  có  nước  nầy  thấv,  còn  chúng  sinh  nưó'c 

khác,  vốn  chẳng thấy cũng chẳng nghe." 

Nhưng  nước  kia  cùnti  nằm  trên  một  châu  lục 

nhò  như  nhau,  người  dàn  trong  nước  ấy  lại  không 

thây  và  không  nghe  những  hiện  tượng  không  lành 

nầy.  Đây  gọi  là  đồng  phận  vọng  kiến.  Nghiệp  lực  của 

chúng  sinh  trong  cùng  một  nước  thì  giống  nhau,  nên 

hộ  thấy  được  hiện  tượng  không  lành  nầy.  Những 

người  dân ở nước  khác  không có cùng nghiệp  lực.  nên 

họ  không thấy những hiện tượng ấy. 
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Kinh văn:

T

O

, 

o  

o

 A-nan  ngô kim  vị nhừ.  D ĩ thứ nhị sự  tấn  thối hợp

 minh. 

A-nan,  nay  N hư  Lai  vì  ông  lấy  hai  việc  đó,  

kết họp  lui  tới  để  chỉ rõ. 

Giảng:

Sợ  rằng  A-nan  không  chú  ý,  nên  Đức  Phật  lại 

gọi  ông  lần nữa. ‘A-nan,  nay  Như  Lai  vì ông  lấy  hai 

việc  đó,  k ết  họp  lui  tói  để  chỉ  rõ.  Như Lai  sẽ  so  sánh 

nhân  duyên  của  hai  sự kiện,  kết  hợp trước  sau  đề  diễn 

tả  với  nhau.  Hai  sự  kiện  là  chi  cho  người  mắt  nhặm 

thấy  có  quầng  sáng  quanh  đèn.  và  toàn  thể  người  dân 

trong  nước  thấy  mọi  thứ  hiện  tượng  không  lành  và  ác 

duyên  mà  người  ở  nước  kia  không  thấy.  Như  Lai  sẽ 

so  sánh  những  nguyên  lý  khác  nhau  nầy  để  chỉ  cho 

ông được  rõ  hon. 

Kinh  văn:

 4 ° t è . & ! t » l 1 ị L ề r f L   = 

+  

í ị t ì t t e i Ế   „ 

 ị - p / r à , 

„  « ỉ í r 4 - 0    a   a    Ệ L f L ù - H ® í £ i i t % .  

 i .   .  ^ ‘Ẳ . - ầ i é ĩ L ĩ h ĩ H ầ ,   o

 A-nan  như bí chúng sanh  biệt  nghiệp  vọng kiến.  

 Chúc  đăng  quang  trung  sở   hiện  viên  ánh  tuy  hiện  tự 

 cảnh.  Chung  bí  kiến  giá  mục  sảnh  sở   thành.  Lệ  nhữ 

 kim  nhật  d ĩ mục  quan  kiến  son  hà  quốc  độ  cập  chư 

 chúng sanh.  Giai thị vô  thủy kiến  bệnh sở  thành. 
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A-nan,  như biệt  nghiệp  vọng  kiến  của  chúng 

sinh  kia,  thấy  nơi  đèn  có  quầng  sáng  hiện  ra,  tuy 

giống  như là  cảnh,  nhưng  cái  thấy  đó  rốt  ráo  là  do 

mắt  nhăm  mà  thành.  Giống  như  ông  hôm  nay 

dùng  mắt  xem  thấy  núi  sông,  cõi  nước  và  các 

chúng  sinh,  đều  do  cái  thấy  bị  bệnh  từ vô  thủy  mà 

thành. 

Giảng:

Đức Phật  lại gọi  A-nan một  lần nữa. 

A-nan,  như  biệt  nghiệp  vọng  kiến  của  chúng 

sinh  kia:  những chúng  sinh  đã đề  cập ở văn trước,  có 

biệt  nghiệp riêng khiến họ  thấy  những  hiện tượng  vốn 

không  có  thật.  Như  chúng  ta  đã  nghe  giải  thích  từ 

trước, thấy  nơi  đèn  có  quầng  sáng  hiện  ra,  tuy 

giống  n h ư   là  cảnh.  Họ  thấy  có  quầng  sáng  hiện  ra 

quanh  đèn,  như  thể  đó  là  cảnh  thật, nhưng  cái  th ấ y  

đó  rốt  ráo  là  do  mắt  nhăm  mà  thànhể  Nhưng  khi 

quý  vị  tham  cứu  giáo  lý  nầy  thật  sâu  xa,  sẽ  thấy  ra 

rằng người thấy quầng sáng quanh đèn là do mắt mình 

bị  nhặm  và  đó  cũng  là  nguyên  do  anh  ta  thấy  bóng 

(mặt trăng). 

Kinh văn:

 Sảnh  tức  kiến  lao,  p h i  sắc  sở   tạo.  Nhiên  kiến 

 sảnh giả chung vô kiến cữu. 

M ắt  nhặm  tức  cái  thấy  lao  nhọc,  không  phải 

do  màu  sắc tạo ra. Song ngưòi biết được  mắt nhăm
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thì cái thấy của  họ không bị lầm  lỗi. 

Giảng:

M ắt  nhăm  tức  cái  thấy  lao  nhọc. M ắt  bị  bệnh 

nhặm,  nên  trong  cái  thấy  có  một  cái  thấy  sai  lầm  sinh 

khởi.  Cái  thấy  sai  lầm  là sự  lao  nhọc,  mệt mỏi  của cái 

thấy.  K hông  phải  do  m àu  sắc  tạo  ra.  Thực  ra  nó 

không  phải  là cảnh tượng  có  thực  trước  mắt.  Thực  sự 

chẳng có cảnh tượng nào mà tạo ra do sự lao nhọc của 

cái thấy cả. 

Song  người  biết  được  mắt  nhăm  thì  cái  thấy 

của họ không  bị lầm  lỗi. 

Tuy  nhiên,  thấy  quầng  sáng  quanh  đèn,  và  bệnh 

nhăm  vốn  chẳng  dính  dáng  gì  đến  gốc  của  cái  thấy, 

tức tánh thấy  cả.  Chẳng phải  tánh  thấy  bị bệnh.  Đó chỉ 

là mắt bệnh. 

Giống  như  ông  hôm  nay  dùng  mắt  xem  thấy 

núi  sông,  cõi  nước, đất  liền,  nhà  cửa,  dinh  thự,  công 

trình,  cư  xá, và  các  chúng  sinh, A-nan,  như  lấy  ông 

làm  ví  dụ,  tất  cả  mọi  vật  mà  ông  thấy  bằng  mắt  đều 

do cái thấy bị bệnh từ vô thủy  mà thành. 

Kỉnh  văn:

t ò a * *   . 

 t i - %   . 

 Kiến  dữ   kiến  duyên  tự  hiện  tiền  cảnh.  Nguyên 

 ngã giác  minh kiến sở  duyên  sảnh.  Giác kiến  tức sảnh,  

 bon giác minh  tăm.  Giác duyên ph i sảnh. 

Cái thấy và  cảnh  vật  bị  thấy,  như thể  có  cảnh 

trước  mắt,  nguyên  là  tâm  giác  ngộ  sáng  suốt  (giác
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minh),  do  phân  năng  kiến  sở kiến  mà  thành  bệnh.  

Nhận  rõ  cái  thấy  (giác  k iế n )1  sinh  khỏi  từ  bệnh 

nhăm.  Chứ  bản  giác  minh  tâm  rõ  biết  các  duyên 

thì không  bệnh. 

Giảng:

Cái  thấv và  cảnh vật bị thấy

 Kiến  £ -    cải  thấv  là  chi  cho  phạm  trù   thấy,   có 

nghĩa  là  khả  nãng  thấy  được.  Kiến  duyên  Ỉ L - Ậ   chỉ 

cho  phạm  trù  hiện  tượng  giới,  tức  là  cảnh  vật  bị  thấy. 

Phạm  trù  thấy,  là  khâ  năng  thấy,  và  phạm  trù  hiện 

tượng  là  cánh  bị  thấy  như  thể  hiện  ra  trước  mắt.  

Cánh  tượng  hiện  ra giống  như mô  tả ở trên trong ví dụ 

người  bị  mất  nhặm  nhìn  thấy  quầng  sáng  quanh  đèn, 

và  ví  dụ của  người  bị  nghiệp  chướng  nên thấy  toàn  bộ 

điềm  ác  hiện  ra nơi  quốc  gia  minh.  Hai  ví  dụ đó  tương 

đưong  nhau.  Cũng  như  người  không  bị  nhặm  mắt  thì 

không  thấy  quầng  sáng  quanh  đèn,  và  người  ở  nước 

láng  giềng  thì  không  thấy  các  điềm  ác  hiện  ra  nơi 

quốc  gia  mình.  Quầng  sáng  và  hiện  tượng  không  lành 

biểu  tượng  cho  nghiệp  quá.  Nghiệp  báo  làm  phát  sinh 

những  hiện  tượng  nàv.  Chúng  sinh  tạo  nghiệp  nên 

phải  chịu  quả bảo  nầv. 

Nguyên  là  tâm  giác  ngộ  sáng suốt (giác  minh). 

Những  hiện  tượng  không  lành  sinh  khới  ra  nầy 

vốn  không  quan  hệ  gì  đến  bản  tánh  giác  ngộ  cả. Do 

phân  năng  kiến  sở  kiến  mà  thành  bệnh.  Vì  m ắt  bị 

bệnh  nên  thấy  những  cảnh  tượng  sai  lệch  (kiến  bệnh)

Run  giác  có  năng thấv:   Bán  dich  HT.  Thích  Duv Lự c
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nầy. 

Nhận  rõ  cái  thấy  (giác  kiến)  sinh  khởi  từ 

bệnh  n h ăm  -  nếu như ông  nhận ra được  rằng  cái  thấy 

là kết  quả  của mắt  bị  bệnh  nhặm,  c h ứ   bản  giác  m inh 

tâm   rõ  biết các duyên  thì  không bệnh. 

Vốn tánh thấy của mọi  chúng sinh,  ban  giác diệu 

minh  chân  tâm,  tánh  thấy  có  thể  biết  được  cái  thấy, 

vốn  là  tâm  tánh  giác  ngộ,  là  không  có  bệnh.  Không 

thiếu  sót điều gi  cả. 

K ỉnh văn:

 Ỉ L Ẵ .   0  *

 Giác sở  giác  sảnh.  Giác p h i sảnh  trung  thử thật 

 kiên kiến.  Vân  hà ph ụ c danh giác  văn  tri kiến. 

Có  năng  giác  sở  giác  mói  thành  bệnh.1  Nếu 

bổn  giác  không ở  trong bệnh,  đây  mói  thật là  nhận 

ra  tánh  thấy  (kiến  tánh).  Sao  còn  gọi  nó  là  thấy,  

nghe, hay, biết? 

Giảng:

Có  năng  giác  sở  giác  mới  thành  bệnh.  Nếu 

bổn  giác  không ở trong  bệnh, đây  mói  thật là  nhận 

ra  tánh  thấy  (kiến  tánh). 

Ý  nầy  cũng  như  đoạn  kinh  văn  trước:   Kiến  kiến 

 chi  thời,  kiến p h i  thị  kiến  -   Khi  thấy  (biết)  được  tánh 

 thay,  thì tánh  thấy không phải là cải (bị)  thấy.   Cái  biết 

được  mắt  bệnh  của  ông  bệnh  tự nó  chẳng  hề  thiếu  sót 

sai  lầm.  Đó  chính  là  cái  biết  chân  thật  cúa  ông.  Cái

'  Ban  dịch HT  Thích  Duv Lực
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thấy  chân  thật  của  tánh  thấy.  Cái  thấy  thiếu  sót  sai 

lầm  là  như  khi  đang  ở  trong  nước  mà  không  thấy 

nước.  N hư  sinh  vật  trầm  mình  trong  nước  m à  không 

biết đến nước.  Cái gì tách rời hẳn nước mà có thể thấy 

được  đó  là nước thì gọi  là cái thấy chân thực. 

Cái  thấy  sáng  suốt,  biết  được  bệnh,  không  phải 

là  cái  thấy  thiếu  sót  sai  lầm.  Chỉ  khi  ông  tách  rời  hắn 

những  thiếu  sót  sai  lầm  mà  vẫn  thấy  biết  được.  Thì 

đây chính  là cái biết chân thực. 

Sao còn  gọi nó là  thấy,  nghe,  hay, biết? 

Sao  ông  vẫn  còn  muốn  đắm  chấp  nơi  các  giác 

quan  kia  mà  tìm  cầu  sự  phân  biệt?  Đây  chính  là  cái 

thấy.  Còn cái  thấy nào khác  để ông tìm  kiếm nữa? 

Chúng  ta  không  nên  lấy  vọng  làm  chân.  Cũng 

không  nên  biến  chân  thành  vọng.  Quả  thật  nếu  nhận 

kiến  văn  giác  tri  làm  tâm,  thì  sẽ  bị  kiến  văn  giác  tri 

che  mờ,  không  thể  nào  nhận  ra thể  của tánh  thấy  giác 

ngộ  sáng  suốt  (kiến  tinh  giác  minh).  Phải  biết  rằng 

chân  tâm  vốn  tách  rời,  chẳng  phải  kiến  văn  giác  tri, 

cũng chẳng thuộc  về kiến  văn giác tri. 

Kinh  văn:

Jậ-±,  f  VffL%  0   ị\%Jk-k. 

 Thị  cố  nhữ  kim  kiến  ngã  cập  nhữ  tinh  chư  thế 

 gian.  Thập  loại  chủng  sanh  giai  tức  kiến  sảnh.  Phi 

 kiến sảnh giả. 

Thế  nên  nay  ông  thấy  N hư  Lai  và  ông  cùng 

với  mười  loại  chúng  sinh  trong  thế  gian,  đều  do
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mắt  nhặm,  chứ  không  phải  cái  thấy  (biết)  mắt 

nhăm bị bệnh. 

Giảng:

Cái  thấy  sai  lầm  của  người  trong  một  nước  -  

đồng  phận  vọng  kiến  -   và  biệt  nghiệp  vọng  kiến  của 

một người đều là hư vọng và như nhau. 

“ T h ế  nên  -   do  nguyên  lý  nầy  -   nay  ông  th ấy  

tô i” ,  A-nan, Thế tôn nói.  “Ông thấy N hư Lai”  và  ông, 

chính ông,  cùng  với  mười  loại  chúng  sinh  trong  thế 

gian  đ ều  do  m ắ t  nhặm ,  cùng  tất  cả  các  sắc  tướng 

trong  thế  gian.  Thật  ra  có  đến  mười  loài  chúng  sinh, 

nhưng  ở đây  không  có  loài  vô  tưởng  và  loài  vô  sắc  vì 

chúng  không  thấy  được.  “Tất  cả  các  sắc  tướng  nầy 

đều  là hư dối  và thiếu  sót  sai  lầm  đối  với  cái  thấy  của 

ông,  là đồng phận vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến, 

Nó  chính  là  vọng  kiến  của  chúng  ta,  ý  thức  phân  biệt 

của  chúng  ta,  là vấn  đề  phát  sinh trong  cái  thấy.  C h ứ  

không  phái  cái  thấy  (biết)  mắt  nhặm  bị  bệnh.  

Không  phải  cái  thấy  chân  thật  của  ông,  chân  tâm 

thường trú  giác  ngộ  sáng suốt của ông có vấn đề.  v ấ n  

đề  chính  là  cái  thấy  hư  vọng,  sinh khởi  từ biệt  nghiệp 

vọng  kiến  khiến  cho  các  ông  thấy  ra  các  tướng  hư 

doi.” 

Kinh văn:

 ĩ ã

 Ã

 ề   o   ■ l i # # # , 

 B ỉ kiến  chơn  tỉnh.  Tánh p h i sảnh giả  cố bất danh

 kiến. 

Tánh  thấy  chân  thật  đó  không  bị  nhăm,  nên 

chẳng gọi  là thấy. 
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G iảng:

Tánh  thấy  chân  thật  đó  không  bị  nhăm. Tánh 

thấy  không  có  vấn  đề  gì  cá.  Bản  thể  của  nó  không  có 

gi  thiểu  sót,  thế  nên  mắt  thấv  quầng  sáng  thỉ  đó  chẳng 

phai  là  tánh  thấy.  Vì  tánh  thấy  khônu  cớ  vấn  đề  gì. 

nên  chắng  gọi  là  thấyế  Nó  không  nhĩnm  chắníi  có 

vấn  đề  gì  mà  còn  chàrm có  cái  gì  hết thảy. 

Thế thi  cái  gì  được  gọi  là “chẳng gọi  là thấy?” 

KhôníỊ!  Vốn  chăng  có  cái  gì  thấy  và  không  có 

cái  gì  chẳng  gọi  là  thấv.  Thể  điều  đanu  nói  ở  đâv  là 

gì?  Đó  là  tánh  thây  bản  hữu  chân  thật  cúa  ông.  lưu 

xuất  từ bản tánh  giác  ngộ của  chúng ta.  Nó  lưu xuất từ 

bán  giác.  Nhung  “bản  giác”  cũng  chỉ  là  cái  tên,  mà 

xưa  nay  vốn  một  cái  tên  cũna  chẳng  có.  Nếu  quv  vị 

cho  nó  cái  tên,  có  nghĩa  là  trên  đầu  quý  vị  lại  gắn 

thêm  một  cái  đầu  nữa.  Nếu  quý  vị  gợi  đó  là  bân  giác, 

là đã  nói quá  nhiều  rồi  đó. 

Kinh  vãn:

# , 

 ±   n   ^ 4  - Ỉ L . 

«

J L

 m   J Ê - Â . 

 A-nan  như  hi  chúng  sanh  đong phận  vọng  kiến.  

 Lệ bi vọng kiên  biệt nghiệp  nhứt nhơn. 

A-nan,  nếu  so  sánh  đồng  phận  vọng  kiến  của 

chúng  sinh  vói  biệt  nghiệp  vọng  kiến  của  một 

ngưòi. 

G iảng:

“A-nan, sao  Như  Lai  nói  rằng  tất  cả  đều  chi  là 

biếu  hiện  từ  vọng  kiến  cua  chúng  sinh?  Như  Lai  sẽ
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giảng  giải  cho  ông. Nếu  so  sánh  đồng  phận  vọng 

kiến  của  chúng  sinh  vói  biệt  nghiệp  vọng  kiến  của 

một người.” 

Cái  thấy  mà  thấy  được  quầng  sáng  với  nhiều 

vòng  tròn  ngũ  sắc  bao  quanh  đèn  chính  là  do  biệt 

nghiệp  vọng  kiến.  Đồng  phận  vọng  kiến  chính  là  mọi 

người  dân  trong  nước  thấy  được  những  điềm  ác.  Họ 

thấy  hai  mặt  trời,  hai  mặt  trâng,  sao  chổi,  sao  bãng, 

câu  vông,  và các  loại  hiện  tượng không lành  khác. 

Hồi xưa.  ở Trung Hoa,  mỗi khi  có sự thay  đổi  đế 

chê.  khi  thay  đổi  chính  sách  cai  trị  thì  những  hiện 

tượng bất  tường  nầy thường  hay  xảy ra.  Có  lần một  vị 

Vua  thấy  những  điềm  bất  tường  liền  hỏi  C h ’in  T ’ien 

Chien,  một  quan  Thái  sư  coi  việc  chiêm  tinh.  C h ’in 

T rien  Chien trả  lời  rằng nó  báo cho biết trước  Vua sắp 

băng  hà.  Quan  Thái  sư  nói:  “Nhưng  hạ  thần  có  cách 

giải  quyết  là bệ hạ chuyển  vận  hạn này sang  cho  quan 

Tể tướng.” 

”Không  thể  được.”  -   Vua  trả  lời  -   “Nếu  ta  đến 

lúc  phải  chết,  sao  ta  lại  bắt  quan  Tể  tướng  phải  gánh 

chịu?  Quan  Tể  tướng  còn  trông  coi  những  việc  quan 

trọng của quôc  gia.  ô n g  ta cần phải sống.” 

Quan  Thái  sư  nói:  “Bệ  hạ  không  m uốn  quan  Tể 

tướng  phải  chết  thay  cho  bệ  hạ.  thì ngài  có  thể  để  dân 

chịu thay.  Tai  họa có  thể chuyển  sang dân chúng.” 

“Dân là nền tảng của quốc  gia.”-  Vua  n ó i- “Nếu 

dân  chết  hết,  thì  vương  quốc  nầy  có  ý  nghĩa  gì?  Điều 

ấy  cũng  không  thể  được.”  Vua  cũng  không  tán  đồng 

giải  pháp ấy. 
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Quan  Thái  sư nói:  “  Thế  Bệ  hạ có  thể  chuyển tai 

họa  này  cho  một  năm.  Năm  nay  người  dân  phải  chịu 

đói khát đến chết.  Đó  là một giải  pháp.” 

“Điều  nầy  cũng  không  đ ư ợ c /’  Vua  nói.  “Ta 

không  muốn  để  cho  dân  phải  chết  đói.  Làm  vua  như 

thế thật  là vô nghĩa.” 

Rồi  Quan  Thái  sư cúi  lạy  nhà vua:  “Bệ hạ thật  là 

bậc  minh  quân.  Với  lòng  nhân  từ  quá  lớn  như thế,  hạ 

thần  chắc  chắn  rằng  Bệ  hạ  sẽ không phải  chết.  Có  một 

ngôi  sao  băng,  nhưng  có  thể  nó  sẽ  thay  đổi  và  biến 

thành điềm  tốt.'’

Ngày  hôm  sau  hung  tinh  biến  mất.  Chuyện  nầy 

chứng  tỏ  rõ  ràng  rằng  dù  cho  ác  tinh  xuất  hiện,  việc 

xấu  cũng  có  thể  chuyển  thành  việc  tốt.  Hoàn  toàn  do 

chỉ  một  tâm  niệm  của  con  người.  N ếu  tâm  niệm  thay 

đổi,  những  gì  lẽ  ra  xấu  sẽ  chuyển  thành  tốt.  Tu  tập 

bằng  cách  thắp  hương  niệm  Phật  trước  khi  có  chuyện 

gì  xảy  ra  là  một  phương  pháp  tạo  sự thay  đổi.  Họa  và 

phước chỉ  nằm  trong một  niệm.  Lão Tử nói:

 "Khi  ng h ĩ đến  điều  thiện,  điểu  thiện  ấy  sẽ   ảnh 

 hưởng đến  nhừĩíg  việc  chưa xảy  ra  và  đem  đến  sự  tôt 

 lành. 

 Khi  ng h ĩ đến  điều  ác,  điều  ác  ấy  s ẽ  ảnh  hưởng 

 đến  những việc chưa xảy ra  và đem  đền sự  răc rôi

Trong  mối  liên  hệ  nầy,  cỏ  loại  quỷ  thần  thiện  và 

có  loại  quỷ  thần  ác.  Quý  vị  không  nên  nghĩ  rằng  quỷ 

thần  nào  cũng tốt.  Công  việc  của  ác  thần  là trả  lại  cho 

mình  cái  đúng  như vậy.  Họ  xử phạt  bất  kỳ  người  nào 

làm  điều  sai  trái.  Thiện  thần  bảo  hộ  những  người  làm
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điều  thiện.  Mồi  loại  quỷ  thần  đều  có  nhiệm  vụ  khác 

nhau.  Thế  nên  chỉ  cần  thay  đổi  một  niệm  là  điều  cực 

kỳ  quan  trọng.  Thực  tế  là  một  vị  Vua  có  thể  khiển 

người  khác  chịu  chết  thay  cho  mình,  Vua  không  đế 

cho  quan  Tể  tướng  hoặc  thần  dân  chịu  chết thế  mình, 

hoặc  đề  cho  dân chịu  mất  mùa  đói  kém  một năm,  mà 

tự  mình  chịu  tai  hoạ  và  đã  chuyển  xấu thành  tốt.  Thế 

nên  những  vấn  đề  nầy  đều  có  thể  thay  đổi.  Nó  không 

dứt  khoát cố định. 

Tôi  nhớ đến Yuan  Lao  Fan,  thường  gọi  là Yuan 

Hsiao  Hai,  làm  quan  trong  triều  Minh.  Sau  khi  anh ta 

học  xong,  người  cha  bảo  anh  nên  học  ngành y,  vì  làm 

thầy  thuốc  có  thể  cứu  người  và dễ  kiếm  sống.  Sau khi 

anh  học  thuốc  xong,  anh  ta  gặp  một  lão  già  có  bộ  râu 

dài  tên  K 'ung,  rất giỏi xem  tướng  và bói  toán.  Khi  lão 

già  K ‘ung  thấy  Yuan  Hsiao  Hai,  lão  nói:  “Anh  nên  đi 

học.  Anh sẽ  làm quan.” 

Yuan  Hsiao  Hai  nói:  “Nhưng cha mẹ  tôi  và  toàn 

gia đình đều mong muốn tôi  thành thầy thuốc.” 

Lão  K ’ung  đáp:  “Đừng  học  thuốc.  Anh  nên  đi 

học  chữ.  Vào  chừng  ấy  năm,  anh  sẽ  đỗ  được  học  vị 

như vậy như vậy trong kỳ thi  Đình,  và trong chừng ấy 

năm anh sẽ trở thành một  vị  quan  lớn.  Rồi vào năm đó 

năm  đó,  ngày  đó  tháng  đó,  anh  sẽ  trở  thành  quan  án 

sát,  anh  sẽ  trở nên  rất  có  danh  vọng.  Khi  anh  45  tuổi, 

vào  ngày  14  tháng  8,  lúc  nửa  khuya,  vợ  anh  sẽ  qua 

đời.  A nh không có con nối  dõi.” Lão  già K ’ung không 

những  định  được  ngày  tháng  cho  những  sự  kiện  lúc 

sinh thời  mà còn biết được cả ngày chết của anh ta. 
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Sau  khi  gặp  lão  K ’ung,  Yuan  Hsiao  Hai  đi  học. 

Chuyện xảy  ra chính xác  một cách khó tin.  Học  vị  mà 

anh  ta đỗ  được  trong  kỳ  thi  Đình  đúng y  như Lão  già 

K ’ung  đã tiên đoán.  Quẻ  bói  chính  xác  không  sót  một 

mảy  may  nào.  Thực  vậy,  nó  quá  chắc  chắn  đến  nỗi 

Yuan  Hsiao  Hai  không  cần  đọc  sách  nữa.  Anh  ta  làm 

gì?  Anh  ta  đợi.  Anh  ta  ngồi  và  đợi  người  ta  đưa  thức 

ăn tới.  Có câu ngạn ngữ nổi  tiếng ở Trung Hoa:   “Ngồi 

 chờ sung rụng”,  như vậy nghĩa  là không làm gì cả.  chỉ 

trông  mong  vào  sự  sắp  đặt  của  tự nhiên,  chỉ  m ong  số 

mệnh  hiển  bày.  Đó  thật  là  sai  lầm.  Yuan Hsiao  Hai  đã 

làm  như  vậy.  Anh  ta  không  làm  gì  cả.  Ngay cả  chắng 

đọc  sách.  Anh  ta  nghĩ  rằng,  bất  luận  số  phận  diễn  ra 

như  thế  nào,  chắc  chắn  ta  sẽ  không  thể  nào  thi  hỏng 

được.  Ta  không  cần  phải  học  gì  cả.  Ta  chẳng  phải 

mong cầu gì cả.  Chắc chắn ta  sẽ đạt được  mục đích. 

Thế  nên  anh  dạo  chơi  khắp  nơi,  vui  thú  thưởng 

ngoạn  sơn  thủy.  Anh  ta  rong  chơi  dài  ngày  và  chẳng 

học  hành  gì  cả.  Cuối  cùng,  cuộc  lãng  du  đưa  anh  đến 

núi  C h’i  Sha  ở N an  Ching,  nơi  anh  nghe  có  Thiền  sư 

Yuan  K u  đang  trụ  ở  đó.  Nên  anh  ta  mong  đến  đó  để 

được  gặp.  Thiền  sư  Yuan  Ku  trao  cho  anh  ta  cái  bồ 

đoàn  và  cả  hai  cùng  ngồi  thiền.  Cả  hai  ngồi  đối  diện 

nhau  bất  động  suốt  3  ngày.  Thiền  sư  Yuan  Ku  rất 

ngạc nhiên. 

“Ồ !” -T h iền   sư Yuan  Ku nói -   “Ông  thật  là  bậc 

pháp  khí,  có  khả  năng  nhập  đạo.  Ô n g 'đ ã  ngồi  thiền 

suốt  ba  ngày  mà  không  nhúc  nhích  hoặc  thay  đổi  tư 

thế.” 
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Yuan  Hsiao  Hai  đáp  lại:  “Tôi  biết  mọi  việc  đều 

do  nhân duyên tiền định.  Thế nên tôi không mong cầu 

gì  cả.  Đó  là  nguyên  nhân  khiến  tôi  không  có  chút 

vọng tưởng nào khi ngồi  ở đây,  thế nên tôi chẳng thấy 

đau chân chút nào cả.” 

Chân  nhức  mỏi  do  đâu?  Do  vọng  tưởng,  có 

nghĩa là vọng kiến mà kinh nầy đang nói đến.  Vì vọng 

kiến,  nên  chân  đau.  Nếu  quý  vị  không  có  chút  vọng 

kiến  nào,  thì  chân chẳng  đau.  Yuan  Hsiao  Hai  nói  thế 

do  vì  anh ta không có chút tham m uốn  mong  cầu nào, 

anh  ta  không  có  chút  vọng  tưởng  nào,  thế  nên  khi 

ngồi,  anh ta không cần thiết phải cử động. 

Thiền  sư  Yuan  K u  nói:  “Tôi  nghĩ  rằng  anh  là 

người  kỳ  đặc.  Nhưng  như  điều  anh  vừa  cho  biết,  thì 

anh chỉ là kẻ phàm phu.” 

Điều ấy làm cho Yuan Hsiao  Hai nổi nóng:  “Sao 

ông  nói  tôi  là  phàm  phu?”  Mọi  người  ai  cũng  muốn 

lên  tận  đỉnh  cao  nhất,  Yuan  Hsiao  Hai  cũng  chẳng 

muốn  rơi  xuống  hàng  thứ hai.  Ngay  khi  nghe  mình  bị 

gọi  là phàm phu, anh ta  liền phẫn nộ. 

Thiền  sư  Yuan  K u  nói:  “N ếu  ông  chẳng  phải  là 

phàm  phu,  thì  ông đã không  bị  trói  buộc  vào  số  mệnh 

sẽ  xảy  ra  trong  vài  chục  năm  tới.  Ông  đã  bị  dính  chặt 

vào  định  mệnh  và  chẳng  có  cách  nào  thoát  ra  được 

cả.” 

Yuan Hsiao  Hai hỏi:  “Người  ta có thể thoát khỏi 

số  mệnh  không?  Đừng  để  cho  định  m ệnh  trói  buộc 

được chăng?” 

Thiền  sư  Yuan  Ku  đáp:  “Anh  là  người  có  học. 



262

QUYẺN  II

Anh  không  nghe  Kinh  Dịch  nói:  “Phát  khởi  điều  tốt 

lành và tránh việc ác” đó  sao? 

Sau  đó  Yuan  Hsiao  Hai  đổi  tên  mình  là  Dương 

Liễu  Phàm,  “không  còn  làm  kẻ  phàm  phu  nữa” .  Ta 

không  phải  là  kẻ  phàm  phu  nữa.  Ta  không  còn  là 

phàm  phu  nữa.  Sau  đó  lời  tiên  đoán  của  Lão  K ’ung 

không  còn  đúng  nữa.  Lão  ta  nói  rằng Yuan  Hsiao  Hai 

sẽ  chết  vào  ngày  14  tháng  8,  lúc  54  tuổi,  nhưng  đến 

đó  anh  ta  không  chết.  Tử vi  nói  rằng  anh  ta  không  có 

con,  nhưng  anh  ta  lại  có  hai  người  con.  Anh  ta  sống 

đến  80  tuổi.  Nên  số  mệnh  của  con  người  không  phải 

là  nhất  định.  Làm  việc  thiện  là  tất  cả những  gì  quý  vị 

cần  phải  thực  hành,  vì  ngay  khi  thay  đổi  tâm  niệm  thì 

mọi  thứ đều  thay  đổi.  Tại  sao  có  việc  không  lành?  Vì 

có  tâm  niệm  không  lành  của  quý  vị  trong  đó.  Đó  là  lý 

do tại  sao quý vị gặp việc  chẳng  lành.  Điều  này chứng 

tỏ  rằng  vọng  kiến  làm  sinh  khởi  các  nhân  duyên  hư 

dối.  Nếu  quý  vị  có  chánh  kiến,  thì  nhân  duyên hư  dối 

kia  sẽ  biến mất. 

K in h   văn:


0  

„  t A

I I - l l -

 p f ĩ ±   0   t t & í S i

 Nhứt bệnh  mục  nhơn  đong bỉ nhứt  quốc.  B ỉ kiến 

 viên  ảnh  sảnh  vọng sở  sanh.  Thử chúng đồng phần  sớ  

 hiện  bất tường.  Đ ồng kiến  nghiệp  trung chướng ác sở  

 khởi. 

Một  người  nhặm  mắt  cũng  giống  như  người
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trong  cả  nước  kia.  Người  thấv  quầng  sáng  là  do 

mắt  nhặm  mà  có.  Còn  trong  nước  kia  hiện  ra 

những  tướng  không  lành  là  do  cộng  nghiệp  mà 

cùng thấy trong đó các  điềm  ác  hiện  ra. 

Giảng:

Một  người  nhăm  mắt  cũng  giống  như  ngưòi 

trong cả nước  kiaắ

M ột  người  bị  bệnh  nhặm  và  toàn  thể  người  dân 

trong  nước  kia  đều  có  cái  thấy  hư  vọng. Ngưòi  thấy 

quầng  sáng  ià  do  mắt  nhăm  mà  có. Người  thấy 

quầng sáng,  và toàn  thế người  dân trong  nước  kia thấy 

những  tướng  không  lành,  tất  cả  đều  do  vì  sai  lầm  do 

hư vọng sinh khởi. 

Còn  trong  nước  kia  hiện  ra  những  tướng 

không  lành, Còn  những  người  trong  nước  kia,  vói 

đồng  phận  vọng  kiến  của  mình,  thấy  những  ác  tinh 

trong  nước  mình  mà  chẳng  thấy  điều  gì  xảy  ra  bên 

nước  láng giềng cả. 

Là  do  cộng  nghiệp  mà  cùng  thấy  trong đó các 

điềm  ảc hiện  raẳ

Nghiệp  chướng,  ác  duyên  tạo  nên  dịch  bệnh  và 

ác  tướng,  vì  nhiều  vọng  kiến  tích  tập  và  trở  thành  tai 

họa. 
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Kinh văn:
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 Câu  thị  vó  thủy  kiến  vọng sở  sanh.  Lệ  diêm phù 

 đê  tam  thiên  châu  trung.  Kiêm  tứ  đại  hải  sa  bà  thế 

 giới.  Tinh  kịp  thập phư ong chư hữu  lậu  quốc cập  chư 

 chủng sanh.  Đồng thị giác minh  vô  lậu diệu  tâm.  Kiến 

 văn  giác  tri  hư vọng bệnh  duyên.  Hòa  hợp  vọng sanh 

 hòa hợp vọng tử. 

Cả  hai đều  do  vọng  kiến  từ vô  thủy phát sinh.  

Giống  như 3000  châu  trong  cõi  Diêm-phù-đề,  gồm 

bốn  biển  lớn  và  thế  giới  Ta-bà,  cho  đến  các  nước 

và các chúng sinh  hữu  lậu  trong  mười phương,  đều 

là  tâm  giác  ngộ  sáng  suốt  vô  lậu  nhiệm  mầuẵ  Kiến 

văn  giác  tri  là  bệnh  duyên  hư  vọng,  khiến  hư  dối 

hòa họp  sinh  ra, hư dối  hòa  họp  chết đi. 

Giảng:

Biệt  nghiệp  vọng  kiến  và  đồng  phận  vọng  kiến, 

hai  loại nghiệp báo khác  nhau  đã được nói ở trên nầy, 

Cả hai đều do vọng kiến  từ vô thủy phát sinh.  

Đeu  do  từ một  niệm  bất  giác  mà  có  vô  minh,  và 

các cảnh giới  hư vọng đều  sinh khởi  từ vô minh,  từ  vô 

thủy đến nay  nó phát  khởi  thành cái  thấy hư vọng.  Đó 

là  cách  mà  các  cảnh  giới  nầy  (biệt  nghiệp  vọng  kiến 

và  đồng  phận  vọng  kiến)  hiện  hữu.  “Cái  thấy  hư 

vọng”  chính  là  phát  sinh  do  vọng  tưởng,  v ố n   chẳng
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có  cái  thấy hư vọng  nào  để  bội  trần hợp giác cả,  và  để 

loại  trừ  vọng  tưởng  cả,  mà  chi  là  chân  tâm.  Tại  sao 

quý  vị  đều  có  chân  tâm  mà  chẳng  dùng  được  nó?  Tại 

sao  quý  vị  mãi  cứ bị  vật  xoay  chuyển?  Đó  là  vì  vọng 

kiến. 

Giống  như 3000  châu  trong  cõi  Diêm-phù-đề,  

gôm  bôn  biên  lớn. Người  và  cõi  nước  được  đề  cập  ở 

trên  là  so  sánh  Diêm-phù-đề  với  3000  châu,  với  th ế 

giói  Ta-bà,  cho  đến  mười  phương  các  nước  hữu 

lậ u -  có  nghĩa  là các  cõi  nước,  mà chúng sinh  trong đó 

chưa  châm  dứt  được  sinh  tử -v à  các  chúng  sinh,  đều 

là  tâm  giác  ngộ  sáng  suốt  vô  lậu  nhiệm  mầu.  Đó  là 

kien  văn  giác  tri  có  trong  tâm  giác  ngộ  sáng  suốt  vô 

lậu nhiệm  mầu. 

Kiên  văn  giác  tri  là  bệnh  duyên  hư  vọng,  

khiến  hư dối  hòa  họp  sinh  ra,  hư dối  hòa  họp  chet 

đi. 

Tất  cả  mọi  chúng  sinh  và  các  cõi  nước  đều  do 

kien  văn  giác  tri  sinh  khởi  từ  một  niệm  phan  duyên 

ban  đâu,  sinh  vọng  niệm  thủ  xả.  Khi  có  đầy  đù  yếu  tố 

nhân  duyên  hòa  hợp,  sẽ  cho  các  hiện  tượng  ấy  khiến 

hư vọng sinh  ra,  Khi  có đầy đủ  yếu tố nhân duyên  hòa 

hợp,  chủng  sẽ hư vọng diệt  mất. 

Kinh văn:

 ì A m ầ i . ỳ i m   o  IU 

tè . o

 Nhược  năng  viễn  ly  chư  hòa  hợp  duyên  cập  bất
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 hòa  hợp.  Tắc  phục  diệt  trừ  chư  sanh  tử  nhơn.  Viên 

 mãn  bồ đề bất sanh  diệt  tánh,  thanh  tịnh  bôn  tâm  hon 

 giác thường trụ. 

Nếu  có  thể  xa  lìa  các  duyên  hòa  họp  và  không 

hòa  hợp,  thì  diệt  trừ  được  các  nhân  sinh  tử,  đó  chính 

là tánh giác ngộ tròn  đầy  không sinh không diệt,  chính 

là chân tâm bản  giác  thanh  tịnh thường trú. 

Giảng:

Văn  trên  đã nói  về  y  báo  và  chánh  báo.  “Y  báo" 

là  núi  sông,  đất  bằng,  nhà  cửa,  lầu  các,  phòng  xá. 

“Chính  báo”  là  thân  người.  Y  báo  thì  phải  chịu  trải 

qua  các  tiến  trình  thành,  trụ,  hoại,  không.  Chánh  báo 

thì  phái  trải  qua các tiến  trình sinh,  lão,'  bệnh,  tử. 

Thế nào  là thành,  trụ,  hoại,  không? 

Trong  thế  giới  nầy,  một  lần  tăng  một  lần  giảm 

được  gọi  là  một  kiếp.1 Khi  mạng  sống  của  con  người


1 kalpa: 

1  c. ịié;  .1:  kõ:  S:  kalpa;  P:  kappa:  dịch  trọn  âm  là

Kiép-ba  (Ẳ ờ  /$ .) :   Một  khái  niệm  Phật  giáo  nhằm  cht  một  thời  gian 

rất  dài,  Một  thời  kiép  được  biếu  diền  như  sau:  cứ  trăm  năm  có  người 

dùng  một  tấm  khăn  lụa  chùi  một  khối  đá  lập  phương  mồi  bề  một  dặm 

(1,6  km  =  Idặm), thì  lúc  khối  đá mòn  hết.  đỏ  là  một  kiếp.  Mồi  kiếp  có 

bốn  giai  đoạn  sinh,  thành,  hoại,  diệt  cua  các  thế  giới.  Trong  giai  đoạn 

sinh  thành  của  thế  giới,  sinh  vật  bất  đầu  sinh  sôi  nầy  nơ.  Trong  giai 

doạn  hai.  các  thiên thé  (mặt  trời,  mặl  tráng)  được  sinh  ra.  sinh  vật phát 

triển  và  bắt  đầu  có  dạng  đời  sống  xà  hội.  Trong  giai  đoạn  hoại  diệt,  

các  yếu  tố lửa. nước và  aió phá  húy  toàn  bộ  thế giới. 

Bốn  giai  đoạn  nói  trên  hình  thành  một  đại  kiếp  (s:  mahãkalpa).  

mồi  đại  kiếp  gồm  20  tiếu  kiếp  hợp  lại.  Mồi  tiếu  kiếp  lại  được  chia  ra 

thành  nhữne thời  kì  sắt.  đồng.  bạc.  vàng.  Trong thời  gian  một tiêu  kiếp 

thành  hình,  thọ  mệnh  của  con  rmười  cứ  kéo  dài  thêm,  cứ  mồí  trăm 

năm  thêm  một  tuồi,  cho  đến  lúc  con  người  thọ  84000  năm.  Thân  thế 

con  người  cũng  cao  lớn  đến  8400  hộ.  7'rong  giai  đoạn  hoại  diệt  cua



KINH THỦ  LẢNG NGHIÊM  GIẢNG THUẬT

267

đạt  đến  đỉnh  cao  nhất  là  84.000  năm.  cứ  100  năm. 

chiều  cao  của  con  người  sẽ  giảm  trung  bình  mỗi  năm 

1  inch,  và  mạng  sống  của  con  người  giảm  mồi  năm 

trung  bình  1  tuổi,  tiếp  tục  giảm  như  thế  cho  đến  khi 

mạng  sống con người chỉ  còn  10 tuổi:  rồi tiếp tục  tăng 

lại  cho  đến  khi  84.000  tuồi,  đó  được  gọi  là  một  kiếp. 

Một  ngàn  kiếp  là  một  tiểu  kiếp.  Hai  mươi  tiểu  kiếp  là 

một  trung  kiếp.  Bốn  trung  kiếp  là  một  đại  kiếp.  Giai 

đoạn  hình  thành  thế  giới  mấl  20  tiểu  kiếp.  Giai  đoạn 

trụ  kéo  dài  20  tiểu  kiếp.  Giai  đoạn  hoại  20  tiều  kiếp. 

Giai  đoạn  không  20  tiểu  kiếp.  Đó  có  nghTa  là  tiến 

trình thành,  trụ,  hoại,  không.  Hai  mươi  tiểu kiếp thành 

là  1  trung  kiếp. 

Hai  mươi  tiểu  kiếp  trụ  là  1  trung  kiếp.  Hai  mươi 

tiêu  kiếp  hoại  là  1  trung  kiếp.  Hai  mươi  tiểu  kiếp 

không  là  1  trung kiếp.  Thế  là  tất  cả  hai  mươi  tiểu  kiếp 

của  các  tiến  trình  thành,  trụ.  hoại,  không  tạo  thành  4 

trung kiếp.  Gom  lại  4  trung  kiếp  là  1  đại  kiếp. 

Đối với  chánh báo thì  trải  qua các tiến trình sinh, 

lão,  bệnh,  tử.  Con người cần  20  năm để  sinh ra  lớn  lên, 

20  năm  để  học  tập  trưởng  thành,  20  năm  bệnh  và  già 

yếu,  20 sau cùng họ tiến  dần  đến cái  chết. 

Có  hai  loại  sinh  tử:  phần  đoạn  sinh tử -   sự  sống 

chêt,  sinh  diệt  của  xác  thân  -   và  biến  dịch  sinh  tử. 

một  tiều  kiếp,  đó  là  giai  đoạn  cua  chiến  tranh,  bệnh  dịch,  thiếu  ăn  lan 

tràn,  thì  thọ  mệnh  con  người  ngắn  dần.  chi  còn  10  năm.  Thân  người 

lúc đó  chi  còn một bộ.  (Theo   Tự Điên  Phật  Học-  Đạo  Uvển  2001.)
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Thuật  ngữ  phần  đoạn  sinh  tử  xuất  phát  từ  thực  tế  là 

mồi  người  đều  có  một  thọ  mạng  riêng  và  mỗi  người 

có  một  thân  tướng  khác  nhau.  Chẳng  hạn,  chiều  cao 

cùa quý  vị  có  thể  là  5  feet'  6  inches,  và chiều cao  của 

tôi  ià  5  feet  9  inches,  trong  khi  người  khác  thì  cao  3 

feet.  Mọi  người  đều  có  một  thân  tướng  khác  nhau. 

Hàng phàm  phu là đối  tượng của phần đoạn sinh tử. 

Các  vị  thuộc  hàng  Nhị  thừa,  Thanh  văn,  Duyên 

giác,  đã  chấm  dứt  được  phần  đoạn  sinh  tử,  nhưng  họ 

vẫn còn trong vòng biến dịch  sinh sinh tử. 

Thế nào  là “biến dịch sinh  tử?’1 Có nghĩa  là niệm 

này  kế  tiếp  niệm  khác  sinh  khởi  mãi  không  dừng. 

Niệm  niệm  kế  tiếp  sinh  khởi,  niệm  niệm  kế  tiếp  hoại 

diệt. 

Nhân  của  sinh  tử  chính  là  vô  minh,  duyên  của 

sinh  tử chính  là  nghiệp  thức.  Khi  nhân  -  vô  minh,  và 

duyên  -ng h iệp   thức  nầy  hòa  hợp  với  nhau  thì  có  sinh 

tử.  Như Đức Phật dạy trong  kinh  nầy:

N eu  có  thể  xa  lìa  các  duyên  hò a  h ợ p -sự   hòa 

hợp  của  nhân  vô  minh  và  duyên  nghiệp  thứ c-và 

không  hò a  hợp  -   và  sự  kết  hợp  của  bất  kỳ  các  nhân 

duyên  không  hòa  hợp  -   thì  diệt  t r ừ   được  các  n h â n  

sinh  tử.  Khi  ấy quý vị thoát  khỏi  phần đoạn  sinh tử và 

biến dịch  sinh tử. 

Đó  chính  là  tánh  giác  ngộ  tròn  đầy  không 

sinh  không  diệt.  Khi  xa  lìa  sạch  mọi  nguyên  nhân 

sinh  tử thì  quý  vị  đạt  được  quả  niết-bàn  vi  diệu,  tánh

 1 Foot (số nhiều Feet)  :  đan  vị đo chiếu dài của Anh  =   0,  3048 m)
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giác ngộ tròn đầy không sinh không diệt. 

Chính  là  chân  tâm  bản  giác  thanh  tịnh 

thường trúế

Đó  chính  là  chân  tâm,  là  bản  tánh  giác  ngộ 

thường trú không sinh không diệt:  nghĩa là Tự tánh. 

Kỉnh văn:

 ■ A í ặ - ỉ t ị ề & H ỳ i i n   „

  ■ ii.ịị-m ỉẬ

ố   M 'I 4   „   J ò m Ậ W J t P Ẵ . 

 A-nan  nhừ  tuy  tiên  ngộ  bổn  giác  diệu  minh.  

 Tánh  ph i  nhơn  duyên  p h i  tự  nhiên  tánh.  Nhi  du  vị 

 minh  như  thị giác  nguyên.  Phỉ  hoà  hợp  sanh  cập  bất 

 hòa họp. 

A-nan,  tuy  trước  đây  ông  đã  ngộ  được  bản 

giác  sáng suốt nhiệm  mầu,  tánh  giác  ấy chẳng phải 

nhân  duyên,  chẳng  phải  tự  nhiên,  nhưng  ông  vẫn 

chưa  rõ  được  cội  nguồn  của  tánh  giác  ấy  vốn 

chẳng phải hòa họp  và cũng  chẳng phải không  hòa 

họp  mà sinh. 

Giảng:

Đoạn Kinh văn nầy Đức  Phật nói ra là để phá trừ 

ý  niệm  hòa  họp  và  không  hòa  hợp.  A-nan  vẫn  còn 

nghi  ngờ  về  điều  nầy,  nên  Đức  Phật  giảng  rõ  giáo  lý 

nầy  lại  một  lần nữa.  Đức  Phật  một  lần nữa nói rõ  tánh 

thấy chỉ  là như vậy. 

Trước  tiên  Đức  Phật  quở  trách A-nan:  “  A-nan,  

tuy  trước  đây  ông  đã  ngộ  được  bản  giác  sáng  suốt 

nhiệm  mầu,  tánh  giác  ấy  chẳng  phải  nhân  duyên, 
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chẳng  p h ả i  tự   nhiên-A -nan.  ông  đã  hiểu  giáo  lý  nầv 

từ khi  N hư  Lai  giảng  lần  trước  đây  rồi.  Tánh giác  niỉộ 

sáng  suốt  nhiệm  mầu  không  thuộc  về  nhân  duyên, 

không  thuộc  về  tự  nhiên.  Nhưng  ông  vẫn  ch ư a  rõ 

được.” 

Đức  Phật  quớ trách  A-nan:  “•  Ôim  vẫn  chưa  hiểu 

được  rằng  cội  nguồn  của  t ánh  giác  ấy  vốn  chẳng 

phải  hòa  họp  và  cũng  chẳng  phải  không  hòa  họp 

m à  sinh.  Nó  cũng  khôns,  phát  xuất  từ chẳng  hòa  họp, 

Hòa  họp  đây  có  nghĩa  là  sự  kết  họp  của  vô  minh  và 

nghiệp  thức,  Quý  vị  có  thể  nghĩ  rằng  nó  phát  sinh  từ 

sự kết  hợp  ấy  hoặc  là  từ chẳng  hòa  hợp.  nhưng  cá  hai 

ý  niệm  ấy  đều khôniỉ đúng, 

Ngoại  đạo  chủ  trương  thuyết  tự  nhiên  được  gọi 

là  Thần  ngã.  Họ  xem  cái  ngã  là  Thần  ngã.  Quan  niệm 

của  họ  là  như thế  nầy:  Bên  ngoài  phạm  trù  của  tướng 

phần  (của  A-lại-da  thức)  có  một  phạm  trù  thấy,  và  đó 

chính  là  cái  mà  hụ  cho  là  Thần  ngã.  Thần  ngã  ấy 

chuyền  thành  sự  nhận  thức  và  hiểu  biết  theo  chủ 

trương  cúa  Thần  ngã  ngoại  đạo.  Còn  nhóm  ngoại  đạo 

chủ  trương  thuyết  nhân  duyên  chấp  vào  luận  điểm 

trên  cho  rằng  không  có  phạm  trù  thấy  nào  vượt  qua 

tướng  phần,  nên  họ  cho  rầng  không  có  ngã,  chỉ  có 

tướng  phần  (tức  vật  bị  thấy),  tức  phạm  trù  của  cảnh 

vật  được  nhận  biết.  Cũng  còn  có  những  người  chủ 

trương  thuyết  hòa  họp.  Họ  cho  rằng  khi  vô  minh  và 

nghiệp  thức  kết  họp  với  nhau  thì  liền  có  sinh  diệt, 

Tướng  là  đối  tượng  của  sinh  diệt,  và  tánh  chẳng  phải 

là  đối  tượng  sinh  diệt,  không  giống  và  chẳng  dính
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dáng  gì  đến những thứ khác.  Thế  nên  họ  cho  là  không 

hòa  hợp.  Đây  là  bốn  quan  niệm  do  ngoại  đạo  chủ 

trương,  chứ không phải do Đức Phật dạy.  Thế  nên  bây 

giờ  Đức  Phật  ngại  rằng  A-nan  sẽ  bị  nhầm  lẫn  giáo  lý 

nầy,  nên  giảng  giải  thêm  một  lần  nữa.  Đức  Phật  biết 

A-nan vẫn còn nghi ngờ. 

Cũng  giống  như  khi  có  cái  sai  thì  cái  đủng  vẫn 

không  tách  rời  với  cái  sai.  Và  khi  có  cái  đúng  thì  cái 

sai  vẫn  còn  đó,  nó  chẳng  hề  thiếu  sót.  Cũng  như  bàn 

tay,  có  lòng  bàn tay  và  lưng  bàn  tay:  mặc  dù  lòng  bàn 

tay  và  lưng  bàn  tay  là  hai,  nhưng  cả  hai  đều  là  một; 

khi  cần làm việc  gì thì  quý  vị  phải  xoay  cả  bàn  tay  lại. 

Cũng  như  tướng  là  đối  tượng  của  sinh  diệt,  và  tánh 

chẳng phải  là đối  tượng  sinh  diệt,  nhưng  tánh tướnu  là 

một.  Cũng  như  phiền  não  và  bồ-đề,  sinh  từ   và  niết- 

bàn;  tất cả đều có cùng một đạo  lý. 

Những  ai  đã  học  Phật  pháp  chắc  chấn  phải  nên 

tham  cứu  kỹ  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  và  phải  thông 

đạt  nghĩa  lý  kinh  nầy.  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  khiến 

phát  sinh  đại  trí  huệ.  Nếu  quý  vị  muốn  có  chánh  tri 

chánh  kiến  và  khai  mở  đại  trí  huệ  thì  dứt  khóat  phải 

thông  đạt  kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm.  Tác  dụng  của  kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm  là  phá  tà  hiển  chánh.  Kinh  phá  trừ 

sạch  mọi  loài  thiên  ma  ngoại  đạo,  cùng  khai  thị  năng 

lực  chánh tri  chánh kiến  vốn  có trong  mỗi  chúng  sinh. 

Nhưng  vào  thời  kỳ  Phậl  pháp  sắp  hoại  diệt  thì  Kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm  sẽ  bị  tiêu  hủy  trước  hết.  Thế  nên 

nếu  chúng  ta  nuốn  hộ  trì  chánh  pháp  thì  chúng  ta  nên 

tham  cứu  kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm.  Để  được  thông  đạt
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và  thấm  nhập  kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm,  và  hộ  trì  kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm.  Khi  đến  thời  kỳ  Phật  pháp  sắp 

hoại  diệt,  thì  yêu  ma  quv  quái  hiện  hành  ở  thế  gian 

nay,  cùng  với  những  người  có  tà tri  tà kiến.  Chúng rất 

thông  thạo  pháp  thế  gian,  nó  có  rất  nhiều  năne  lực 

biện  tài  và  rất  thông  minh  lanh  lợi.  Nó  dùng  lý  lẽ  để 

thuyết phục  mọi  người  rằng kinh  Thủ  Lăng Nghiêm  là 

giả  mạo  -  ngụy  tạo  -   và  bảo  mọi  người  đừng  tin  kinh 

nầy. 

Vì  sao  nói  Kình Thủ  Lăng Nghiêm   là eiả mạo? 

Vì  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  nói  rõ  về  những  sai 

lầm  của chúng.  Vì  kinh  nói  về  những tà  tri  tà  kiến  của 

chúng.  Nếu  Kinh  Thú  Lăng  Nghiêm  còn  lưu  hành  ở 

thế  gian,  thì  sẽ  không  có  ai  tin  vào  tà  tri  tà  kiến.  Nếu 

kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  không còn được  lưu  hành nữa. 

thì  những  tà  tri  tà  kiến  nầy  của chúng  tiếp  tục  làm  mê 

hoặc  con  người.  Thế  nên  họ  cho  rằng  Kinh  Thủ  Lăng 

Nghiêm  là  nguy  tạo.  Điều  này  là  hiện  tướng  của  ma 

vương.  Những  ai  đã  tu  học  Phật  pháp  đặc  biệt  phải 

chú ý điểm nầy.  Hãy  hết sức  thận  trọng,  đừng để  mình 

bị  tà  tri  tà  kiến  của  ma  vưcmg  kia  xoay  chuyến.  Đừng 

để  cho  ma  vương  thay  đổi  tư tưởng  và  quan  niệm  của 

quý vị. 

Có quý vị  nào có  V  kiến gì  muốn  hỏi  không? 

 Hỏi:  Kinh  Lănií-già  so  sánh  với  Kinh  Thú  Lăng 

Nghiêm như thế  nào? 

 Đáp:  Yếu  chỉ  Kinh  Lăng-già  là  nói  về  giáo  lý 

Thiền  tông.  Khác  với  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm.  Sơ  Tổ 

Bồ-đề  Đạt-ma  đã  dùng Kinh  Lăn^-già  như là  nền tảng
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khi  Ngài  truyền  bá  Thiền  tông  ở  Trung  Hoa.  Kinh 

Thủ  Lăng  Nghiêm  biểu  tượng  cho  trí  huệ  chân  chính 

của toàn bộ giáo  lý Phật giáo. 

 Hỏi:  Có thể các vị  Bồ-tát thị  hiện với  thân tướng 

của một  đạo sư ngoại đạo  không? 

 Đáp:  Tất  cả  các  pháp  đều  là  Phật  pháp.  Không 

có  điều  gì  chẳng  có  thể  xảy  ra  cả.  Chỉ  cần  đừng  chấp 

trước.  Nếu  quý  vị  chấp  trước,  thì  chẳng  phải  là  Phật 

pháp.  N ếu  quý  vị  không  chấp  trước,  thì  đó  chính  là 

Phật pháp.  Nếu quý vị chấp trước,  thì đó là pháp ma. 

 Hỏi:  Các  bản dịch  Kinh  Thủ  Lăng Nghiêm   khác 

đã  được  ấn  hành.  Cơ  bản  có  được  chính  xác  không? 

N ếu  không,  xin  Sư  phụ  cho  biết  những  người  đọc 

tiếng A nh như chúng con nên đọc bản kinh nào? 

 Đáp:  Bây giờ chúng ta đang trong tiến trình dịch 

Kinh  Thủ  Lăng Nghiêm.  Với  những  bản  dịch  mà  quý 

vị  đề  cập,  thì  có  bản  đúng  ở  phần  nầy,  có  bản  thiếu 

chính  xác  phần kia,  và có  bản hoàn  toàn  không  tương 

ứng với ý chỉ  cơ bản của  kinh.  Chẳng hạn,  có  dịch  giả 

nói  rằng Ngài Tây phương không thích Chú Thủ Lăng 

Nghiêm  nên  họ  không  nghiên  cứu phần  Chú.  Đó  thật 

là  hoàn  toàn  sai  lầm.  Nên  họ  đã  bỏ  phần  Chú  trong 

bản dịch  của  họ.  N hưng  nếu  không  có  phần  thần  Chú 

Thủ  Lăng  Nghiêm   trong  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm,  thì 

cơ  bản  là  chẳng  có  lý  do  gì  để  nói  Kinh  Thủ  Lăng 

Nghiêm  cả.  Quan  trọng  của  Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm 

là chỉ  để tán thán Chủ Thủ  Lăng Nghiêm.  Nếu có dịch 

giả  nào  theo  ý  mình  mà  bỏ  phần  Chú  Thủ  Lăng 

Nghiêm,  điều  ấy  hoàn  toàn  ngược  lại  với  mục  đích
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của Đức Phật khi nói  Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 

 H ỏi:  Con  có  nghe  nói  về  Kinh  Pháp  Hoa  rằng 

Đức  Phật  thuyết  tất  cả  các  kinh  trong  tất  cả  các  thời 

khác  đều  là  giảng  bày  giáo  lý  phương  tiện,  và  giáo  lý 

được  giảng  dạy  đó  chỉ  đề  khiến  mọi  người  tin  nhận 

Kinh  Pháp  Hoa,  rằng  vào  giai  đoạn  mạt  pháp,  mọi 

kinh  khác  sẽ  không  còn  hiệu  lực,  chỉ  Kinh  Pháp  Hoa 

là thực  sự còn  năng  lực  ấy mà thôi. 

 Đáp:  K hông  sai,  mọi  kinh  khác  đều  được  nói  từ 

yếu chỉ  của Kinh  Pháp  Hoa.  Nhưng Kinh Pháp  Hoa  là 

để  khiến  cho  mọi  chúng  sinh  đều  được  thành  Phật. 

Kinh  Thủ  Lăng  Nghiêm  là  đế  khai  m ở  trí  huệ.  Kinh 

Pháp  Hoa  là  để  nhận  ra  Phật  tánh.  Kinh  Thủ  Lăng 

Nghiêm  là  để  phá  trừ  tà  tri  tà  kiến.  Cũng  có  thể  nói 

rẳng  nhờ  có  Kinh  Pháp  Hoa  mà  Kinh  Thủ  Làng 

Nghiêm  mới  phá  trừ  được  tà  tri  tà  kiến  của  thiên  ma 

ngoại  đạo-có  nghĩa  là  khiến  chúng  sinh  tu  tập  Diệu 

Pháp  Liên  Hoa  Kinh.  Chúng  sinh  nghiên  cứu  Kinh 

Pháp  H oa  và  hành  trì  pháp  môn  đã  được  giảng  giải 

trong kinh là để nhận ra Phật tánh. 

Tuy nhiên,  về  lâu dài,  khi Phật pháp sắp vào thời 

kỳ  hoại  diệt,  không  phải  Kinh  Pháp  Hoa  còn  lưu 

truyền  trên thế  gian,  tnà  là Kinh A-di-đà.  Vào  thời  kỳ 

cuối,  khi  Phật  pháp  hoại  diệt,  chỉ  còn  Kinh  A-di-đà 

còn  lưu  truyền trên  thế  gian,  và  sau  khi  Kinh  A-di-đà 

lưu  truyền trên  thế  gian  chừng  100  năm  nữa  thì  Kinh 

A-di-đà  cũng biến mất,  chỉ  còn  lại  một câu,  đó  là  sáu 

chữ  hồng  danh   Nam  mô  A-di-đà  Phật  vẫn  còn  lưu 

truyền. 
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Kinh văn:
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 A-nan  ngô  kim  phục  d ĩ tiền  trần  vẩn  nhữ.  Nhừ 

 kim  du  d ĩ  nhứt  thiết  thế  gian.  Vọng  tưởng  hòa  hợp 

 chư nhơn  duyên  tánh.  Nhi  tự nghi  hoặc.  Chứng  bồ  đề 

 tâm  hỏa hợp khởi giả. 

Như Lai  lại  lấy  tiền  trần  để  hỏi  ông.  Nay  ông 

còn  lấy  tất  cả  vọng  tưởng  hòa  hợp  với  tánh  nhân 

duyên  trong  thế  gian  mà  tự  nghi  lầm  rằng  chứng 

được tâm  bồ-đề là do hòa  họp  mà phát khỏi. 

Giảng:

Lý  do  Đức  Phật  không  giải  quyết  một  trong  các 

lý  thuyết  chính  của  ngoại  đạo,  là  vì  N gài  e  rằng  tâm 

trí  người  đệ  tử nhỏ  của  mình  sẽ  lang  thang theo  chiều 

hướng  ấy. Thế  nên  Ngài  nói:  “A-nan,  nay  N hư  Lai 

lại  lấy  tiền  trần  để  hỏi  ông.  Nay  ông  còn  lấy  tất  cả 

vọng tưởng hòa họp vói  tánh  nhân  duyên trong thế 

gian  mà  tự nghi lầm  rằng chứng được tâm  bồ-đề  là 

do  hòa họp  mà phát khỏi. 

Ông  vẫn  cứ đem  học  thuyết  của  ngoại  đạo  ra  so 

sánh  với  pháp  của  Như  Lai,  thế  nên  nay  N hư  Lai  sẽ 

phân tích cho ông rõ.” 

Kinh văn:
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rắ c   /ỉ/u7'  kim  giả  diệu  tịnh  kiến  tinh.  Vi  dữ  minh 

 hòa  vi  dừ  ám  hòa.  Vi  dữ   thông  hòa.  vi  dữ  tắc  hỏa.  

 nhược  minh  hòa giả  thả  nhữ quan  minh.  Đương minh 

 hiện  tiền  hà  xứ   tạp  kiến.  Kiến  tướng  khả  biện  tạp  hà 

 hình  tưựnạ

A-nan,  nay  Vậy  nay  tánh  thấy  thanh  tịnh 

nhiệm  mầu  của  ông  là  cùng  vói  sáng  hòa  họp  hay 

cùng  vói  tối  hòa  họp?  Là  cùng  vói  thông  hòa  họp 

hay  cùng  vói  bít  hòa  họp?  Nếu  cùng  vói  sáng  hòa 

họp,  thì  khi  ông  đang  thấy  sáng,  cái  sáng  hiện 

trước  mặt,  vậy chỗ nào xen  lẫn  vói cái thấy.  Nếu  có 

thể  phân  biệt  được  tướng  của  cái  thấy,  thì  hình 

tượng của cái xen  tạp  là  thế  nào? 

Giảng:

Đức  Phật hỏi A-nan:  “Vậy  nay  tá n h   th ấy   th an h  

tịnh  nhiệm  mầu  của  ông  là  cùng  vói  sáng  hòa  họp 

hay  cùng  vói  tối  hòa  họp?  Là  cùng  vói  thông  hòa 

họ p   hay  cù n g   vói  b ít  hòa  họ p ?  Như  ông  hiện  nay, 

tánh  thấy  thanh  tịnh  nhiệm  mầu  của  ông  là  cùng  với 

sáng  hòa  họp  hay  cùng  với  tối  hòa  họp?  Là  cùng  với 

thông  hòa  hợp  hay  cùng  với  bít  hòa  hợp?  Nó  hòa  họp 

với  cái  gì?  Nếu  cùng  vói  sáng  hòa  họp,  thì  khi  ông 

đang  thấy  sáng,  cái  sáng  hiện  trước  mặt,  vậy  chỗ 

nào  xen  lẫn  vói  cái  th ấy ?  Nếu ông  nói  tánh thấy  hòa 

hợp  với  ánh  sáng,  thì  khi  ông  nhìn  ánh  sáng  trước  mặt 

ông,  thì  hãy nói cho N hư Lai  biết trong đó  phần nào  là
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sáng? Hãy chỉ  nó r a !  Chỗ nào  là hòa  họp  với  sáng? 

Nếu  có thể phân  biệt được  tướng của cái thấy,  

thì  hình  tượng của cái xen  tạp  là  thế  nào? 

Nếu  ông  có  thể  xác  định  được  hình  tướng  của 

cái  thấy,  nếu  ông  có  thể  nhận  ra  được  nó,  thì  hình 

tướng  của  nó  sẽ  ra  sao  khi  nó  hòa  họp  với  sáng? 

Chang  hạn,  khi  ông  hòa  màu  trắng  với  màu  đỏ,  kết 

quả  là  chẳng  còn  màu  đỏ  lẫn  màu  trắng.  Khi  ông  hòa 

lẫn  cái  thấy  và  sáng,  thì  kết  quá  cuối  cùng  sẽ  giống 

như thế nào? 

Kinh  văn:

o

 Nhược p h i kiến giả  vân  hà  kiến  minh.  Nhược  tức 

 kiến giả  vãn  hà kiến  kiến. 

Nếu  chẳng  phải  là  cái  thấy,  thì  làm  sao  thấy 

được  sáng?  Còn  nếu  chính  là  cái  thấy,  thì  làm  sao 

thấy được  cái thấy? 

Giảng:

Nếu  chẳng  phải  là  cái  thấy,  thì  làm  sao  thấy 

được  sáng? 

Neu  ông  nói  rằng  ông  thấy  được  sáng  và  đó 

chính  là cái thấy,  thì  lẽ ra ông thấy được  cái thấy. 

Còn  nếu  chính  là  cái  thấy,  thì  làm  sao  thấy 

được  cái  thấy? Sao  ông  lại  như  thế  được?  Phương 

cách như thế nào?” 

Kinh  văn:
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 Tất  kiến  viên  mãn  hà x ứ  hòa  minh.  Nhược  minh 

 viên  mãn  bất hợp kiến hòa. 

Nếu  cái  thấy  cùng  khắp,  thì  chỗ  nào  hòa  vói 

cái  sáng?  Nếu  sáng  cùng  khắp  thì  không  thể  hòa 

vói cái thấy. 

Giảng:

Nếu  cái  thấy  cùng  khắp,  thì  chỗ  nào  hòa với 

cái sáng? 

Nếu  ông  biết  rằng  cái  thấy  hoàn  toàn  viên  mân, 

không  hề  thiếu  sót,  chẳng  thiếu  chẳng  dư,  sao  ông  có 

thể  hòa  với  sáng  được?  Nếu  sáng  cùng  khắp  thì 

khô n g  th ể  hòa  vói  cái  th ấy .  Nếu  ông  cho  rằng  cái 

thấy  không  cùng  khắp  nhưng  cái  sáng  cùng  khắp,  thì 

cái  sáng  lẽ  ra  không  hòa  được  với  cái  thấy.  Nếu  cái 

thấy  chẳng  thiếu  chẳng  dư,  nó  chẳng  thể  nào  nhận 

thêm  vào  một vật nào khác  nữa. 

Kỉnh  văn:

H

l

ấ

o

o

 Kiển  tất  dị  minh  tạp  tắc  thất  bỉ tánh  minh  danh 

 tự.  Tạp  thất  minh  tánh  hòa  minh p h i  nghĩa.  B ỉ ám  dừ 

 thông cập chư quần  tắc diệc phục như thị. 

Cái  thấy đã khác vói  cái sáng,  thì khi  xen  tạp,  

ắt phải  m ất tên  gọi của  tính  sángế  Cái  thấy  xen  lẫn 

vào làm  mất tính  chất của  cái  sáng,  mà  nói  hòa  vói 

cái  cái  sáng  là  không  có  nghĩa.  Đối  với  cái  tối, 
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thông,  bít lấp kia cũng  lại như vậy. 

Giảng:

“Cái  thấy  đã  khác  với  cái  sáng,  thì  khi  xen 

tạp,  ắt phải  mất  tên  gọi  của  tính  sáng. N ếu ông cho

rằng  cái thấy  và  cái  sáng  là  hai thực  thể riêng  biệt,  thì 

theo  đó,  chúng  phải  đánh  mất  tính  chất  riêng  của 

chúng  khi  chúng  hòa  lẫn  với  nhau.  Tính  đồng  nhất 

của  tánh  thấy  và  tính  đồng  nhất  của  cái  sáng-bản  thể 

của cái  sán g - cả hai  lẽ ra phải bị biến mất. 

“Cái  thấy  xen  lẫn  vào  làm  mất  tính  chất  của 

cái  sáng,  mà  nói  hòa  với  cái  cái  sáng  ỉà  không  có 

nghĩa. Thế  nên  N hư  Lai  bảo  rằng  không  có  cái  gì 

giống  như cái  gọi  là hòa  lẫn giữa tánh thấy của  ông và 

cái  sáng.  Để nói rằng việc  hòa hợp kia không có nghĩa 

lý xác thực. 

Đối vói  cái  tối,  thông,  bít lấp  kia  cũng  lại  như 

vậy.  Đạo  lý là ở điểm tánh  thấy không thể nào hòa lẫn 

với  cái  sáng,  đều  có  thể  áp  dụng  với  tiền  đề  là  có  thể 

hòa  lẫn  vói  cái  tối,  thông,  bít,  lấp.  Tánh  thấy  không 

thể  nào  hòa  lẫn  với  những  thứ  ấy.  Sao  ông  lại  nói 

chứng  được  tâm  bồ-đề  là  do  hòa hợp  mà được?  Đó  là 

một sai  lầm.” 

Trước  đây,  A-nan đã  nghi  ngờ rằng tánh thấy  có 

phát  sinh  từ  nhân  duyên  hay  chăng?  Đức  Phật  đã  phá 

trừ  quan  niệm  nầy.  Nay  A-nan  lại  kết  luận  rằng  tánh 

thấy  là  kết  quả  từ  sự  hòa  hợp.  Từng  bước  từng  bước, 

Đức  Phật  đã  giải  trừ  sự  mê  lầm  cho  A-nan.  N gay  khi 

Đức Phật  giải  trừ được  mối  mê  lầm  này,  thì A -nan  lại 

vướng  vào  mối  mê  làm  khác.  A-nan vẫn  chưa  nhận  ra
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được  giáo  lý chân thật. 

Đức  Phật  dạy  rằng  tất  cả  mọi  chúng  sinh  đều  có 

Phật  tánh.  Tất  cả  đều  có  thể  thành  Phật.  Có  người 

nghe  như  vậy  rồi  phát  cuồng  lên,  nói  rằng:  “Ta  là 

Phật.  Mọi  người  đều  là  Phật.”  Tại  sao  họ  không  nói 

rằng  mọi  người  là  ma  quỷ?  Mà  lại  nói  mọi  người  đều 

là  Phật?  Nếu  mọi  người  đều  là  Phật,  thế  thì  ông  có 

thành  Phật  không?  Đức  Phật  thì  có  Tam  thân,  Tứ  trí, 

Ngũ  nhãn,  Lục  thông.  Còn  ông  thì  có  được  bao  nhiêu 

thân?  Đức  Phật  có  Thanh  tịnh  pháp  thân,  Viên  mãn 

báo thân,  Thiên  bá  ức  hóa thân.  Còn  ông có được  mấy 

thân?  Đức  Phật  có  Đại  viên  cảnh  trí,  Bình  đẳng  tánh 

trí,  Diệu  quan  sát  trí,  và  Thành  sở  tác  trí-  làm  thành 

Tứ  trí.  Còn  ông  có  được  mấy  trí?  Đức  Phật  có  Ngũ 

nhãn:  Phật  nhãn,  pháp  nhãn,  huệ  nhãn,  nhục  nhãn  và 

thiên  nhãn.  Ông  có  được  bao  nhiêu  mắt?  Ông  không 

có  được  một  con  mắt  nào  cả.  Ông  chưa  m ở được  con 

mắt  nào  cả  mà  dám  nói:  “Ô!  Ta  là  Phật.”  Thế  ông  là 

Phật  gì?  Chư  Phật  đều  có  danh  xưng.  Thế  tên  vị  Phật 

của ông  là gì? 

“ Đơn  giản, tôi  chỉ  là  Phật.” -  Quý  vị nói. 

Nếu  ngay  cả  cái  tên  cũng  không  có,  thì  ông  là 

loại  Phật  nào?  Phật  nào  cũng  có  danh  xưng,  chẳng  có 

Phật  nào  vô  danh  cả.  Thế  nên  ai  đi  quanh  mà  nói: 

“Mọi  người  đều  là  Phật,”  thì  đó  chỉ  là  người  bị  cuồn!1 

th ô i! 

Vâng,  đúng  thật  mọi  người  đều  là  Phật,  nhưng 

phải  tu  tập  Phật  pháp  mới  thành  được.  Sau  sáu  nãm
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ngồi  thiền  dưới  cây Bồ-đề  trong núi  Tuyết,1 một hôm, 

Ngài  thấy  sao  Mai  mọc  và  hoát  nhiên  chứng  ngộ.  Đó 

là  công  phu  tu tập  đã  khiến  cho  Đức  Phật thành  Đạo. 

N hưng  nay  ông  suốt  từ sáng  đến  tối  chỉ  làm  những  gì 

mình  thích,  nếu  ông  thích  uống  rượu,  ông  liền  đi 

uống.  N ếu  ông  thích  hút  thuốc,  ông  rút  thuốc  ra  hút. 

Ông  thích  xem  phim,  ông  liền  đi  xem.  N ếu  ông  thích 

khiêu  vũ,  ông  liền  đi  khiếu  vũ,  sau  đó  ông  về  nhà  với 

vợ ông.  Phật của ông như vậy đó.  À !  Quá d ễ !  Thế  nên 

ỏng hãy xem  biết  bao  nhiêu khổ  nhọc và khó  khăn  mà 

Đức  Phật  phải  trải  qua  mới  được  thành Phật,  còn  ông 

thì  suốt  ngày  chỉ  biết  nằm  trên  giường  và  đi  quanh 

nhà.  Chẳng  cần  nói  phải  ngồi  thiền  suốt  sáu  năm,  chỉ 

cần  sáu ngày ông cũng  không thể nào ngồi  được  trong 

trạng  thái  bất  động.  Tôi  sẽ  xem  ông  là  Phật  nếu  ông 

ngồi  thiền  trong  trạng  thái  bất  động  trong  sáu  ngày. 

Nhưng ông  không thể  nào  ngồi  yên  được  dù chỉ  trong 

sáu  giờ,  thế  mà  ông  nói  mình  đã  là Phật.  Thế  có  phải 

là  điên  đảo  không?  A-nan  có  thể  gọi  là  điên  đảo, 

nhưng  suy  nghĩ trên  của  quý  vị  còn  điên  đảo  hơn  A- 

nan.  Thế  nên  tôi  gọi  những  người  có  hành  động  như 

trên  là ma  vương.  Từ nay  trớ đi,  khi quý vị  gặp  những 

người  như vậy, quý vị có thể  gọi họ  là ma vương. 

Kỉnh văn:

 Phục  thứ A-nan  hựu  nhữ  kim  giả  diệu  tịnh  kiến

 1 Hv-mã-lạp-sơn  (Hymalava)
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 tỉnh.  Vị dữ minh  hợp  vị dữ  ám  hợp.  Vị dữ  thông hợp vị 

 dữ  tắc hợp. 

Lại  nữa  A-nan,  tánh  thấy  thanh  tịnh  sáng 

suốt  nhiệm  mầu  hiện  nay  của  ông  lại  họp  với  sáng 

hay họp  với tối?  Họp  vói  thông hay họp vói  bít? 

Giảng:

Hòa  khác  với  hợp.  Hòa  là  khi  hai  thứ  pha  trộn 

hòa  tan  lẫn  với  nhau.  Hợp  là  giống  như  khi  đem  cái 

nắp  đặt  vừa  khít  trên  miệng  nồi  vậy.  Nắp  và  nồi  đã 

hợp thành một.  Thế  nên Đức  Phật nói:

“Lại  nữa  A-nan,  tánh  thấy  thanh  tịnh  sáng 

suốt  nhiệm  mầu  hiện  nay  của  ông. Bản thể của  tánh 

thấy  vốn  thanh  tịnh  sáng  suốt  nhiệm  mầu,  nó  có  họp 

với  sáng?  Hay  họp  với  tối?  Họp  vói  thông  hay  họp 

vói  bít? 

Kinh văn:

 o  t b


0 

o


 o 

 o

 Nhược  minh  hợp giả  chỉ ư ám  thời minh  [tương,  

 tướng]  d ĩ diệt.  Thử  kiến  tức  bất  dữ   chư  ám  hợp  vân 

 hà  kiến  ám.  Nhược  kiến  ám  thời  bất  dữ  ám  hợp.  D ữ 

 minh  hợp  giả  [ưng,ứng]  p h ỉ  kiến  minh,  kỷ  bất  kiến 

 minh  vân  hà minh hợp.  Liễu minh p h ỉ ảm. 

Nếu  họp  vói  sáng,  thì  khi  tối  đến,  tướng  sáng 

đã  mất,  cái thấy  nầy  không họp  vói tối,  thì  làm  sao 

thấy  tối  được?  Nếu  khi  thấy tối  mà  không  họp  với
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tối,  mà  họp  vói  sáng,  thì  lẽ  ra  cũng  không  thấy 

được  sáng,  thì  làm  sao  gọi  là  hợp  với  sáng?  Rõ 

ràng chẳng phải là tối. 

Giảng:

N ếu  hợp  với  sán g -n ếu   ông  nói  rằng  tánh  thấy 

và  cái  sáng  hợp  cùng  nhau,  thì  k h i  tối  đến,  tư ớ n g  

sáng  đã  mất,  cái  thấy  nầy  tức  không  họp  vói  tối,  

th ì  làm   sao  th ấ y   tối  đượ c?  Khi  có  cái  tối,  tính  chất 

của  cái  sáng  biến  mất,  vì  tánh  thấy  không hợp  với  cái 

tối,  làm sao thấy được cái tối? 

Nếu  khi  thấy  tối  mà  không  họp  vói  tối,  nếu 

ông  nói  rằng  khi  ông  thấy  tối,  thì  cái  thấy  không  hợp 

với  cái  tối-cho  dù  nó  không  thấy  cái  tối,  thì  nó  cũng 

không  hợp  với  tố i-m à   h ọ p   với  sáng,  th ì  lẽ  ra   cũng 

khô n g   th ấy   được  sáng.  N ếu  ông  nói  rằng  cái  thấy 

họp với  sáng,  thì  lẽ ra nó phải hợp  với  sáng.  Có  nghĩa 

là,  nếu  ông  nói  rằng  nó  có  thể  thấy  được  những  gì  nó 

không  hợp  -  trong  trường  hợp  nầy  là  tố i-  thì  lẽ  ra  nó 

sẽ  không  thấy  được  gì  mà  nó  hợp  v ớ i-  có  nghĩa  là 

sáng. 

Thì  làm  sao  gọi  là  họp  với  sáng?  Rõ  ràng 

chẳng phải là tối. 

Quý  vị  có  thể  thấy  sáng  và  hoàn  toàn  biết  rõ 

ràng chắc chắn rằng đó chẳng phải  là tối.  Thế thì,  theo 

lập  luận  của  ông,  lẽ  ra  ông  không  thấy  được  sáng, 

nhưng  đó  không  phải  là  thực  tế,  vì  ông  có  thể  phân 

biệt  được  khác  nhau  giữa  sáng  và  tối.  Thế  nên  phân 

tích  rốt  ráo,  ông  nói  tánh  thấy  hợp  với  sáng  hay  họp 

với tối?” 
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Kinh văn:

 Bí  ảm  dữ  thông.  Cập  chư  quần  tắc  diệc  phục 

 như thị

Đối  vói  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậy. 

G iảng:

“Đối  với  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậyề” 

Đạo  lý  hoàn  toàn  giống  nhau  đối  với  khả  năns 

của  tánh  thấy  khi  hợp  với  tối,  với  thông  hay  mọi  thứ 

ngăn  bít  khác. 

Quý  vị  không  thể  nói  rằng  tánh  thấy  hợp  với  tất 

cả  mọi  tướng.  N hung  cũng  không  thể  nói  rằng  tánh 

thấy  chẳng  hợp  với  tất  cả  mọi  tướng.  Thực  tế  là  sáng 

và  tối  là  đối  tượng  của  sinh  diệt,  trong  khi  tánh  thấy 

chắng  phải  là  đối  tượng  của  sinh  diệt,  Cái  gì  không 

sinh  không diệt thì không thể  nào hợp với  cái  sinh diệt 

được.  A-nan  không  hiểu  được  đạo  lý  nầy,  thế  nên 

N hư  Lai  đã  đem  lòng  từ  bi  dùng  kế  phương  tiện,  phải 

dùng  nhiều thí  dụ để  khai thị  cho A-nan. 

Kinh  văn:

P T # Ể J

 A-nan  bạch  Phật  ngôn  Thế tôn.  Như ngã  tư duv 

 thứ  diệu  giác  nguyên.  D ữ   chư  duyên  trần  cập  tăm 

 niệm  lự phi hòa hợp da. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Nay
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con  suy  nghĩ,  cái  tâm vốn  giác  ngộ nhiệm  mầu  nầy,  

cùng  các  duyên  trần  và  các  tâm  niệm  nghĩ  suy 

không hòa họp  chăng?” 

Giảng:

Vừa  nghe  xong  lời  giảng  cùa  Đức  Phật,  A-nan 

liền  có  mối  nghi  khác.  A-nan  lại  suy  nghĩ và  bận  tâm 

về  mối  nghi  ấy. 

A-nan  bạch  Phật:  “Bạch  Đức  Thế  tôn!  Nay 

con  suy  nghĩ,  cái  tâm  vốn  giác  ngộ  nhiệm  mầu 

n ầ y -   điều  nầy  liên  quan  đến  tánh  thấy  -c ù n g   các 

duyên  tr ầ n ể  Nó  chẳng  hòa  hợp  với  các  trần  lao  vốn 

sinh  khởi  từ  các  duyên  hay  chăng? Và  các  tâm  niệm 

nghĩ suy không hòa họp  chăng?” 

A-nan  hỏi:  “Có  phải  những  thứ  khác  nhau  nầy 

thực  sự  không  hòa  hợp  hay  sao?”  Câu  hỏi  của  A-nan 

biểu  lộ  lời  nói của A-nan không dứt  khoát.  Trước  đây, 

những  lời  A-nan  nói  rất  là  quả  quyết,  A-nan  nói  rằng 

tánh  thấy  là  do  tự nhiên,  rồi  do  nhân  duyên,  và A-nan 

viện  dẫn  đến  rất  nhiều  học  thuyết.  A-nan  nói  với  tâm 

trạng rất tự tin,  nhưng  lập  luận của  A-nan  không đứng 

vững,  tất  cả  những  ý  tưởng  đó  đều  bị  Đức  Phật  bác 

sạch.  Nên  bây  giờ A-nan  đã  biết  vấn  đề  nan  giải.  Khi 

nói  điều gì,  A-nan không kết  luận  một  cách  dứt khoát. 

uChẳng phải  là nó  không hòa  hợp hay  sao?”  A-nan dã 

dùng  lối  nghi  vấn.  “Con  nghĩ  là  đạo  lý  đúng  như vậy, 

nhưng có thể cũng chẳng phải  như vậy?” 

Kỉnh văn:

 í ệ  f  

 o  - ặ - l Ẵ Ỉ A   ỳ k
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c 

o

 Phật  ngôn  nhữ kim  hựu  ngôn  giác ph i  hòa  hợp.  

 Ngô phục  vấn  nhữ thử diệu kiến  tinh p h i hoà  hợp giã.  

 vỉ p h i minh  hòa  vị p h i ảm  hòa.  Vi p h i thông hỏa  vị p h ỉ 

 tắc hòa. 

Nay  ông  nói  tánh  giác  chẳng  phải  hòa  họp.  

N hư  Lai  lại  hỏi  ông,  (nếu)  tánh  thấy  nhiệm  màu 

nầy  chẳng  hòa,  là  chẳng  hòa  với  cái  sáng,  hay 

chang  hòa  vói  cái  tối,  chẳng  hòa  cùng  cái  thông,  

hay chẳng  hòa  với cái bít? 

Giảng:

Tánh  thấy  vốn  không  sinh  không  diệt.  A-nan 

đang  cố  công  so  sánh  cái  không  sinh  không  diệt  với 

cái  sinh  diệt.  A-nan  muốn  so  sánh  cái  không  sinh 

không  diệt  (tánh  thấy)  với  sáng  và  tối,  với  thông  và 

bít,  với  nhân  duyên,  với  tâm  niệm  suy  lường.  A-nan 

vẫn  muốn  xếp  vào  dạng  đó.  Bây  giờ  ý  tưởng  của  A- 

nan  có  rất  nhiều,  và  A-nan  nói:  “Nó  không  hòa  họp 

hay  sao?”.  Đáp  lại,  Đức  Phật  nói:  “N ay  ông  nói  tá n h  

giác  ch ẳn g   p h ải  hòa.  Trước  đây  ông  nói  rằng  tánh 

giác  là  hòa  họfp’',  Nay  N h ư   Lai  lại  hỏi  ông  -   Nay 

N hư  Lai  sẽ  hỏi  ông  những  vấn  đề  khácễ  (N ếu)  tá n h  

thấy  nhiệm  mầu  nầy  chẳng  hòa:  Ông  nói  rằng  tánh 

thấy nhiệm  mầu không  sinh không diệt nầy  không  hòa 

hợp. 

Là  chang  hòa  vói  cái  sáng,  hay  chẳng  hòa  vói 

cái  tối,  chẳng  hòa  cùng  cái  thông,  hay  chẳng  hòa
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với cái bít? 

Nói nhanh! 

Kỉnh  văn:

H']  J

L

o

 Nhược p h ỉ  minh  hòa,  tắc  kiến  dữ   minh  tất  hữu 

 biên  bạn. 

Nếu  chẳng  hòa  cùng  cái  sáng,  thì  giữa  cái 

thấy và cái sáng ắt phải có  ranh  giới. 

Giảng:

Nếu  chẳng  hòa  cùng  cái  sáng,  thì  giữa  cái 

thấy và cái sáng ắt phải có  ranh  giói. 

Nếủ  ông  muốn  nói  rằng  không  có  sự  hòa  hợp 

với  sáng,  thì  tánh  thấy  của  ông  và  cái  sáng  chắc  hẳn 

phải  có  một  ranh  giới.  Cái  gì  là  ranh  giới  trong  cái 

thấy của ông? Nếu ông nói rằng nó không hòa họp với 

sáng,  thế  thì  ông  hãy tìm  cho  ra ranh  giới  giữa  chúng. 

Cái  gì biểu thị  cho  sự phân cách giữa chúng? 

Kinh văn:

& Ì L  i ệ ậ l , 

 o  Ạ

 N hừ  thả  đế quan  hà  xứ   thị  minh  hà  x ứ   thị  kiên.  

 Tại kiến  tại minh  tự hà  vi bạn. 

Ông  hãy  xem  kỹ,  noi  nào  là  cái  sáng,  nơi  nào 

là  cái  thấy?  N oi  đâu  là  ranh  giới  của  cái  thấy  và 

cái sáng? 

Giảng:

Ông  hãy  xem  kỹ. Hãy  nhìn  cho  kỳ. N oi  nào  là 

cái  sáng? Nơi  nào  là  giới  hạn  của  sáng? Nơi  nào  là
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cái  th ấ y ?   Nơi  nào  là  giới  hạn  của  cái  thấy?  N oi  đ âu 

là  ranh  giói  của  cái  thấy  và  cái  sáng? Hãy  nói  cho 

Như Lai biết đường phân cách giữa hai cái  ấy  là đâu? 

K ỉn h  văn:

 & .   o 

 Ề  

 ị S f f f Ạ

 .   o  

í : Í ”T

0

 A-nan  nhược  minh  tế  trung  tất  vô  kiến  giả  tắc 

 bất  tương  cập.  Tự  bất  tri  kỳ  minh  tướng  sở   tại.  bạn 

 vân hà thành. 

A-nan,  nếu  bên  cái  sáng,  ắt không  có cái thấy,  

thì  hai  cái  chẳng  tiếp  xúc  được  vói  nhau.  C ái  thấy 

tự  chẳng  biết  tướng  sáng  ở   đâu  thì  làm  sao  thành 

lập  được  ranh  giói? 

Giảng:

A-nan,  nếu  bên  cái  sáng,  ắt không có cái  thấy. 

Nếu trong tướng  sáng quả  thực  là không có  tánh thấy, 

thì  hai  cái  chẳng  tiếp  xúc  được  vói  nhau. Cái  thấy 

và  sáng  chẳng  tiếp  xúc  với  nhau.  Hai  cái  không  hề 

gặp nhau. 

Cái  thấy  tự  chẳng  biết  tướng  sáng  ở   đâu.  Vì

cả  hai  cái  không  tiếp  xúc  với  nhau,  hiển  nhiên  là 

người ta chẳng thể nào biết được tướng sáng ở đâu? 

Thì làm  sao thành  lập được  ranh  giới? 

N eu  ông  không  biết  ngay  cả  tướng  sáng  ở  đâu, 

thì  làm sao chỉ  ra được  ranh giới? 

K in h   văn:

 B ỉ ám  dữ  thông,  cập chư quần  tắc diệc phục như
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 thị. 

Đối  vói  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậyế

Giảng:

“Đổi vói  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậyế

Đạo  lý  nầy  cũng  giống  như  trường  hợp  đối  với 

cái  tối,  cái  thông,  cái  bít.  N ay  ông  hãy  phân  chia 

chúng ra cho N hư Lai.  Ông nói  chúng không hòa hợp; 

đâu  là  ranh  giới  chỉ  ra  sự  không  hòa  hợp  của  chúng? 

Nói nhanh!” 

Kinh  văn:

o 

o

 H ựu  diệu  kiến  tinh p h i  hoà  hợp giả.  Vi p h ỉ minh 

 hợp vi p h ỉ ảm  hợp.  Vi p h i thông hợp vi p h ỉ tẳc hợp. 

Lại  nữa,  tánh  thấy  nhiệm  mầu  không  hòa 

hợp,  là  chẳng  hợp  vói  cái  sáng,  hay  chẳng  họp  với 

cái  tối,  là  chẳng  họp  với  cái  thông,  hay  chẳng  họp 

với cái bít? 

Giảng:

Văn trên đã luận về  hòa.   Nay  sẽ  luận về  hợp. 

Lại  nữa,  tánh  thấy  nhiệm  mầu  không  hòa 

họp, ông nói  rằng tánh  thấy  nhiệm  mầu  nầy  là  không 

hòa hợp, là  chẳng  họp  vói  cái  sáng,  hay  chẳng  họp 

vói  cái  tối,  là  chẳng  họp  vói  cái  thông,  hay  chẳng 

họp với cái bít? 
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Kinh  văn:

 Nhược  p h i  minh  hợp,  tắc  kiến  dừ  minh,  tánh 

 tương quai giác.  Như n h ĩ dữ minh  liều bất tươỉĩg xúc. 

Nếu  chẳng  họp  với  cái  sáng,  thì  cái  thấy  và 

cái  sáng  có  tánh  trái  nghịch  nhau.  Ví  như lỗ  tai  và 

cái  sáng,  hoàn  toàn  không tiếp  xúc vói  nhau  được. 

Giảng:

“Nếu  chẳng  hợp  vói  cái  sáng,  thì  cái  thấy  và 

cái  sáng có tánh  trái  nghịch  nhau.” 

Nếu  cái  thấy  không  hợp  với  tướng  sáng,  thì  nó 

trái  nghịch  với  cái  khác.  Do  nó  không  hợp,  nên  nó 

phải  bất hòa và trái  nghịch  lẫn nhau. 

Ví  như  lỗ  tai  và  cái  sáng,  hoàn  toàn  không 

tiếp  xúc vói nhau  được. 

Cũng  như  lỗ  tai,  nếu  khi  quý  vị  nhìn,  quý  vị  có 

thể  thấy được  ánh  sáng,  nếu quý  vị  che  mắt  lại,  thì tai 

quý  vị  không  biết  được  sáng  hay  tối.  Lỗ  tai  không 

phân  biệt  được  sáng  và  tối.  Cái  sáng  và  tánh  nghe 

không quan hệ gì với  nhau cả. 

Kỉnh  văn:

o

 Kiến  thả  bất  trì  minh  tướng sở  tại.  Vân  hà  chân 

 minh  hợp p h i hợp lý. 

Cái  thấy  còn  chẳng  biết  tướng  sáng  ở   đâu.  

Làm  sao  phân  biệt  được  rõ  ràng  nghĩa  họp  hoặc



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM  GIẢNG THUẬT

291

không họp? 

Giảng:

Cái  thấy  còn  chẳng  biết  tướng  sáng  ở   đâu.  

Làm  sao  phân  biệt  được  rõ  ràng  nghĩa  họp  hoặc 

không họp? 

Không  thể  thấy  được  cái  sáng  vì  tánh  thấy 

không  hợp  với  sáng,  thế  làm  sao  mà  phân  biệt  được? 

Làm  sao  có  thể  biết  được  sự  hiện  hữu  hay  vắng  mặt 

của cái  sáng? 

Kinh văn:

 B i ám  dữ thông cập chư quần  tắc  diệc phục  như

 thị. 

Đối  với  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậy. 

Giảng:

“Đối  vói  cái  tối,  cái  thông,  cái  bít  kia  cũng  lại 

như vậy. 

Đạo  lý  nầy  cũng  giống  như  trường  hợp  đối  với 

cái tối,  cái thông,  cái bít. 

Kinh văn:

 H

/ ' - H

i   Ạ

 

' M

b   0

bT /ểL  ổi  JỈL, 

 '/>&, Ểầ.,  

'ệ s  o 

'1"Ẳ  Ệ r

& # 5 6 9 ! f Ế   o

 A-nan  nhữ  du  vị  minh  nhứt  thiểt ph ù   trần  chư 

 huyên  hỏa  tướng.  Đ ương x ứ  xuất sanh  tuỳ x ứ  diệt  tận 

 huyên  vọng  xưng  tướng.  Kỳ  tánh  chơn  vi  diệu  giác 

 minh  thê. 
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A-nan,  ông  còn  chưa  rõ  tất  cả  các  tướng 

huyễn  hóa  nơi  tiền  trần,  ngay  đó  sinh  ra,  ngay  đó 

diệt mất. Huyễn vọng nên  gọi là tướng, nhưng tánh 

chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm  mầu. 

Giảng:

“ A -nan,  ông  còn  chư a  rõ .”  Có  phải  ông  vẫn 

còn  chưa  rõ  hay  sao?  “Tất  cả  các  tư ớ n g   huyễn  hóa 

nơi  tiền  t r ầ n ”-h ế t  thảy  các  cảnh  giới  phù  trần  bên 

n g o ài-   huyền  hóa  có  nghĩa  là  không  có  thực,  hóa  có 

nghĩa  là  dường  như  có  dường  như  không.  Chợt  xuất 

hiện,  rồi  bỗng  dưng  diệt  mất.  Các  tướng  huyễn  hóa  là 

những  hiện  tượng  không  thật,  quý  vị  thấy  nó  dường 

như  đang  hiện  hữu,  nhưng  thật  sự  nó  hoàn  toàn  là 

huyễn hóa. 

“N hững  tướng  huyễn  hóa  nầy  ngay  đó  sinh  ra, 

ngay  đó  diệt  m ấ t.” Nó  chẳng  sinh khởi  từ nơi  nào  cả. 

Bất  kỳ  nơi  nào  mà  nó  được  hình  thành  nên,  thì  cũng 

nơi  ấy  là  chỗ  nó  hoại  diệt.  Sự  sinh  khởi  của  các  hiện 

tượng  ấy  là  hư  huyễn,  sự  hoại  diệt  của  chúng  cũng  là 

hư  huyễn.  Chúng  sinh  khởi  trong  hư  huyễn  và  hoại 

diệt trong hư huyễn. 

“Huyễn  vọng  nên  gọi  là  tướng.”  Nó  có  tên  gọi 

là   huvền  vọng.   Nhưng  tánh  chân  thật  vốn  là  the 

giác  ngộ  sáng  suốt  nhiệm   m ầu.  N ó  được  gợi  là  hư 

vọng,  nhưng căn nguyên  các  hư vọng nầy  sinh  khởi  là 

ở  đâu?  Cũng  vậy,  nó  lưu  xuất  từ  thể  tánh  chân  thật 

sáng  suốt  nhiệm  mầu.  Nó  sinh  khởi  từ  chân  tâm  của
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chúng  ta.  Do  từ   chân  mà  khởi  vọng,1 từ  hư  vọng  mà 

có   kiến phầ n 2 và   tướng p h ầ n .3 Kiến  phần  là  khả  năng 

thấy.  Tướng phần là tất cả các hiện tượng,  vật thể,  đối 

tượng  của  cái  thấy.  Tướng  phần  và  kiến  phần  cũng 

đều  lưu  xuất  từ   thể  tánh  chân  thật  sáng  suốt  nhiệm 

mầu,  đều  lưu  xuất  từ  chân  tâm  thường  trụ  thể  tánh 

thanh tịnh sáng  suốt. Nó chẳng đến từ đâu cả. 

Kinh văn:

 ■ỳpytTỈ Ẫ Ì i l ^ ỹ T A   o  #£ 

JL JL-f*

o  Ễ Ị  

 Ế .   o  H Ị   $ L J 5 ' J    ề ệ j ẳ ỉ

o

 N hư thị  nài chí ngủ  ấm  lục  nhập.  Tòng thập  nhị 

 x ứ   chỉ  thập  bát  giới.  Nhơn  duyên  hòa  hợp  hư  vọng 

 hữu sanh.  Nhơn  duyên  biệt ly hư vọng danh diệt. 

N hư  vậy  cho  đến  ngũ  ấm,  lục  nhập,  từ  thập 

nhị  xứ  cho  đến  thập  bát  giói,  khi  nhân  duyên  hòa 

họp  thì  hư vọng  sinh  ra,  khi  nhân  duyên  tách  ròi,  

hư vọng gọi là diệt. 

Giảng:

“N h ư  vậy.”  Tại  sao  N hư Lai  nói  rằng các tướng 

huyễn  hóa  sinh  khởi  hư  vọng?  Đạo  lý  mà  N hư Lai  đã 

giảng  giải  cũng  giống  như  vậy  đối  vói  mọi  phần  loại 

khác  nhau  của  N gũ  ấ m -   sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  th ứ c - 

lục  n h ậ p -  có  nghĩa  là 6 căn ,  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân. 

 1 Nguyên văn: Đản do chân  khởi vọng   Ì3- 

ịR-^Ễ. -Ìt

2   JL  'ỈỊ': e:  the division of seeing. 

 J 

 ĩ t :  e: the divison of characteristic. 
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ý -từ   thập  nhị  x ứ -  6  căn:  mắt,  tai,  mũi, lưỡi,  thân, ý 

cùng  với  6  trần:  sắc,  thanh  hương,  vị,  xúc,  p h áp - cho 

đến  thập  b á t  g iớ i-  6  căn,  6  trần  và  6  thức  phát  sinh 

ra  do  khi  căn  và  trần  tiếp  xúc  nhau:  nhãn  thức,  nhĩ 

thức,  tỷ  thức,  thiệt thức,  thân thức,  và  ý  thức.  Sáu căn 

và  6  trần  kết  họp  thành  12  xứ,  cùng  với  6  thức  tạo 

thành  18  giới.  Các  thứ sắc  pháp  và tâm  pháp nầy,  đều 

do nhân  duyên hòa hợp mà hư vọng  sinh ra,  khi  nhân 

duyên  hòa  họp  thì  hư  vọng  sinh  ra,  khi  nhân 

duyên  tách  rời,  hư vọng  gọi  là  diệt.  Khi  nhân duyên 

không  hòa  hợp  thì  hư  vọng  diệt  mất.  Đây  là  tánh  cúa 

sinh  diệt.  Các  sắc  pháp  và  tâm  pháp  nầy  đều  chỉ  biến 

hiện từ tâm,  Nên Đức  Phật bảo  A-nan:   “Thăn  tâm  cúa 

 ông,  đểu  là  vật  biến  hiện  từ  trong  diệu  minh  chân 

 tâm .”   Lại  nữa:  “Ông không  biết  rằng  sắc thân của ông, 

cho  đến  núi  sông,  hư  không,  đất  liền  đều  là  vật  bao 

hàm  trong  diệu minh chân tâm .” 

Kỉnh  văn:

 ỹẬ ^  Ũ 

 ỈỀL  -ẩr Ạ-  o 

'Ệ* 'íì

o   ì ề t - ậ - ỹ t ỉ k ĩ  

o

 Thù  bất  năng tri sanh  diệt  khứ lai.  Bon  Như Lai 

 tạng  thường  trụ  diệu  minh.  Bất  động  chu  viên  ảìcH 

 chon  như tánh.  Tánh  chơn  thường  trung cầu ư khứ lai 

 mê ngộ  tử sanh  liễu  vô sở  đắc. 

Mà  ông  chẳng  biết  sinh,  diệt,  đến,  đi,  vốn  là 

N hư  Lai  tạng  thường  trú  sáng  suốt  nhiệm  mầu,  là 

tánh  chân  như  vi  diệu  tròn  khắp,  không  lay  động. 
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Trong  tánh  chân  thường  ấy  mà  cầu  những  cái  đến 

đi,  mê ngộ, sinh  tử hoàn  toàn  không thể được. 

Giảng:

Mà  ông  chẳng  biết  sinh,  diệt,  đến,  đi,  vốn  là 

Như. Lai  tạng  thường  trú  sáng  suốt  nhiệm  mầu,  là 

tánh  chân  như  vi  diệu  tròn  khắp,  không  lay  động.  

Trong  tánh  chân  thường  ấy  mà  cầu  những  cái  đến 

đi,  mê ngộ, sinh  tử hoàn  toàn  không  thể được. 

Tất  cả những  hiện tượng ấy đều không  hiện  hữu. 

Vốn  không  có  một  vật  nào  cả.  Khi  quý  vị  chưa  nhận 

ra,  thì  có  đến  và  đi,  có  mê  và  ngộ,  có  sinh  và  tử. 

Nhưng nếu quý  vị  đã  nhận ra  chân tâm  thường  trú  rồi, 

nếu  quý  vị  nhận  ra  thể  tánh  chân  thật  thanh  tịnh  sáng 

suốt  của  chính  mình  rồi,  thì  quý  vị  chấm  dứt  được 

mọi  sinh diệt  hư vọng ấy.  Lúc  ấy nếu quý  vị  kiểm  tìm 

những  tướng  trạng  như  đến  đi,  mê  ngộ,  sinh  từ,  thì 

đều  không  thể  thấy.  Không  thể  nào  tìm  ra  những  thứ 

ấy cả. 

Kinh văn:

 A-nan  vân  hà  ngũ  ẩm  bon  Như  Lai  tạng  diệu 

 chơn  như tánh. 

A-nan,  tại  sao  ngũ  ấm  vốn  là N hư  Lai  tạng,  là 

tánh  chân  như nhiệm  mầu? 

Giảng:

A-nan,  tại  sao  ngũ  ấm  vốn  là  Như Lai  tạng,  là 

tánh  chân như nhiệm  mầu? 

A-nan, N hư Lai  sẽ giảng  rõ  cho ông. 
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Kinh văn:

 t ĩ & ,   4f-S»ÝA..  y X ỉ i ì ệ - a M a ị i M Ề  

o 

i a & # r # . 

 A-nan  thỉ như hữu nhơn.  D ĩ thanh  tịnh mục quán 

 tình  minh không.  D uy nhứt tinh hư  huỷnh  vô sở  hữu. 

A-nan,  thí như có  ngưòi dừng  mắt thanh tịnh 

để  nhìn  bầu  tròi  quang  đãng,  chỉ thấy  một  khoảng 

không trong vắt. 

Giảng:

“A-nan,  thí  như  có  người  dùng  mắt  thanh 

tịnh  để  nhìn  bầu  tròi  quang  đãng,  chỉ  thấy  một 

khoảng không trong vắt.” 

M ắt của A-nan không bị bệnh,  không giống như 

mắt  của  những  người  bị  một  lớp  màng  bao  phủ.  A- 

nan nhìn vào hư không-trong  lặng  suốt  cả  nghìn dặm, 

“A-nan  chẳng  thấy  gì  khác  ngoài  hư  không  trong 

lặng.”  Chỉ  có  hư  không,  ngoài  ra  không  có  gì  khác 

nữa.  Chẳng  có  chút  mây  nào  trong  đó  cả.  Trong  hư 

không  ấy  không  còn  có  một  thứ  gì  khác  nữa  cả.  Như 

Lai tạng cũng giống như vậy,  nếu quý vị thực  sự nhận 

ra  thì  vốn  chẳng  có  gì  khác.  Đó  là  ý  của  Lục  Tổ  khi 

Ngài nói:

 Bổn  lai vô nhất vật

Ạ    Ậ&   —

 Hà x ứ  nhạ trần  ai. 

 H

  ầ

  ề  ấ

  ầ

 Xưa nay thể vắng lặng



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

297

 Dâu có gì trần a i.7

Ví  dụ trên cũng  như vậy,  cũng  chính  là N hư Lai

tạng. 

K ỉn h  văn:

a   « * -   »   l&y-Ằềr^, 

 Â

 Ề

 9

 Ì   A

l i í È

  ọ  Ạ L Ý —

t o í M

M

M

s   °

ẢJ>  « /ỉơ 7 í  Vơ  CO  ố á /    động m ục  tình.  Trừng d ĩ  p h á t 

 lao  tắc  ư  hư  không  biệt  kiến  cuồng  hoa.  Phục  hữu 

 nhứt thiết cuồng loạn p h i [tương, tướng]. 

Giảng:

Người được  đề  cập   ở  đây là  người  có  con  mắt 

thanh  tịnh  đã  nói  ở   trên,  họ  nhìn  thấy  hư  không 

trong  lặng  và  thấy  trong  đó  không  có  một  vật  nào 

khác. Trong đó toàn là  hư không. 

“Người  kia vô cớ nhìn  sững chẳng nháy  mắt -  

nếu  mắt  người  ấy  cứ  nhìn  sững  vào  hư  không  mà 

không  lay  đ ộ n g - nhìn  lâu  p h á t  ra   m ỏi  m ệt.”  Anh ta 

nhìn trừng trừng vào hư không mà mắt không hề  nhấp 

nháy,  nên  một  lúc  lâu  sau  đó  anh  ta  thấy  mỏi  mắt. 

Nên  trong  hư  không  riêng  thấy  có  hoa  đốm  lăng 

xăng.  Sau khi  nhìn  sững  vào  hư không  một  thời  gian, 

anh  ta  thấy  trong  đó  có  những  vật  lăng  x ă n g -  chẳng 

hạn,  những  dạng  hoa  đốm,  có  nghĩa  là  những  vật 

không có  thật.  Tại  sao trong  đó  lại có  những  hoa  đốm 

lăng  xăng?  Vì  anh  ta  đã  nhìn  trừng  trừng  vào  hư 

không  quá  lâu  nên  mắt  anh  ta  sinh  ra  mỏi  mệt,  nên 

thấy có  các  tướng  hoa đốm  lăng xăng xuất hiện,  cũng

 1  Thích  Quáng Hạnh dịch
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như tất cả các tướng giả  dối không thật.” 

Trong  đó  không  chỉ  là  các  tướng  hoa  đốm  lăng 

xăng,  còn  có  những  vật  khác  mà  trước  nay  chưa  từng 

thấy.  Trong  muôn  hồng  ngàn  tía  của  màu  sắc  cầu 

vồng,  mọi vật tượng dường như là có nhưng thật ra thì 

không.  Đôi  khi  thấy  đầu  con  vật  trên  thân  con  người, 

đôi  khi  lại  thấy đầu  người  trên thân con vật.  Nhiều vật 

tượng  phi  lý  được  nhìn  thấy  trong  hư  k h ô n g -  vì  mắt 

trở  nên  mập  mờ  do  nhìn  chăm  chú  quá  lâu.  Trường 

hợp nay được  ví  như ngũ ấm vậy. 

Kinh  văn:

 Ẹ à t & i í ị i - Ị i v Â .   o

 Sắc ẩm  đương tri diệc phục như thị. 

Nên biết sắc  ấm  cũng lại như vậy. 

Giảng:

Bây  giờ  khi  ta  nhìn  vào  mọi  vật  có  hình  tướng 

trên  thế  gian,  chúng  ta  nghĩ rằng  các  vật  ấy  đều  là  có 

thật.  Thực ra,  các  vật  ấy  cũng cùng chung một  nguyên 

lý  như ví dụ về  người  nhìn  sững vào  hư không quá lâu 

đến mức “trừng phát  lao  tướng”  và nhìn  thấy  hoa đốm 

lăng  xăng  giữa  hư  không. Nên  biết  sắc  ấm  cũng  lại 

như vậy. 

Kinh văn:

 K & ,   A i ề í í ỉ t   o 

 th  „

 A-nan  thị chư cuồng hoa,  Phi  tòng không lai phi 

 tòng mục xuất. 

A-nan,  các  hoa  đốm  lăng  xăng  ấy  chẳng  phải 

từ hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. 
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Giảng:

A -nan,  ông  có  biết  rằng  ngũ  uẩn  cũng  chính  là 

Như  Lai  tạng  diệu  chân  như  tánh  hay  không?  A-nan, 

ông  nên  biết  rằng  không  chỉ  các  hoa  đốm   lăn g   xăng 

ấy  -   mà  còn  tất  cả  các  tướng  huyễn  hóa  không  thật 

khác  -   chẳng  phải  từ  hư  không  mà  đến,  cũng 

chẳng phải từ mắt mà raẽ

Người kia vô cớ nhìn  sững chẳng nháy mắt,  nhìn 

iâu phát ra mỏi  mệt,  nên trong  hư không riêng thấy  có 

hoa  đốm  lăng  xăng  và  tất  cả  các  tướng  giả  dối  không 

thật. 

Kinh văn:

Ề

Ả

o 

o 

Ố

! & } $ ,   o 

 o

 Như  thị  A-nan  Nhược  không  lai  giả.  Ký  tòng 

 không  lai  hoàn  tòng  không  nhập.  Nhược  hữu  xuất 

 nhập  tức  p h i  hư  không.  Không  Nhược  p h i  không  tự 

 bất  dung  kỳ  hoa  tướng  khởi  diệt.  N hư A-nan  thế  bất 

 dung A  nan. 

Giảng:

Đúng vậy, A-nan.  Nếu  từ hư không đến,  đã  từ 

hư không đến  thì phải  trở về  vói  hư không.  Nếu  có 

ra  có  vào  tức  chẳng  phải  ià  hư  không.  H ư  không 

nếu  chẳng  không  thì  chẳng  dung  chứa  được  tưóng 

hoa  đốm  sinh  diệt  kia.  Như  thân  thể  A-nan  thì 

chẳng dung nạp  thêm  một A-nan  nào được  nữa. 

“ N h ư  vậy,  A -n an ề  Cũng như nguyên  lý  mà Như
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Lai  đã  giải  thích  ở  trên. Nếu  từ  hư  không  đến, nếu 

ông  cho  rằng  hoa  đốm  lăng  xăng  và  tất  cả  các  tướng 

huyễn  hóa  không  thật  phát  khởi  từ  hư  không,  chúng 

đã  từ hư không đến  thì phải trở về vói hư không. 

Vì  nó  sinh  khởi  từ hư không,  thì  phải  trở về với 

hư không. 

Nếu  có  ra  có  vào  tức  chẳng phải là  hư không. 

Nếu  các  tướng  hoa  đốm  lăng  xăng  từ hư không  mà  ra 

và  trở  về  lại  với  hư  không  thì  nó  chẳng  phải  là  hư 

không  nữa.  Hư  không  được  gọi  là  hư  không  vì  trong 

đó  không  có  một  thứ  nào  khác  cả.  N ếu  còn  có  bất  kỳ 

vật  gì  từ trong  ấy  sinh  ra  rồi  trở về  nhập vào  trong  ấy 

thì  đó  chẳng  được  gọi  là  hư  không  vì  vốn chẳng  có  gì 

trong  hư  không  cả. Hư  không  nếu  chẳng  không  thì 

chẳng  dung  chứa  được  tướng  hoa  đốm  sinh  diệt 

kia. Nếu  hư  không  chẳng  không,  thì  các  tướng  hoa 

đốm  lăng  xăng  kia  chẳng  thể  nào  có  nơi  chốn  để  xuất 

sinh  và tiêu trầm. 

N hư thân  thể A-nan  thì  chẳng dung nạp  thêm 

một  A-nan  nào  được  nữa.” Hư không  vốn  chẳng  có 

một  vật  nào  trong  đó  cả,  nên  hoa  đốm  chẳng  lưu  xuất 

từ  hư  không.  Nếu  không  thì  hư  không  sẽ  cho  là  hư 

không,  cũng giông như thân thể của ông vậy đó  A-nan, 

thân ấy  không thể  nào  chứa thêm một A-nan  nào  khác 

nữa  cả.  Chẳng  thể  nào  có  thêm  một  A-nan  nào  khác 

nhập  vào  thân  ông  cả,  cũng  vậy,  nếu  hư không  chẳng 

không thì nó không thể nào dung chứa được  vật. 
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Kỉnh văn:

5£ Ẽ I 

t £ j i f # L Ẽ Ỉ ^   o

 Nhược  mục xuất giả kv tỏng mục xuất hoàn  tòng 

 mục nhập. 

Nếu  hoa  đốm  từ  mắt  mà  có,  đã  từ  mắt  mà  ra 

thì phải trở về trong mắt. 

Giảng:

Có  khi  ông  lại  cho  rằng  vì  con  mắt  nhìn  sững 

quá lâu hóa ra mỏi mệt,  nên chính con mắt sinh ra hoa 

đốm  lăng xăng và các tướng huyễn hóa không thật. 

“Nếu  hoa  đốm  từ mắt  mà  có,  đã từ mắt  mà  ra 

thì phải trở về trong m ắt.” 

Kỉnh văn:

tb   * t , 

„   £ %

 M - Ề ỉ ầ t s - S l . 

 Tức  thử  hoa  tánh  tòng  mục  xuất  cố  đương  hợp 

 hữu  kiến.  Nhược  hữu  kiến  giả  khứ kỷ  hoa  không  toàn 

 hợp  kiến  Nhược.  Nhược  vô  kiến  giả  xuất  ký  ể  không 

 toàn  đương ế Nhược. 

Nếu  tánh  của  hoa  đốm  từ mắt  mà  có,  thì  lẽ  ra 

nó  phải  thấy  đượcẳ  Nếu  nó  thấy  được  thì  khi  ra 

làm  hoa  đốm  giữa  hư  không,  khi  trở  về  nó  phải 

thấy con  mắt.  Nếu  không thấy được,  thì khi  ra  làm 

mờ hư không và  khi trở về phải làm  mờ con  mắt. 

Giảng:

Neu  tánh  của  hoa  đốm  từ mắt mà  có,  thì  lẽ  ra 

nó  phải  thấy  được. Nếu  cho  rằng  hoa  đốm  phát  sinh
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từ  mắt,  thì  lẽ  ra  nó  phải  có  tánh  thấy.  Nếu  nó  thấy 

được -  nếu hoa đốm giữa hư không có  được  tánh thấy 

th ì  kh i  ra   làm   hoa  đốm   giữa  h ư  không,  k h i  tr ở   về 

nó  p h ả i  th ấ y   con  m ắt.  Khi  nó  đi  ra  ngoài,  thì  lẽ  ra 

chẳng  còn  hoa  đốm  nào  trong  con  mắt  cả,  và  khi  trở 

về,  thì  hoa  đốm  phải  thấy  được  con  mắt.  N ếu  không 

th ấ y   được,  -  nếu khi  trở về  mà không thấy được  mắt, 

thì  khi  ra  làm  mò’ hư không  và  khi  trở về  phải  làm 

m ờ  con  m ắt. N hư thể  là có một lớp màng che  mờ con 

mẳt  và  như thể  lớp  màng  ấy  sẽ  biến mất  khi  hoa  đốm 

đi  ra.  Nhưng  khi  nó  trở  về,  nó  sẽ  che  m ờ  con  mắt. 

Con  mắt của quý vị  vốn  không  lưu  giữ một vật nào  cả, 

thế  khi  hoa  đốm  giữa  hư  không  lui  trở  về  trong  mắt 

quý vị,  thì mắt cất giữ hoa đốm vào chỗ nào? 

K ỉn h   văn:

°  í H = r i f Ề , f t ỉ í -

w

„ 

~

 Hựu  kiến  hoa  thời  mục  ứng  vô  ế.  Vân  hà  tình 

 không hiệu  thanh minh Nhược. 

Lại  nữa,  khi  thấy  hoa  đốm,  lẽ  ra  mắt  không 

mờ.  Tại  sao  khỉ  thấy  hư không  trong  lặng,  mới  gọi 

là con  mắt trong sáng? 

Giảng:

Lại  nữa,  khi  thấy  hoa  đốm,  lẽ  ra  mắt  không

m ờ.  Lại  nữa, nếu ông cho rằng hoa đốm từ mắt mà  ra, 

thì  khi  ông  nhìn thấy hoa đốm đi ra trong hư không,  lẽ 

ra  mắt  ông  sẽ  không  bị  như  có  màng  che  phía  trước; 

sẽ  không  có  gì  che  m ờ  cả. Tại  sao  k h i  th ấ y   h ư
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không  trong  lặng,  mói  gọi  là  con  mắt  trong  sáng?  

Tại  sao  mắt  được  gọi  là  thanh  tịnh  sáng  suốt  khi  nhin 

thấy  hư không  trong  lặng,  không  có  những  tướng  hoa 

đốm  lăng  xăng?  M ắt  ông  được  gọi  là  thanh  tịnh  sáng 

suôt vì  không có lớp màng che mờ trước nó. 

Kinh văn:

 Ị ẳ i i   . 

 Thị  cô  đương  tri sắc  ấm  hư   vọng.  Bốn ph i  nhon 

 duyên p h i tự nhiên  tánh. 

Do  vậy  nên  biết  sắc  ấm  không  thật,  vốn 

chăng phải nhân  duyên,  chẳng phải  tánh  tự nhiên. 

Giảng:

Do  vậy  nên  b iế t- từ những điều  vừa được  giảng 

giải,  ông  nên nhận ra rằng  sắc  ấm   vốn  là  không  thật,  

vốn  chẳng  phải  nhân  duyên, nó  không  thật  sự  hiẹn 

hữu  nhờ  vào  nhân  duyên,  cũng  chẳng  phải  tánh  tự 

n h iên ằ

Kinh văn:

P T # , 

o 

Ị i i  

o   & 

 • t è . M i ị m   o 

o 

- í - t , 

^ 0   o

 A-nan  thí như hữu  nhom.  Thủ  túc yển  an  bá  hài 

 điêu  thích.  H ốt  như  vong  sanh  tánh  vô  vi  thuận.  Kỳ 

 nhơn  vô  cô  d ĩ nhị  thủ  chướng  ư  không  tướng  ma.  Ư  

 nhị  thủ  trung  vọng  sanh  sáp  hoạt  lãnh  nhiệt  chư
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 tướng. 

A-nan,  ví  như  có  người,  tay  chân  rảnh  rang,  

thân  thể  điều  hòa,  bỗng  dưng  quên  mình  vì  tâm 

tánh  chẳng  có  gì chổng  trái  nhau.  Ngưòi  nầy vô  cớ 

xoa  hai  bàn  tay  giữa  hư  không,  trong  lòng  bàn  tay 

vọng sanh  các tướng trơn,  rít,  lạnh, nóng. 

Giảng:

“A-nan,  ví  như  có  người,  tay  chân  rảnh 

ra n g .”  Anh  ta  đang  nhàn  rỗi,  không  có  việc  gì  quan 

trọng  phải  làm.  T h â n   th ể  điều  h ò a -  tiếng  Hán  trong 

kinh văn  là  bách  hài -   ì ĩ  $ ẳ .  Có nghĩa  là anh ta rất tự 

nhiên. Bỗng  dưng  quên  mình  vì  tâm  tánh  chẳng  có 

gì  chổng  tr á i  n h a u ề  Trong  phút  chốc  như thể  anh  ta 

quên  mất  thân  tâm  mình  đang  hiện  hữu.  Chữ   vỉ  ì ỉ . 

trong  nguyên  bản  chữ  Hán  có  nghĩa  là  sự  đau  khổ. 

Chữ   thuận  )f\Ễ  trong  nguyên  bản  chữ H án có  nghĩa  là 

sự an vui.  Người  nầy vô  cớ xoa  hai bàn  tay  giữa  hư 

k hông.  Tự  nhiên  người  ấy  xoa  hai  bàn  tay  của  mình 

giữa  hư  không,  nhưng  khi  anh  ta  làm  như  vậy  thì 

trong  lòng  bàn  tay  vọng  sanh  các  tướng  trơn,  rít,  

lạn h ,  nóng.  Bàn  tay  của  một  sổ  người  thì  thô  ráp,  có 

người  thì  bàn  tay  rất  mềm  mại,  như  thể  có  xoa  chút 

dầu,  đó  là  dạng  bàn  tay  mà  trong  kinh  gọi  là  ‘trơn’. 

Hoặc  là  họ  có  cảm  giác  lòng  bàn  tay  mình  lành  lạnh; 

khi họ  xoa bàn tay với nhau thì thấy  ấm  nóng.  Đó đều 

là  những  tác  dụng  của  cảm  giác.  Cảm  thọ  phát  sinh 

khi  quý  vị  có  một  niệm  tri  giác  móng  khởi  trong  tâm. 
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Kinh văn nói  rằng  vổ  cố 1:  có  nghĩa  là các  tướng trơn, 

rít,  lạnh,  nóng đều là hư vọng,  không thật. 

Kỉnh văn:

 Thọ ẩm  đương tri diệc phục như thị. 

Nên biết thọ ấm  cũng giống như vậy. 

Giảng:

Trong  ngũ  uẩn.  Ông  nên  biết  th ọ   ấm   cũng 

giống n h ư  vậy. 

Kinh văn:

 i H

 i M

  o 

& 

o

 A-nan  thị  chư huyễn  xúc.  Bất  tòng không  lai  bẩt 

 tòng chưởng xuất. 

A-nan,  các  cảm  xúc  không  thật  ấy,  chẳng  từ 

hư không mà đến,  cũng chẳng từ bàn  tay mà  ra. 

Giảng:

Ở trên đã nói về sắc uẩn, nay  nói về thọ uẩn. 

A -nan,  các  cảm   xúc  không  th ậ t  ấ y -   cảm  xúc 

hư vọng,  không thật ấ y - ch ẳn g  từ  h ư  khô n g   m à  đến, 

cũng chẳng từ bàn  tay  mà  ra. 

K ỉn h  văn:

 r - m

 A

o 

 o

 N hư  thị  A-nan  Nhược  không  lai  giả.  Ký  năng 

 xúc  chưởng hà  bất xúc  thân.  Bất [ưng,ứng]  hư không 

 tuyến  trạch  lai xúc. 

'  Vô cố   & ÌÌL;   e:  unknovvn  reason. 
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Đ úng  vậy,  A -nan.  Nếu  từ   h ư   khô n g   đến,  đã 

xúc  chạm  vói  bàn  tay,  sao  chẳng  xúc  chạm  với 

thân?  Chẳng  lẽ  hư  không  biết  chọn  lựa  noi  chốn 

để xúc chạm? 

Giảng:

Đ úng  vậy,  A -nan.  Nếu  từ   h ư   không  đ ế n -   nếu

xúc  giác,  cảm  thọ  đó  đến  từ  hư  không,  nó  đ ã   xúc 

chạm  vói  bàn  tay,  sao  chẳng  xúc  chạm  vói  thân?  

Tại  sao  cảm  thọ  đó  không  đến  tiếp  xúc  với  cả  toàn 

thân?  C h ẳn g   lẽ  h ư  không b iết  chọn  lự a  noi  chốn  để 

xúc  ch ạm ?  Cơ  bản  là hư không  chắng  có  tri  giác,  hư 

không chẳng  biết chọn  lựa bàn tay  hay  thân thể  để  mà 

tiếp  xúc.  Hư  không  chẳng  có  niệm  phân  biệt  ấy.  Thế 

nên  cảm  thọ  chẳng  đến  từ  hư  không,  cũng  chẳng  đến 

từ bàn tay. 

Kinh  văn:

0

 Nhược tòng chưởng xuất im g ph i đãi hợp. 

Nếu  nó  đến  từ  bàn  tay  thì  lẽ  ra  chẳng  đọi  hai 

b à n  tay  h ọ p   lại  mới  có. 

Giảng:

Nếu  nó  đến  từ  b àn   t a y -  nếu các  cảm  giác  trơn, 

rít,  lạnh,  nóng đều đến tò  bàn  tay  thì  lẽ  ra   chẳng  đợi 

hai  b à n   tay  h ọ p   lại  m ói  có.  Nếu các cảm  giác  đều từ 

bàn  tay  mà  có,  thì  lẽ  ra  không  cần  phải  chờ  đến  khi 

hai  bàn  tay  tiếp  xúc  với  nhau  trước  rồi  mới  sinh  ra 

cảm giác  ấy. 
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Kỉnh văn:

 Hựu  chưởng xuất  cố.  Hợp  tắc  chướng  trí  lv  tức 

 xúc  nhập,  tỷ  oản  cốt  tủy  ứng  dỉệc  giác  tri  nhập  thời 

 tung tích. 

Lại  nữa,  nếu  (cảm  thọ)  từ  trong  lòng  bàn  tay 

mà  ra  thì  khi  bàn  tay  họp  lại  m ói  biết  có  cảm  xúc,  

đên  khi  hai  tay  ròi  nhau  thì  cảm  xúc  phải  trở  vào.  

Vậy  cánh  tay,  cổ  tay,  xưong  tủy  lẽ  ra  phải  biết 

tung tích  khi ra vào  của  cảm xúc. 

Giảng:

Lại  nữa,  nếu  (cảm  thọ)  từ  trong  lòng  bàn  tay

m à  ra —đây  là  một  giả  thiết  khác  nữa.  Nếu  cảm  thọ 

xuất  phát  từ  lòng  bàn  tay,  th ì  kh i  b àn   tay  h ọ p   lại 

m ói  biết  có  cảm   xúc,  thì  khi quý vị xoa 2  bàn tay vơi 

nhau  thì  bàn  tay  mới  nhận  biêt.  Đ ến  k h i  hai  tay   rò i 

nhau  th ì  cảm   xúc  p h ả i  t r ở   vào.  Khi  quý  vị  tách  rời 

hai  bàn  tay ra,  cảm giác  xúc  chạm  lẽ ra  phải  trở về  ỉại 

với  bàn  tay  thông  qua  cánh  tay,  cổ  tay,  xương  tủy. 

V ậy  cánh  tay,  cổ  tay,  xươ ng  tủ y   lẽ  ra   p h ả i  biết 

tu n g   tích  kh i  ra   vào  của  cảm   xúc.  Tại  sao  cảm  xúc 

ây  vân  ở  bên  ngoài  mà  không  biết  cảm  giác  trơn,  rít 

lạnh,  nóng?  Sao  quý  vị  không biết được  tiến  trình  của 

nó,  đường của nó đi,  và  khi nào  thì cảm  giác  ấy đi  qua 

cánh tay? 

Kinh văn:
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0 

o

 Tất hữu giác  tâm  tri xuất tri  nhập.  Tự hữu  nhứt.  

 Vật  thân  trung  vãng  lai.  H à  đãi  hợp  tri yếu  danh  vi 

 xúc. 

Còn  phải  có  tâm  hay  biết,  biết  khi  nó  ra,  khi 

nó  vào,  cho  đến  phải  biết  có  một  vật  qua  lại  trong 

thân.  Đâu  cần  phải  đợi  khi  hai  tay  họp  nhau  mới 

gọi là cảm xúc? 

Giảng:

Còn  phải  có  tâm  hay  biết,  biết  khi  nó  ra,  khi 

nó  vào,  cho  đến  phải  biết  có  một  vật  qua  lại  trong 

th â n .  Chắc  chắn  trong tâm  phải  biết  khi  nào  xúc  giác 

đi  ra và khi nào  xúc giác  trở về, vì đương nhiên  là tâm 

phải  biết  bất  kỳ  vật  nào  đi  ra  hay  đi  vào  qua  đường 

thân thể.  Đ âu  cần  phải  đợi  khi  hai  tay  họp  nhau  -  

tại  sao  ông phải  đợi  đến  khi  hai  bàn tay  xoa vào  nhau 

rồi mới  biết sự xúc ch ạm - m ói gọi là  cảm  xúc? 

Kinh văn:

.  - M Ê H í ậ - #   É)

. « ' ! ! „

 Thị  cố  đương  tri  thọ  ẩm  hư  vọng.  Bốn p h i  nhơn 

 duyên p h i tự nhiên  tánh. 

Do vậy nên biết thọ ấm  không thật, vốn  chẳng 

phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 

Giảng:

Do vậy  nên  b iế t-  từ những điều vừa được  giảng 

giải,  ông nên nhận ra  rằng thọ  ấm  vốn  là  không  thật,  

vốn  ch ẳn g   p h ả i  n h â n   duyên,  nó  không  thật  sự  hiện
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hữu  nhờ  vào  nhân  duyên,  cũng  chẳng  p h ả i  tá n h   tự  

nhiên. 

K in h  văn:

o 

' t *   7 j c   t b

 tL   o

 A-nan  thí  như  hữu  nhom.  Đàm  thuyết  thổ  mai 

 khấu  trung thủy xuất.  Tư đạp  huyền  nhai túc  tâm  toan 

 sáp.  Tưởng ấm đương tri diệc phục như thị. 

A-nan,  như  có  người  khi  nghe  nói  đến  me 

chua  thì  trong  miệng  nước  bọt  chảy  ra,  nghĩ  đến 

khi  đứng  trên  dốc  cao  thì  lòng  bàn  chân  cảm  thấy 

rờ n   rợ n . N ên b iết tư ở n g  ấm  cũng giống n h ư  vậy. 

Giảng:

A -nan,  nay  N hư  Lai  tiếp  tục  nói  về  tưởng  ấm 

cho  ông.  Tưởng  ấm  cũng  là  tánh  Như  Lai  tạng,  cũng 

là  diệu  chân  như  tánh.  Hãy  xem,  chẳng  hạn  n h ư   có 

người  khi  nghe  nói  đến  me  chua  thì  trong  miệng 

nước  b ọ t  chảy  ra .  A-nan,  tưởng  ấm  cũng  giống  như 

khi  có  người  nghe  nói  đến  me  chua  thì  trong  miệng 

liền tiết  ra  nước  bọt,  hoặc  là  n g h ĩ đến  k h i  đ ứ n g   trê n  

dốc  cao  thì lòng bàn  chân  cảm  thấy  rờn  rợn. Nghĩa 

là khi  đứng trên ngọn núi cao, rất cao, phía dưới  núi  là 

một  khe  núi  sâu  chừng  10.000  foot;  nếu  quý  vị  đứng 

ngay  mỏm  đá  cạnh  bờ  vực  ấy,  thì  lòng  bàn  chân  của 

quý  vị  sẽ  thấy  rờn  rợn.  Thực  vậy,  không  cần  phải  đi 

đên nơi  bờ vực ấy,  chỉ cần nghĩ về nó thôi,  một khi  sự 

tưởng  tượng  đó  len  vào  tâm  trí  quý  vị  thì  quý  vị  liền
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thấy  gan  bàn  chân  mình  rờn  rợn.  Cảm  giác  ấy  từ đâu 

mà có?  Nó  sinh khởi  từ tướng  ấm.  Không  cần phải ăn 

me  chua, nhưng chỉ cần nghĩ tưởng đến chúng “ A !  me 

chua  thật  là  chua!”,  quý  vị  liền  chép  miệng,  và  nước 

bọt  trong miệng  liền tiết ra.  Thế  nên người  Trung Hoa 

có câu ngạn ngữ:

 N ghĩ đên  me chua  có  thè làm  dịu con khát

 Nhưng bảnh  vẽ thì không thê làm  no bụng. 

Tại  sao  me  chua  có  thể  làm  dịu  cơn  khát?  Vì 

tưởng  ấm  làm  phát  sinh  loại  cảm  giác  như  thế  nẩy. 

Vào  thời  Tam  quốc  ở  Trung  Hoa,  Tào  Tháo  thống 

lĩnh  hơn một  triệu  quân  xuất  chinh,  cách  C h’u  Cheng 

chừng  10  dăm  thì  quân  lính  bị  lạc  đường.  Họ  không 

biết  hiện mình đang  ở đâu  và không  có  nước  đế  uống, 

không  có  lương  thực  để  ăn.  Họ  bị  cái  khát  ám  ảnh, 

cảm  thấy mệt  mỏi,  không thể  nào  lê bước  nổi.  Họ  hầu 

như  sắp  chết  khát.  Tào  Tháo  là  một  viên  tướng  tinh 

ranh  như  cáo,  liền  truyền  lệnh:  “Không  được  dừng 

nghỉ,  phía  trước  có  rừng  me.  Khi  đến  đó,  mọi  người 

sẽ  được  ăn  me.”  Ngay  khi  ông  ta  nói  đến  me,  miệng 

của  quân  lính  liền  tiết  ra  nước  bọt,  và  con  khát  liền 

được  chế  ngự.  Quân  lính  bước  nhanh để  đến rừng  me. 

Hóa  ra  chẳng  có  rừng  me  nào  cả,  nhưng  Tào  Tháo 

nhanh trí nói  vậy để xoa dịu cơn khát của quân  lính. 

Kinh  văn:

 ị ề ỉ Ề l q ý p o

 'Tưởng ấm  đương tri diệc phục như thị. 

 1  Vọng m ai c h i k h á t  W- 

- í t  

. 
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Nên biết tưỏng ấm cũng giống như vậy.  

Giảng:

Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. 

Nói  đến  bánh  vẽ  khiến  tôi  nhớ  một  câu  chuyện. 

M ột  hôm  có  anh  chàng  keo  kiệt  quyết  định  làm  một 

món  quà.  Anh  ta  nói  với  người  bạn  mình:  “Khi  nào 

đến  sinh  nhật  của  anh,  tôi  sẽ  tặng  anh  một  món  quà 

đáng giá  1  đô-la.” 

Người  bạn  kia  vốn  cũng  là  một  người  keo  kiệt, 

liền  nói:  “Cảm  ơn  anh  rất  nhiều!  Đến  ngày  sinh  nhật 

của anh, tôi cũng sẽ tặng anh  một món quà.” 

Người  keo  kiệt  thứ  nhất  hỏi:  “Thế  anh  sẽ  tặng 

tôi  cái gì?” 

“Tôi sẽ tặng anh một cái  bánh.” 

Nói xong,  người  keo  kiệt  thứ hai  liền  lấy giấy  vẽ 

ngay  lên  đó  cái  bánh  sinh  nhật.  “Đ â y !  X in  tặng  anh 

món quà sinh nhật.” 

Vào  lúc  ấy,  có  một  chàng  keo  kiệt  thứ  ba  cũng 

đang  đứng  ở đó,  nghe  toàn  bộ  câu  chuyện trên,  anh  ta 

nói:  “Thế  cũng  còn  quá  phiền  toái.  Khi  nào  đến  sinh 

nhật  của  anh,  tôi  sẽ  tặng  anh  một  cái  bánh  sinh  nhật 

lớn  như  thế  nầy  nè.  Thực  vậy.  Bây  giờ  tôi  sẽ  mô  tả 

cho  anh  tưởng  tượng  nó  lớn  cỡ  nào,  rồi  tôi  tặng  cái 

bánh ấy cho  anh luôn.  Chẳng cần phải  mất công vẽ nó 

ra làm  gì!” 

Người  keo  kiệt  thứ  ba  chẳng  cần  phải  tốn  một 

đô-la mới  mua được  quà,  trong khi  người  thứ hai phải 

cần  vẽ  một  bức  tranh,  thế  nên  anh  ta  chỉ  cần  làm  một 

động  tác  tượng  trưng  và  xem  đó  như  là  đã  trao  tặng
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bánh sinh nhật rồi. 

Kinh văn:

 n i ế - k e & Ề  o 

o

 A-nan  như thị  thổ  thuyết.  Bất  tòng mai sanh p h i 

 tòng khẩu nhập. 

A-nan, cái tiếng chua nầy chẳng từ me sinh  ra,  

chẳng phải từ miệng vào. 

Giảng:

A-nan,  cái  tiếng chua nầy chẳng từ me sinh  ra,  

chẳng  phải  từ  miệng  vào. Tình  trạng  trong  miệng 

chảy  nước  bọt  khi  nghe  nói  đến  me  chua  không  phải 

sinh  khởi  từ  me,  mà  phát  xuất  từ  tác  dụng  của  tưởng 

ấm. 

Kinh  văn:

- V Ẵ P 5 ! ' # , 

o 

Ể Ị  1 Ằ ,   'fĩT

° 

 ^   à   °

 N hư  thị A-nan  nhược  mai  sanh  giả.  M ai  hợp  tự 

 đàm  hà  đãi  nhơn  thuyết.  Nhược  tòng  khẩu  nhập  tự 

 hợp  khâu  văn  hà  tu  đãi  nhĩ.  Nhược  độc  n h ĩ  văn  thử 

 thủy hà  bất n h ĩ trung nhi xuất. 

Thật  vậy  A-nan,  nếu  từ  me  sanh  ra  thì  me  tự 

biết  nói,  đâu  cần  đợi  người  nóiẵ  Nếu  từ  miệng  mà 

vào  thì  tự  miệng  đã  nghe  tiếng,  đâu  cần  đến  tai 

nghe.  Nếu  riêng  tai  nghe  được  thì  nước  bọt  nầy  tại 

sao không tiết ra từ lỗ tai  ? 

Giảng:

T h ậ t vậy  A -n a n - cũng như trường hợp N hư Lai
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đã  trình  bày  ở  trên,  nếu  từ   me  sanh  r a -   nếu  miệng 

tiết  ra  nước  bọt  là  do  me  chua  th ì  me  tự   biết  nói, 

đ â u   cần  đợi n g ư ò i nói.  Trái me tự nó có thể nói được, 

không  cần phải  nhờ có  người  nói  thay cho  nó.  Nhưng 

trái  me  không  thể  nào  tự  nói  được,  phải  nhờ  một 

người  nào  khác  nói  rằng  me  chua  nên  miệng  người 

kia mới tiết ra nước  bọt.  Nếu  từ   m iệng  m à  vào -  nếu 

phát xuất từ  miệng vì nước  bọt tò  m iệng tiết r a -  th ì tự  

m iệng  đ ã   nghe  tiếng.  N hư  thế  là  do  miệng  đã  nghe 

được  ai  đó  nói  về  me  chua,  không  phải  là  do  tai  đã 

nghe.  Đ âu  cần  đến  tai  nghe.  Đâu  cần  đợi  đến  tai 

nghe,  miệng  nghe  là  đủ  rồi.  Nếu  riên g   ta i  nghe 

đ ư ợ c - nếu tánh nghe có tác dụng chỉ  khi  nào có vật gì 

đi  vào  lỗ  tai  thì  nước  bọt  nầy  tại  sao  không  tiết  ra 

từ   lỗ  ta i  ?  Neu  lỗ  tai  và  miệng  không  liên  quan  với 

nhau  gì  cả thì  khi  nghe  người  ta  nói  về  me  chua,  lẽ  ra 

nước  bọt  phải  tiết  ra từ  lỗ  tai.  Rốt  ráo,  chính  lỗ  tai  đã 

nghe.  Sự thực về nguyên lý nầy như thế nào? 

K in h  văn:

 f à s £ M

 M

 ,   M

 t t â

 ề

 n

  o

 Tưởng đạp huyền  nhai dữ thuyết tương loại

Việc  nghĩ tưởng  mình  đứng trên  dốc cao  cũng 

giống n h ư  vậy. 

Giảng:

Việc  n g h ĩ  tư ở n g   -   quý  vị  tưởng  tượng  mình 

đang  đứng trên một mỏm  đá,  dưới  chân  là  bờ vực  sâu

10.000  foot,  chân  quý  vị  run  lên,  mềm  nhũn  và  thấy 

gan  bàn  chân  có  cảm  giác  rờn  rợn.  Có  một  vị  bác  sĩ 

đang  học  kinh  nơi  đây.  Bác  sĩ  có  đồng  ý  rằng  có  sự



314

QUYỂN II

việc  như  vậy  xảy  ra  không?  Quý  vị  nên  biết  tại  sao 

lòng  bàn  chân  có  cảm  giác  rờn  rợn  trong  tình  huống 

như  vậy.  Không  nhất  thiết  phải  đi  đến  đứng  trên  bờ 

vực;  chỉ  cần  quý  vị  tưởng  tượng  đến  chuyện  ấy  thôi. 

“Bây  giờ  tôi  đang  đứng  trên  mỏm  đá  của  bờ  vực  sâu

10.000  foot,  chỉ  cần  bất  cẩn  một  chút  thôi,  ta  sẽ  rơi 

xuống hố  sâu  không đáy nầy ngay.'’  Ngay khi ấy chân 

của  quý  vị  liền  trở  nên  yếu  đi  và  lòng  bàn  chân  rờn 

rợn.  Người  ta  thường  hay  nói  về  năng  lực  ám  thị. 

Năng  lực  ám  thị  do  đâu  mà có?  Quý  vị  suy từ chuyện 

này ra thì  sẽ rõ.  Thế nên,  việc  ng h ĩ tư ở n g   m ình  đ ứ ng 

trên  dốc  cao  cũng  giống  như  vậy.  Cũng  giống  như 

miệng  tiết  ra  nước  bọt  khi  nghe  nói  về  me  chua.  Cả 

hai đều là  kết quả của tưởng ấm. 

Kinh  văn:

 Ĩ L Ỉ k ^ ị v ị ế ỉ Ế ã - Ì ;   o 

 Ề

0

 Thị  cố  đương  tri  tưởng  ấm  hư 'vọng.  Bon  phi 

 nhơn duyên ph i tự nhiên  tánh. 

Do  vậy  nên  biết  tưởng  ấm  không  thật,  vốn 

chẳng phải nhân  duyên,  chẳng phải tánh  tự nhiên. 

Giảng:

Nếu  tưởng  ấm  chẳng  phải  từ  nhân  duyên,  chẳng 

phải  tánh tự nhiên,  thì rốt ráo tánh của nó  là gì? 

Đó  là  tánh  N hư  Lai  tạng,  là  diệu  chân  như  tánh 

của N hư Lai  tạng.  Do vậy  nên b iế t-  ông nên phải biết 

tư ở n g   ấm   khô n g   th ậ t.  Tưởng ấm,  một trong ngũ ấm, 

là  hư  vọng,  không  thật,  hư  vọng  sinh  ra  rồi  hư  vọng
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diệt mất. 

Cội  nguồn  sinh  khởi  của  cái  hư  vọng  nầy  là  gì? 

Nó  sinh khởi  từ trong diệu chân như tánh của Như Lai 

tạng.  Từ  chân  mà  khởi  vọng.  Thế  nên  các  tướng  hư 

vọng  hiện  ra.  Các  lý  lẽ  về  miệng  tiết  ra  nước  bọt  và 

lòng  bàn  chân  có  cảm  giác  rờn  rợn  phát  sinh  từ  đâu? 

Chúng  phát  sinh  từ hư vọng.  Hư vọng  từ đâu  sinh  ra? 

Nó  sinh  ra  từ  diệu  chân  như  tánh  của  N hư  Lai  tạng. 

Do  vậy nó  vốn  chẳng  phải  nhân  duyên,  chẳng  phai 

tánh  tự nhiênế

Kinh văn:

 ì ể L Ỉ Ệ L   o  t à é t M

 & 

 t â ĩ g -

 A-nan  thỉ như bạo  ỉưu  ba  lãng,  tương  tục  tiền  tế 

 hậu  tê  bãt  tương  du  việt.  Hành,  ấm  đương  tri  diệc 

 phục như thị. 

A-nan,  ví  như dòng  nước  chảy  mạnh,  các  làn 

sóng  nối  tiếp,  lóp  trước  lóp  sau  chẳng  vượt  khỏi 

n h a u ễ

Giảng:

Trên  đã  giảng  về  tưởng  ấm.  Phần  nầy  của  kinh 

văn  sẽ  nói  về  hành  ấm.  Trong  tiếng  Hán,  chữ   hành  - 

 H   còn  đọc  1  ầ  heng.   Hành  ấm  giống  như  một  dòng 

nước  chảy  xiêt. A-nan,  ví  như  dòng  nước  chảy 

mạnh,  các  làn  sóng  nối  tiếp,  lóp  trước  lóp  sau 

chăng vượt khỏi  nhau.  Các  ngọn sóng chồm  lên  phía 

trước,  phía  sau  vô  số  các  ngọn  sóng  khác  liên  tục  phủ 

lên  nhau.  Khi  quý  vị  nhìn  vào  sóng,  quý  vị  thấy  sóng
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chồm  về  bên  phải,  rồi  chồm  về  bên trái,  rồi  nghĩ rằng 

chẳng  có  ai  theo  dõi  đến  chúng,  sóng  rất  có  trật  tự. 

Phần  lớn,  sóng chỉ có  một dạng,  nhưng ngọn  sóng  lớn 

lại  phát tán  ra thành  nhiều ngọn  sóng trong cùng  một 

lúc.  N hững  ngọn  sóng  ấy  giống  như  các  niệm  tưởng 

trong  tâm  của  con  người.  Trong  tâm  thức,  trong  thức 

thứ tám,  niệm  nầy  sinh khởi,  niệm khác  hoại diệt theo 

sau các  niệm  khác  dấy  khởi.  Sự sinh khởi và hoại  diệt 

của các niệm trong tâm  thức cũng giống như sóng trên 

mặt  nước.  N ó  liên  tục  nối  tiếp  nhau,  ngọn nầy  kế  tiếp 

ngọn  kia,  giống  như niệm  tưởng  trong tâm  con  người 

vậy:  niệm  nầy  dừng,  niệm  khác  sinh  khởi,  niệm  kia 

dừng,  liền  có  niệm  kế  tiếp  nối  theo.  Một  niệm  vừa 

diệt,  niệm khác  liền  sinh,  niệm kia vừa  sinh,  niệm  sau 

liền  diệt.  N ó  liên  tục  trình  hiện  như  sóng,  không  bao 

giờ  vượt  qua  nhau.  Ngọn  sóng  đi  sau  không  bao  giờ 

phủ  lên  đầu  ngọn  sóng  trước.  Cũng  vậy,  niệm  tưởng 

sau  của  quý  vị  không  bao  giờ  phóng  vọt  lên  trước 

niệm  hiện  tiền.  Thế  nên  giữa  các  niệm  có  một  hoạt 

động rất trật tự,  không một chút sai  lầm.  Mới  nhìn qua 

thấy  các  ngọn  sóng  tưởng  như  không  có  ranh  giới, 

nhưng  thực  ra  sóng  di  chuyển  từng  ngọn  từng  ngọn 

rất có trật tự và liên tục không bao giờ dừng nghỉ. 

K ỉnh văn:

o

 Hành  ấm đương tri diệc phục như thị. 

Nên biết hành  ấm  cũng lại  như vậy. 

Giảng:

Nên  biết hành  ấm  cũng lại như vậyế
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Hành  ấm,  món  thứ  tư  trong  ngũ  ấm,  cũng  giống 

như  dòng  nước  chảy  mạnh.  Sóng  thức  trong  tâm  con 

người  cũng  liên  tục  không  dừng  nghỉ  trong  m ột  tiến 

trình  trật  tự  khiến  cho  con  người  chuyển  biến  trưởng 

thành  tò   thiếu  niên  đến  tráng  niên,  từ  trung  niên  đến 

già  lão,  từ  già  đến  chết.  Điều  nầy  tương  tự  như  các 

ngọn sóng liên tục nối tiếp  theo  nhau. 

Kinh văn:

 M Ệ  M ^ Ẵ / y ỉ u # -   o 

ỄỊ 

@  7 jc^ *

 A-nan  như  thị  lưu  tánh.  Bất  nhơn  không  sanh 

 bất  nhơn  thủy  hữu.  Diệc  p h i  thủy  tánh  p h ỉ  ly  không 

 thủy. 

A-nan,  tánh  của dòng  nước  như vậy chẳng do 

hư không sinh  ra,  chẳng phải  do  nước  mà  có,  cũng 

chẳng  phải  tánh  nước,  cũng  chẳng  lìa  hư không và 

nước. 

Giảng:

A-nan,  ông phải  nên  biết  đạo  lý  nầy  là  gì.  Tánh 

của  dòng  nước  n h ư   vậy,  dòng  nước  dồn  theo  nhau 

chảy xiết  chẳng  do  h ư  không  sinh  r a ệ  Chẳng phải  vì 

hư  không  mà  có  dòng  nước  chảy  xiết;  cũng  chẳng 

phải  do  nước  mà  cỏệ  Mặc  dù  sóng  là  ở  trong  nước,  

nhưng không phải nhờ nước  mà có  sóng.  C ũ n g   chẳng 

phải  tánh  n ư ớ c-  Sóng  tự  nó  chẳng  phải  là  nước  -  

cũng chẳng lìa hư không và  nước.  Thế thì,  nó đến từ 

đâu? 
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Kinh văn:

 ■ & & & # ,   #

8

ầ

i   .  n ' ) l & + ì r M ầ  

* £ * * * &  =

  -Ỉt%-tl!ầ&£ỳỉr®  . 

 Như thị A  nan Nhược nhơn  không sanh.  Tắc chư 

 thập  phương  vô  tận  hư  không  thành  vổ  tận  lim.  thế 

 giới tự nhiên  câu thọ  luân  nịch. 

T h ậ t vậy,  A -nan.  Nếu  nh ân   h ư  không  m à  sinh 

thì  mười  phương  hư  không  vô  tận  sẽ  thành  dòng 

nưởc vô  tậ n ẽ  T hế giói  tự  nhiên  sẽ  bị chìm   đắm . 

G iảng:

A-nan, N hư Lai  sẽ  giải  thích cho ông rõ hơn.  Tại 

sao  Như  Lai  nói  rằng  dòng  nước  chảy  xiết  như  sóng 

mòi  ấy  lại  không do hư không  sinh ra? N hư Lai  sẽ nói 

cho  ông  rõ.  T h ậ t  vậy,  A -nan.  N ếu  n h â n   h ư   không 

mà  sinh  thì  m ưòi  phương  hư  không  vô  tận  sẽ 

th à n h   dòng  nước  vô  tậ n .  Không  chỉ  trong  thế  giới 

nầy  mới  có  hư  không,  mà  khắp  cả  mười  phương  cõi 

nước  đều  có  hư không.  Nếu  dòng  nước  chảy  xiết  như 

sóng  mòi  ấy  do  hư  không  sinh  ra  thì  vô  cùng  vô  tận 

hư  không  trong  khắp  mười  phương  cõi  n ư ớ c-  hư 

không  thì  hòan  toàn  không  có  ngằn  m é -  sẽ  trở  thành 

một  dòng  nước  dữ dội.  Và,  do  dòng  nước  mênh mông 

dữ dội  ấy mà th ế giới tự  nhiên  sẽ  bị chìm   đắm . 

Toàn thể mười thế  giới  sẽ bị đắm chìm  trong cơn 

đại  hồng  thủy,  và  mọi  loài  chúng  sinh  sống  trong  đó 

đều sẽ bị chết đuối. 

K ỉn h   văn:

°  

l i / , & ' Í í k  i ĩ |   #

  7 j c   0  ^
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 N hược nhơn  thủy hữu.  Tắc thứ bạo  lưu  tánh  ứng 

 p h i  thủy.  Hữu  sở  hữu  tướng  kim  ứng  hiện  tại.  Nhược 

 tức thủy tánh  tắc trừng thanh  thời ưng p h i thủy thể. 

Nếu  do  nước  mà  có  thì  dòng  nước  nầy  tánh 

nó lẽ  ra  không phải là nước  nữa,  và hiện  nay có thể 

chỉ  ra  tướng  của  nước  và  dòng  nước  khác  nhau1.  

Nêu  dòng nước  tửc  là tánh  nước  thì khi nước trong 

lặng?  sẽ không còn là thể của  nước  nữa? 

Giảng:

Nêu  do  nước  m à  có -  nếu ông nói rằng do nước 

mằ  có  dòng  chảy  xiet  vô  tận  ấy  thì  dòng  nước  nầy 

tánh  nó  lẽ  ra  không  phải  là  nước  nữa  và  hiện  nay 

có  thể  chỉ  ra  tướng  của  nước  và  dòng  nước  khác

n h au .  Vôn  thể  tánh  của  dòng  nước  ấy  sẽ  không  phải 

là  nước  nữa.  Lẽ  ra  nó  phải  có  một  nơi  chốn  và  tướng 

trạng  đe  hiện  hữu.  Nhưng  dòng  nước  chảy  xiết  lại 

không  có  một  tướng  trạng  thực  sự.  Nếu  dòng  nước 

tức  là  tánh  nước— nếu  ông  cho  rằng  dòng  nước  chảy 

xiết  chỉ  vốn  là  nước,  th ì  kh i  nư ớ c  tro n g   lặng  -   khi 

không có  sóng -  sẽ  khô n g   còn  là  th ể  của  nước  n ữ a ? 

Nêu  vậy,  không  có  sóng  thì  sẽ  không  có  nước.  Nếu 

ông  cho  rằng  dòng  chảy  xiết  ấy  là  nước,  thì  khi  sóng 

lặng,  nước  sẽ không còn nữa.  Sự thay đổi  về tánh chất 

tât nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi về thực thể. 

 Hòa  thượng  Duy  Lực  dịch:  ...   nước  là  năng  có,  dòng  nước  là  sở  có,  

hai  tướng khác nhau. 
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Kinh văn:

 ^■ếị^yY-  o 

7jc^h^->Ầi  o

 Nhược  ly không thủy.  K hông ph i  hữu  ngoại  thủy 

 ngoại  vô lưu. 

Nếu  lìa  hư  không  và  nước  thì  hư  không  vôn 

chẳng  có  trong  và  ngoài;  ngoài  nước  ra  vốn  chang 

có dòng nước. 

Giảng:

Nếu  lìa  hư không và  nước -  ông muốn nói rằng 

dòng  chảy  ấy  tách  rời  hẳn  hư  không  và  nước  mà  có. 

Nhưng  hư  không  vốn  chẳng  có  trong  và  ngoài;  

ngoài  nước  ra  vốn  chẳng  có  dòng  nước.  Tách  rời 

khỏi  nước  thỉ  chẳng  có  dòng  chảy  nào  cả.  Nên  nói  Ha 

khỏi  nước  mà  có  dòng  chảy  là  không  đúng.  Ông  sẽ 

cho  rằng chẳng  lìa (khỏi  nước  mà có  dòng chảy),  điều 

ấy  cũng  sai  luôn.  Phân  tích  rốt  ráo.  A-nan,  ông  nói 

như thế  nào  về  việc  nầy?  Đó  chẳng  phải  là cái  gì  hiện 

hữu do nước hoặc  hư không.  Cội  nguồn của nó  là Như 

Lai  tàng diệu chân như tánh. 

Kinh văn:

 A & t & H  f ề j ầ ề r   o  4 M È Ễ 1 & #   Ố

o

 Thị  cổ  đương  tri  hành  ẩm  hư  vọng.  Bôn  phi 

 nhem  duyên ph i tự nhiên  tánh, 

Do  vậy  nên  biết  hành  ấm  không  thật,  von 

chẳng phải  nhân  duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 

Giảng:

Do  v ậ y -  trước  đây  ông  đã  từng  cho  răng  điều
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nầy  có  liên  quan  đến  nhân  duyên  và  tự  nhiên.  Nay 

ông  nên  biết  hành  ấm  không  th ậ t- dòng nước  chảy 

xiết  vốn  là  hư  vọng,  không  th ự c-vốn  ch ẳn g   p h ả i 

n h â n   duyên,  ch ẳn g  p h ả i tá n h   tự  nhiên. Đ iều nầy đã 

được  trình bày trong phần nói  về  hành ấm.  Cội nguồn 

của  nó  vốn  là  N hư  Lai  tạng  diệu  chân  như  tánh. 

Nhưng  do  một  niệm  vô  minh  sinh  khởi,  nên  chúng 

sinh  bị  mê  m ờ  nên  từ  chân  mà  khởi  ra  vọng.  Ong  bỏ 

quên  mất  cái  chân thật  mà  chạy  đuổi  theo  cái  hư  giả, 

do  đây  nên  hết  thảy  mọi  tướng  hư  vọng  trên  thế  gian 

được hình thành. 

Kinh văn:

 A-nan  thỉ như hữu  nhơn  thủ  tần già  bình.  Tắc kỳ 

 lưỡng  khổng  mãn  trung  kình  không.  Thiên  lý  viền 

 hành  dụng  hướng  tha  quốc.  Thức  ẩm  đương  tri  dỉệc 

 phục như thị. 

A-nan,  ví  như  có  người  lấy  một  cái  bình  tần 

già,  bịt  kín  hai  đầu  lại,  trong  đó  đựng  đầy  hư 

không,  đem  đi  xa  ngàn  dặm ,  đến  cho  nước  khác.  

Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. 

Giảng:

Sắc  ấm,  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm  đã  được 

trình bày,  bây  giờ sẽ  giải thích  về  thức  ấm.  Trước  hết 

tôi sẽ tóm  lược  lại về 4 ấm đầu tiên. 

-  Sắc ấm  đề cập đến những cái có  hình tướng,  có
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vật  thể.  Khi  mắt  trừng  trừng  nhìn  vào  hư  không,  thì 

thấy xuất hiện những hoa đốm.  D ù những hoa đốm ấy 

là hư vọng,  không có thực, nhưng nó vẫn có hình sắc. 

-   Thọ  ấm  là  sự  tiếp  nhận,  lĩnh  hội.  Khi  hai  bàn 

tay  xoa  vào  nhau  sẽ  làm  phát  sinh  các  cảm  giác  thô 

ráp,  trơn mịn, hoặc  lạnh, nóng. 

-   Tưởng ấm  đơn  thuần  là  do  niệm  tưởng.  Chẳng 

hạn,  khi  tai  quý  vị  nghe  ai  nói  về  me  chua,  rồi  quý vị 

băt đầu nghĩ tưởng về me.  Ngay khi quý vị nghĩ tưởng, 

thì  trong  m iệng  liền  tiết  ra  nước  bọt.  Đây  là  kết  qua 

của  tưởng  ấm.  N ghĩ  tưởng  ở  đây  có  nghĩa  là  vọng 

tưởng. 

-   Hành  ẩm  có  nghĩa  là  sự  biến  dịch,  vận  động. 

Nó không dừng nghỉ.  Đầu tiên con người trẻ trung, rồi 

trở  thành  trung  niên,  rồi  già  và  chết.  Niệm  nầy  sinh 

khởi tiếp theo sau niệm kia diệt mất,  niệm  nầy nối tiếp 

niệm kia không dừng nghỉ.  Đó  là hành ấm. 

-   Thức  ấm  có  liên  quan  đến  sự  phân  biệt.  Nó 

nhận  rõ  sự  khác  nhau  giữa  các  sự  việc;  nó  xem  xét, 

suy  tính,  và  tìm  kiếm  sự  lợi  thế  trong  mọi  hoàn  cảnh. 

Chăng  hạn  như  A-nan,  không  phát  huy  công  phu  tu 

tập,  không có  được  định  lực,  nhưng ham  thích đa văn, 

có  nghĩa  là  tìm  cầu  lợi  thế  trong  hoàn  cảnh.  Sự  hoạt 

dụng  của  tâm  tìm   cầu  lợi  thế  trong  hoàn  cảnh  là 

không có thực. 

N ay sẽ giảng giải về thức ấm. 

A-nan,  ví  như  có  người  lấy  một  cái  bình  tần
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già.  Tan  -già1 là  tiếng  Phạn,  có  nghĩa  là  tên  một  loài 

chim  ở Ấ n Độ,  có  tiếng hót rất hay.  N ó  có  thể  hót khi 

đứng  bằng  một  chân.  Tiếng  hót  của  nó  hay  hơn  hẳn 

những  loài  chim khác  nên người ta rất thích nghe.  Cái 

bình  nầy  có  hình  dáng  như  loài  chim  ấy  nên  có  tên 

như vậy.  Bình nầy có hai lỗ ở hai đầu . 

Người  trong ví  dụ của Đức Phật  b ịt  kín  hai  đ ầu 

lại.  A nh ta nút kín hai  lỗ ở hai  đầu của chiếc  bình tần- 

già  lại.  Trong  đó  đựng  đầy  hư  không,  đem  đi  xa 

n gàn  dặm ,  đ ến  cho  nước  khác.  M ột  dặm   ( lý  -  JL ) 

của người Trung H oa tương đương một phần ba hải  lý 

(mile).  Có  the  anh  ta  đi  bộ,  có  thể  anh  ta  đi  thuyền. 

Vào  thời  ấy,  chưa  có  máy  bay,  xe  hơi  hoặc  tàu  lửa. 

Ngày  nay  chúng  ta  có  thế  đi  được  ngàn  dặm  trong 

vòng  một  ngày  mà  chẳng  bận  tâm  gì  cả.  Nhưng  thời 

đó,  muốn  vượt một ngàn  dặm  thì  chỉ  bằng cách  đi  bộ. 

Anh  ta  làm  gì  với  hư  không  trong  bình  tần-già?  Anh 

ta  mang  tặng  cho  nước  láng  giềng.  Quý  vị  nghĩ  xem 

việc nầy họp  lý chăng? 

Nên biết thức ấm  cũng lại như vây. 

Thức  ấm,  tâm  phân  biệt,  cũng  giống  như  câu 

chuyện cất giữ hư không rồi  đem đi  xa  ngàn dặm  tặng 

cho người khác vậy. 

Kinh văn:

 M Ệ È-kơTÍM Ế L.   o 

# j t b ỹ ị r A .   o

 A-nan  như  thị  hư  không.  Phi  bi phư ơng  lai p h i

 1 Kalavinka:  Ca-lăng-tần-già

 2  lmile=1600m. 
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 thử phương nhập. 

A-nan,  hư  không  nầy  chẳng  phải  từ   phương 

kia đến, cũng chẳng phải từ phương nầy vào. 

Giảng:

A-nan,  hư  không  nầy  chẳng  phải  từ  phương 

kia đến, cũng chẳng phải từ phương nầy vào. 

Người  kia  mang  hư  không  đi  tặng,  nhưng  hư 

không từ nơi  nầy  và hư không nơi kia là hai thứ chăng? 

Vốn  là  không  khác.  Hư  không  chỉ  là  một  thứ.  Nếu 

quý  vị  nhốt  hư  không  nơi  nầy  vào  trong  cái  bình  rồi 

mang  đi  xa  ngàn  dặm,  qua  một  quốc  gia  khác  rồi  đổ 

nó  ra,  thì  nó  sẽ  hợp  với  hư  không  nơi  đó.  Có  gì  khác 

nhau giữa chúng?  Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. 

Kinh văn:

 Ỉ Ề i k 7 ĩ ị -   .  J Ị'I.ậ .# .ts o t 

 'Ề £■  0 

 ỷ  l&  Sỉ  0

 Như  thị  A  nan  Nhược  bỉ phương  lai.  Tăc  bôn 

 bình  trung  kỷ  trữ  không  khử.  Ư   bổn  bình  địa  ưng 

 thiểu hư không. 

N hư vậy  A-nan,  nếu  hư không  từ phương  kia 

lại,  thì  trong  bình  nầy  đã  đựng  hư   không  đem  đi,  

thì  ở  chỗ chiếc bình phải thiếu  đi một ít hư không. 

Giảng:

N hư vậy  A-nan. Tại  sao  N hư Lai  nói  hư không 

chẳng  đi  từ nơi  nầy  đến  nơi  kia?  Hư không  vốn  chẳng 

đến chẳng đi. 

Nếu  hư  không  từ  phương  kia  lại,  thì  trong 

bình  nầy  đã  đựng  hư  không  đem  đi  -   trong  chiếc
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bình  tần-già,  người  ấy  chứa  đầy  hư  không,  rồi  đem 

chiếc  bình  ấy  đi  đến  một  nơi  k h ác-  th ì  ở   chỗ  chiếc 

b ìn h   phải  thiếu  đi  m ột  ít  h ư   không.  Quý  vị  lấy  đi

một  ít  hư  không  chứa  vào  trong  bình,  thế  nên  hư 

không  ở  nơi  đó  phải  bị  ít  đi,  phải  không?  Nơi  quý  vị 

mang  chiếc  bình  có  chứa  hư  không  đên  thì  hư  không 

ở  đó  có  tăng  thêm  không?  Đây  là  trường  hợp  làm 

chuyện vô  ích và  kiếm  chuyện  để  làm.  Thức  ấm  cũng 

giống  như vậy.  v ố n  chẳng  có  việc  gì  để  làm,  nó  phân 

biệt  bên  đông,  phân  biệt  bên  tây,  phân  biệt  mọi  thứ 

khác  nhau  trong  mọi  tình  huống  khác  nhau.  Cũng 

giống  như  chuyện  nhốt  hư  không  vào  trong  cái  bình 

rồi mang sang nước  khác  làm  quà. 

Kinh văn:

 f r U U ỉ ' ì j f l ,  

o

 Nhược  thử phương  nhập,  khai  khổng  đảo  bình,  

 ứng kiến  không xuất. 

Nếu  hư không  từ phương  nầy vào,  thì  khi  mở 

miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra. 

Giảng:

Nếu  hư không  từ phương  nầy vào,  thì  khi  mở 

miệng bình đổ  ra, phải thấy hư không đi  ra. 

N ếu  hư  không  có  sự  đi  ra  đi  vào,  nếu  ông  nói 

rằng  hư  không  được  đem  từ  nơi  nầy  đến  nơi  khác  thi 

ông phải thấy được hư không đi  ra khi  mở nút và  chúc 

ngược  cái  bình  xuống.  Nếu  nói  không  thể  thây  được 

hư không thì  hư không  chẳng  hiện hữu.  Nêu  ông  thây 

được  hư  không  thì  nó  sẽ  không  phải  là  hư  không.^ Vì 

ông  không  thể  nào  di  chuyển  được  hư  không.  Ong
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không  thể  nào  đem hư không  từ nơi  nầy  đến  nơi  khác 

được. 

Kinh văn:

c  Ạ

#   g Ị ầ ậ #   Ể)

o

Thị cố đương tri thức  ấm hư vọng.  Bổn phi nhơn 

duyên phi  tự nhiên tánh. 

Do  vậy  nên  biết  hành  ấm  không  thật,  vốn 

chăng phải nhân duyên,  chẳng phải tánh tự nhiênế

Giảng:

Do  vậy  — A-nan,  do  vì  điều  ấy  — ông  nên  biết 

hành  âm  không  th ậ t-  nó  cũng  vậy,  hư  vọng,  không 

thật-v ố n   chẳng phải nhân  duyên. 

Chẳng  phải  do  nhân  duyên  mà  thức  ấm  hiện 

h ữ u - chẳng phải  tánh  tự  nhiên. Cũng chẳng phải do 

tánh  tự  nhiên  mà  thức  ấm  hiện  hữu.  Nguồn  goc  phát 

sinh của nó vốn là N hư Lai tạng diệu chân như tánh. 

ĐẠI PHẬT ĐỈNH  VẠN  HẠNH THỦ LÁNG 

NGHIÊM   KINH QUYỂN ĐỆ NHỊ

HẾT QUYẾN 2

 Thích Nhuận  Châu 

Tịnh thất Từ Nghiêm, 

Đại Tòng Lâm. 

Hạ an cư,  Pl.  2546. 
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Kinh vin:

M#ahs, g LY ERERE
B HEEAEMEILE . SRAMAD
4% AR ETRAAACER. LS
AT o

A-nan bach Phdt ngon, Thé tén. Tat diéu giac
ténh phi nhon phi duyén. Thé ton van ha thuong di ty
kheo. Tuvén thuyét kién tanh cu tir chung duyén. S vi
nhon khong nhon minh nhon tam nhon Nhuwoc thi
nghia van ha.

A-nan bach Phat: “Bach DPirc Thé tén! Néu
tanh gidc nhiém miu niy ching phai nhan ching
phai duyén, tai sao Thé ton thwomng chi day cic ty-
khwu: tinh thiy gdm di bén thir nhin duyén,
nghia 12 nhan noi hr khong, nhén noi sing, nhan
noi tim, va nhén noi mit. Nghia 4y nhuw thé nao?”

Giang:

Quy vi néi A-nan di xuc pham nhiéu it? A-nan
di bat kinh véi dao sw cua minh. A-nan thd thao
mudn tranh ludn cong khai véi Duc Phat. Gidng nhu
dAu mét van co khong hon khong kém.

A-nan bach Phat: “Bach Dirc Thé ton! Néu
tinh gidc nhiém miu ndy ching phai nhan ching
phai duyén, tai sao Thé tén thudng chi day cac ty-
Khuu: tanh thiy gdm di bén thir nhin duyén.”

A-nan vay muon gido ly cua Dirc Phét. “Chinh
Nhu Lai da day diéu niy, chir khéng phai con tur néi.
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ding tam thitc dé phat minh nhimg hy luin vé tanh
thy ciing nhu ¢6 ging nim bit hu khong. Nhimg gi
ong lam déu 1a lao nhoc v6 ich. Ong tw lam minh mon
moi va can kiét sinh luc. Ong tu phi sitc minh. R4t ro,
néu dng tiép tuc so soang hu khong béng tay minh,
tay ong c6 tranh khoi bj moi khong? Cudi cing, tay
ong s& nhitc moi va s& bat diu chuyén tir tinh trang
dau nhirc sang kiét suc. Ong vét 16n chup bit hu
khong nhung khong thé nao nim bét dugc hu khong,
Ong chyp bit ma khéng c6 dugc gi ca. C)ng lai chup
bét va lai khdng c6 duogc gi ca. Ciing gidng nhu khong
c6 viée gi dé lam va di tim xem ¢6 vige gi dé lam. Va
d6 1a cach A-nan dang lam. A-nan khéng c6 viéc gi
dé lam ca. C6 1& d6 1a truong hop cia mot vi tang an
no rbi khong biét lam viéc gi nén bat diu chup bét hu
khong.

Hu khéng lam sao dé ong bit dwec?

Lam sao ma hu khong lai dé cho dng nim bét
dugc? Hu khong co ban von Ia hu khong. Lam sao
ong bat duge n6? Néu né ¢6 cai gi d6 dé dng ndm bat
dugc, thi n6 khong phai 1a hu khong. N6 phai 1a vat
thi dng méi 6 thé bit duge nd. Ching han, cai tach
ndy: vi n6 la cai tich, nén t6i c6 thé cAm 14y n6. Néu
céi tach khong c6 & kia thi khong thé nao cAm nim rdi
dua tach 1én xudng, va s& khong c6 chuyén gi hét ca.
Thé nén Duc Phit vi A-nan, nguoi chuyén céng phu
tu tap bang thirc tim phén biét, v6i nhimg ngudi chup
bét hu khéng. Dao Iy ndy gibng nhau. Quy vi chi tang
thém nhoc mét, chéng ¢6 loi lac chut nao cho ban tim
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ndy c6 lién quan dén nhan duyén va tu nhién. Nay
ong nen biét hanh 4m khéng that— dong nudc chay
xiét vén la hu vong, khong thuc—vén chang phal
nhén duyén, ching phal tanh tgr nhlen Diéu ndy da
dugc trmh bay trong phan n6i vé hanh 4m. Coi nguon
ciia nd vén la Nhu Lai tang diéu chan nhu tanh.
Nhung do mot niém vé minh sinh khéi, nén ching
sinh bi mé mo nén tir chdn ma khoi ra vong. Ong bod
quén mat cai chan that ma chay dubi theo cai hu gia,
do ddy nén hét thay moi tuéng hu vong trén thé gian
duoc hinh thanh.

Kinh vin:

T, B A, R . EL M
Lk EE . FRAFAMLE RS
FHa IR o

A-nan thi nhur hiru nhon thii tdn gia binh. Tdc kp
lung khong méan trung kinh khong. Thién ly vién
hanh dung huéng tha quéc. Thirc dm duong tri diéc
phuc nhu thi.

A-nan, vi nhwr ¢6 nguoi lay mdt cai binh tin
gia, bit kin hai dhu lai, trong d6 dyng ddy hr
khong, dem dl xa ngan dim, dén cho nuéc khic.
Nén biét thirc 4m ciing lai nhur vay.

Giang:

Séc 4m, tho 4m, tuong 4m, hanh 4m da duoc
trinh by, bay gid s gii thich v& thic 4m. Truéc hét
161 s& tom luge lai vé& 4 4m dAu tién.

- Sdc dm & cap dén nhimg cai c6 hinh tuéng, c6
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Kinh vin:

BEEEK o WAL, KIMEF .

Nheoc ly khong thiy. Khong phi hitu ngoai thiy
ngoai vo luu.

Néu lia hw khéng va nuée thi hw khong vén
ching c6 trong va ngoai; ngoai nuéc ra vén ching
¢6 dong nude.

Glang

Néu lla hu khdng va nuéc - 6ng mubn néi rang
dong chay 4y tach roi hin hu khong va nudc ma co.
Nhung hu khéng vén ching c6 trong va ngoai;
ngoai nuée ra von ching cé dong nwée. Tach roi
khoi nuéc thi ching c6 dong chay nao ca. Nén néi tia
khoi mmc ma c6 dong chay la khong dung. Ong s&
cho ring ching lia (khoi nudc ma co dong chay). diéu
Ay ciing sai luon. Phéan tich r6t rdo. A-nan, ong ndi
nhu thé nao vé viée niy? D6 ching phai la cai gi hién
hiru do nudce hodc hu khong. Coi ngufm cia nd 1a Nhu
Lai tang diéu chan nhu tanh.

Kinh van:

AU EwITIRES  AEBLER
R

Thi ¢é dwong tri hanh dm huw vong. Bén phi
nhon duyén phi tie nhién tanh.

Do vy nén biét hanh Am khong thit, vén
ching phai nhan duyén, chéng phii tanh ty nhién.

Giang:
Do vdy- trudc ddy ong di timg cho rang diéu
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gia. Tan -gia' 1a tiéng Phan, c6 nghia 1a tén mét loai
chim & An D, c6 tiéng hoét rat hay. N6 6 thé hét khi
dimg bing mét chan. Tiéng hét ciia né hay hon hin
nhitng [oax chim khac nén ngudi ta rat thlch nghe. Céi
binh niy c6 hmh dang nhu loai chim 4y nén c6 tén
nhu vdy. Binh nay c6 hai 18 & hai diu .

Ngudi trong vi du cta Dirc Phét bit kin hai diu
lai. Anh ta niit kin hai 16 & hai d4u cia chiéc binh tin-
gia lai. Trnng d6 dung day hwr khong, dem di xa
ngan dim, dén cho nwée khac. Mot dam ( 1y - E.)
cla ngucrl Trung Hoa tuong duong mét phan ba hai ly
(mile). Co thé anh ta di bd, ¢6 thé anh ta di thuyén.
Vio théi dy, chua c6 may bay, xe hoi hogc tau lira.
Ngay nay ching ta ¢ thé di duoc ngan dam trong
vong mot ngdy ma ching ban tim gi ca. Nhung thoi
d6, muén vuot mot ngan dam thi chi bang céch di bo.
Anh ta lam gi vi hu khéng trong binh tin-gia? Anh
ta mang tang cho nudc lang giéng. Quy vi nghi xem
viée ndy h(rp ly chang"

Nén blet thire 4m ciing lai nhur vay

Thire 4m, tim phan biét, ciing giéng nhu cau
chuyén cét giir hu khong rdi dem di xa ngan dim ting
cho ngudi khac vay.

Kinh vin:

Mo RUER o EWF R, I .

A-nan nhu thi hu khong. Phi bi phwong lai phi

! Kalavirka: Ca-ling-tén-gia
2 Imile=1600m.
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vt thé. Khi mét trimg trimg nhin vao hu khong, thi
thay xuét hién nhimg hoa dém. Du n.hu-ng hoa dom ay
1a hu vong, khéng c6 thuc, nhung n6 vén c6 hinh séc.

- Tho dm 1a su tiép nhan, linh hoi. Khi hai ban
tay xo0a vao nhau s& lam phat sinh cdc cam gi4c thé
rép, tron min, hogc lanh, néng.

- Twong dm don thuln la do ni¢m tuong. Ching
han, khi tai quy vi nghe ai néi vé& me chua, rdi quy vi
bt ddu nghi tucng vé me. Ngay khi quy vi nghi tuong,
thi trong mleng lién tiét ra nuéc bot. by la két qua
clia tuong 4m. Nghi tréng & ddy c6 nghia 1a vong
tudng.

- Hanh dm c6 nghla 1a su bién dich, van dong
N6 khéng dimg nghi. Dau tién con ngum tré trung, roi
tr¢ thanh trung nién, rdi gia va chét. Nlem nay sinh
khdi tiép theo sau niém kia diét m4t, niém ndy ndi tiép
niém kia khong dimg nghi. D6 14 hanh 4m.

- Thikc am c6 lién quan dén sy phan biét. N6
nhén 15 sy khac nhau giira céc su viéc; n6 xem xét,
suy tinh, va tim kiém sy lgi thé trong moi hoan céanh.
Chéng han nhu A-nan, khéng phét huy céng phu tu
t4p, khéng c6 dugc dinh lyc, nhung ham thich da van,
c6 nghia 1a tim cdu loi thé trong hoan canh. Sy hoat
dung ctia tim tim cdu loi thé trong hoan canh la
khoéng c6 thuc.

Nay s& giang giai vé thic 4m.

A-nan, vi nhr cé ngudi 1oy mét cai binh tin
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binh lan-gla ngucn 4y chira dy hu khong, roi dem
chiéc binh 4y di dén mot noi khac— thi & chd chiée
binh phai thiéu di mét it hu kKhong. Quy vi lay di
mot it hu khong chira vao trong binh, thé nén hu
khong & noi do phai bi it di, phai khong? Noi quy vi
mang chiéc binh 6 chira hu khong dén thi hu khong
& d6 c6 tang thém khong? Day la truong hofp lam
chuyen v6 ich va kiém chuyen d& lam. Thic 4m ciing
giéng nhu vay. Vén ching c6 viéc gi dé lam, né phan
biét bén dong, phan biét bén tdy, phan biét moi thir
khac nhau trong moi tinh hudng khdc nhau. Ciing
giéng nhu chuyén nhét hu khong vao trong cai binh
rdi mang sang nudc khac lam qua.

Kinh vin:

AN, BILEIR, B .

Nhuoc thie phuung nhdp, khai khong dao binh,
img kién khong xudt.

Néu hu khong tir phu’cmg néy vao, thi khi mé
miéng binh db ra, phai thay hu khong di ra.

Giéng:

Néu hw Khong tr phlro'ng ndy vao, thi khi m&
miéng binh dd ra, phai thiy hw khéng di ra.

Néu hu khong c6 sy di ra di vao. néu dng noi
ring hu khong duoc dem tir noi niy dén noi khéc thi
ong phai thay duoc hu khong di ra khi mo nut va chuc
nguoc cai binh xudng. Néu no6i khong thé thiy duge
hu khéng thi hu khong ching hién hiru. Néu ong thay
duge hu khong thi né s& khong phai 1a hu khéng. Vi
ong khong thé ndo di chuyén duge hu khong. Ong
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nang kién.

A-nan, nay Nhur Lai lai héi ong, nguoi trong
thé gian thwdmg néi: “Téi thiy dwge.” Thé nao goi
Ia thiy? Thé nao 1a khéng thiy?

A-nan thwa: “Bach Dirc Thé ton! Nguoi thé
gian nho ¢6 4nh sing mit troi, mit tring va dén
ma thiy dwoe moi vit; nén goi la thdy. Néu khéng
c6 ba thir 4nh sang niy thi khang thé thdy dugc.”

Giang:

Dc Phit thiy ring A-nan 1a chu em ho than yéu
cta minh nén Ngai luén ludn an can véi A-nan. Thé
nén, mot lan nita Ngai bao: “A-nan, nay Nhur Lai lai
héi ong.” Chu em, nay Nhu Lai hoi: “Ngwdi trong
thé gian thu’ong noi: “Toi thay duge.” Moi ngudi
déu n0| ho thdy duoc. Kinh van khong ghi DPuc Phat
noi ring Ngan thay dugc. D6 1a méi nguoi tu noi la
chinh minh thdy. Thé nao goi 1 thdy? Cai gi la thay?
Thé nio 1a khong thiy? Hay noi cho Nhur Lai nghe y
nghia cua no.

Bay gld A-nan nghe Duc Phit da bj minh thuyét
phuc. Thiy minh 13 ké chién thing, thé nén anh ta
khong dimg lai dé suy nghi, ma n6i ngay.

A-nan thua: “Bach Dirc Thé tén! Nguoi thé
gian nho ¢6 4nh sing mat troi, mit trang va dén
ma thiy dwgc moi vat Nén goi la thay Néu khéng
¢6 ba thir anh sang nay thi khéng thé thay duwge.”

Kinh vin:

¥, Z80AH, 2RLE BXRA
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thir phirong nhdp.

A-nan, hr khong ndy ching phai tir phuong
kia dén, ciing chiing phai tir phwong niy vao.

Giang:

A—nan, hu khong nay chang phal tir phwong
kia dén, ciing ching phai tir phwong néy vao.

Ngudi kla mang hu khong di tang, nhung hu
khong tir noi ndy va hu khdng noi kia 1a hai thir chéng"
Vén la khong khéac. Hu khong chi 1a mot thir. Neu
quy vi nhét hu khéng noi ndy vao u‘ong cai bmh roi
mang di xa ngan dam, qua mét quéc gia khac réi do
no ra, thi n6 s& hop véi hu khong noi do. C6 gi khac
nhau giira chung? Hu khéng vén ching dén chang di.

Kinh vin:

Jo R TR, BA R RUAHLT RIAT
Tk ARHE Y BT .

Nhuw thi A nan Nhugc bi phuong lai. Tdc bon
binh trung ky trit khong k. U bén binh dia ung
thiéu hu khong.

Nhur vdy A-nan, néu hr khéng tir phuong kia
lai, thi trong binh niy di dyng hw khéng dem di,
thi & chd chiéc binh phai thiéu di mgt it hu khong.

Gidng:

Nhur vdy A-nan. Tai sao Nhu Lai néi hu khong
ching di tir noi nly dén noi kia? Hu khong v6n ching
dén ching di.

Néu hu khéng tir phwong Kia lai, thi trong
binh ndy di dyng hw khéng dem di — trong chiéc
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thong suét moi su. Gan ddy t6i c6 gap mot s6 ngudi
rét mé m& dén ndi ho hanh xir nhu ngudi say ruou ma
tudng ring minh da chimg ngd. Thé nén t6i bao anh ta
hdy gidi thich vé& That ching lgp dé v Luc ching
thanh nru, anh ta khong thé néi duge du chi mét diu.
Thé quy vi nghi xem anh ta chimg ngd cai gi? Néu
anh ta la ngudi chimg ngd, cho du anh ta khong tra loi
dugc cau hoi, thi it ra cling giai thich dugc nghia ly.
Sao vay? Vi tit c4 nghia Iy déu lwu xudt tir tim. Néu
anh ta la ngudi chimg ngd, thi tdm anh ta hoan toan
séng sudt, va anh ta s& thong dat moi dao ly, thé nén
du anh ta khong hiéu dugc chi tiét, thi ciing c6 thé
giai thich vé nguyén ly dugc. Su chimg ngd c6 nghia
1a nhu vdy. Thé nén quy vi dimg ngam tra trong nudc
lanh rdi ung phan cin ba. C6 ngudi ding béo quang
c4o rang minh d chimg ngd, diéu 4y hoan toan khong
biét xdu hd, hoan toan khong c6 chut liém si. Do
khong phai la nguoi Phat tir. Ho that 1a v6 dung.

Kinh vin:

FT ¥, BRM & . F#RMARKRE
RomxfMeR, &R0 . H#T,
HAB AL . RAEHEH, L2 AR . %
BENEZAELA, AIFRER .

A-nan ngo phuc vin nhit. Chu thé gian nhon
thuy()t ngd nang kién. Van ha danh kién van ha bat
kién. A-nan ngon thé nhon nhon w nhdt nguyét dang
quang. Kién ching chung twomg danh chi vi kién.
Nhuege phuc vé thir tam ching quang minh tic bdt
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Thé tén da timg & nai Ling-gia, vi ngai Dai
Hué v.v.. gidng rong nghia niy: Ngoai dao kia
thwong néi ty nhién, con Nhu Lai néi nhan duyén,
ching phii la cinh giéi ciia hang ngoai dao kia.

Giang:

A-nan thua tiép: “Thé tén da timg & nii Ling-
gia, vi ngai Pai Hu@ v.v... gidng rong nghia niy:
Khi Dtc Phit giang Kinh Lang-gia, thi Bo-tat Dai
Hué la duong co trong phap hoi dy, ciing nhu trong
Kinh Thu Lang Nghiém. A-nan la duong co. Va
khong chi co Bo-tat Dai Hué, ma con c6 nhiéu Bo-tat
cau hoi. “Thé on da giang ring cic ngoai dao kia
thuong néi ty nhién.”

Thoi 4y c6 nhidu ngoai dao thuong noi vé
thuyét tw nhién. Hoc thuyét 4y la gi? Pay la nhimg gi
ho chu truong:

Thuy khai ha hai déi son nhac?

Thity twée kinh cicc hoa cam thir?

Nhat thiét vé hitu nang sinh gid,

Thi ¢ nga thuyét vi tw nhién.

Nghia:

Ai dao song bién dap dbi nti?

Ai vot chong gai vé cam thu?

Hét thay déu khong do ai sinh.

Thé nén ta néi tu nhién sinh.

Ai tao nén bién ca? Quy vi khong thé nao ké ra
tén ngudi da tao nén bién. Quy vi ciing ching thé nao
tim ra nguoi da tao ra séng. Mac du ¢ Trung Hoa c6
Vua Vi trj thiy, c6 1& Vua Vi ching phai thuge loai
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den.’ Day ciing vay Thay t6i den ciing goi la thdy.”

Néu thyc thay tbi chi vi khong c6 4anh sang,
sa0 gm la khong thay"

Ong khong thé phan béc 1y 1& nay vi no da duge
xac minh rang chinh ong ciing thay t0i den, d6 don
gian chi la do khong c6 anh sang. Nén dng khéng thé
n01 rang khong c6 ci thay. Hoan toan ding khi n(n
ring khéng c¢6 énh sang, chu khong thé noi ring
khong ¢6 tanh thdy. A-nan lai roi vao ndi khé khan
khac.

Kinh vin:

FII, S EWHRLYA, %851
Lo SEAR, R, BLRAL . 4o
RZAMELETRR .

A-nan nhwgc tai am thoi bdt kién minh 6 danh
vi bat kién. Kim tai minh thoi bét kién am ttr(rng hoan
danh bat kién. thr thi nhi twéng cdu danh bdt kién.

A-nan, néu khi tbi, khong thay sing, ma gm
Ia khong thay dugrc; viy dang lic sang, khéng thiy
6 thi, I& ra déu phai goi Ia khong thav

Giang:

A-nan, néu khi téi, khong thay sdng, ma goi la
khéng thiy duge-0 trong cho t6i ong khong thay
duoc anh sang. Va ong cho ring khong thdy duge gi
ca. Viy dang lic sing- nay ong dang trong lic sang,
khi ¢6 dén, mat troi, mat trang—va 6ng khong thay 6
tbi, 1& ra deu phal gol Ia khéng thiy. Khi co anh
sang, bong t5i bién mét, 6ng khong con thay tdi nira.
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khéng thé nao dem hu khong tir noi ndy dén noi khac
duoc.

Kinh vin:

REF B EE . REB%E Y
KK,

Thi ¢4 duong tri thirc Am vong. Bdn phi nhon
duyén phi tu nhién tanh.

Do viy nén biét hanh im khéng thit, vén
chang phai nhan duyén, chang phai tanh tw nhién.

Giang:

Do vy — A-nan, do vi didu 4y — 6ng nén biét
hanh 4m khong thit- no ciing vy, hu vong, khéng
that-vén ching phai nhan duyén.

Lhang phai do nhan duyén ma thuc 4m hién
hitu- ching phai tanh twr nhién. Ciing chang phal do
tanh tu nhxen ma thire 4m hién hiru. Ngudn gdc phat
sinh ctia n6 von la Nhur Lai tang diéu chan nhu tanh.

DAIPHAT DINH VAN HANH THU LANG
NGHIEM KINH QUYEN BE NHI

HET QUYEN 2

Thich Nhuén Chdu
Tinh that Tir Nghiém,
Pai Tong Lam.

Ha an cu, PI. 2546.
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0. Bl e ie a], SATER .

A-nan nhioc v6 minh théi danh bdt kién gid.
[ung, img] bat kién am. Nhueoc tat kién am thir dan vo
minh, van ha vé kién.

A-nan, néu khi khong c6 anh sing goi la
khong thdy, thi I& ra khong thdy duge toi. Néu
thue thiy t6i chi vi khong 6 anh sing, sao goi 12
khéng thiy?

Giang:

BAt ludn khi nao A-nan néi diéu gi, A-nan ciing
tw mau thudn véi chinh minh, nhu diéu dang néi &
trén. A-nan da di nguoc lai véi 14p ludn cta chinh
minh. Nhu A-nan n6i néu khéng c6 ba thtr dnh sang
ndy. thi ching c6 c4i thiy. Duc Phat khong thira nhan
luan diém chinh cia A-nan. “Ong néi khéng c6 céi
thdy. nay Nhu Lai s& hoi éng.

A-nan, néu khi khéng c6 dnh sing goi la
khéng thy, thi I& ra khéng thy dugc toi.

Khong phai ong da noi khi khong c6 dnh sing
phat ra cua ba thir mat troi, mat trang, va den thi
Kkhong thé théy duoc d6 sao? Thuc ra gido 1y niy da
duge giai thich rdi, nhung e ring véi tai hoc rong
nghe nhiéu cia A-nan s& nh¢ khong duoc lau, thé nén
Pic Phat giang lai cho A-nan nghe mét 14n nita. “Néu
ong noi khong thdy duge khi khéng c6 anh séng. thi [
ra ong ciing khong thdy duoc ti. Khi giang phan kinh
vin truée, Nhu Lai da da hoi A-nan rdng ngudi m
thiy gi, va A-nan da tra 16i ring nguoi m thdy “6i
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yéu t6 khac dugc goi la duyén goép phin giup cho sw
tang trudng cua hat giéng. Bach Thé ton, Thé ton noi
moi vét hién hiru déu c6 nhan duyén, va thé 1a nhan
duyén 4y di pha v thuyét tu nhién cia ngoai dao rdi.
Nhén duyén ching gidng nhu tu nhién, thé nén n6 pha
hty toan triét ly thuyét tw nhién ctia ngoai dao.

Nhung gidc duyén va Chéan ngd cua ngoai dao
déu trim khp ca 10 phuong. Mudi phuong trai dai xa
lim. Néu giac duyén cta quy vi trum khip ca 10
phuong va chan ngi clia ngoai dao ciing tram khip ca
10 phuong thi &t hin né phai tuong dong.

Kinh vin:

BABAE L BRI AR o E R
—WE R MERGEEAR . =
TR RNBEAR o AT S ERAK.

Nga kim quan thw giac tanh tu nhién phi sanh
phi diét. Vién ly nhist thiét hu vong dién ddo. Tu phi
nhon duyén dit bi tw nhién. Vin ha khai thi bat nhip
qud}r ta. Hoach chon thdt tam diéu gidc minh tanh.

Nay con quén sit ky, thdy tinh gidc von ti
nhién, khong sinh khong diét, xa lia.moi hwr vong
dién dio m’iy, dwong nhw chfmg phai nhin duyén
hodc ty nhién ciia ngoai dao kia. Xin Thé tén chi
day cho chiing con lam sao dé khéi roi vio ta kién,
dat dwge tdm tanh chin that gidc ng sing sudt
nhi¢m miu.

Gidng:

“Nay con quén sat k¥, thiy tinh giac niy vén
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la ching c6 hoa nao gitta hu khong ca, khi mét cia
quy vi bi nham, thi quy vi thdy c6 hoa dém gitra hu
khong. Hodc c6 khi quy vi nhin mat troi qua lau, thi
quy vi thay duge hoa dom tran ngap ca hu khong. D6
la mgt cich gidi thich. Giai thich theo cich khac la
mét khi quy vi dd m& duge Phét nhan, thi bat luan
loai hoa no ma quy vi muén nhin déu c6 trong hu
khong. Péy ciing 14 hoa dém giira hu khong. Dy c6
hai cach giai thich nhu vay.

Phai ching hoa dém gita hu khéng la chi cé
nhiing ai di mo dugc Phat nhan mai thdy dugc?
Khong. N6 vén ching c6 thit. N6 chi la huyén héa.
Nhung néu quy vi tuong tuong muédn thdy né thi n6
lién hién hiru.

Thé c6 hoa dém gitta hu khong hay khong?
Khong. Vén chang c6 gi ca. Co ban la né khong hién
hiru. Vén 1a ching co gi ca. Thé quy vi mudn tim
kiém cai gi? Tai sao quy vi nd lyc tim kiém néu cai
thdy 1a vat hojc cai thiy la hu khong hodc la cai gi di
nita? Quy v1 tim kiém cal gi? Quy vi déu 1a ké huong
ngoai tim cau~rong rudi tim kiém bén ngoai minh.

Kinh viin:

WA, ARERY B . E4T
ATARER

Thir kién cdp duyén nguyén thi b6 dé diéu tinh
minh thé. Vén ha w trung hitu thi phi thi.

Cii thdy va cinh bj thdy ndy déu vén 1a thé
gidc ngd thanh tinh sing sudt nhi¢m miu. Cé sao
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ngoai dao tinh khén d6 & An Do. Ai don dat lai rdi
dép thanh nti? Ai tao nén nhitmg ngon nti? Lam sao
ma nii cao nhu vay? Khi hoi ai dé tao ra ching, ho di
dén két luan ring n6 sinh khéi tu nhién. Ty nhién ma
song xuét hién, tr nhién ma bién ra doi. Ty nhién ma
nui thanh hinh. Chéng gai. chim thu- tat ca moi vat,
khong cin ngudi gitip d&. ma tu n6 sinh ra. “Trong tat
ca vat tuong 4y, khong co mot déng tao nén, do vay
t0i néi n6 ty nhién sinh.”

Con Nhur Lai néi nhian duyén. O diy A-nan
trich dan 1oi Duc Phat da néi trude day. Bach Thé ton,
trude day Thé t6n di giang vé nhan duyén sanh, d6
chz:mg phii 1a cinh giéi ciia hang ngoai dao kia. D6
khéng giong nhw quan niém vé tu nhién cua hang
ngoai dao kia. Tuy nhién, gido 1y ma con nghe Nhu
Lai dang néi c6 vé giéng nhu ly thuyét ma ngoai dao
chu truong. Nhu Lai bao ring gidc duyén tram khip
10 phuong, con ngoai dao chu truong Chan ngi cia
ho ciing trum khép 10 phuong. Thé c6 giéng nhau
chang? Tén goi ¢6 khéc nhau. Nhung gidc duyén ma
Nhu Lai néi lai rat gidng voi Chan nga. Va Chan nga
ctia ngoai dao lai c6 vé rat tuong dong véi gide duyén.
Phai chang ching ¢6 dao ly gi trong d6 ca?

Nghia ctia ‘nhan’ va ‘duyén’ ma Dirc Phat néi la
gi? Toi da timg giang cho quy vi roi. Nhdn 1a hat
glong Cai gop phan vao cho su ting tru:o’ng hat glong
ay la duyén. Gleo hat giong vao [ong dat 1a nhan,
duyén la nhimg yéu 6 trg giup gop phan cho sir tang
truéng- bin, dat, nudc, phan bén, mit trdi, va nhimg
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Nhu Lai da noi vé tanh thdy nhu vay.” Hay ling nghe
A-nan néi! A-nan dang phan bac lai Purc Phéat. A-nan
ludn lach bén ndy rdi bén kia nhidu 1in va chua noi
dugc déu gi dung ca- lic dy ¢6 1& A-nan lo 1a khong
nghe giang. “Téi s& duge nghe Puc Phat giang.” Thé
nén A-nan néi: “Bach Thé ton, Ngai thuong noi ring
tanh thiy phai c6 ddy du bon duyén, sao nay Thé ton
lai ndi tanh thay ching phai nhan ching phai duyén?”
Chiéc ¢6 1& mat ciia A-nan phai lon bing ca blu troi
méi ddm tranh luan véi Dac Phét nhu vay.

Bén duyén 4y la gi?

“Nghia 1a nhin noi hu khong, nhédn noi sang,
nhin noi tim, va nhin noi mit. Nghia iy nhuw thé
nao?

Thé ton giai thich nghfa ndy nhu thé nao? Trudce
day Thé ton giang giai tanh thdy can cir vao bén
duyén ndy. nay Thé ton noi nguoc lai. Sao Thé ton
lam nhu vay? Phai ching la Phat thi ¢6 thé néi nhing
didu khong can phai cin nhdc tru6c? Dirc Phat thi
khong bao gi néi dbi. Sao truée day Thé ton néi nhu
thé ma nay lai n6i khac?”

Quy vi ¢6 thé thdy dugc ring phap hoi gdm
nhitng dé tir nhu A-nan that 1 nan giai. That may mén
Puc Phat la Phat. Néu t6i & trong phap hoi do, toi
ciing chang ¢6 cach nao dé luan giai cho A-nan.

Kinh vin:

a{%’é‘. I $fe, R34 R 36 B 4240, dE 5

Phdt ngon A-nan nga thuyét thé gian chir nhon
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chude phong cich cua Cu si Duy-ma-cét, vi quy vi
chua dat dén canh giéi nhu Ngai. Dimg nhu nhimg
nguoi pham sai lam khi lam ra vé nhu minh biét
nhimg diéu thue su chua biét. Duy-ma-cat nhidm mit
va ngdm miéng im lang. Ngai khong néi mot 1oi. Bo-
tat Van-th-su-lgi noi: “O! Ngai da hiéu.” Cach Ngai
tra 10i la nhu vay. Nhung quy vi khong nén lam nhu
thé khi di dau va co ai hoi vé Pé nhat nghia.
Diéu dy khong thé chap nhan duge. Rét 5t khi
hiéu dugc, nhan ra duge nghia ly 4y, nhung quy vi
khong nén di quanh lam ra vé ngdy ngd. nhu thé minh
ciing gibng nhu Duy-ma-cit. Diéu ay khong duoc
phép. Ciing nhu khi doc Phap Bao Dan Kinh, bg kinh
¢6 rat nhiéu nghia ly. co ngudi da thanh “khau ddu
thién'” khi doc xong nhimg nghia Iy ndy. Néu quy vi
la ngudi chan that hiéu dugc dao ly thi rat tot, nhung
chéing tot chit nao khi quy vi chi ham thich *khdu diu
thién.” Toi nhac lai vi diéu ndy rat quan trong.
Thé nao 1a “Su dua cot trong Thién?*>
Co6 ngudi dua mot ngon tay hoac ndm tay lén
hodc co nhimg hanh dong twong tw nhu viy. Diéu dy
quy vi dit khoat khong nén lam. Sao viy
Vi quy vi chua dar dén canh gioi dy. quy vi
chua chimg ngd. uén quy vi khong lam nhimg viéc
nhu th¢ duge. Nguoi 1am duge nhimg cur chi ndy la
nguoi da chimg ngd. Nguoi di chimg ngd rdi ho

! Verbal Zen
* Ch'an banter.
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duyén tucng phi dé nhirt nghia.

Dirc Phit bao A-nan: “Nhur Lai néi cac tuéng
nhan duyén trong thé gian, ching phai la dé nhit
nghia.”

Giang:

Kha nang tranh luan cta A-nan thit gioi dén ndi
A-nan ¢6 thé thuyét phuc duoc Pic Phat.

Dirc Phét bio A-nan: “Nhuw Lai néi cac twéng
nhén duyén trong thé gian, ching phai 13 dé nhit
nghia.”

Do khong phai la gido Iy nén tang. Nhing gi
Nhu Lai néi luc 4y la phap quyén va phuong tién.
Ong khong nén nghi rang nhimg diéu Nhur Lai n6i khi
4y la gido phap chan that. Luc dy. nhu thé Nhu Lai d&
tré con bang cich néi rang cic con nén ngoan ngodn,
dimg nén budng binh. “Khi lon 1€n, cac con s& la mot
quan chitc. Cac con s& lam dugc nhiu viéc quan
trong.” D6 1a phép quyén, phap mén phuong tién.
Nghe qua, nhu thé ching phai la Dtc Phat bi A-nan
phan bac, phai khong?

Trong Kinh Duy-ma-cdt, Van-thu-su-lgi Bo-tat
hoi Cu sT Duy-ma-cit, “Thé nao la dé nhdt nghia?”

Quy vi biét Cu st Duy-ma-cat tra 16i nhur thé nao
khong? Quy vi thir doan xem? Néu ¢6 ai biét duoc, th’
ngudi 4y 1a Duy-ma-cat tai thé. C6 ai trong quy vi biét
Dé nhdt nghia 1a gi khong?

Bét ky ai di doc Kinh Duy-ma-cat déu biét.
Nhung néu t3i noi. quy vi phai dimg nén di quanh lam
dang ra vé ta day hiéu biét ddi voi moi nguoi, bat





cover_image.jpg
TRANG 159-326





index-153_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 311

Nén biét twdng im ciing giéng nhw viy.

Giang:

Nén biét twong 4m ciing giéng nhw vay.

N6i dén banh vé khién t6i nhé mot cau chuyén.
Mét hém 6 anh chang keo kiét quyét dinh lam mot
moén qua. Anh ta néi véi ngudi ban minh: “Khi nao
dén sinh nht cia anh, toi s& ting anh mot moén qua
dang gia 1 d6-la.”

Ngudi ban kia von ciing 1a mot ngudi keo kiét,
lién néi: “Cam on anh rit nhidu! Dén ngay sinh nhat
clia anh, t6i cling s& tang anh mot moén qua.”

Nguoi keo kiét thir nhit hoi: “Thé anh s& ting
toi cai gi?”

“T6i s& tang anh mot cai banh.”

No6i xong, ngudi keo kiét thir hai lién Idy gidy vé
ngay lén d6 cai banh sinh nhdt. “Pay! Xin ting anh
mon qua sinh nhat.”

Vio ltc dy, ¢6 mot chang keo kiét thir ba ciing
dang dimg ¢ do, nghe toan b cau chuyén trén, anh ta
néi: “Thé ciing con qué phién toai. Khi nao dén sinh
nhit cla anh, t6i s€ ting anh mdt c4i banh sinh nhat
16n nhu thé ndy né. Thuc viy. Bay gior t6i s& mo ta
cho anh tuéng tuong nd 16n ¢& nao, rdi i ting céi
banh 4y cho anh lun. Ching cin phai mét cong vé né
ra lam gi!”

Nguoi keo kiét thir ba ching cin phai ton mét
d6-la méi mua dugc qua, trong khi ngudi thir hai phai
cAn v& mot birc tranh, thé nén anh ta chi cAn lam mot
dong tac tugng trung va xem d6 nhu la da trao ting
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da trinh bay & trén, néu tir me sanh ra— néu miéng
tiét ra nuc bot 1a do me chua thi me tu biét néi,
déu cin doi ngudi néi. Trai me tu n6 c6 thé néi dugc,
khong can phai nhor ¢6 ngudi néi thay cho no. Nhung
trai me khong thé nao tu n6i dugc. phai nho mot
ngudi nao khic noi rang me chua nén miéng ngudi
kia mdi tiét ra nude bot. Néu tir miéng ma vao — néu
phét xudt tir miéng vi nude bot tir miéng tiét ra— thi tw
miéng di nghe tiéng. Nhu thé 1a do miéng da nghe
duge ai d6 noi vé me chua, khong phéi 1a do tai da
nghe. Pau cin dén tai nghe. Dau cn doi dén tai
nghe, miéng nghe 1& du rdi. Néu riéng tai nghe
duge- néu tanh nghe ¢6 téc dung chi khi nao c6 vt gi
di vao 13 tai thi nuée bot ndy tai sao khong tiét ra
tir 18 tai ? Néu 15 tai va miéng khong lién quan véi
nhau gi ca thi khi nghe ngudi ta néi vé me chua, 1& ra
nude bot phai tiét ra tir 16 tai. RSt rdo, chinh 15 tai da
nghe. Su thue v& nguyén ly ndy nhur thé nao?

Kinh vin:

A, St .

Tudng dap huyén nhai dit thuyét neong logi

Viée nghi twéng minh dimg trén déc cao ciing
gibng nhur viy.

Gidng:

Vige nghi twéng — quy vi tudng tugng minh
dang dimg trén mot mom da, dudi chan 1a bo vue sdu
10.000 foot, chan quy vi run 1én, mém nhiin va thiy
gan ban chn c6 cam gidc ron ron. C6 mét vi bac si
dang hoc kinh noi day. Bac si c6 d5ng y ring 6 su
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banh sinh nhét rdi.
Kinh vin:
Pl #edm R BB o REMAEEK DN

A-nan nhie thi thé thuyér. Bat tong mai sanh phi
tong khdu nhdp.

A-nan, cai tiéng chua ndy ching tir me sinh ra,
ching phii tir migng vao.

Giang:

A-nan, cii tiéng chua niy ching tir me sinh ra,
ching phai tir miéng vao. Tinh trang trong miéng
chay nudc bot khi nghe noi dén me chua khong phai
sinh khoi tir me, ma phat xuat tir tac dung cla tuéng
am.

Kinh vin:

e R, B EE S A
FAR . BN, Ab 0K, FES
o, ZBEMAAKTRIE P ML o

Nhue thi A-nan nhugc mai sanh gia. Mai hop tw
dam ha dai nhon thuyét. Nhwgc tong khdu nhdp te
hop khdu van ha tu dai nhi. Nhugc dgc nhi van thie
thiiy ha bdt nhi trung nhi xudt.

That vdy A-nan, néu tir me sanh ra thi me ty
biét néi, dau cin dgi ngudi noi. Néu tir migng ma
vao thi tr mi¢ng da nghe tiéng, diu cin dén tai
nghe. Néu riéng tai nghe dugc thi nuéc bot ndy ta
sao khong tiét ra tir 15 tai ?

Giang:

That vy A-nan- ciing nhu truong hop Nhu Lai
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diét mat.

Céi ngudn sinh khéi cia cai hu vong ndy la gi?
NG sinh khai tir trong diéu chan nhu tanh cua Nhu Lai
tang. Tir chan ma khoi vong. Thé nén cac tuéng hu
vong hién ra. Cac ly & vé miéng tiét ra nuéc bot va
long ban chan ¢6 cam giac ron ron phat sinh tir dau?
Chung phat sinh tir hu vong. Hu vong tir dau sinh ra?
N6 sinh ra tu d1¢u chan nhu tanh cia Nhu Lai tang.
Do vdy né vén ching phai nhan duyén, ching phai
tanh ty nhién.

Kinh vin:

FT 3, o ORI R o AR AT IR IR
RABHAL o FTI8 % TP AR 4w T

A-nan thi nhir bao leu ba lang twong tuc tién 1é
hdu té bat wong du viét. Hanh, dm dwong tri diéc
Pphuc nhu thi.

A- nan, vi nhrr dong nuéc chiy manh, cic lan
séng nbi tidp, 16p truéce 16p sau ching vuot khéi
nhau.

Giang:

Trén da giang ve tuong 4m. Phin ndy cia kinh
vin s€ néi vé hanh 4m. Trong tlcng Han, chir hdnh -
4T con doc 1a ‘heng. Hanh 4m giéng nhu mot dong
nudc chay xiét. A- nan, vi nhu dong nuée chay
manh, cac lan séng nédi l|ep, 16p trude 16p sau
ching vuot khéi nhau Céc ngon séng chdm lén phia
trudc, phia sau vo s6 cac ngon song khéc lién tuc phu
Ién nhau. Khi quy vi nhin vao song, quy vi thay séng
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viéc nhu vdy xay ra khéng? Quy vi nén biét tai sao
long ban chan ¢6 cam giac ron ron trong tinh hubng
nhu vay. Khong nhat thiét phai di dén dimg trén bd
vuc; chi cAn quy vi tudng tugng dén chuyén 4y thoi.
“Bay git t6i dang dimg trén mom da cia bo vuc sau
10.000 foot, chi can bt cAn mét chit thdi, ta s& roi
xubng hé sau khong day ndy ngay.” Ngay khi dy chan
cta quy vi lién tr& nén yéu di va long ban chan ron
ron. Ngudi ta thuong hay néi vé nang lyc am thi.
Ning luc am thi do dau ma c6? Quy vi suy tir chuyén
nay ra thi s& r3. Thé nén, vi¢c nghi twéng minh ding
trén ddc cao ciing gidng nhw vay. Ciing giéng nhu
miéng tiét ra nu6e bot khi nghe n6i vé me chua. Ca
hai déu 1a két qua cta tuong 4m.

Kinh vin:

R ELBEREE . AR ESR
KM

Thi ¢6 dwong tri twong dm huw vong. Bon phi
nhon duyén phi te nhién tanh.

Do vdy nén biét twéng Am khong that, vén
ching phai nhan duyén, ching phai tanh tw nhién.

Giang:

Néu tuong 4m ching phai tir nhan duyén, ching
phai tanh tu nhién, thi rét réo tanh cta né la gi?

Do la tanh Nhu Lai tang, 1a diéu chan nhu tinh
ctia Nhu Lai tang. Do vy nén biét— 6ng nén phai biét
tuéng 4m khéng that. Tuong 4m, mot trong ngii am,
la hu vong, khong that, hu vong sinh ra i hu vong
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Hanh 4m, mén thr tu trong ngii 4m, ciing gidng
nhu dong nudc chay manh. Song thiuc trong tim con
ngudi ciing lién tuc khong dimg nghi trong mot tién
trinh trat ty khién cho con ngudi chuyén bién truong
thanh tir thiéu nién dén trang nién, tir trung nién dén
gia ldo, tir gia dén chét. Picu ndy twong tu nhu céc
ngon séng lién tuc ndi tiép theo nhau.

Kinh viin:

Mo RAK RETAERERA

L TR A

A-nan nhu thi heu ténh. Bét nhon khéng sanh
bat nhon thily hitu. Diéc phi thiiy tanh phi ly khong
thuy.

A-nan, tinh ciia dong nwéc nhir vy ching do
hw khéng sinh ra, ching phii do nwéc ma c6, ciing
chfmg phai tanh nwérc, cing chfmg lia hw khéng va
nudéc.

Giing:

A-nan, ong phai nén biét dao ly ndy la gi. Tanh
cia dong nwéc nhu vdy, dong nuéc don theo nhau
chay xiét ching do hu khéng sinh ra. Ching phai vi
hu khéng ma ¢6 dong nuée chay xiét; ciing ching
phai do nuéc ma cé. Mic du séng la & trong nuéc,
nhung khéng phéi nho nuée ma c6 séng. Ciing ching
phéi tinh nwéc- Séng tu né ching phai 1a nuée —
ciing chiing lia hrr khdng va nwéc. Thé thi, né dén tir
dau?
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chdm vé bén phai, rdi chdm vé bén tréi, rdi nghi r?mg
ching c6 ai theo ddi dén ching, song rat c6 trit tw.
Phén 16n, song chi c6 mot dang, nhung ngon séng 16n
lai phat tan ra thanh nhiéu ngon song trong cung mot
lac. Nhimg ngon song 4y gidng nhu cac niém tudng
trong tdm cua con ngudi. Trong tam thire, trong thic
thir tam, niém n5y sinh khdi, niém khac hoai diét theo
sau cac niém khac ddy khoi. Su sinh khéi va hoai diét
cua cac niém trong tdm thirc cling giéng nhu song trén
mat nude. N6 lién tuc ndi tiép nhau, ngon ndy ké tiép
ngon kia, giéng nhu niém tudng trong tim con ngudi
vay: niém ndy dimg, niém khéc sinh khoi, niém kia
dimg, 1ién c6 niém ké tiép ndi theo. Mot niém vira
diét, niém khac lién sinh, niém kia vira sinh, niém sau
lién diét. N6 lién tuc trinh hién nhu song, khong bao
gid vuot qua nhau. Ngon song di sau khdng bao gio
phi 1én dau ngon séng trude. Cling vdy, niém tudng
sau cta quy vi khong bao gio phong vot lén trude
niém hién tién. Thé nén gitta cac niém c6 mot hoat
dong rat trit ty, khong mét chat sai lam. Mi nhin qua
thdy cac ngon séng tuong nhu khong c6 ranh gioi,
nhung thuc ra séng di chuyén timg ngon timg ngon
rét c6 trat tu va lién tuc khong bao gi¢r dimg nghi.

Kinh viin:

TR f TR -

Hanh dm dwong tri diéc phuc nhu thi.

Nén biét hanh 4m ciing lai nhwr viy.

Giang:

Nén biét hanh &m ciing lai nhr vay.





index-160_1.png
318 QUYEN II

Kinh vin:

R, FATE  AFH TS
BERERR R RELEEH .

Nhur thi A nan Nhwoc nhon khong sanh. Téc chu
thdp phwong vé tdn hu khong thanh vé tdn heu. thé
gioi te nhién cau tho luan nich.

That vay, A-nan. Néu nhan hur khong ma sinh
thi mudi phwong hw khong vo tin sé thanh dong
nuéc vo tan. Thé giéi tw nhién sé bj chim dim.

Giang:

A-nan, Nhu Lai sé giai thich cho 6ng 6 hon. Tai
sao Nhu Lai noi ring dong nuéc chay xiét nhu song
moi 4y lai khong do hu khong sinh ra? Nhu Lai s noi
cho 6ng 3. That vy, A-nan. Néu nhén hw khong
ma sinh thi muwoi phwong hw khong vo tin sé
thanh dong nudc vo tan. Khong chi trong thé gioi
ndy moi c6 hu khong, ma khép ca muoi phwong c5i
nude déu o hu khong. Néu dong nudce chay xiét nhu
song moi dy do hu khong sinh ra thi vé cing vé tan
hu khong trong khip mudi phuong cdi nudc— hu
khong thi hoan toan khong co ngdn mé- s& trg thanh
mot dong nude dir doi. Va, do dong nudéc ménh méng
dir doi 4y ma thé gidi tw nhién sé bi chim dim.

Toan thé mudi thé gidi s& bi ddm chim trong con
dai hong thuy, va moi loai chung sinh séng trong do
d8u s& bj chét dudi.

Kinh vin:

ZEKA . BIHRAEEIER A
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dua dén sy thanh tyu r6t ro. Ching han, 16i tu khd
hanh vé ich khi ngu trén giuong dinh va lam cho dinh
khong lam rach da thit ching dang gia chut nao ca, vi
da heo thi it nhiéu gi dinh ciing ching thé nao xuyén
thing dugc: ma heo ¢ tu nhu vdy dau? Dinh khong
thé xuyén thing da bo, ma bod ¢6 tu nhu vay khong?
Khong! Nén day la 16i tu khd hanh khéng ich loi gi
ca. Thé nén quy vi khong nhdm IAn & day va nghi
ring ho &t la c6 duoc than kim cuong bét hoai chi vi
ho tu cho minh c6 duogc than dy. Thyc ra day la mot
quan niém sai lam. Ciing nhu c6 duoc 16p da heo hay
tam da bo thi ching c6 gi 1a dic biét. Ho tu tap theo
16i ndy hing ngay, thé nén ho thanh twu két qua iy va
¢6 dugce nang luc dic biét. Nhung d6 khong duge xem
nhur bat ky loai ning lyc thin théng nao ca, ciing
chéing ¢6 nghia 1a ho da dic dao.

A-nan thua hoi Pirc Phat: “Thé ton bao ring
gidc duyén trim khdp 10 phuong; c6 khac véi chan
ngd ma ngoai dao 4y cho r?mg trum khép ca 10
phuong hay khong?”

Kinh vin:

HHFGABML o BHKEF R
W& HSPEFERA K KA S
BHR .

Thé tén diéc tang w lang gia son. Vi Dai Hué
dnng phu dién tw nghia. Bi ngogi dao ding thuong
thuyét te nhién, ngd thuyét nhon duyén phi bi canh

gioi.
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A AR TEILAE o 35 Bp R ML R 3 5 1 B
R,

Nhuege nhon thiy hiru. Tdc thir bao luu tanh img
phi thiy. Hitu $0 hitu tuéng kim iing hién tai. Nhuoc
tirc thuy tanh tdc trieg thanh thoi ung phi thuy thé.

Néu do nwéc ma cé thi dong nuée nay tanh
né I& ra khong phai Ia nuéc nira, va hién nay c6 thé
chi ra tuéng ciia nwéc va dong nwéc khic nhau'.
Néu dong nuée tirc Ia tanh nwée thi khi nwée trong
ling, s& khong con 1a thé ciia nwée nira?

Glang

Néu do nwée ma co— neu 6ng noi rang do nuuc
ma c6 dong chay xiét vo tan 4y thi dong nuwée niy
tinh né I ra khéng phii Ia nuéc nira va hién nay
6 thé chi ra tuéng cia nuée va dong nuée khac
nhau. Vén thé tinh cua dong nuéce 4y s& khoéng phai
la nuoc niva. L& ra n phai ¢6 mot noi chén va tu'cmg
trang dé hién hiru. Nhung dong nuéc chay xiét lai
khéng c6 mot tuéng trang thuc su. Néu dong nuéc
tire 1a tanh nuée— néu dng cho ring dong nudc chay
xiét chi vén 1a nuc, thi khi nwée trong ling — khi
khong 6 séng — s& khong con Ia thé cia nuéc nira?
Néu vay, l\hong €6 song thi se khong c6 nude. Néu
ong cho ring dong chay xiét dy la nuoe, th1 khi son;,
lang, nudce s& khong con nita. Sy thay don vé tanh chat
tat nhién s& anh hudng dén sy thay d6i vé thuc thé.

! Hoa thiegng Duy Luc dich: ... nu6e I nang c6, dong nuée 1a s co,
hai tu6ng khéc nhau.
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thdy chan that cua tanh thdy. Cai thdy thiéu sot sai
1Am 12 nhu khi dang & trong nuéc ma khong thiy
nude. Nhu sinh vat trdm minh trong nudc ma khéng
biét dén nudc. Cai gi tach roi hin nuée ma c6 thé thiy
duoc d6 1a nude thi goi 1 cai théy chan thuc.

Cai thdy sang sudt. biét duoc bénh. khong phai
1 céi thdy thiéu sot sai 1dm. Chi khi ong tach rai hin
nhimg thiéu sét sai 1Am ma vén thdy biét duoc. Thi
day chinh la cai biét chan thuc.

Sao con goi né 1 thiy, nghe, hay, biét?

Sao dng vAn con mudn ddm chip noi cac gidc
quan kia ma tim cau su phan biét? Day chinh la cai
thdy. Con céi thdy nao khac dé 6ng tim kiém nira?

Chung ta khdng nén ldy vong 1am chan. Ciing
khong nén bién chin thanh vong. Qua thit néu nhan
kién vin gic tri 1am tam, thi s& bi kién van giac tri
che m, khong thé nao nhén ra thé cua tanh thdy gidc
ngd sang subt (kién tinh gidc minh). Phai biét ring
chan tim vén tach roi, chang phai kién van gidc tri,
ciing ching thudc vé kién van gide tri.

Kinh vin:

R kA KR, Bkt . T4
B, R RE . ERLEL

Thi ¢d nhit kim kién nga cdp nhi tinh chu thé
gian. Thap logi ching sanh giai tirc kién sanh. Phi
kién sanh gid.

Thé nén nay éng thdy Nhw Lai va éng cing
v6i mudi loai ching sinh trong thé gian, déu do
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nay.

Nhén rd cdi thdy (giac kién) sinh khéi tir
bénh nhim- néu nhu 6ng nhan ra duoc ring céi thiy
1a két qua cua mit bi bénh nham, chir ban gidc minh
tam rd biét cic duyén thi khong bénh.

Vén tanh thiy clia moi chiing sinh. ban gidc diéu
minh chan tam. tanh lhéy c6 thé biét duge cai thay.
vén la tam tanh gidc ngd, la khong co bénh. Khong
thiéu sot diéu gi ca.

Kinh viin:

EEE  HEEFFPRTRAL. &
GEEE AE IR

Gidc so gidc sanh. Gidc phi sanh trung thi thdt
kién kién. Vin ha phuc danh gidc van tri kién.

Cé niing gidc s& gidc moéi thanh bénh.' Néu
bén gidc khong & trong bénh, ddy méi that 1a nhn
ra tinh thz‘ay (kién tanh). Sao con goi no la thz‘ay,
nghe, hay, biét?

Gidng:

Cé ning gidc s& gidc méi thanh bénh. Néu
bdn gidc khong & trong bénh, diy méi that Ia nhan
ra tanh thy (kién tanh).

Y ny ciing nhu doan kinh van trudc: Kién kién
chi thoi, kién phi thi kién — Khi t/rtiy’ (biét) duoc tanh
thdy, thi tanh thdy khong phdi la cdi (bi) thdy. C4i biét
dugc mit bénh cua ong bénh tu nod chéng hé thiéu sot
sai lam. D6 chinh la ci biét chan that cua ong. Cai

! Ban dich HT Thich Duy Liec





index-29_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 187

thi tanh thdy phai bién mit. Nhung d6 khéng phai la
cach déi véi quy vi. Khi sang quy vi thdy duoc, khi
t6i quy vi van thdy dugc, noi hu khong quy vi thdy
dugc, noi ngan bit quy vi ciing (héy dugc. Tai sao 6ng
c6 y kién ring tanh thdy nuong vao nhin duyén la
dung?”

Kinh vin:

4{:}(1‘-’{#{ S XL RA R, Heud
HLSERLSERRL .

Phuc thir A-nan, thir kién hwu phuc duyén minh
hitu Iaen duyén dm hitu kién. Duyén khong hitu kién,
duyén tdc hivu kién.

Lai nira A-nan, cdi thdy nay lai duyén noi
sang ma c6 thay, hay duyén noi téi ma c6 (hay"
Duyén noi hw khéng ma c6 thay, hay duyén noi
ngin bit ma c6 thiy?

Giang:

“Truéc ddy Nhu Lai da néi vé nhén, nay Nhu
Lai s& hoi ong vé duyén. Nhu Lai sé giang giai rd hon
mét chit cho 6ng.”

Quy vi co thay Nhu Lai tir bi nhu thé nao khong?
Ngai thay A-nan van d\mg tro hai con mit ra nhin, A-
nan van chua hiéu, thé nén Nhu Lai giang giai thém
mot 1an nira.

“Lai nira A-nan, cai thay nay lai duyén noi
sang ma cé thay, hay duyén noi t6i ma c6 thiy?
Cai thdy nuong theo sang hay nuong theo t6i? Duyén
noi hw khéng ma cé thiy, hay duyén noi ngin bit
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Giang:

Tanh thdy chén that d6 khéng bi nhim. Tanh
thay khong co van dé gi ca. Ban thé cua no khong ¢6
gi thiéu sot, thé nén mét thdy quang sang thi do ching
phai la tanh thdy. Vi tinh thay khong co van dé gi.
nén chz"mg goi la théy. N6 khong nhimg chang c6
vén dé gi ma con chang co céi gi hét thay.

Thé thi cai gi duoc goi 1a “ching goi la thiy?”

Khéng! Vén ching co cai gi thiy va khong co
cii gi chang goi la thay. Thé diéu dang néi ¢ day la
i? Do 1a tanh thdy ban hiru chan thit cua ong. lwu
Xudt tir ban tanh giac ngd cua chung ta. N6 luu xudt tir
ban giac. Nhung “ban giac™ cling chi la cai tén, ma
xua nay von mot cai tén ciing ching c6. Néu quy vi
cho né cai tén, co nghia la trén dAu quy vi lai gin
thém mot cai dau nira. Néu quy vi goi do 1a ban giac.
la da noi qua nhiéu roi do.

Kinh vin:

FT3E, do 8 RE B 53 B o Bl R
ME-A

A-nan nhw bi chiing sanh dong phén vong kién.
Lé bi vong kién biét nghiép nhirt nhon.

A-nan, néu so sinh dong phin vong kién ciia
ching sinh véi biét nghiép vong kién cia mot
nguoi.

Gidng:

“A-nan, sao Nhu Lai noi rfmg tat ca déu chi la
biéu hién tir vong kién cua chung sinh? Nhu Lai s¢
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A .

A-nan nhwoc nhon minh hiru ung bat kién dm.
Nhur nhon dm hitu ung bt kién minh. Nhu thi ndi chi
nhon khong nho’n tdc dong w minh am.

A-nan, néu nhan noi sing ma co, thi dang I¢
chiing (hay duge t6i. Néu nhan noi tbi ma cé, thi
déang 1 ching thdy dwge sang. Nhw thé cho dén
nhén noi hr khong, nhéin noi ngan bit, ciing dong
nhwr sing va t0i.

Giang:

“A-nan, éng nén biét ring Nhu Lai da giai thich
gido ly giong nhau nly nhiéu Ian rdi, Nay Nhur Lai s&
giang giai mot lan nira cho ong. A-nan, néu nhan noi
sang ma c6 — néu 6ng ndi rang tanh thdy hién hiru do
noi sang — thi dang Ié chang thay dwgc tbi. Khi t6i,
1& ra 6ng khong thiy duoc t6i. Néu nhén noi t6i ma
¢, thi dang & chiing thiy dwgc sang. Néu ong néi,
*A! ching phai tanh thdy la do vi c6 sang, ma do vi
t6i. Tanh thdy 6 la do t6i.” Thé thi khi sang, tanh thdy
cta ong phi bién mét. Sao viy? Ong nuong nhé toi
méi théy duoc; nay cai t6i 4y di bién mét, nén tanh
thdy cua ong ciing bién mat ludn. Ly 1€ twong tu cung
dugc 4p dung cho cac truong hop khac. Nhw thé cho
dén nhan noi hr khong, nhén noi ngin bit, ciing
ddng nhu sing va tbi.

Néu nhor vao hu khong ma co tanh (hay, thi noi
ndo c¢6 ngin bit thi tanh thdy phai bién mat. Néu nhe
vao ngin bit ma c6 tanh thdy, thi noi nao c6 hu khong
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mit nhim, chi khong phai cai thdy (biét) mit
nham bi bénh.

Giang:

Cai thdy sai ldm cia ngudi trong mot nude —
ddng phan vong kién — va biét nghiép vong kién ctia
mot nguodi déu 1 hur vong va nhu nhau.

“Thé nén — do nguyén ly niy — nay éng thiy
t6i”, A-nan, Thé ton noi. “Ong thdy Nhu Lai” va éng,
chinh 6ng, cung véi mudi loai ching sinh trong thé
gian déu do mit nhim, cung tit ca cic sic tudng
trong thé gian. That ra c6 dén mudi loai chung sinh,
nhung & day khong c6 loai v tudng va loai v sic vi
ching khong thdy dugc. “Tét ca cic sic tuéng ndy
déu la hu déi va thiéu sot sai 1dm di voi céi thiy cua
ong, la ddng phan vong kién va biét nghiép vong kién,
N6 chinh la vong kién cta ching ta, y thirc phan biét
clia chiing ta, 1a van d& phat sinh trong ci thiy. Chi
khong phai cai thdy (biét) midt nhim bj bénh.
Khong phai cai thdy chan that cta ong, chan tam
thuong tril giac ngd sang subt cia dng co vén dé. Van
dé chinh la cai thdy hu vong, sinh khdi tir biét nghiép
vong kién khién cho cic 6ng thiy ra cac tuéng hu
déi.”

Kinh viin:

BTN B EA, MRER .

Bi kién chon tinh. Tanh phi sanh gid c6 bat danh
kién.

Ténh thiy chan that d6 khéng bi nhim, nén
chiing goi Ia thiy.
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ma c¢6 thidy? Co6 phii do noi nhan duyén cua hu
khéng ma c6 tanh thiy hay do noi nhan duyén cua
ngan bit ma c6 tanh thdy?

Kinh vin:

T3, 2STH RRALE . 54K
B UERLT . w73 ZHAEE, RA

o
EA o

A-nan Nhuoc duyén khong hitu ung bat kién tdc
nhuge duyén tic hitu ung bdt kién khéng. Nhu thi ndi
chi duyén minh duyén im dong uw khéng tac.

A-nan, néu duyen nm hu khong ma co, 1€ ra
khong (hay chd bit Iap, néu duyén noi bit Iap ma
c6, 18 ra khéng thiy hw khong Nhu thé cho dén
duyén noi sang, duyén noi tdi, ciing dong nhu hw
Kkhong va bit ap.

Gidng:

A-nan, néu duyén noi hw khong ma ¢6 — néu
nh& vao hu khong ma co tanh théy, thi I& ra khéng
thiy chd bit ldp. Pao ly & dy ciing giéng nhu da
giang giai trén kia. Nhu'n{, vi long tir bi cua Nhu Lai
ma Ngai giai thich rdt chi tiét, khong ngai phién ha.
Néu duyén noi bit lap ma ¢6 — néu nhd vao bit lap
ma co tanh thdy, 1§ ra khong thiy hw khéng. Nhw
thé cho dén duyén noi sz’mg, duyén noi tdi, ciing
déng nhu hw khong va bit lap.

Ly ludn vé tinh thay hién hitu do duyen noi sang
hodc duyén noi t8i déu gidng nhu Iy luan v& tanh thiy
hién hiru do duyén noi hu khong hodc duyén noi bit





index-92_1.png
250 QUYEN II

A-nan, nhuw biét nghlep vong kién ciia ching
smh kia, thdy noi dén c6 quang sing hlc;n ra, tuy
gidng nhwr 1a canh, nhung cai thay d6 rbt rio 1a do
mit nhim ma thanh. Giéng nhw dng hém nay
dung mit xem thdy nii song, céi nwéc va cic
chiing sinh, d&u do ci thiy bj bénh tir v6 thiy ma
thanh.

Giang:

Puc Phat lai goi A-nan mot 14n nira.

A-nan, nhu bigt nghigp vong kién cia ching
sinh kia: nhimg chung sinh da dé cp ¢ van trude, co
biét nghiép riéng khién ho thdy nhimg hién tuong vén
khéng c6 that. Nhu ching ta da nghe giai thich tir
trude, thiy noi dén c6 quing sing hién ra, tuy
giéng nhwr 1a cinh. Ho thiy c6 quing sang hién ra
quanh dén, nhu thé d6 1a canh that, nhung cai thiy
d6 rét rdo 1a do mit nhim ma thanh. Nhung khi
quy vi tham ctru giao ly niy thit sdu xa, s& thdy ra
ring ngudi thdy quang sang quanh dén la do mét minh
bi nham va dé ciing 1a nguyén do anh ta thiy bong
(mat tring).

Kinh van:

LY, FEFE . RLEHE 4L
R4

Sanh tirc kién lao, phi sdc s¢ tao. Nhién kién
sdnh gid chung vé kién citu.

Mit nhim tirc cai thiy lao nhoc, khong phai
do mau sic tao ra. Song ngudi biét dwge mit nhim
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Kkhong c6 cai ‘phai’ va ‘ching phai’?

ROt rdo, phii ching ching c6 cdi ‘phai’ va
‘chang phai’ trong long cua vét the, trong hu khong
va trong tanh thiy? Bo-tat Van-thu-su-loi rét thong
subt nghia ndy nén Ngai da suy luén nhu vay.

Kinh van:

AR R . T A REK
iﬁE A AEZ Y . RS

1840 o o B EIERLIRA o

Phdt cdo van thi cap chuw dai ching. Thap
phuong Nhu Lai cdp dai b6 tat. U ky tr tru tam ma
dia trung. Kién dit kién duyén tinh so teong twong.
Nhie hie khong hoa bon vé ¢ hitu.

Pirc Phit bio Vin-thi-su-lgi va ca dai ching:
“Mudi phuong Nhu Lai va cic Dai Bo-tat khi ty
an try trong chanh dinh kia, cii théy va canh bi
thiy déu Ia twéng twéng, déu nhw hoa dém giita hur
khong.”

Gidng:

Pirc Phit bdo Vin-thu-su-lgi va ci dai ching:
“Mubi phuong Nhu Lai va cic Dai Bo-tat khi ty
an tru trong chanh dinh kia-trong Thu Léng
Nghiém dai dinh — cai thay va canh bi thay - chi
la nhan duyén sinh khoi trong cai thdy dy- déu 1a
tuéng twéng - cling nhur cac vat tuong ma minh ngh1
tuong dén— déu nhu hoa dém giira huw khéng.” Vén

" naing kién
“ 50 kidn.





index-91_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 249

Kinh vin:

FT3f, B4tk o AL FiiB A .

A-nan ngé kim vi nhit. D thir nhi su tan thoi hop
minh.

A-nan, nay Nhu Lai vi ong Wy hai viée do,
két hop lui téi dé chi ra.

Giang:

So rang A-nan khong chd y. nén Duac Phit lai
20i 6ng lan nita. “A-nan, nay Nhw Lai vi ong 1y hai
vige do, két hop lui téi dé chi ré. Nhu Lai sé so sanh
nhan duyén cua hai su kién, két hop trude sau dé dién
ta v6i nhau. Hai sy kién la chi cho nguoi mét nhim
thdy c6 quang sang quanh dén. va toan thé ngudi dan
trong nudce thiy moi thir hién tuong khong lanh va ac
duyén ma ngudi & nudce kia khong thdy. Nhu Lai s&
so sanh nhimg nguyén ly khac nhau néy dé chi cho
ong dugc rd hon.

Kinh vin:

FT3e, o R CE R E = . Wk
PR, S A A B E AT

o Bl A B A B R AT B £ R R
£ BB LRI

A-nan nhu bi ching sanh bi¢t nghiép vong kién.
Chic dang quang trung so hién vién anh tuy hién tw
canh. Chung bi kién gid muc sanh so thanh. Lé nhit
kim nhdt di muc quan kién son ha qu&c‘ do cdp chu
ching sanh. Giai thi vé thiy kién bénh so thanh.
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nhién ciing ching co luén. “Khédng c6 céi ching phai
(phi) va ching ching phai (bt phi).” Ching co sw
pht dinh va ciing ching c6 cai khong phu dinh.
Khéng co cai ching phai, va khong co ci cai ching
ching phai. Khong c6 cai phai (thi) va ching phai
(phi thi). Ching c6 gi la dung hodc sai. Quy vi khong
nén dung vong tim dé do luong phéan biét. Mot khi
quy vi nghi vé phai (thi) va ching phai (phi thi), la
quy vi da bo mét dao ly vé tanh thay. Thé do 1a cai gi?

Kinh vin:

#e—dnAa, P —nik .

Ly nhitt thiét neomg tirc nhit thiét phdp.

Lia tAt ci twéng, tirc tAt ca phap.

Giang:

Néu quy vi xa lia dugc hét thiy moi thir hu vong,
thi d6 chinh la phép chén that. Dimg dung cong tu tap
trén tinh hu vong cua cac phap.

Lia tit ci twéng, tirc tAt ca phap.

Néu quy vi c6 thé xa lia dugc hét thay moi thir
hur vong, thi d6 chinh Ia tanh thdy chan that ctia quy vi,
d6 chinh la phap vi di¢u chan that. Nhimg tuéng hu
vong 4y 1a gi? N6 1a nhimg tuéng biéu hién cta vong
tuong. Xa lia moi vong tudng tiuc do la diéu phap
chan nhu. Néu quy vi khong tu minh xa lia hét thay
moi thir vong tuong, thi khong thé nao thé nhap dugc
cung diéu phap chan nhu.

Kinh vin:

kA FATA TS o A KR
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minh), do phén ning kién s¢ kién ma thanh bénh.
Nhin rd cai thdy (gidc kién) ' sinh khéi tir bénh
nhim. Chir ban gidc minh tim rd biét cic duyén
thi khong bénh.

Giéng:

Cii thiy va cinh vit b thiy

Kién ;{, cdi thdy 1a chi cho pham tru thdy, ¢6
nghia la kha ning thay duoc. Kién duyén H,’%’ﬁ chi
cho pham tru hién tuong gidi. e 1a canh vat bi tha).
Pham trd thdy. la kha ning thdy. va pham tru hién
tugng 1a canh bi thiy nhw thé hién ra truée mit.
Canh tugng hién ra giéng nhu mé ta ¢ trén trong vi du
ngudi bi mdt nhim nhin thdy quing sang quanh deén.
va vi du cua ngudi bi nghiép chudng nén thay toan by
diém ac hién ra noi qudc gia minh. Hai vi du do tuong
duong nhau. Cing nhu nguoi khéng bi nham mét thi
khong thiy quang sang quanh dén, va ngudi & nudc
lang giéng thi khong thdy cac diém ac hién ra noi
quoc gia minh. Quang sang va hién tugng khong lanh
biéu tuong cho nghiép qua. Nghiép bao lam phat sinh
nhimg hién tuong nay. Ching sinh tao nghiép nén
phai chiu qua bio nay.

Nguyén Ia tim gidc ngd sing sudt (giac minh).

Nhimg hién tugng khong lanh sinh khoi ra niy
von khong quan hé gi dén ban tanh gidc ngd ca. Do
phan ning kién s¢ kién ma thanh bénh. Vi mét bi
bénh nén théy nhiimg canh trong sai léch (kién bénh)

" Ban gide c6 nang thy: Ban dich HT. Thich Duy Lirc
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lap.”
P Kinh vin:
Eoada RAE Y AEBESL o A3
B &,

Duong Tri nhu thi tinh gidc diéu minh phi nhon
phi duyén. Diéc phi ty nhién.

Phai biét tinh thiy sang sudt nhiém miu ny
ching phai nhan ching phai duyén, ching phai ty
nhién, ching phai khéng ty nhién.

Giang:

Nay mét lan nira Duc Phit lai khudy dong A-nan
tlr trong mé mudi cua 6ng.

Phii biét — dimg tiép tuc mé muéi nira! Tanh
thiy sing subt nhigm mau ndy, tinh thdy, ching
phai nhén ching phai duyén. N6 ching phai nhan
chéng phai duyén, va n6 ching phai ty nhién. Nay
ong hiéu khong?

Kinh viin:

FRAEK . £EFRE SXER .

Phi bdt tw nhién. V6 phi bat phi, vé thi phi thi.

Ching phai khéng tw nhién, khéng c6 cai
ching phai (phi) va ching ching phai (bt phi),
khong c6 cii phai (thi) va ching phai (phi thi).

Gidng:

PO la cai siéu viét moi dbi dai, moi so sanh, moi
thién chép. “Ching phai khéng ty nhién.” Bay gi
khong thé néi chic chén ring tanh thdy sinh khai tr
nhién. Hai 1n pha dinh ¢6 nghia 1a ngay ca khong ty
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thi cai thiy ciia ho khong bj 1im 13i.

Giang:

Mit nhim tirc cai thdy lao nhoc. Mét bi bénh
nhdm, nén trong cai thiy c6 mot cai thdy sai l4m sinh
khai. Cai Lhéy sai 1Am 12 sur lao nhoc, mét moi cuia cai
thiy. Khéng phai do mau sic tao ra. Thuc ra nd
khéng phai la canh tuong ¢6 thuc trude mét. Thue sy
chfmg ¢6 canh tugng nao ma tao ra do su lao nhoc cuia
céi thy ca.

Song ngudi biét dwge mit nhim thi cai thiy
ciia ho khong bi 1Am 15i.

Tuy nhién, thdy quing sing quanh dén, va bénh
nhim vén chéng dinh dang gi dén gdc cua cai thay,
tire tanh thdy ca. Ching phai tanh thdy bi bénh. D6 chi
1a mat bénh.

Gibng nhw éng hém nay ding mit xem thiy
nii séng, ci nwéc, dit lién, nha cira, dinh thy, cong
trinh, cu x4, va cdc ching sinh, A-nan, nhu ldy 6ng
lam vi du, tat ca moi vat ma dng thiy bing mit déu
do csi thiy bi bénh tir vo thily ma thanh.

Kinh vin: .

RS, BAN . LA A
S BRI, AENS o B

Kién dir kién duyén te hién tién canh. Nguyén
ngd gidc minh kién s duyén sinh. Gidc kién tirc sanh,
bén gidc minh tam. Gidc duyén phi sinh.

Cai thdy va cinh vit bj thiy, nhur thé c6 canh
truéc mit, nguyén 12 tim gidc ngd sang sudt (giac
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khong ching? Ngay dira tré ciing noi la khong thé nao
nim bét hu khong dugc. Nhimg diéu 6ng dang lam
hién nay 1a nim bét hu khong. Ciing nhu trudc day
Thién su Dang An Phong' ¢6 n6i: “Trudc tién hay bat
cho dugc hu khong, rdi méi bit duge Dang An Phong
néy." Su noi nhu vdy véi mot con ma mubn bt su.
Trude khi dé cho ma bét, Su du ly v6i no. Su bao:
“Poi ta mot chut dugc ching? Ta ¢ chit viéc nho
chua lam xong. Khi nao xong viéc, ta s€& theo nguoi di
gap Diém vuong.”

Ping An Phong la ai?

La mot Thién su ¢6 dinh luc rét cao. Khi Su
dang ¢ trong dinh, thi quy than khong thé théy duge
Su, nhung Su c6 thé thiy dugc quy than khi Su xuat
dinh. Luc 4y quy Vo thuong dén tham Su.

Quy V6 thuong la gi?

Khi quy vi sip dén gio lam chung, quy vé
thuong 14 ban dong hanh dén dé dua quy vi di gip
Diém vuong. Ngai ban ddng hanh 4y dén bét Pang
An Phong va néi ring: “Mang song ciia ong hét rdi.
Hay di gap Diém vuong véi t6i.” Rdi né cong tay

! Dang An Phong SFE&Y%; C: déng yin feng: J: to impo. (?-?): ciing

duge goi ld Neii Déi An Phong (B8 c: wa i yinfeng): Thién
su Trung Qudc, mon dé cia hai vi Thién su Thach Dau Hi Thién va
Ma Té Dao Nhdt, Si c6 nhitng hanh dgng rdt qudi di, diing li tri phan
biét khong hoi ndi. Sie ho Diing, qué 6 Thugng Vi, Phiic Kién. Trudc,
Ste dén tham vin Ma To nhung chwea ngo, Sie lai dén Thach Pau doi
ba phen vn khong thdy dao. Sau dén Ma Té. chi nghe mot cdu lién
nim diegc yéu chi
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LARMIFHR] W AFERBEET . R
BEY . EEETHE AR

Nhit kim van ha w trung thé tam. DT chu thé gian
hy lugn danh twéng nhi dic phdn biét. Nhw df thi
chuong toat ma hu khéng chi ich tr lao. Hu khong
vdn ha tity nhit chap tréc.

Nay ong sao & trong chd bé mit ban tim,
nhin cic danh twéng hy luin thé gian ma vong
khéi phan biét? Nhu ldy tay chup bit hu khéng
chi thém ty nhoc, hu khéng lam sao dé ong bit
duge?

Gidng:

Thé ton tiép tuc n6i véi A-nan: Nay éng sao con
& trong Ay nhén lAm cic danh twéng hy luin thé
gian ma vong khéi phan biét?

Tai sao 6ng vdn ¢ trong vong tuong va ding
thirc tim phén biét? Sao éng van cir nuong vao vong
tuong ma dung cong tu tap? Ly thuyét thé gian vé
nhién, nhan duyén déu la nguy bién. La nhay bén va
hy ludn vé nhimg diéu khong thyc té. Ong dung thuat
ngit va dic diém hy lun la dé phan biét véi diéu phéap
cia Nhu Lai, 1a dé phan biét vi dai dinh vi diéu Tha
Lang Nghiém. Sao éng lam nhu vdy? Nhu My tay
chup bit hr khéng. Dung tim vong tuéng, ding
thirc tdm phan biét dé do ludmg dai dinh vi diéu Tha
Lang Nghiém thi ciing giéng nhu ding tay nim bét hur
khéng. Lam sao 6ng ndm giir hu khong dugc? Ong
hiy hoi dira tré con thu xem c6 ndm bit duogc hu
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dat dén dinh cao nhét la 84.000 nam. ctr 100 nam.
chidu cao cua con ngui sé giam trung binh méi nam
1 inch, va mang séng cua con nguoi giam moi ndm
trung binh 1 tudi, tiép tuc giam nhu thé cho dén khi
mang song con ngudi chi con 10 tudi: rdi tiép tuc tang
lai cho dén khi 84.000 tudi, d6 duoc 20i 1a mot kiép.
Mot ngan kiép la mot tiéu kiép. Hai muoi tiéu kiép la
mot trung kiép. Bén trung kiép [a mét dai kiép. Giai
doan hinh thanh thé gi¢i mat 20 tiéu kiép. Giai doan
try kéo dai 20 tiéu kiép. Giai doan hoai 20 tiéu kiép.
Giai doan khong 20 ticu kiép. D6 c6 nghia Ia tién
trinh thanh, try, hoai. khong. Hai muoi tiéu kiép thanh
1a 1 trung kiép.

Hai muoi tiéu kiép tru la 1 trung kiép. Hai muoi
tiéu kiép hoai la 1 trung kiép. Hai muoi tiéu kiép
khong la 1 trung kiép. Thé la tat ca hai muoi tiéu kiép
ctia cac tién trinh thanh. tru. hoai, khong tao thanh 4
trung kiép. Gom lai 4 trung kiép 12 1 dai kiép.

D6i vai chanh béo thi trai qua cac tién trinh sinh,
130, bénh, tir. Con ngudi cin 20 nam dé sinh ra Ién 1én.
20 nam dé hoc tap truong thanh, 20 nam bénh va gia
yéu, 20 sau ciing ho tién dan dén cai chét.

C6 hai loai sinh tu: phan doan sinh tir - sur séng
chét, sinh diét cua xdc than ~ va bién dich sinh tr.

mot tiéu kiép, do 12 giai doan cua chién tranh. bénh dich, thiéu an lan
tran, thi tho ménh con ngudi ngn dan. chi con 10 nam. Thin ngudi
lic d6 chi con mét bo. (Theo T Pién Phdt Hoc- Dao Uyén 2001.)
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hong. thi d6 1a khong ¢6 dinh luc. Quy vi c6 thé dao
nguoc chu ngir trong cau van. c6 nghia la twong
nhu khi phu nir gap dan 6ng. Quy vi phai giir trang
thai nhu nhu bt dong. va néu quy vi c6 thé giir minh
khong bi xoay chuyén boi duc vong, thi quy vi co
duge dinh luc. D6 méi chi 1a bude dau tién. Bude dau
tién la dat dugc nang luc khong bi xoay chuyén boi
duc vong. thé nén thdy déng nghia v6i khong thdy.
Quy vi doi dau véi hoan canh ma khong méng tam.
Quy vi ném mui chiu dung ma van khong dong tam.
D6 la dinh lgc. Quy vi ¢6 thé do luong dinh lyc cua
minh dén dau. Chang han, néu quy vi giit duoc tam
bit dong khong khoi ham mudn duc vong nam nir
trong tdm, thé 1a quy vi da c6 chut it dinh luc. Xa hon,
néu quy vi co thé giir khong sinh khoi chit ric réi nao
khi di voi ban gai minh, thi d6 la cong phu chén chinh.
Nhung cong phu ny khong thé d& dat duge. Néu quy
vi dat dugc dinh luc 4y, c6 nghia la quy vi co kha
ndng tu tap va dat duogc than kim cuong bat hoai.

Néu quy vi thiéu dinh lyc dy, thi phai lam gi? La
dimg bao gio thoa man véi hoan canh han hep ndy,
rdi n6i: “Téi ching can dinh luc 4y nhiéu nhu thé dau.
Téi ching can tu. Toi chiu thua théi.” That la udng
cong. Quy vi chi chudc lay su that bai théi. Quy vi
cang ¢6 it dinh luc thi cang phai tu tap nhidu. Ching
han, “Téi ngdi thién la thdy dau nhic. Cang dau, toi
cang mudn ngdi thién. T6i phai tw nd lyc lam nhimg
viéc kho 1am.” Do ciing la dinh luc.

Chi thém tw nhoc. Dic Phat bio A-nan ring
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hoa hop. Téc phuc diét trir chu sanh tir nhon. Vién
mén bo dé bt sanh diét tanh. thanh tinh bon tam bon
gidc thuong tru.

Néu co thé xa lia cac duyén hoa hop va khong
hoa hop, thi diét trir duge cac nhén sinh tir, d6 chinh
la tanh giac ngo tron ddy khong sinh khong diét, chinh
1a chén tam ban giac thanh tinh thuong tra.

Giing:

Vin trén dd noi vé y bao va chanh bdo. “Y bio”
la nai séng. dat bing. nha cira, liu céc. phong xa.
“Chinh b&o” 1a than ngudi. Y bao thi phai chiu trai
qua cac tién trinh thanh, try, hoai, khong. Chanh béo
thi phai trai qua céc tién trinh sinh, 130. bénh, t.

Thé nao la thanh, tru, hoai. khong?

Trong thé gioi ndy, mot lan tang mot lan giam
duogc goi la mot kiép.' Khi mang séng cta con ngudi

' kzlpz %ﬁ(iﬂ}g 12 ko: S: Kalpa: P: kappa: dich tron &m 13
Kibp-ba (%) 3 Mot khai nigm Phat gido nhim chi mot thai gian
rht dai. Mot thoi kiép duge bicu dién nhu sau: e rim nam c6 nguoi
diing mt tim khan lua chui mot khéi da 1ap phuong mdi bé mot dam
(1,6 km = Idam). thi lic khéi da mon hét. d6 la mot kiép. Mdi kiép co
bbn giai doan sinh, thanh, hoai. diét cua cic thé Trong giai doan
sinh thanh cua thé gioi. sinh vat bt dau sinh sdi ndy n. Trong giai
doan hai. cac thién thé (mat troi. mit trang) duge sinh ra. sinh vt phat
trién va bt diu c6 dang doi séng Na hdi. Trong giai doan hoai diél.
céc yéu (6 lura, nude va gio phi huy toan b thé gioi.

Bén giai doan noi trén hinh thanh mat dai kip (s: mahakalpa).
mdi dai kiép gdm 20 tiéu kiép hop lai. Mdi tiéu kiép lai duoc chia ra
thanh nhimg thai ki sit. dong. bae. vang. Trong thai gian mot tiéu kiép
thanh hinh. tho mcnh cua con nguai cir kéo dai thém. cir mdi tram
nam thém mat t cho dén Ic con ngudi tho 84000 nam. Than thé
con ngui ciing cao n dén 8400 bo. Trong giai doan hoai diét cua

K
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bing xich sit Dang An Phong lai.

Dang An Phong néi voi quy: “Nay ong ban,
dimg c6 v6 1& nhur vay. Ta vin con mét viée chua lam
xong, khi nao xong rdi ta s& di v&i nguoi.”

Quy vd thuong suy nghi, nguoi ¢6 cudng lai
lénh Diém vuong. Pugc rdi, lich s véi nha nguoi
mot chut cling ching sao. Nén quy néi: “Ong ¢6 viéc
gi chua xong nao?”

Ding An Phong lién xép chan ngdi thién theo
thé kiét gia, ngay d6 Su lién nhdp vao dai dinh. Dinh
ma Su nhap vao la V6 tuéng Tam mudi. Trude vao
dinh, Su néi: “Hay di ma bat hu khong rdi méi dem
Ding An Phong nay theo dugc.”

Su néi véi quy vo thudng tiép: “Néu nguoi bit
dugc hu khong, thi hay tro lai day dua ta di gap Diém
vuong.”

Mot khi Su dd nhdp dinh rdi, thi quy vo thuong
khong con cach nao bét Su dugc nira. Nén quy vi phai
biét ré'mg dinh lyc cuc ky quan trong. Pinh lyc ¢6
nghia la khong bj vét xoay chuyén. Trong Kinh van
trudce dé c6 néi: “Néu chuyén dugc vét, tirc ddng Nhu
Lai.” Tu tdp dat dugc dinh lyc ciing nhu vay.

Toi s& giai thich dao ly ndy cho quy vi biét do 1a
diéu chan that chir khong phai 1a chuyén dua. Néu la
ngudi ¢6 dinh luc, thi khi thdy phu ni, bat luan c6 ta
dep dén c¢& nao, thi anh ta vin kidm ché dugc tim
minh. Anh ta khong méng khéi duc vong. D6 1a dinh
luc. Néu khi vira thiy phu nir ma quy vi trd nén loang
choang chao ddo va thay nhu c6 ban tay chan ngang
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Thudt ngir phan doan sinh tir xudt phat tir thuc té la
mbi nguoi déu c6 mot thg mang riéng va mdi nguoi
¢6 mot than tudng khic nhau. Ching han, chiéu cao
cia quy vi c6 thé 1a 5 feet' 6 inches, va chidu cao cua
t6i 1a 5 feet 9 inches. trong khi ngudi khac thi cao 3
feet. Moi ngudi déu c6 mot than tudng khac nhau.
Hang pham phu la déi tuong ciia phan doan sinh tir.

Céc vi thudc hang Nhi thira, Thanh van, Duyén
giac, da cham dirt duge phan doan sioh tir, nhung ho
van con trong vong bién dich sinh sinh tir.

Thé nao 14 “bién dich sinh t#?” C6 nghia la niém
nay ké tiép niém khdc sinh khoi mai khong dimg.
Niém niém ké tiép sinh khoi, niém niém ké liép hoai
diét.

Nhén cua sinh tir chinh 1a v6 minh, duyén cua
sinh tir chinh 13 nghiép thirc. Khi nhan — v6 minh, va
duyén —nghiép thirc ndy hoa hop véi nhau thi ¢6 sinh
tir. Nhu Dire Phét day trong kinh nay:

Néu c6 thé xa lia cac duyén hoa hop-su hoa
hop cua nhan v6 minh va duyén nghiép thirc—va
khéng hoa hgp — va su két hop cuia bét ky cic nhan
duyén khong hoa hop — thi diét trir dwge cic nhan
sinh tir. Khi dy quy vi thoat khoi phan doan sinh tir va
bién dich sinh tir.

D6 chinh 1A ténh gidc ngd tron diy Khéng
sinh khong diét. Khi xa lia sach moi nguyén nhén
sinh tir thi quy vi dat dugc qua niét-ban vi diéu, tanh

! Foot (sd nhiéu Feet) : don vi do chiéu ddi cia Anh = 0, 3048 m)
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niém vé minh-vong trin — nén bj xoay chuyén bai sic
trén, c6 nghfa 1a bj xoay chuyén bdi vét va bj xoay
chuyén béi hu khong. Quy vi bi vat xoay chuyén.
Trude day t6i da néi: “Néu quy vi chuyén dugc vat.
thi quy vi dong voi Nhu Lai.” Vi ¢6 vong niém, nén
ngudi ta bi xoay chuyén boi sic khong. Nén quy vi
ciing khong thé nao nhan ra dugc tanh nghe va tanh
théy ctia minh. Tai sao quy vi khong nhén ra dugc? Vi
vong niém sinh khoi. Khi mét niém mé 1am, thi niém
niém ndi tiép s& sai lim theo. Nén néi: “Pi sai mot
nudc, thua cd van co.” Ciing vdy, vi vong tudng, nén
quy vi nhan vong lam chan. Quy vi ldy cai mé 1am
lam cdi chén that.
Kinh vin:
o F, B ARLHER . L5

L‘l'—f]—ﬁ-o THALZAEA .

Nhu dé nhi nguyét thiy vi thi nguyét hyu thuy
Pphi nguyét. Van thu dan nhirt nguyét chon. trung gian
tw V6 thi nguyét phi nguyét.

Vi nhu mit tring thir hai, thi cii nao la mit
tring thit, cii nao ching phai la mjt tring. Néy
Van-thu, chi c6 mdt mit tring chéin that. Trong iy
vén khong c6 cii nao 1a mit tring thit, cii niao
ching phii 1a m3t tring.

Gidng:

Vi nhu mit tring thir hai: Co ban, d6 chi la
mét mit trang, nhung néu quy vi nhin bing con mét
bi nham, thi quy vi thdy c6 2 mit trang. Thi c4i nao
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12 mit tring that, ci nao ching phai 1a mit tring.
Mit tring nao khong phai 1a mit tring? Ny Vin-thu,
chi ¢6 mdt mit tring chan thit. Trong iy vén
Kkhéng cé c4i nao 1a mit tring thit, ci nao ching
phai la mit tring.”

Khi quy vi co cai ‘phai’ va cai ‘ching phai’,
nghia la quy vi c6 phap déi dai. Nhung vén dé nay
dang n6i 1a tuyét dbi. Ban thé cua bd-dé 1a siéu viét
moi déi dai.

Kinh vin:

KA AL

48, RepAPHRER

Thi di nhit kim quan kién dit tran. Ching ching
phat minh danh vi vong twong. Bdt ning u trung xudt
thi phi thi.

Thé nén nay éng hdy xem cai thiy va trin
canh cung cac thir phat minh ra dwoc déu 1a vong
twong, trong :‘xy khong thé chi ra nghia ‘phai’ va
‘ching phai’.

Giang:

“Thé nén, do vin dé niy, nay éng hiy xem cai
thiy va trin canh ciing cic thir phat minh ra dugc
ddu 13 vong twdmg.” Ong hdy quan st tanh thdy cia
dng cung vat tuong, va céc thir séc khong ma 6ng
phat minh ra dugc, n6 déu 1a vong tudng; n6 xuét hién
ra do vi vong tudng ciia 6ng. Trong 4y khong thé chi
ra nghia ‘phai’ va ‘ching phai’. Trong hu khong,
quy vi khong thé nao tim ra cai gi 1 thdt hu khong va
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glang giai cho dng. Néu so sanh dong phan vong
kién cia ching sinh véi biét nghiép vong Kién ciia
mot ngudi.”

Céi thdy ma thdy dugc quing sang véi nhiéu
vong tron ngii sic bao quanh dén chinh la do biét
nghiép vong kién. Déng phén vong kién chinh la moi
nguoi dan trong nude thiy duge nhimg diém 4c. Ho
thay ha1 mit troi, hai mét trang, sao chdi, sao bang.
cau vong. va cac loai hién tuong khéng lanh khac.

Hoi xua. & Trung Hoa. m&i khi ¢6 sy thay dbi dé
ché. khi thay déi chinh sach cai tri thi nhu'ng hién
tuong b_at tudng nay thuomg hay xay ra. C6 lan mét vi
Vua thdy nhimg diém bét twong lién hoi Ch’in T*ien
Chien, mét quan Thai su coi viéc chiém tinh. Ch’in
T'ien Chien tra 10i ring n6 bdo cho biét truse Vua sip
bang ha. Quan Théi su noi: “Nhung ha than c6 cach
glal quyét 12 bé ha chuyén vén han nay sang cho quan
Té tudng.”

“Khéng thé dugc.” - Vua tra 15i — “Néu ta dén
lac phai chét. sao ta lai bit quan Té tuéng phai ganh
chju? Quan Té tuéng con tréng coi nhimg viéc quan
trong ctia qudc gia. Ong ta cAn phai séng.”

Quan Théi su néi: “Bé ha khong mudn quan Té
tudng phai chét thay cho bé ha. thi ngai ¢6 thé dé dan
chiu thay. Tai hoa 6 thé chuyen sang déan chung.”

“Dan la nén tang cla quoc gia.”~ Vua néi- “Néu
dan chét hét. thi vuong qudc ndy c6 y nghia gi? Diéu
ay cling khon{, thé dugc.” Vua ciing khéng tan déng
giai phap ay.
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chfmg phai tw nhién-A-nan, 6ng da hiéu gido ly nay
tir khi Nhu Lai giang 1an trude day rdi. Tanh gidc ngd
sang sudt nhiém mau khong thugc vé nhan duyén,
khéng thugc vé tu nhién. Nhung éng vin chua rd
duge.”

Dirc Phat qué trach A-nan: * Ong van chua hiéu
duge ring cdi ngudn cia tinh giac 4y vén ching
phai hoa hep va ciing ching phai khong hoa hop
ma sinh. N¢ ciing khong phat xuét tir chang hoa hop.
Hoa hop day c6 nghia la su két hop cta vé minh va
nghiép thire. Quy vi ¢6 thé nghi ring no phat sinh tir
su két hop 4y hodc I tir ching hoa hop. nhung ca hai
y niém 4y déu khong dung.

Ngoai dao chu truong lhuyél tr nhién dugc goi
1a Than nga. Ho xem céi ng la Than ngd. Quan niém
ctia ho 1a nhu thé ndy: Bén ngoai pham tri cua tudng
phén (ctia A-lai-da thirc) c6 mot pham tru zhfiy, va do
chinh 1a cdi ma ho cho la Thin nga. Thin nga dy
chuyén thanh sy nhin thic va hiéu biét theo chu
truong cua Thén ngd ngoai dao. Con nhom ngoai dao
chu truong thuyét nhan duyén chdp vao luan diém
trén cho réng khdng co pham tril thiy niao vuot qua
tuéng phan, nén ho cho rang khong co nga, chi co
tuéng phan (tirc vat bi thy), tirc pham tru cua canh
vat duge nhan biét. Ciing con c6 nhimg nguoi chi
truong thuyét hoa hop. Ho cho ring khi v6 minh va
nghiép thic két hop voi nhau thi lién co sinh diét.
Tuéng 1a d6i tuong ctia sinh diét, va tanh ching phai
la dbi tuong sinh diét, khong gibng va ching dinh
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gidc ngd tron dy khong sinh khong diét.

Chinh 12 chin tdm bin giac thanh tinh
thuong tri.

D6 chinh 1a chén tdm, la ban tanh gidc ngd
thuong tri khong sinh khong diét: nghia la Ty tanh.

Kinh vin:

M3, kHABRAEY R  HERS
FaRE . MBERALEEL . Fhb
AR Tl o

A-nan nhir tuy tién ngé bon gidc diéu minh.
Tanh phi nhon duyén phi te nhién tanh. Nhi du vi
minh nhu thi gige nguyén. Phi hoa hop sanh cdp bat
hoa hop.

A-nan, tuy truéc diy ong da ngd dwgc ban
gidc sang sudt nhi¢m mau, tanh gidc 4y chiing phai
nhén duyén, ching phii ty nhién, nhung éng vin
chwa ré dwge cdi ngudn cia tinh gisc 4y vén
ching phii hoa hgp va ciing ching phai khéng hoa
hop ma sinh.

Gidng:

Poan Kinh vin néy Dirc Phit noi ra la dé pha trir
y niém hoa hop va khong hoa hgp. A-nan van con
nghi ngo vé diéu ndy, nén Duc Phit giang 1o gido ly
ndy lai mét lan nira. Dirc Phat mét lan ni¥a noi r5 tanh
thay chi 1a nhu vay.

Trudce tién Duc Phat qud trach A-nan: “ A-nan,
tuy truée ddy éng da ngd duge ban gidc sing sut
nhi¢ém miu, tinh gidc 4y ching phai nhan duyén,
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tram ngudi. Do la mot vi du cua nhimg hién tuong co
diém xdu. D6 la nghia ctia “4c duyén.” Quy vi thiy do,
trong mét nudc, c6 mot s6 nguoi phai chiu qua bao
xau, mot s& nguoi khac lai khong, Ciing vay. ngudi
dan ¢ Cuu-kim-son (San Francisco) lai khong chiu
qua bao ac duyén cia con léc xody. va ho khong bi
khé nan dy. Nhung o mién Trung tdy. nha ctra bj cun
bay 1én khong. cay cdi bi bat ré va bi thdi vang ra xa,
con ¢6 fut 19i va hoa hoan. Nhimg thién tai nhu thé 1a
rét thuong thiy.

“Thi tit ci ching sinh trong nuéc dé déu
xem thdy hét thay cinh giéi khang lanh.”

Ho thdy cai gi?

Péi khi cay cdi biét néi. Cay coi nghe ngusi néi
chuyén. va n6 héa thanh cy. ching cé ngudi nao
quanh dé ca. Do la mét diém khong lanh. Trong
nhimg sy kién siéu nhién, co rat nhiéu hién tuong
khong lanh.

“Hoic ho thiy 2 mit troi.”

C6 khi ngudi trong cing mét nude thdy c6 hai
mat rdi. diém bdo co6 mot sy bién dong lon trong
nude dy. Do la diém khong lanh. C6 khi nguyén thu
qudc gia b chét hodc bi dm sat dé chiém doat quyén
binh. D6 la vi:

Thién vé nhi nhat

Quli‘( v6 nhi quan.

M0t thai duong hé khong thé c6 hai mat troi.
Dit nudc khong thé ¢ hai vua.

Khong thé ¢6 hai mat troi trén khong trung. Néu
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chu nhirt thiét bat meong cdnh gici. Hodc kién nhi
nhat hogc kién ludng nguyét. Ky trung ndi chi vung
thue boi quyét tué bot phi hew. Phu nhi hong nghé
chung chung dac tuomg.

A-nan, lai néu trong d6, mdt chau nhé chi cé
hai nuéc, ma riéng nguoi trong mdt nuéc cing
chiéu cam ac duyén, thi tit ca chiing sinh trong
nuéc d6 déu xem thdy hét thay cinh gi6i khong
lanh; hogc hg thiy 2 mit troi, hai mit tring, cho
dén thay nhiéu 4c tuéng nhu vung, thich, bdi,
quyét, tug, bt, phi lwu, phu nhi, héng nghé.

Giang:

Dirc Phat goi A-nan mét lan nira,

“A-nan, lai néu trong d6, mgt chau nhé chi cé
hai nuée.”

Gia sir nhu chau Diém-phix-dé la mot chau nho,
1a mét dai luc nho, trong dé chi c6 hai nuéc. Miac da
hai nu6c ndy déu ndm chung trong mét chdu, nhung
c6 chung mét dudng ranh gidi gitta hai nudc, nén
nghiép bao ma cu dan hién séng trén d6 nhan chiu lai
khac nhau.

“Ma riéng nguoi trong mdt nuée cung chiéu
cam ac duyén.”

Ngudi trong mdt nude phai chju chung mét
nghiép bao, va ho cung chiéu cam éac duyén “Ac
duyen chi cho nhimg hién tugng c6 dlcm xu ciing
nhiéu loai thién tai hoan nan— nhu cudng phong hozc
mua da ching han. Gin day & My c6 mét con léc
xody cudn ngudi 1én khong trung, st hai chimg vai
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tr nhién—con quéan sat ky ludng tanh giac ma Thé ton
néi nhu thé la ty nhién ay. N6 khéng sinh khéng
diét; c6 phai d6 1a ty nhién chang? N6 xa lia mei hw
vong dién ddo—no6 xa roi hin moi hién tugng dién dao
va tdm dién dao. Dwong nhw chfxng phadi nhan
duyén hodc ti nhién ciia ngoai dao kia. D6 nhu thé
chéng phai 1a nhan duyén va ciing khac véi tu nhién,
Viy thi, n6 lai c6 vé giéng nhau.”

Diy Ia y nghia cia “dudng nhu gidng duong
nhu khac.”

“ Xin Thé tén chi day cho chung con lam sao
dé khéi roi vao ta kién. Bach Dirc Thé ton, xin Ngai
chi day cho ching con khéi tin vao ta kién kia.”

“Ta kién” 1a chi cho hang ngoai dao.

“Pat du-o'c tim tinh chén that gidc ngd sang
sudt nhiém méu. Lam sao d& con nhén ra chén tdm
cua minh? Nguyén xin Dirc Pht ru long tir bi chi day
cho con.”

Kinh viin:

WP, KO AR FHE . AF
Lk KA, ABAK.

Phdt cdo A-nan nga kim nhu thi khai thi phuong
tién. Chon thdt cdo nhit. Nhit du vi ngé hodc vi tw
nhién.

Dbic Phit bio A-nan: “Nay Nhu Lai ding
phuong tién chi day nhwr vdy, chin thit day éng
ma dng con chwa ngd, 1Am cho 1a tw nhién.”
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mit tring mat troi von ching ¢6 gi bao quanh no ca.
Néu c6 vit gi quanh né, thi d6 khong phai la diém
lanh.

Tué bét* Ia sao chdi. Anh sang cua sao chdi trai
dai mot khoang rit rong. Vao tricu dai Tan Thuy
Hoang Dé Trung Hoa (255-206 ttl.), sao chéi xuat
hién rat thuong xuyén, nhu 1 két qua, nguoi dan chiu
nhidu ndi khd clng cuc va tai uong trong sudt triéu
dai do.

Phi luu’ [a sao bang, ciing phong ra mt vét dnh
sang dai. Du khong dai nhu sao chdi, nhung né xuat
hién rat nhanh. N6 giéng nhu lira chop: cdi ndy bién
mat roi cai khac xudt hién; rdi cai ndy bién mat va céi
khac xuit hién. Sao bang phong qua bau troi, va déi
khi roi xu(‘)ng thanh mua da, va thién thach roi tir troi
xubng giéng nhu mua rao db xuéng.

Lich sir Trung Quc c¢6 ghi: Bay lan hc khi bao
quanh mt trang, Han Cao T$ tai Binh Thanh, bi nan
Hung n6 vay him.®

FHHRIAN K Z. AHEE Y AHEE Tug bot phi luu giai yéu
tinh. Nhi nha van: tué tinh vi Sam thuong- Tué bt phi leu déu ld sao
yéu. Sdch Nhi nhd néi: Tué tinh l Sam thwong. (Lang Nghiém Truc
chi - Pan Ha). E: Comet, shooting stars.

SRR X, iMﬂ i phi kinh khu, luu twong lién- Phi: bay mét dudng
théng. Luu: lién nhau . (Lang Nghiém Tryc chi - Pan Ha). E: shoot-
ing stars or meteor.

“Nguyét vymg thét tring, Hén Cao T6 tai Binh Thanh, tho hung nd
triing Vi chi nan.
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quy vi thdy c6 hai mat trod, do Ia diém xAu. Hoac c6
thé vua ndy giét hai vua kia.

“Hai mit tring.” Bit luan dit nuoc d6 nhu thé
nao, thi cling chi co6 mdt mat troi va mot mat trang.
Nhung nguoi trong nuéc ndy thdy o hai mit tring
xudt hién. D6 ciing Ia biéu hi¢n cia diém khéng lanh
trong nudc sé xay dén trong tuong lai.

Cho dén thdy nhitu ac twéng nhu vyng,
thich, bdi quyét,

Trang 6 quang la "p 6 gio

Nén dit am la sdp ¢6 mua.

Khi mat tring c6 mdt quang sang bao quanh,
nhu thé né bi chim trong nudc, tuc la sz'ip 6 mot trdn
biio. Va khi nén nha bi 4m w6t thi s& c6 mua. Vimg' la
chi cho héc khi bao chung quanh mat trang. Chi nhin
théy 1a biét né gay réc réi cho con ngudi rdi. N6 rat
khac thuong. Thich * 1a chi cho héc khi u 4m bao
quanh mat trang. Anh trang khong chiéu qua man den
udm ndy duoc, nhung n6 khong phai la dim may.

Bi quyér” , luong khi mau trdng xuét hién bén
canh mit trang mat troi goi la bgi, c6 dang nira hinh
tron nén goi la quyét, trong gidng nhu dd trang sirc
cta phu nit thuong deo ngang thit lung. Noi chung,

" Hoan 1ap viét vung JRIE B % : bao gidp vong li ving. (Lang
Nghiém Tryee chi - Dan Ha)

* Thich 8 * E: 4 dark haze.

IR E BT 4o RIkAL. Boi quyét . ngoc khi hinh nhu bi quyét
da. Boi quyét la vat bang ngoc, hinh ding nhu ngoc béi, ngoc quyét.
(Lang Nghiém Truec chi - Ban Ha). E: girdle-ornament.
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Giang:

Pirc Phét khong nong gidn, nhung c6 1€ Puac
Phit phai cau may khi Ngai n6i diéu ndy, vi nguoi dé
tr nho cua Ngai qua mé mudi.

Pirc Phat bdo A-nan: “Nay Nhw Lai ding
phwong tién chi day nhw viy, chan thit day dng.
Nhur Lai da giang giai diéu ndy va céc khia canh khac
ctia né-Nhu Lai dé giang giai dén 7 hoac 8 lan rdi.
Nay I lan thir 9 trong 10 lan chi by tanh thdy.' ma
ong van chua hiéu. Sao dng lai nhu vay?”

“Phwong ti¢n” c6 nghia la nhing phap mon
quyén xdo, khong phai la that phap. D6 la nhimg
truong hop “quén sat cin co ching sinh va van dung
gido phap thich hop @& day cho ho.” Puc Phat tim
xem nén dung gio ly nao dé day cho A-nan, rdi Ngai
dung phap mén phuong tién quyen xao khéo léo vi
diéu, chéng han nhu ding vé s vi du khac nhau va
nhiéu cach dé chi bay tanh thiy nhu Ngai da dung. va
nhu cach Ngai gan hoi A-nan vé tam.

“Ma éng con chua ngd.” Duc Phat rat hét long
voi A-nan khi Ngai néi nhu vay. “Rét rao nhimg Nhu
Lai da n6i voi ong, toan bd nhimg gido ly Nhu Lai da
gidng gidi, ma ong vin khong chiu ling nghe, va ong
véan chua nhan ra duge chit nao ca. Thay vi vay, ong
van 1im cho 13 ty nhién. Ong van so sénh gido Iy ma
Nhu Lai giang gii cho éng voi thuyét t nhién cua
ngoai dao. Ong thuc 12 sai lam. Sao dng dan don nhu

! Thap phién hién kién + & B 1.
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3 BN Do T |

Thir diéc nhue thi muc sanh so thanh. Kim duc
danh thiyy thi dang thi kién. Ha huong phan biét phi
déng phi kién.

Ciing giéng nhv quing sang tao thanh do mit
nhim. Nay éng mudn goi cai gi 1a dén, cii gi la
thdy, hudng gi phan bi¢t khong phii dén, khéng
phai cai thiy?

Giang:

Ciing giéng nhu quéng sang tao thanh do mit
nhiam.

Mat tring thir hai la khong that. N6 chi ¢6 do vi
dui tay vao mét. Quang sang khong c6 that. N6 chi c6
vi mét nhim. Ca hai thtr trén hoan toan hu déi.

Nay dng mudn goi cai gi I dén, cai gi 1a thdy,
hudng gi phan bigt khéng phai dén, khong phai cai
thdy?

N6 hoan toan xudt phat tir mét nhim cua con
ngudi. thé nén 6ng khong nén néi ring né ¢ 1a do
dén hodc 1a do cai thiy. Nhung quang sang chi hién ra
chung quanh dén va chi khi nguoi ta ding mat dé
nhin. thé nén 6ng khong thé noi ring nd chang tir dén
ma ¢6 hodc 1a ching tr cai thiy ma co. Khai thuy.
quéng sang von 1a da hoan toan hu vong rdi. sao con
nguy bién vé cai gi la ¢6 cdi gi 1a khong nira?

Kinh vin:

FAT L BRI 5% o M3, iR
kiR . PHEEREAZTFH . EFX
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Kinh vin:

FRGHEAREY | EH KA
B ED R o M, LRATY . A
AP s,

Phi thi tri tich thién can khinh tién. Duy nguyén
Nhu Lai dai tir phat minh thir chu vt twong. Dir thir
kién tinh nguyén thi ha vat. U ky trung gian vo thi phi
thi

Chtr chiing phai truéc day cin lanh méng it.
Ciii mong Nhw Lal tir bi chi bay cac vat twgng nay
cung tanh thay von la cai gi ma trong ay khong cé
cai ‘phai’ va chang phai’?

Giang:

Chir chzzmg phdi truéc ddy cin lanh méng it.

Nguyén nhéan khién chiing con simg sét va lo sg
chang phai la vi can lanh trong doi trudc cua ching
con mong va it. Ching phai moi ngu’m Irong dai
chung déu c6 it can lanh. Ma chi vi tat ca déu khéng
hiéu dugc dao ly 4y. Déi khi nhimg ngudi 6 it thién
¢an s& tro nén so hai khi ho tu dao. Quy vi s lam gi
khi gap tinh trang ndy? Hay lam that nhidu cong dirc
dé vun trong can lanh cho minh. Khi cin lanh cua
minh da duoc nudi dudng va bam séu, thi quy vi s& co
dugc dinh luc. Néu can lanh cia quy vi mong manh,
thi dinh lyc ciing yéu kém. Thé nén ching ta phai
nudi dudng can lanh ctia minh.

Cidi mong Nhu Lai tir bi chi bay cic vat
twgng nay cling tanh thiy vén 1a cai gi ma trong dy
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HE .

Nhit th quan thie diéu minh kién trung di ha vi
tw. Thir kién vi phuc di minh vi te di am vi ur. DY
khong vi tue df tdc vi ti.

Ong hay quan sat trong tanh thiy séng suot
nhiém méu ny, lay gl lam tw thé? Tanh thay nay
14y sing lam tr thé hay liy t6i lam ty the, 14y
khéng lam ty thé, hay ldy ngin bit lam tir thé?

Gidng:

“Ong vAn chua hiéu duoc. Nén Nhu Lai s& giai
thich rd hon cho 6ng. Hay ling nghe.”

Pirc Phit trinh bay 1ap ludn khac d chi bay cho
A-nan thdy ring d6 12 su sai khac trong moi cai thdy
thong thuong.

“Ong hay quan sat trong tanh thdy sing subt
nhi¢ém méu niy, 1y gi lam ty th8? Hay dung tim
clia éng quan st mot lan nira. Co tu thé trong tanh
thay g:ac ngd sang suét nhiém miu khongr7 Ban thé
tanh thdy cia ong 1a gi? Ong bio tanh thay la tw nhién?
Néu tanh thdy 1a ty nhién, thi n6 4t phai c6 thé tinh.
Thé ban thé cua tanh thdy 1a gi? N6i nhanh! Tanh
thiy ndy ly sing lam ty thé. C6 phai tanh thdy
nhan sang 1am ty thé hay khong? Hay ldy tbi lam ty
thé. C6 phai cai t6i tao nén ty thé cla tanh thiy hay
khong? LAy khong 1am tw thé. C6 phai tanh thdy
nhan khong lam tu thé hay chang? Hay 14y ngin bit
1am tu thé? C6 phai séc chét tao nén tu thé cua tanh
thdy hay khéng? Néi nhanh!”
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giang giai cho 6ng. C&i Diém-ph\]-dé ndy, v& phia
nam cia dai lyc nay, trir nuéc bién ra, trong d6 dat
bing gdm 3000 chau

Bén ngoai bién lon 12 dét bing, chia thanh 3000
dai luc.

Chau lén & giira, bao quat tir dong sang tay. O
giira 3000 dai luc néy 1a mot chdu 16n, va tr dong,
tdy, nam, bic, tinh tit c co dén 2300 nudc 16n. Ngoai
ra cac chau nho ndm trong cac bién, trong d6 ¢ chau
g?)m hai trim ba trim nudc, hodc mudi, hai muoi, ba
muoi, bén muoi cho dén nam muoi nude. Khong thé
nao xéac dinh dugc sb lugng 1a bao nhiéu.

Kinh viin:

¥, EHAI T A — M RAAEE .
AR SRS R L R
o BEH—MAHER AL ELH
A i PHBEERAREHRL . AF
S AL B4R

A-nan nhirgc phuc thic trung hitu nhirt tiéu chdu
chi hitu heong quéc. Duy nhiet quoc nhon dong cdm
dc duyén. Tdc bi tiéu chau dwong dp ching sanh. Do

! Pai Chinh tan tu Pai tang kinh chép chit ndy la Thyc #2. C6 nghia
la nhat thc, nguyét thuc. Bdn ciia Van Phdt Thanh chép chit Thich
i, Lang Nghiém Truc chi cia Thién sw Dan Ha chép chit Thich i&.
Ngi gidi thich: Bac thuc viét thich 3 4% B 38l Nie véy chix Thich
18 con c6 nghia la la nhdt thiee, nguyét thiee.
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vay? Sao 6ng so sanh nhu vay? N6 chang giéng nhau
chit nao ca.”

Kinh vin:

FI 3, 2500 B R BJASLAA B AR .

A-nan nhwoc tdt tu nhién tie tu chan minh hitu tw
nhién the.

A-nan, néu chic Ia ty nhién, thi cAn phai xét
rd c6 cai thé tw nhién ching.

Giang:

“A-nan, Nhu Lal s& gxal thich cho ong: néu
chic la tw nhién— néu ong nhit dinh cho rang gido ly
ma Nhur Lai giang giai giong nhur thuyét tw nhién cia
ngoai dao, thi cn phai xét rd c6 cai thé tw nhién
ching.

Nay chiing ta s& khao sat thuyét thudt ngir ndy
va lam cho no sang 16 va vach rd ra. Chang han, ho
néi ring tu nhién 4y c6 thé tinh. Thé lh1 ‘Ai tao ra
song’ So6ng tu nhién ma co, vay song von da co sin
do6 roi. “Ai tao ra bién?’ Ho noi rang bién tu nhién ma
¢6, vay bién von di c6 sin do rdi. Thé thi bién 1a ban
tinh ciia tw nhién. Vay 1a né vin c6 mét thé tinh. Ho
n6i ring: “Ai ddp thanh nti?” Ching <o ai dép thanh
ndi ca, vdy 1a nui tu nhién c6. Vay 14 vén ¢6 mét thé
tinh cua ndi. Thé tinh cta nii 14 thé tinh tw nhién. Vay
nay déu la thé tinh ciia Phat phap? Noi mau!

Kinh vin:

R EBLE AR, AT G . R
BEAREAAELE AT BHAAE
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MNEBIES . RAELA=F=Z7 . L4
PMERET  AMXAZREE K
—RZEFZtwtETt.

Van ha danh vi zi{fﬂg phan vong kién. A-nan thie
diém phi dé trir dai hai thiiy. Trung gian binh luc hitu
tam thién chau. Chanh trung dai chdu dong tiy quat
lwong dai quéc pham hivu nhj thién tam ba. K, y dur ticu
chau tai chu hai trung. Ky [gian.gidn] hodc hitu tam
luong ba quo"c, Hodc nhitt hoac nhj chi vu tam thap ur
thdp ngii thdp.

Thé nao goi Ia di‘mg phin vong kién? Nay A-
nan! Coi Dlem-phu—de ndly trir bién ra, trong dé
dat bang gom 3000 chau. Chiu lén & giira, bao
quit tir dong sang tiy, c6 dén 2300 nuéc 16m.
Ngoai ra cac chau nhé nim trong cac bién, trong
do6 c6 chau gom hai trim ba trim mm’c, hoéic muoi,
hai muoi, ba mwoi, bén muoi cho dén nim muwoi
nuée.

Giang:

Doan kinh ndy n6i vé dong phan vong kién. Biét
nghiép vong kién khién cho mdi ngudi c6 mot quan
ni¢m khéc nhau. Con ddng phan vong kién 1a moi
ngudi déu ¢ cai nhin hu vong vé cing mét hién
tuong hiu nhu trong cung mét thai gian. Thé nén mot
quéc gia dugc dung cho vi du nay.

Thé nao goi la débng phan vong kién?

Cii gi duge xem la tao nén ddng phan vong kién?

Nay A-nan! Hay l:"ing nghe cho ky. Nhu Lai s¢
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thdy ngin bit.

Ngéan bit c6 nghia 1a noi ma khéng nhin xuyén
qua duge. Néu ong lay khong lam ty thé cua tanh thy,
thi tanh thdy cua dng phai bién mét khi 6ng ddi dién
voi vit ngan bit. Néu ching c6 rdng khong, thi tu thé
ay khong con.

Nhur thé cho dén Hy cac twéng t6i lam ty thé,
thi khi sdng, tinh thdy phai dié¢t mat, 1am sao thiy
dwoc sing?

Pao ly ndy chit ché trong moi trudong hop. Tanh
thy 12 ra bi diét mét khi sang dén. Cho nén néi ring
t6i 1a tu thé ciing 1 sai lam.

Kinh vin:

F3E, o4y Ak AR . K4
PREGAE . SHAY, HMP R . LR
EATE B Stk o

A-nan ngén tdt thir diéu kién tanh phi tw nhién.
Nga kim phat minh thi nhon duyén sinh. Tam du vi
minh tw tudn nhw lai. Thi nghia van ha hop nhon
duyén tanh.

A-nan thua: “Téanh thdy nhi¢m mau ndy chic
chﬁng phai tw nhién. Nay con phat minh la do
nhén duyén sinh. Nhung tim vén con chwa ré. Xin
héi Dirc Nhwr Lai nghia 4y nhw thé nao méi hop
v6i tanh nhan duyén?”

! Ban ciia Pai Chinh tan tu Dai tang kinh chép nham chit ndy la %,
dong (T1900945_p0112c19)
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Béy gio Dirc Phat gan hoi A-nan, A-nan méi
chiu quay tr¢ lai. Nhung trude khi A-nan tra 10, Duc
Phét lai dua ra ngay 10i phan bac cua chinh Ngai.

Kinh vin:

M3, ZRAEE, BALE  ZHEA
ThAME BRALE . w7 EHEF
AL Zy B F o BIA PR, LB, Z4T
.

A-nan nhirge minh vi tu ung bt kién dm. Nhiroc
phuc di khong vi te thé giG ung bat kién tic. Nhu thi
ndi chi chu ém ding twomg di vi te gid. Tdc w minh
thoi, kién tanh doan diét. van ha kién minh

.A-nan, néu ldy sing lam tw thé, thi ding I&
(khi t6i dén) ching thiy téi. Néu 14y khéng lam ty
thé, thi dang I& ching thiy ngin bit. Nhu thé cho
dén My cac twong t6i lam tir thé, thi Khi sing, tanh
thay phai diét mét, lam sao thiy dwoc sang?

Giang:

Puc Phat giang giai cho A-nan sdu hon mét chut:
“A-nan, néu ldy sing lam ty thé, thi dang I (khi
toi dén) ching thy t6i.” Néu ong liy sang lam thé
tinh ctia ty nhién, va néu 6ng cho ring tanh thiy ciing
1a tyr nhién, thi khi t6i dén, 1€ ra anh sing phai tit di
va bién mét hin, nghia 1a 4nh sang khong xuét hién
nira; vdy nén ong khong con thdy t6i nira. Lai nita,
6ng noi rang sang 1a tu thé, thé tai sao lai thiy dugc
khi t6i dén?

Néu 4y khéng lam ty thé, ¢hi dang I& ching
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nhimg gi A-nan néi déu thiéu dao ly. A-nan khong
hiéu duoc gido ly. Ban diu A-nan néi tanh thiy 1a tu
nhién, rdi nay néi tanh thy la tw nhién sinh, noi thé 1a
do vi A-nan khéng hiéu duoc gido ly ra sao, A-nan
dang mong c6 ai giang 5 didu 4y. Gap ngudi nhu A-
nan thit dé nhirc du.

Kinh vin:

#HE, kTR BRMNK . X4HE
R, LR . AL BHEANA R, A
AL .BERL BEARL

Phdt ngén nhit ngén nhon duyén ngé phuc vin
nhit. Nhit kim nhan kién kién tanh hién tién. Thir kién
vi phuc nhon minh hitu kién nhon am hitu kién. Nhon
khéng hitu kién nhon tic hivu kién.

Dirc Phit bao: “Ong néi nhan duyén, Nhw
Lai lai héi dng , nay éng nhan thdy, tanh thiy hi¢n
tidn. Vay cii thiy ndy nhan noi sing ma c6 thdy
hay nhin noi t6i ma cé thdy, nhin noi hr khéng
ma cé thiy hay nhan noi ngin bit ma c6 thiy?”

Giang:

Dirc Phit bao: “Ong n6i nhin duyén. Ong
mong Nhu Lai giai thich cho dng biét lam sao dé n6
khé hop voi tanh nhan duyén. Nhung chinh éng la
ngudi noi ring tanh thdy la nhan duyén sinh. Pugc rdi,
Nhu Lai s& giang giai vé nhan duyén cho éng ro

! Bdn ciia Dai Chinh tan tu Pai tang kinh chép nhim la [
(T19n0945_p0112¢20).
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Giang:

Trude diy A-nan di néi ring tanh thiy ching
phai 1a nhan duyén; nay A-nan néi ring dé la nhan
duyén. A-nan ciing thay ddi bét thuong.

A-nan thua: “Tanh thdy nhi¢m miu nfly chic
ching phai tw nhién. Chic hin nhu vy, nhu Thé t6n
noi, tanh théy vi diéu nhiém mau théy dugc moi vat
chéng phai la tw nhién, vi n6 khong c6 thé tinh. Nay
con phat minh 14 do nhan duyén sinh.”

Bay gio A-nan khong néi tw minh xem xét nira,
ma noi 1a do tr minh phat minh. “Nhung tim vin
con chua rd.

Con nghi ring tanh thdy do tir nhan duyén sinh,
nhung 1di lai thdy dudng nhu n6 khong tuong ung véi
dao ly ndy. Nhu thé ching hé ¢6 cai nhu vay. bo la
nhimg gi con suy nghi. nhung tdm con hoan toan
khéng 16 rang vé chuyén dy.”

Quy vi nght thé nao v& A-nan? A-nan vin chua
hiéu, nhung A-nan vin ¢6 bam vao y riéng ctia minh.
Nay A-nan dang c6 bam vio chiéc mii nhan duyén.

“Xin héi Dirc Nhw Lai nghia 4y nhu thé nao
méi hop véi tinh nhan duyén? Bach Thé ton, gido
1y ndy nén dugc gii thich nhw thé nao? Lam sao dé
no tuong ung véi tanh nhan duyén? Nguyén xin Thé
ton giang giai cho con.”

Bay gio khong phai Duc Phat 1a ngudi néi tanh
théy 1a do nhan duyén sinh; ma chinh A-nan la ngudi
néi didu éy, va chinh A-nan vin chua hiéu duge. A-
nan mong Pirc Phit Giang giai didu dy. Co ban la
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tir dai, dét nuéce lira gio, déu duge giai thich 1a tanh
chan nhu nhiém mau cua Nhu Lai tang. Thé nén Kinh
van ndy cang dugc giai thich, cang thy vi diéu. Cang
duoc giai thich, quy vi cang thdy kho hiéu, nén quy vi
n6i: “Vi t6i ching hiéu dugc y kinh, nén t6i khong
hoc nira.”

Néu quy vi khong hoc kinh nira, thi quy vi s&
khéng bao gior hiéu dugc y kinh. S& khong bao gidr
quy vi md dugc tri hué. Bay gio quy vi dang hoc kinh,
thé nén nay quy vi s& m& dugc tri hué. Quy vi s€ nhén
- ra rng gi4o ly vi diéu cua Dirc Phat la vo cung tan.
Thé nén Kinh Thu Lang Nghiém la thi thing hon ca.

Kinh vin:

ARYYP . ELERFEAAC . X
BHEZBEREH L.

Bon thi diéu minh. Vé thuwong b6 dé tinh vién
chon tam. Vong vi sde khong cdp dit van kién.

Vén 1a chin tdm vién min thanh tinh v
thuong giac ngd sang subt nhiém mAu, vong lam ra
sic khong va thiy nghe.

Giang:

Vén 1a chan tim vién min thanh tinh v
thwong gidc ngd sdng sudt nhiém méu.

Cac phap von la tanh gidc ngd vi diéu, 1a V.
thuong bd-dé, sang sudt tron ddy, 1a chan tdm vién
min thanh tinh. Chin tdm vén thuong sing sudt.
Vong lam ra sic khong va thiy nghe. Ban thé vén
la chan tdm thanh tinh. Nhung chi do sinh khoi mét
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Nhung trude hét, Nhu Lai mudn hoi ong mot s6 vén
de.

Nhur Lai lai héi éng , nay dng nhan thiy, tinh
thiy hign tién. Tanh thiy dang hién hiru truéc mét
ong.

Viy cai thiy ndy nhan noi sing ma cé thdy
hay nhan noi t6i ma c6 thdy, nhan noi hr khong
ma cé thdy hay nhin noi ngin bit ma c6 thiy?
Cubi ciing, lam thé nao ma tanh thdy cta éng hién
hiru?”

Dic Phit thuc sy 1a Dang dai tir dai bi. Ngai
thach thic voi nhing ai van gitr “cdi ddu dac
citng™ ~ cit n6i lui noi t6i rdi noi vong vo, va voi
long tir bi v6 cung tan, Ngai van giang giai cho A-nan.
C6 1& trong truomg hop niy Dirc Phat da quéa nudng
chiéu A-nan. A-nan la em ho than yéu cua DPac Phat,
A-nan ¢6 théi quen dugc n6i va lam nhimg gi minh
thich. A-nan gidng nhu nhimg dé tr cua toi hién nay
khong biét so su phu cta minh, ho ddm néi moi diéu-
ngay ca truéc mt sw phu minh. Khi t6i con & Hong
Kong, dé tir t6i khong dam mé miéng khi ho & quanh
16i. Ho rét so t3i. D& tir ngudi My cac ong khong biét
so thiy. Va t6i ciing khéng muén khién cac éng so toi.
Nén bay gior la “t6t”. “OK?!”

Kinh vin:

T3, FRAAR, BARLE . oA
HBERLA R AERERE, At

! Kneeding the bean curd.
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Phu nhi ' 14 4c khi khi hién ra phia trén ving
thai duong goi 1a phu, hién ra phia mét bén goi l1a nhi.

Hong ngh&” 1a cdu vong (rang troi) hién ra sau
con mua. C6 ngudi cho ring ciu vong hién ra vao
budi sang duoc goi la hong, cau vong hién ra vao budi
chiéu dugc goi la nghé. Noi chung d6 1a 4m va duong.
N6 biéu thi cho troi va dit mat thé quan binh. Tuy
nhién, néu quy vi chuyén héa dugc tdm thirc minh,
néu ngudi dan & nuéc 4y tu dudng thay ddi tam tanh,
thi moi su déu ¢6 thé duoc tdt lanh.

“Nhiéu ac tuéng” ¢6 nghia la khong chi mot vai
hién tuong dugc néu ra & ddy, ma con rit nhiéu hién
tugng 16n nho khac hién ra.

Néu quéc gia thinh vuong, thi moi hién tuong
nhé nhat déu 1a tot lanh. Néu dat nuéc suy thodi, thi
moi hién tugng du nho nhat déu Ia khong lanh. Néu
chi mdt ngudi c6 duge phudce bao, thi nhimg ngudi
con lai déu dugc hudng anh sang lanh 4y. Néu nguoi
dan song dudi sy din dét cua ngudi thiéu phude béo,
thi ho phai chiu nhidu dau khd. Hay nhin vao nguoi
lanh dao qudc gia, tdng théng ciia mt nude, néu ong
ta ¢6 phudc bao, thi nguoi dén sé€ tuan hanh theo ong
ta va déu huéng duge phude bio. Néu ong ta khong
¢6 phudc bao, thi ngudi dan theo ong ta déu phai chiu

' F- K 3 61 B 4o 8 4o F-. Tai khi huong nhét, nhu phy nhu nhi-
Tai khi huéng dén mat tréi, hinh ddng nhu deo, nhu IG tai.

24 3 P& % R A= BT HL: Hong nghé am duong bét hoa so' hién—
Héng nghe li do m dwong khong hoa hop ma hién ra. (Ling Nghiém
Tryec chi - Dan Ha). E: Rainbow and secondary rainbow.
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dau khé. Nén c6 thé noi rang vi nguyén thu quéc gia
1a phai chiu trach nhiém vé moi hoan canh.
Kinh viin:

12 B R, B R A o KT R LR AL
TH .

Dan thir quoc kién bi qudc ching sanh. Bon so
bt kién diéc phuc bt van.

Chi ¢6 nuéc niy thiy, con ching sinh nuéc
khic, vén ching thiy ciing ching nghe.

Gidng:

Hai nuéc ndy cung nim trén mot chau luc nho
nhu nhau, 1€ ra phai ¢6 cung chung qua bao. nhung
trong mot nude thi ¢é xuat hién cac hién tuong khong
lanh biéu hién cho thién tai va khé nan, moi ngudi
trong nudc ndy déu Ihéy céc hién tuong dy.

“Chi ¢é nuéc niy thdy, con ching sinh nuée
Kkhic, vbn ching thiy ciing chiing nghe.”

Nhung nuéce kia cing ndm trén moét chau luc
nho nhu nhau, nguoi dan trong nudc dy lai khong
thdy va khong nghe nhimg hién tuong khong lanh
ndy. Day goi la ddng phan vong kién. Nghiép luc cia
ching sinh trong cing mot nudc thi gidng nhau. nén
ho. thdy duoc hién tugng khong lanh ndy. Nhimg
ngudi dan & nude khac khong ¢6 cung nghiép luc. nén
ho khong thay nhimg hién tugng dy.
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Quan Thai su noi: * Thé Bé ha c6 thé chuyén tai
hoa nay cho mdt nam. Nam nay ngudi dan phai chiu
d6i khat dén chét. D6 1a mét giai phap.”

“Piéu ndy ciing khong dugc.” Vua néi. “Ta
khong mudn dé cho dan phai chét doi. Lam vua nhu
thé that 1a vo nghia.”

R6i Quan Thai sur cti lay nha vua: “Bé ha that [a
bac minh quén. Véi long nhan tir qua 16n nhu thé, ha
thin chic chdn ring Bé ha s& khong phai chét. Co mot
ng6i sao bang, nhung co thé né s& thay ddi va bién
thanh diém t6t.”

Ngay hém sau hung tinh bién mat. Chuyén niy
chimg to o rang rang du cho ac tinh xuat hién, viéc
xhu ciing co thé chuyén thanh viéc tot. Hoan toan do
chi mdt tim niém cua con nguoi. Néu tim niém thay
d6i, nhimg gi 1& ra xdu s& chuyén thanh tét. Tu tap
bing cach thip huong niém Phat truée khi cé chuyén
gi xay ra la mot phuong phap tao su thay déi. Hoa va
phudc chi ndm trong mot niém. Lao T noi:

“Khi nght dén diéu thi¢n, diéu thién dy sé anh
huong dén nhimg viéc chwa xdy ra va dem dén su 1t
lanh.

Khi nght dén diéu dc. diéu dc dy sé dnh huwong
dén nhitng viéc chiea xdy ra va dem dén su réc roi.”

Trong mdi lién hé nz‘iy‘ co loai quy than thién va
¢6 loai quy thdn 4c. Quy vi khong nén nghi ring quy
thin nao ciing t6t. Cong viéc cua ac than la tra lai cho
minh céi ding nhu vay. Ho xir phat bat ky ngudi nao
lam diéu sai trai. Thién thin bao h nhimg ngudi lam
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Sau khi gap ldo K’ung, Yuan Hsiao Hai di hoc.
Chuyén xay ra chinh xac mét cach kho tin. Hoc vi ma
anh ta dd dugc trong ky thi Dinh ding y nhu Lo gia
K’ung d tién doan. Qué boi chinh xac khong s6t mot
may may nao. Thuc viy, no qua chic chin dén ndi
Yuan Hsiao Hai khong cin doc sach nita. Anh ta lam
gi? Anh ta doi. Anh ta ngdi va doi nguoi ta dua thitc
an t6i. C6 cAu ngan ngir ndi tiéng & Trung Hoa: “Ngoi
cho sung rung”, nhu vdy nghia 12 khong lam gi ca. chi
trong mong vao su sip dat cua ty nhién, chi mong sé
ménh hién bay. D6 that 14 sai 1dm. Yuan Hsiao Hai da
lam nhu vay. Anh ta khong lam gi ca. Ngay ca ching
doc séch. Anh ta nghi ring, bat luan s6 phan dién ra
nhu thé nao, chic chén ta s& khong thé nao thi hong
dugc. Ta khong cin phai hoc gi ca. Ta ching phai
mong cau gi ca. Chéc chin ta s& dat duge muc dich.

Thé nén anh dao choi khip noi, vui thu thuong
ngoan son thiy. Anh ta rong choi dai ngay va chang
hoc hanh gi ca. Cubi cung, cudc lang du dua anh dén
ndi Ch’i Sha ¢ Nan Ching, noi anh nghe co Thién su
Yuan Ku dang tru & d6. Nén anh ta mong dén do dé
dugc gip. Thién su Yuan Ku trao cho anh ta cai bd
doan va ca hai cung ngdi thién. Ca hai ngdi déi dién
nhau bit dong suét 3 ngdy. Thién su Yuan Ku rat
ngac nhién.

“O1” —Thién su Yuan Ku néi — “Ong that la bac
phép khi, ¢6 kha ning nhip dao. Ong-da ngdi thién
subt ba ngay ma khéng nhic nhich hogc thay déi tu
thé.”
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diéu thién. Mdi loai quy thin déu c6 nhiém vu khac
nhau. Thé nén chi can thay doi mét niém la didu cuc
ky quan trong. Thyc té la mot vi Vua c6 thé khién
nguoi khic chiu chét thay cho minh, Vua khong dé
cho quan Té tuéng hodc thin dan chiu chét thé minh,
hoiic dé cho dan chju mét mua déi kém mot nam. ma
tu minh chju tai hoa va dé chuyén x4u thanh t6t. Thé
nén nhimg vén dé ndy déu c6 thé thay déi. N6 khong
dirt khodt c6 dinh.

T6i nhé dén Yuan Lao Fan, thuong goi 1a Yuan
Hsiao Hai, lam quan trong triéu Minh. Sau khi anh ta
hoc xong, ngudi cha bao anh nén hoc nganh y, vi lam
thdy thude 6 thé ciru ngudi va dé kiém séng. Sau khi
anh hoc thude xong, anh ta gap mét o gia c6 bd rau
dai tén K'ung, rat gioi xem tudng va boi toan. Khi ldo
gia K"ung thdy Yuan Hsiao Hai, 140 néi: “Anh nén di
hoc. Anh s& lam quan.”

Yuan Hsiao Hai néi: “Nhung cha me t6i va toan
gia dinh déu mong muén t6i thanh thy thubc.”

Lao K’ung dap: “Pimg hoc thuéc. Anh nén di
hoc chit. Vao chimg 4y nam, anh s& d& dugc hoc vi
nhu vay nhu vay trong ky thi Dinh, va trong chimg 4y
nam anh s€ tr¢ thanh mét vi quan Ién. RAi vao nam dé
nam d6, ngay do thang do, anh sé& tr& thanh quan an
sét. anh s& tré nén rt c6 danh vong. Khi anh 45 tudi,
vao ngdy 14 thang 8, luc nira khuya, vo anh s& qua
doi. Anh khong c6 con néi doi.” Lao gia K’ung khong
nhimg dinh dugc ngay thang cho nhimg sy kién lic
sinh thoi ma con biét dugc ca ngay chét ciia anh ta.
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Anh khéng nghe Kinh Dich néi: “Phdt khoi diéu tét
lanh va tranh viéc ac” d6 sao?

Sau d6 Yuan Hsiao Hai dbi tén minh la Duong
Liéu Pham, “khong con lam ké pham phu nita”. Ta
khong phai la ké pham phu nira. Ta khong con la
pham phu nira. Sau d6 1oi tién doan ciia Lio K’ung
khong con dung nita. Lo ta noi rang Yuan Hsiao Hai
s& chét vao ngay 14 thang 8, lic 54 tudi, nhung dén
d6 anh ta khong chét. T vi n6i rang anh ta khong c6
con, nhung anh ta lai ¢6 hai nguoi con. Anh ta séng
dén 80 tudi. Nén sb ménh ctia con ngudi khdng phai
1a nhét dinh. Lam viéc thién la tat ca nhimg gi quy vi
cin phai thuc hanh, vi ngay khi thay déi tim niém thi
moi thir déu thay ddi. Tai sao c6 viéc khong lanh? Vi
¢6 tdm niém khong lanh cua quy vi trong d6. D6 1a ly
do tai sao quy vi gap viéc ching lanh. Diéu nay chimg
t6 ring vong kién lam sinh khdi cac nhan duyén hu
dbi. Néu quy vi ¢6 chanh kién. thi nhan duyén hu doi
kia s& bién mat.

Kinh vin:

—RAARK—B . LAY E %
WA WERSHARE . ARLETE
BAA .

Nhiret bénh muc nhon déng bi nhut qz«i'c. Bi kién
vién anh sanh vong so sanh. Thir ching dong phan s¢
hién bdt teong. Pong kién nghiép trung chudng dc so
khai.

Mot ngudi nhim mit ciing giéng nhu ngudi
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Yuan Hsiao Hai dap lai: “Téi biét moi viéc déu
do nhén duyén tién dinh. Thé nén t6i khong mong ciu
gi ca. D6 1a nguyén nhan khién ti khong c6 chut
vong twong nao khi ngdi & day, thé nén t5i ching thiy
dau chan chut nao ca.”

Chan nhic moéi do dau‘7 Do vong tudng, co
nghia la vong kién ma kinh ndy dang néi dén. Vi vong
kién, nén chin dau. Néu quy vi khong c6 chut vong
kién nao, thi chan ching dau. Yuan H51a0 Hai nol thé
do vi anh ta khong ¢6 chut tham muén mong ciu no,
anh ta khong c6 chut vong tuong nao, thé nén khi
ngdi, anh ta khong can thiét phai cir dong.

Thién su Yuan Ku néi: “Téi nghi ring anh la
ngudi ky dic. Nhung nhu didu anh vira cho biét, thi
anh chi 1a ké pham phu.”

Diéu 4y lam cho Yuan Hsiao Hai néi néng: “Sao
6ng noi t6i la pham phu‘7 Moi ngudi ai cling mubn
lén tan dmh cao nhat, Yuan Hsiao Hai ciing ching
mubn roi xubng hang thir hai. Ngay khi nghe minh bj
20i 14 pham phu, anh ta lién phin ng.

Thién sw Yuan Ku néi: “Néu éng chéng phai la
pham phu, thi 6ng da khong bi troi bude vao sb ménh
s€ xdy ra trong vai chuc nam t6i. Ong d bj dinh chat
vao dinh ménh va ch?mg ¢6 cach nao thodt ra dugc
ca.”

Yuan Hsiao Hai héi: “Ngudi ta c6 thé thodt khoi
sb ménh khéng? Pimg dé cho dinh ménh tr6i budc
duoc ching?”

Thién su Yuan Ku dép: “Anh la ngudi c¢6 hoc.
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Kinh vin:

BREE R EMAE  HIBFR=F
b o R kFEERR AT FH
AREARFERE . ARERALERY S .
AW Ll 5Fth  FooFAROER .

Cau thi vé thuy kién vong so sanh. Lé diém phi
dé tam thién chiu trung. Kiém tir dai hdi sa ba thé
gidi. Tinh kip thap phuong chu hiru lgu quic cdp chw
chiing sanh. Dong thi gidc minh vé Igu diéu tam. Kién
van gidc tri hu vong bénh duyén. Hoa hop vong sanh
hoa hop vong ni.

Ci hai déu do vong kién tir vo thiy phat smh
Glong nhu 3000 chau trong coi Dlem-phu-de, gdm
bdn bién 16m va thé gié¢i Ta-ba, cho dén cic nuée
va cic ching sinh hiru 13u trong mudi phuong, déu
13 tim gidc ng sang sudt vé ldu nhiém méu. Kién
vin gic tri 1a bénh duyén hw vong, khién hu déi
hoa hop sinh ra, hu déi hoa hep chét di.

Gidng:

Biét nghiép vong kién va ddng phan vong kién,
hai loai nghiép béo khac nhau da duogc néi & trén ndy,

Ci hai déu do vong kién tir vé thiiy phat sinh.

Déu do tir mdt niém bt giac ma cé vé minh, va
céc canh gi6i hu vong déu sinh khai tir vé minh, tir vo
thiy dén nay n6 phat khéi thanh cai théy hu vong. b6
la cach ma cac canh gi6i niy (biét nghiép vong kién
va déng phan vong kién) hién hiru. “Cai théy hu
vong” chinh 1a phat sinh do vong tuéng. Vén ching
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trong ci nuéc kia. Nguoi thdy quing sing 1a do
mit nhim ma c6. Con trong nuéc kia hién ra
nhilng twéng khong lanh la do cdng nghiép ma
ciing thiy trong dé cic diém ac hién ra.

Gidng:

Mot ngudi nhim mit ciing gidng nhu nguoi
trong ci nudc kia.

Mot ngudi bi bénh nhim va toan thé nguoi dan
trong nude kia déu co cai thdy hu vong. Ngudi thdy
quing sing 13 do mit nhim ma c6. Nguoi thdy
quang sang, va toan thé ngudi dan trong nudc kia thdy
nhimg tudng khong lanh, tit ca déu do vi sai lam do
hur vong sinh khoi.

Con trong nwéc kia hién ra nhimg tuéng
khong lanh, Con nhimg nguoi trong nudc kia, vdi
dong phan vong kién cta minh. thdy nhimg ac tinh
trong nuéc minh ma ching thdy diéu gi xay ra bén
nudc lang giéng ca.

La do cgng nghiép ma cung thdy trong dé cac
diém 4c hién ra.

Nghiép chudng, ac duyén tao nén dich bénh va
4c tuéng, vi nhiéu vong kién tich tap va trds thanh tai
hoa.
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c6 cai thdy hu vong nao dé boi trén hop gide ca. va dé
loai trir vong tudng ca, ma chi 1a chan tdm. Tai sao
quy vi déu c6 chan tim ma chéng dung dugc n6? Tai
a0 quy vi mdi cir bj vat xoay chuyén? D6 1a vi vong
kién.

Glong nhu 3000 chiu trong céi Diém- phu—de,
gdm bédn bién 16m. Nguoi va ¢di nude duge dé cap ¢
trén 1a so sanh Diém-pha-dé voi 3000 chau, véi thé
gi6i Ta-ba, cho dén muoi phuong cac nuéc hiru
lau-co nghia la cac cdi nude, ma chung sinh trong do
chua chdm dirt duoc sinh ti—va cde chiing sinh, déu
1a thm gidc ngd sang sudt vo l3u nhi¢gm méu. b6 la
kién van gidc tri ¢6 trong tam gidc ngd séng sudt vo
ldu nhiém mau.

Kién vin gidc tri la bénh duyen hw Vong,
khién hw déi hoa hop sinh ra, hu déi hoa hop chét
di.

Tat ca moi chung sinh va cdc ¢6i nuoc déu do
kién van gidc tri sinh khoi tir mot niém phan duyen
ban dau, sinh vong niém tha xa. Khi ¢6 day du yéu t6
nhan duyén hoa hop, sé cho cac hién tuong 4y khién
hur vong sinh ra, Khi c6 diy du yéu té nhan duyén hoa
hop, ching s& hu vong diét mAt.

Kinh vin:

e A LT T e PP
AR T o B R
N

Nhugc nang vién ly chu hoa hop duyén cdp bdt
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ra tir cai thdy? A-nan, noi nhanh!
Kinh vin:

M3, B E, AlEEA, TRE
R mkRA¥EEZR . ZLLE, LT
RE . RIEEARLRAYA L BITH

A nan thir Nhuge dang sdc tdc phi sanh nhon ha
bdt dong kién. Nhi thi vién anh duy sdnh chi quan.
Nhuoc thi kién sdc kién di thanh sdc. Tde bi sanh
nhon kién vién anh gia danh vi ha dang.

A-nan, néu mau sic niy Ia ciia ngon dén, thi
ngudi khong bi nhim mit sao ching cing thiy,
ma quang sang 4y chi riéng ngudi nhim mit méi
thiy? Néu do 1a mau séc ciia cdi thdy, thi cai thay
di thanh mau sic, con ngudi nhim mit kia thay
quing sang thi goi la gi?

Gidng:

O day Thé ton lai hoi A-nan cau khac:

“A-nan, néu mau sic niy Ia ciia ngon dén—
néu dng néi quing sang véi v sb vong ngi séc kia la
phét ra tir dén— thi ngudi khong bi nhim méit sao
ching cing thdy, ma quing sing 4y chi riéng
ngudi nhim mit méi thiy?

“Nguoi khong bi nham mét” 1a chi cho Dic Phat
va cac Bb-tat. Ngudi bi nham mit la chi cho hang
chiing sinh. Pén 1a biéu tugng cho chan ly. Khi Buc
Phat va B-tat nhin, cac Ngai thdy chan ly. Khi chung
sinh nhin, thi thdy quang sang. Ching sinh van thay
duoc dén, nhung nhin thiy lun chung quanh dén co
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“Nhin kia!” Anh ta dap. “V6 sé mau sic! O!
nhiéu mau rat dep!”

Bay gi¢ chic quy vi biét anh ta ciing gibng nhu
trudng hop ngudi bi nham mét roi chi?

Co ban la mat vén chang c6 gi sai lAm ca, ngudi
anh ta da dung ma tay hogc thudc kich thich nén
chinh anh ta dién dao dén ndi khi nhm vao tudng thi
thay né quan quai trong vo $6 mau séc. Nhu'né anh ta
thiy loal mau sac khac. Ai khéng dung thubc ndy se
cho ring anh ta nim mo va néi nham. Mét anh ta vén
chang c6 bénh gi, chinh anh ta gy ra vin d& nay.

Bay gio Duc Phit giai thich cau hoi ndy chi tiét
hon.

Kinh vin:

AEFA, AP FTREL . 22
BE, HERLE .

Uy van ha thu da d‘ang mmh s0 hién vién quang.
vi thi d‘ang sdc vi dwong kién sdc.

Y Ong nghi sao? Pén sang ban dém nly hién
ra quing sang, d6 la mau sac cia dén hay la mau
sdc ciia cai thiy?

Gidng:

Y éong nghi sao? Y kién cua onE vé vén dé nay
nhu thé nao? Pén sang ban dém ndy hién ra quing
sang, d6 13 mau sic cia dén hay 1a mau sic cia cai
thiy?

Quam, sang, phal ra quanh dén 4y la gi? Trong
timg vong ngii sic dy, mau sic phat ra tir dén hay phat






index-78_1.png
236 QUYEN Il

thiy quing sang hi¢n ra. Nhung thuc su ho ching
thiy cai gi chung quanh cic do vat 4y ca. Thé nén
phai chang quang sang dy hoan toan khong do ngon
dén ma co?

Néu roi cai thdy ma cé qu?mg sang, thi I¢ ra
ching phai mit thdy.

Néu quy vi mudn tranh luin va cho ring quing
sang éy

hoan toan do ngon dén ma c6. thi I¢ ra né ching
dinh dang gi véi con mét.

Tai sa0 ngudi nhim mét méi thiy quing sang?

Con mét. mic di nd bi m¢s va bi bénh nham,
cling van la phuong tién dé nhin thdy dugc quing
sang. Vi quang sang chinh 1 do mat nham ma nhin ra,
sao0 ong lai noi quang sang dy hoan toan khéng do cai
thy ma c6?

Kinh vin:

RUE, EXAR, LABY . %
SARE, LR A RBETABEZR .
AREPHIEEERL .

Thi ¢6 dwong tri sdc thdt tai dang kién bénh
[vivi] anh. Anh kién cdu sanh kién sanh phi bénh.
Chung bat ung ngon thi dang thi kién. U thi trung hiru
phi dang phi kién.

Thé nén phii biét, mau sc thuc 1a do tai dén,
va cai thiy do bénh nhim nén nhin ra quz“mg sang;
quéing sing va cai thdy déu do mit bj nhim, chi
c4i nhan biét mit bj nhim Kia thi khong bénh. R4t
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nhimg quing sang vdi v6 s6 vong tron ngii sic. Do la
nhitng gi hang pham phu va cic loai ching sinh thiy
dugc.

Nim mau biéu tuong cho ngi uan: séc, tho,
tudng, hanh, thirc.

Néu d6 12 mau sic cia cai thdy, thi cii thiy
da thanh mau sic, con ngudi nhim mit kia thiy
quéng séng thi goi la gi?

Kinh vin:

BRI 3, B HEIERA Al
BRARILEA B Y o 8L ARk
R . =ATEARLRY .

Phuc thir A-nan nhugc thu vién anh ly dang biét
hitu. Téc hop bang quan binh truomg ky dién hiru vién
dnh xudt. Ly kién biét hiru wng phi nhan chic. Van ha
sanh nhon muc kién vién anh.

Lai nira A-nan! Néu quéng sang ndy roi dén
ma c6, thi khi nhin nhilng vat chung quanh nhw
binh phong, ghé, man, ciing thiy quing sing hién
ra. Néu roi cii thdy ma c6 quing sing, thi I¢ ra
chﬁng phai mit thz’iy. Tai sao ngudi nhim mét méi
thdy quing sing?

Giang:

Lai nira A-nan! Néu quing sang ndy roi dén
ma cé:

Néu quing sang ngii sic hoan toan khéng do
ngon dén ma cd, thi khi ngudi ta nhin cc vat khac
trong phong nhu binh phong, ghé, man, thi ciing
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mau dé phat sinh va bao phii ldy trong mét. nén ban
dém nhin dén sing, riéng thiy quanh dén cé nhiéu
I6p vong tron nim mau bao phi.”

Biét nghiép khién cho con nguoi dic biét khac
hin véi nhimg nguoi chung quanh. Vi dang nguoi
trong vi du ctia Pirc Phat mudn bay to tinh kiéu ky lap
di cia minh, ho da tho nhan qua bao khéng giﬁng nhu
moi ngudi chung quanh. Mit ciia ngudi ndy bi bénh.
nén khi nhin thdy dén, anh sang bj bién dbi. n6 phat ra
nhiing quang sing. Bao Quanh dén la mot vong tron
ngil sic - vang, do. xanh. tring. den - cic mau sic rat
dep. “Trung diép- nhiéu l6p™ co nghia la khong phai
chi c6 nam mau, ma c6 hang ngan mau tim. hang
ngan mau do, nhimg mau ay quy vi chua timg thiy
bao gid. Quy vi cho ring nhimg mau va cac vong ngil
sic dy co that hay hu gia?

Chéng han, vén khdng c6 van dé gi déi véi con
mét cia moi ngudi ca, nhung con nguoi lai tao nén
van dé. Van dé gi? Ho thay khong r5. Ho phat khoi
vong kién. Ho nhin birc tuong va thdy no bién thanh
v6 s6 mau— thdy nim mau rdi bién thanh tring duc.
Lam sao t6i biét dugc chuyén ay? C6 14n tdi gap mot
ngudi c6 1& da dung LSD' hay mét th ma tay® nao
khac khong r3. nhung anh ta cir nhin vao tuong rdi
cudi ha ha that [én tiéng khong dit.

Toi héi anh ta: “Sao anh lai cuoi nhu vay?”

! Viét tdt ciia Lysergie Acid Dicthylamide: mét logi ma tiy manh géy

ra nhieng do gidc
* Hallucinogen
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dudng. Thé nén t6i noi chét doi khong co gi la xdu.

D6 la nhimg gi da xay ra & Trung Hoa vao nam
Dan Quéc thir 33. Khong chi mdt ngudi, ma nhiéu
ngudi da ké cho toi nghe chuyén dy. Téi khong chimg
kién chuyén dy mét minh, con c6 nhiéu Phap su da
chimg kién va ké lai, ho la nhimg nguoi da co mat
trong thoi gian d6 va chiu dung tran doi kinh hoang.
Toi khong hoi cac vi luc dy c6 an chiu chdu hay
khong, thé nén bay gio quy vi ciing dimg hoi toi
chuyén dy lam gi.

Kinh vin:

EMLHRMNEZL . M MA

BA&%, RAGL . AARYALEE
i3

=i

Van ha danh vi biét nghiép vong kién. A-nan
nhu thé gian nhon muc hitu xich sanh da kién dang
quang. Bi¢t hitu vién anh ngii sdc tring diép.

Thé nao goi I3 bi¢t nghiép vong kién? A-nan,
nhu ngudi thé gian bj bénh nhim mit, ban dém
nhin dén sang, riéng thiy quanh dén cé vong tron
nim mau bao phi.

Giang:

Phan trén t6i da giai thich tong quét biét nghiép
vong kién va dong phan vong kién. Bay gi¢ Dic Phat
sép stra giai thich chi tiét vé biét nghiép vong kién.

“Thé nao goi 1a bi¢t nghiép vong kién? A-nan,
nhu nguoi thé gian, gidng nhu moi ngudi dang song
trén doi, bi b¢nh nhim mit. Tuc 1a bj mot l6p mang
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con suy nghi, c4i tim vén gidc ngd nhi¢m méu niy,
cling cic duyén trdn va cic tdm ni¢m nghi suy
khong hoa hgp ching?”

Giang:

Vira nghe xong 16i giang cua Dirc Phét, A-nan
lién c6 mdi nghi khac. A-nan lai suy ngh va ban tim
vé mdi nghi y.

A-nan bach Phit: “Bach Pirc Thé ton! Nay
con suy nghi, cii tim vén gidc ngd nhiém miu
ndy- didu ndy lién quan dén tinh thdy —cung cdc
duyén trin. N6 ching hoa hop véi cac trin lao vén
sinh khdi tir cac duyén hay ching? Va cac tim niém
nghi suy khong hoa hop ching?”

A-nan héi: “Cé phai nhimg thtr khéc nhau ny
thuc su khong hoa hop hay sao?” Céu héi cua A-nan
biéu 16 16i n6i ciia A-nan khong dut khoat. Trude day,
nhimg 101 A-nan néi rat la qua quyét. A-nan néi ring
tanh thdy la do tu nhién, rdi do nhan duyén, va A-nan
vién din dén rét nhidu hoc thuyét. A-nan néi véi tam
trang rat tu tin, nhung |ap ludn cua A-nan khong dimg
vimg, tit ca nhimg y tuong do déu bi Dic Phat bac
sach. Nén bdy gio A-nan di biét van dé nan giai. Khi
noi diéu gi, A-nan khong két ludn mot cach dut khoat.
“Chéng phai 1a né khong hoa hop hay sao?" A-nan da
dung 16i nghi van. “Con nghi la dao ly dang nhu vdy,
nhung ¢6 thé ciing ching phai nhu vay?”

Kinh vin:

HEikS LT HERES  BEMK





index-126_1.png
284 QUYEN II

Kinh vin:

S o B BRE AL o

Bi ém dir thong. Cdp chu quan tic diéc phuc
nhue thi

Déi v6i cai ti, cai thong, cdi bit kia ciing lai
nhw viy.

Giang:

“Doi v6i cai tdi, ci thong, cai bit Kia ciing lai
nhu viy.”

Dao 1y hoan toan gidng nhau dbi voi kha nang
cta tanh thay khi hop vai ti, voi thong hay moi thur
ngan bit khac.

Quy vi khong thé néi ring tanh thiy hop vai tt
ca moi tuéng. Nhung ciing khong thé noi ring tanh
thdy chang hop vai tat ca moi tuong. Thuc té la séng
va tdi 1a dbi tugng cua sinh diét. trong khi tanh thiy
ching phai 1a ddi tuong cua sinh diét. Céi gi khéng
sinh khong diét thi khdng thé nao hop vai cai sinh diét
dugc. A-nan khéng hiéu dugc dao ly ndy, thé nén
Nhu Lai da dem long tir bi dung ké phuong tién. phai
dung nhiéu thi du dé khai thi cho A-nan.

Kinh vin:

Mathz#E . oK SHEYHE
o BHGRBSEBERSIR

A-nan bach Phét ngon Thé ton. Nl nga tw duy
thi diéu gidc nguyén. Dir chu duyén tran cdp tim
niém lyw phi hoa hop da.

A-nan bach Phit: “Bach Pirc Thé tén! Nay
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véi cai bit?

Noi nhanh!

Kinh vin:

Sk Ae, R LS LA et

Nhuwogc phi minh hoa, tdc kién dit minh tét hiru
bién ban.

Néu ching héa cung cii sing, thi giira cai
thiy va cai sang it phai c6 ranh gidi.

Gidng:

Néu chiing hoa cing cai sing, thi giira cii
thdy va cai sang it phai c6 ranh giéi.

Néu 6ng mudn néi rang khong c6 su hoa hop
véi sang, thi tanh thdy cta ong va cai sang chic hén
phai c6 mot ranh gioi. Cai gi la ranh gi6i trong céi
thdy cta 6ng? Néu ong néi ring n6 khong hoa hop véi
sang, thé thi 6ng hiy tim cho ra ranh gi6i gifta chung.
Cai gi biéu thj cho sy phan cach gifra chung?

Kinh vin:

R B ATEAR, MTRARL . £
LA BAT BeE

Nhit tha dé quan ha xir thi minh ha xir thi kién.
Tai kién tai minh tw ha vi ban.

Ong hiy xem ky, noi nao la cai sing, noi nio
la cai théy? Noi du la ranh giéi caa cdi thiy va
cai sang?

Giang:

Ong hay xem ky. Hay nhin cho ky. Noi nao 1a
cai sang? Noi nao la gidi han cua sang? Noi nao la
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AR CEIZ R SN CE LR CPUE I

o BB By R

Phdt ngon nhix kim hiu ngén gide phi hoa hop.
Ng6 phuc van nhit thir diéu kién tinh phi hoa hop gia.
vi phi minh héa vi phi ém hoa. Vi phi théng hoa vi phi
tdc hoa.

Nay dng néi tanh gidc ching phai hoa hep.
Nhu Lai lai héi éng, (néu) tinh thdy nhi¢m mau
nly ching hoa, 1 ching hoa véi cii sing, hay
ching hoa véi cai tbi, ching hoa cung cai thong,
hay ching hoa véi cai bit?

Gidng:

Ténh thdy vén khong sinh khong diét. A-nan
dang c6 cong so sanh cai khong sinh khéng diét véi
cdi sinh diét. A-nan muén so sanh cai khong sinh
khong diét (tanh thy) véi sang va t6i, vi théng va
bit, véi nhan duyén, v6i tm niém suy ludng. A-nan
vin muén xép vao dang dé. Bay giv y tudng cia A-
nan ¢6 rat nhiéu, va A-nan n6i: “N6 khéng hoa hop
hay sao?”. Dap lai. Dirc Phat néi: “Nay éng néi tanh
gidc ching phai hoa. Truéc diy 6ng ndi ring tanh
giac la hoa hop”. Nay Nhw Lai lai héi 6ng - Nay
Nhu Lai s& hoi ong nhimg vén dé khac. (Néu) ténh
thiy nhigm miu ndy ching hoa: Ong n6i ring tanh
thdy nhiém mau khéng sinh khong diét niy khong hoa
hop.

La chiing hoa véi cii sang, hay ching hoa véi
cdi t6i, ching hoa ciing cai thong, hay ching hoa
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cdi thiy? Noi nao 13 gioi han cta cai thiy? Noi dau

la ranh gi6i cia cai thdy va cai sang? Hay néi cho

Nhu Lai biét duong phan cach giira hai cai 4y 1a dau?
Kinh vin:

M3, HRABREY, L& E AR
Boo BRmEAIFTIE o BEEATAR .

A-nan nhugc minh té trung tat vo kién gia tic
bdt twong cdp. Tu bat tri ky minh weong so tai. ban
vdn ha thanh.

A-nan, néu bén cii sang, it khéng c6 cai thiy,
thi hai cai ching tiép xtc dugc véi nhau. Cai thiy
tur chiing biét twéng sang & ddu thi lam sao thanh
1ap dwgc ranh gi6i?

Giang:

A-nan, néu bén cai sang, &t khong cé cai thay
Néu trong lu‘ong sang qua thuc la khong c6 tanh lhay,
thi hai cii ching tiép xic dwgc véi nhau. Cai thay
va sing ching tiép xuc voi nhau. Hai cai khdng hé
gép nhau.

Cii thiy tu ching biét tuéng sang & diu. Vi
ca hai cai khong tiép xuc voi nhau. hién nhién l1a
ngudi ta ching thé nao biét dugc tudng sing & dau?

Thi lam sao thanh I3p dwgc ranh gi6i?

Néu ong khong biét ngay ca tuéng sang & diu,
thi 1am sao chi ra dugc ranh gi¢i?

Kinh vin:

B LB, RHREE AL S R

Bi dm di¥ thong, cdp chu qudn tic diéc phuc nhu
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moi ngudi trong dai ching nhén ra ring ching c6 c4i
gi duoc g01 1a ‘cai thay va co cal gi do chang phat
la cdi thay’. Cai thdy mai mai van 1a cai 1hay Chang
6 vét nao nhu thé dugc goi la céi thdy hoac hu khong
kia la cai thay Cai thay chinh 1a thé giac ngd thanh
tinh sang sudt nhiém mau. Thé nén quy vi ching nén
dua ra hai pham trit ‘phai’ va ‘chdng phai’ rdi ban tim
dén n6 lam gi nira.

Kinh van:

5, WRATY Sk T . e

Phdt ngon thir kién diéu minh dir chir khong tran.
Diéc phuc nhur thi.

Dtrc Phat bdo: “Tanh thiy nhlem miu sing
sudt nay, cung v6i hw khéng va tidn trin, ciing lai
nhur vay.”

Giang:

Dbuc Phat cang giang giai, giao ly Kinh Thu
Ling Nghlem cang tré nén hoan thién. Khong chi
tanh thy 1a thé giac ngd thanh tinh sang sudt nhiém
mau, ma ca hu khong va het thay tran lao cung lai nhu
vay. N6 ciing hoan toan gidng nhur ténh thy.

Du-c Phét bdo: “Tanh thiy nhlem méu séng
sudt ndy, cung v6i hw khéng va tién trin, ciing déu
nhwr vay.”

N6 ciing mAu nhiém nhu tinh thiy. Tanh thiy
khéng c6 ‘phai’ va ‘ching phai’. Chang phai vat 1a
tanh thdy hodc hu khang 1a tanh thay. Dung hon, hu
khong va vt tu'(mg— tién trdn — ciing déu nhu ténh
thily, 1a ban thé cia chan tim. Kinh van sau s& n6i v&
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‘phai’ va *ching phai’. Vi Iy ludn cta quy vi sai 1im,
nén quy vi ¢ géng chi ra vét tuong 6 cai ‘phai’ va
‘ching phai’. nhung co ban la diéu ay khong thé c6
dugce. D6 1a mot nd luc hoan toan sai 1im. Nay quy vi
¢6 thé vuot qua diéu y.

Kinh vin:

M#ath T g . Rk AR, £
i+ R, AR F AR AR AR o RS
EERBBRHZF  ARRFHISIE
o RAARBIHTH o HITER

A-nan bach Phdt ngon Thé tén. Thanh nhu phdp
vicong 56 thuyét giac duyén bién thdp phuong gidi.
Tram nhién thwong try tanh phi sanh diét. Dir tién
pham chi sa ty ca la sé dam minh dé. Cip dau héi
dding chu ngogi dao ching. Thuyét hitu chon ngd bién
man thap phuong. Hitu ha sai biét.

A-nan bach Phat: “Bach Pirc Thé tén! Néu
that nhr Ding Phip vwong di néi, tinh gidc
duyén khip 10 phuong cbi nuéc, tanh gidc 4y
thanh tinh ving ling, thwéng trd, khéng sinh
khong diét. (Diéu dy) so v6i thuyét Minh dé cia
Pham chi Ta-ty-ca-la, hodc cac thuyét cia ngoai
dao Déu hdi v.v..., néi ¢6 mdt chin ngi trim khip
ci 10 phwong thi ¢6 gi sai khac?

Giang:

Dé dap 151 giang cta Dirc Phat Thich Ca Mau Ni
vé& vén d& ‘phai’ va ‘ching phai’, A-nan bach Phit:
“Bach Pirc Thé tén! Ding nhw Ping Phap vwong
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rdo ching nén néi quing sang kia la dén hay la cai
thiy, hodic trong dé ching phai dén ciing ching
phai ci thiy.

Giang:

Thé nén phai biét — A-nan, 6ng phai nén nhin
ky diéu ndy-mau sic thuc Ia do tai dén. Khi mot
nguoi ¢o con mit thanh tinh nhin vao bong deén, ho
chi thdy anh sang dén. ho khong thdy quing sing. Va
cdi thdy do bénh nhim nén nhin ra quing sing.
Thé nén quing sang 1a do vi ¢ vong tron ngii sic
trong mat ngudi. Céi thdy cta con ngudi bi bénh nén
nhin thdy quing sing chung quanh dén khi ho nhin
théy dén. Boi “mau séc thuc la do tai dén.” nén ong
khéng thé noi quang sang 14 tach khoi dén ma c6 hodc
n6 chi do mit ma c6. Boi “cai lhé\y do bénh nham nén
nhin ra quing sang,” nén 6ng khong thé néi quing
sang la tach khoi c4i thdy ma c6 hodc n6 chi do dén
ma co.

Quéing sang va cai thiy déu do mit bi nhim.
“Cai thdy” n6i & ddy 1a cai thdy sai 1am. Quing sang
ca dén va cdi thdy sai lAm ca hai déu la do mit bi
bénh nham- bi mang dé. Chir cai nhan biét mit bj
nhim kia thi khdng bj bénh. Cai nhan biét (thdy) &
day la chi cho tanh théy thanh tinh c6 thé thé_\ duge
con mét nhim (bi mang do) nhu chu Phat va Bb-tat
thiy dugc chung sinh.

ROt rio ching nén néi quing sing kia la dén
hay la cai thfay, hoic trong d6 ching phai dén ciing
ching phii ci thiy.
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Kinh vin:

EHRNL, R REA MAAFAH e
F e, T RAAME.

Nhuoc phi minh hop, tic kién di minh, tinh
twong quai gidc. Nhur nhi dir minh liéu bdt neong xiic.

Néu ching hop véi ci sang, thi cai thiy va
cdi sdng c6 tanh trai nghich nhau. Vi nhw 15 tai va
cdi sang, hoan toan khéng tiép xiic véi nhau dugc.

Giang:

“Néu ching hop véi cdi sang, thi cai thdy va
cdi sang c6 tanh trai nghich nhau.”

Néu ci thay khong hop véi tuéng sang, thi né
trdi nghich voi cai khac. Do né khong hop, nén né
phai bat hoa va trai nghich 14n nhau.

Vi nhwr 13 tai va cii sing, hoan toan khéng
tiép xiic véi nhau dugc.

Ciing nhu 15 tai, néu khi quy vi nhin, quy vi c6
thé thdy duoc anh sang, néu quy vi che mit lai, thi tai
quy vi khong biét dugc sing hay t6i. L5 tai khong
phan biét dugc sing va t5i. Céi sang va tanh nghe
khong quan hé gi voi nhau ca.

Kinh vin:

LB RS AAATE o = AT S 3
R L

Kién tha bat tri minh témg sé tai. Van ha chan
minh hop phi hop ly.

Cii thdy con ching biét twéng sang & dau.
Lam sao phén bi¢t dwgc ré rang nghia hop hodc
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Gidng:

“Vi nhw mit tring thir hai, ché'ing phai 1a thé
ciia mjt tring (mit tring chinh), ciing ching phai
la béng clia mit tring. Vi sao? Mit tring thi hai
1a do khi dui mit ma thiy c6.”

“Mit tring thir hai” 1a du cho quing sang ma
ngudi bi nham mat nhin thay. Mt tring thir hai ching
phai Ia ban thé, ciing nhu cich ma quing sing khong
do chi riéng cai thiy tao ra. Ciing chang phai mat
trang thir hai 1a bong mit trang nhu cich quing sang
khéng chi riéng c6 dugc do méau sic cua den. “Dui
mit” 14 du cho bénh nhiam cuia con mét. Quy vi co thé
tr mimh thir nghiém néu thdy ¥ nghia cua vi du chua
dugc rd rang. Hay ding ngon tay 4n vio mot bén mét,
s¢ khién cho quy vi thdy ¢ hai hinh anh, thé 1a quy vi
thdy dugc mat trang thir hai.

Nhiimg ngudi ¢6 tri — néu quy vi dung tri hué
dé nhin sy kién ndy, quy vi khéng nén néi ring cin
nguyén ciia cdi dui mit 4y 13 c6 hinh twéng hay
khéng hinh tuéng, 13 réi cai thiy hay ching roi cai
thiy.”

Co ban két qua do dui mit 12 sai tir buge diu.
Dung né nhu la can ctr & chimg minh thém né ¢
hinh tuéng hay khong hinh tuéng chi la trén cai sai
14m tao thém céi sai lam. Nguoi tr c6 lam nhu thé
khong?

Kinh vin:

BTR e BT R o AR M
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thi.

Dbi véi cai tdi, cai thong, cai bit kia ciing lai
nhuwr viy.

Giang:

“Boi v6i cai tbi, cai thong, cai bit kia ciing lai
nhwr viy.

Dao ly ndy ciing gibng nhu truomg hop dbi véi
cai toi, cai thdong, cai bit. Nay 6ng hay phan chia
chung ra cho Nhu Lai. Ong n6i ching khdng hoa hop:
déu 1a ranh gidi chi ra sy khéng hoa hgp cua chung?
Noi nhanh!”

Kinh viin:

X RS BENS A
Wb o kB SBEXSL .

Huyu diéu kién tinh phi hod hop gid. Vi phi minh
hop vi phi am hop. Vi phi théng hop vi phi tic hop.

Lai nira, tanh thiy nhiém mau khéng hoa
hop, 1a ching hp véi cii sang, hay ching hop véi
cai tdi, 1a ching hop véi cii thong, hay ching hep
V6i cai bit?

Gidng:

Van trén da ludn vé hoa. Nay sé& ludn vé hop.

Lai nira, tinh thiy nhi¢m miu khéng hoa
hop, ong néi ring tanh thay nhiém miu ndy la khong
hoa hop, 1a ching hgp véi cai sang, hay ching hop
Vv6i cai ti, 1a ching hep véi ci thdng, hay ching
hop véi cai bit?
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Quy vi khong nén khai chap trude ¢ day roi tim
cach xac dinh bing cich qua quyét ring do la dén
hodc 1a céi thiy. Vi mau sic c6 duge 12 do dén va mét
bi nhim da tao ra quang sang, nén quy vi khong thé
xac quyét cai ndy hay cai kia la nguyén nhan duy nhit.
Lai nita, mau sdc c6 la do dén, thé thi ching phai dén
khong phai la nguyén nhan. Quang sang la do bénh
nhim cua con mét thiy dén, thé thi khong thé n6i ring
cai thiy chang dinh dang gi viéc ndy. Dirc Phat tiép
tuc trinh bay rit thing tét voi tdm long tir bi chi day
cho A-nan.

Kinh vin:

B A, EBAEY TR, F =
Z, TR HATH R AT A
AT . RMEY, LERL .

Nhu dé nhi nguyét phi thé phi dnh. Ha di c6 dé
nhi chi quan niét s thanh c6. chu hitu tri gia bdt ung
thuyét ngon thir niét can nguyén. Thi hink phi hinh ly
kién phi kién.

Vi nhr mit tring thi hai, ching phai 1a thé
clia mjt tring (mit tring chinh), ciing ching phai
13 béng ciia mit tring. Vi sao? Mit tring thir hai
1a do khi dui mit ma thdy c6. Nhimg ngudi c6 tri
khong nén néi réng can nguyén cia cdi dyi mit :‘ly
12 ¢6 hinh twéng hay khong hinh twéng, la roi cai
thy hay ching réi cai thiy.

! Ban Dai Chinh tan tu Dai tang kinh chép nhdm la 3.
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tinh. Vi dit minh hop vi dit am hop. Vi dir thong hop vi
dit tdc hop.

Lai nita A-nan, tinh thdy thanh tinh sing
sudt nhiém miu hign nay ciia dng lai hop véi sing
hay hop véi t6i? Hop véi thong hay hop véi bit?

Giang:

Hoa khac véi hop. Hoa la khi hai thir pha tron
hoa tan 13n v6i nhau. Hop la glong nhu khi dem cdi
nap dat vira khit trén miéng ndi vdy. Nép va ndi da
hop thanh mét. Thé nén Durc Phat noi:

“Lai nira A-nan, tinh thiy thanh tinh sing
sudt nhiém mau hién nay ciia dng. Ban thé cua tanh
thdy von thanh tinh sang sudt nhiém mau, n6 ¢6 hep
v6i sang? Hay hep véi t6i? Hop véi thong hay hop
v6i bit?

Kinh vin:

FREA, ZAWEE, AL . it
RBP R WA, E AT LM o LR,
TS RS, RAERYA R R
B, =ATHE o T AR .

Nhuwgc minh hop gia chi it am thoi minh [tuong,
twomg] di diét. Thir kién tirc bat dit chu dm hop vin
ha kién dm. Nhuwege kién dm thoi bt di ém hop. D
minh hop gid [ung,img] phi kién minh. ky bat kién
minh vdn ha minh hop. Liéu minh phi dm.

Néu hop véi sang, thi khi tdi dén, twéng sing
da mit, cai thiy niy khéng hep véi tdi, thi 1am sao
thiy tdi dwgc? Néu khi thiy téi ma khong hop véi
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ngdi thién dudéi cay Bo-dé trong nui Tuyét,l mot hom,
Ngai thdy sao Mai moc va hodt nhién chimg ngo. D6
la cong phu tu tap da khién cho Puc Phat thanh Dao.
Nhung nay dng sudt tir sing dén tdi chi lam nhing gi
minh thich, néu ong thich ubng ruou, éng lién di
udng. Néu éng thich hut thudc. ong rut thudc ra hut.
Ong thich xem phim, 6ng lién di xem. Néu éng thich
khiéu v, ong lién di khiéu vii, sau do ong vé& nha véi
vo ng. Phat clia 6ng nhu vy do. A! Qua d&! Thé nén
ong hay xem biét bao nhiéu khé nhoc va kho khan ma
D Phét phai trdi qua mdi duoc thanh Phat. con dng
thi sudt ngay chi biét nim trén giwong va di quanh
nha. Ching can néi phai ngdi thién sudt sau nam, chi
can sau ngdy 6ng ciing khong thé nao ngdi dugc trong
trang thai bt dong. T6i s& xem ong la Phat néu éng
ngdi thién trong trang thai bat dong trong sdu ngay.
Nhung 6ng khong thé nao ngdi yén duoc du chi trong
su gid, thé ma ong n6i minh da 1a Phat. Thé ¢6 phai
la dién dao khong? A-nan c6 thé goi la dién dao,
nhung suy nghi trén ctia quy vi con dién dédo hon A-
nan. Thé nén t6i £oi nhimg ngudi c6 hanh dong nhu
trén la ma vuong. Tir nay trg di, khi quy vi gap nhig
ngudi nhu vy, quy vi c6 thé goi ho 1a ma vuong.

Kinh vin:

RRTHe, LikAHHW Atk . Bt
Re RS  ARELHRES .

Phuc thir A-nan hwu nhir kim gia diéu tinh kién

'Hy-ma-lap-son (Hymalaya)
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tbi, ma hop véi sing, thi I& ra ciing khéng thiy
duwge sang, thi lam sao goi 1a hop véi sing? Ro
rang ching phii 13 t6i.

Gidng:

Néu hop véi sang-néu ong noi ring tinh thiy
va cai sang hop cung nhau, thi khi tdi dén, twéng
sang da mit, cai thdy nly tirc khong hop véi tdi,
thi 1am sao thiy t5i dwge? Khi co céi toi, tinh chét
clia cai sang bién mét, vi tanh thdy khong hop vai cai
t6i, 1am sao thdy duoc cai t6i?

Néu khi thdy t6i ma khéng hop véi i, néu
6ng néi ring khi 6ng thdy t6i, thi cai théy khong hop
véi cai toi—cho dui né khong thdy cai t6i, thi n6 ciing
khéng hop véi ti-ma hop véi sang, thi Ié ra ciing
khéng thiy dwgc sing. Néu dng ndi ring cai thiy
hop véi sang, thi 1€ ra né phai hgp véi sang. Co nghia
13, néu 6ng noi ring né co thé thay dugc nhimg gi nd
khong hop — trong truomng hop ndy la t8i- thi I8 ra n6
s& khong thiy duoc gi ma né hop véi- co nghia la
sang.

Thi lam sao goi la hop véi sing? RO rang
chiing phii la t5i.

Quy vi ¢6 thé thdy sang va hoan toan biét 1o
rang chéc chan ring d6 ching phai la ti. Thé thi, theo
lap ludn cua éng, 1& ra ong khong thdy duoc sang,
nhung d6 khong phai la thuc té, vi éng c6 thé phan
biét dugc khic nhau giira sang va t6i. Thé nén phan
tich rdt rao, 6ng noi tanh thiy hop voi sang hay hop
véi t5i?”
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A-nan, tit ca ching sinh luin hoi trong thé
gian, 12 do hai thir vong kién dién dao phan bigt,
ngay dé phat sinh, ngay d6 ma nghiép luén chuyén.

Giang:

Ngay khi doc xong doan kinh van ndy. quy vi s&
khiép so ngay. Quy Vi sé bi simg sot.

A-nan, tit ca ching sinh luan hdi trong thé
gian. Duc Phét goi A-nan va néi: “Tat ca moi ching
sinh trong thé gi¢i ndy trdi lan trong vong sinh t, lwu
chuyén séng chét. Ho quay nhu banh xe, c¢6 khi ho
sinh & ¢di troi, ¢ khi doa vao dia nguc. C6 khi ho
thanh A-tu-la, c6 khi ho [am ngudi, c6 khi ho lam sic
sanh, ¢6 khi ho lam quy doi. Banh xe quay mai trong
luc dao luan hdi khong bao gi& ngung nghi Ia do hai
thir vong kién dién ddo phan biét. Banh xe ludn hoi
sinh tir 4y dugc xoay chuyén boi hai thir dién dao do
thitc tim phén biét va khi ta kién. Nhimg ta kién ny
xuat phat tir biét nghiép va cong nghiép. Ngay d6
phat sinh— bat ky lic nao, bat ky & dau. khi ma
nhitng ta kién ndy sinh khoi — thi ngay d6 ma nghiép
luan chuyén.

Bt ky céi gi dugc xem hu vong c6 nghia 1a n6
khéng chan thit. “Ta kién™ nghia la sa0? Néu ching
ta o su hidu biét chan chinh, thi nai song dat lién,
nha ctra, lau cac... déu che'ing hién hiru.

“P6 la biéu hién cua thuc tai, thé thi, vi vbn xua
nay ching c6 vat gi ca, vdy toi s& sbng & dau?” - Quy
vi s& hoéi— Dumg bén tam! Quy vi vin séng trong nha
do théi!
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con trong hang hiru 1au chimg duge qua vi bd-dé.

Lam sao dé chimg dugc qua vi bd-d&? Quy vi
can phai dat dugc v6 1au. Néu quy vi con hitu 1au, thi
khéng thé nao mong chimg duge qua vi bd-dé. Quy vi
6 mudn thir chang? Quy vi da la ké hitu lau vi quy vi
da thir tir vo thiy dén nay rdi. Thé nén dimg tiép tuc
mé mo nira. Dl‘mg hanh xu nhu thé chua timg bao glo
nghe t6i giang, rdi cho rang “C6 & Su phu chang de
cép dén sai trai cia minh. O ddy c6 rat nhiéu ngudi
nén chic chin su phu néi vé mot ngudi nao do. L&i
1dm nho nhit cia minh dau ¢6 van dé gi nghiém trong.
Ta con yéu thich théi quen 4y va chua muén tir bo né.
Sao vdy? Vi su phu chua dé cap dén minh. C6 18 su
phu néi dén ngudi nao khac.” Nhung quy vi khong
nén ty minh lam trd ngu xuan, vi quy vi s& danh mét
co hoi thanh Phét. T vo Ihuy dén nay, quy vi da tréi
lan sinh tir trong i ta-ba ndy, song rdi lai chét, chet
rdi lai song, lang thang mai khong thdy 16i quay vé.
That la dién dao. Nay quy vi da gip duoc Phat phap,
quy vi nén nhanh chong quay dau, dung manh va tinh
tan thuc tinh. Dimg tiép tuc rong rudi lang thang ma
quén dudng vé.

Kinh vin:

FT3e, — 0 F A $hi@ R o g = )
PRRE . FRELEEHE .

A-nan nhirt thiét ching sanh luén héi thé gian.
Do nhj dién dao phén biét kién vong. Buong xir phat
sanh dwong nghiép ludn chuyén.
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nguoi cyc 4c thi ludn ludn 1a ké 4c va ching c6 cach
nao d6 ho dugce ca. Nhung vao doi Minh, c6 con hé
da lay Dai su Lién Tri xin lam dé tir va xin dugc hd
vé cho Ngai. Bat ky Pai su Lién Tri di dau, hé déu di
theo. Khong ai s¢ Pai su Lién Tri, nhung khi thiy
dang hd. moi ngudi déu tranh xa. Ho vira thdy bong
h 1a bo chay va la “Hé dén!™ rdi tim chd 4n nau.

Chu tang déu phai khét thuc dé séng. Dai su
Lién Tri ciing nhu vdy. Ngai ciing phai di khét thyc.
Khi nao Ngai khong con gi dé dung, Ngai bao dé tr
hé di khét thyc.

Quy vi s& hoi: “Nhung moi ngudi ai ciing s¢ hd,
ai d4m mang vat phim dén cing dudng?”

Quy vi hoi rat ding. nhung Dai su Lién Tri da
day con hé nay phai hién tir khong duge hai ngum
Thé nén sau thdi gian dai, ai ciing biét con hd ndy la
mot con hd hién lanh, khong ai con s¢ n6 nita. Lai
nita, Pai su Lién Tri lai day n6 khi di vao trong lang
thi phai quay lung lai ma di, thé nén ban dau ngum ta
khong so hai khi thdy cai dudi hd hon la thay cai dau.
Lai nira, céc dé tir cia Dai su Lién Tri déu cong nhan
*phap Iir hd’ cta minh da dén. Nguoi da quy y trude
thi xem ho la ‘su dé hé", ngu'm quy y sau thi xem hd
la ‘su huynh hé". Khi hé dén, ai ciing tim cach ctng
duémg. Ngudi ndy cing 3 do-la, ngudi kia ciing 5 do-
la, nguoi cung 8 do-la, nguoi cung 10 dé-la. Sau khi
da 1An lugt khat thyc khip moi nha, thay trd ciing vira
dir thye phim dé dung suét mgt nam.

Thé nén mic du hd 1a loai rat dir, nhung ciing
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“Bét ky lic nao nhimg ta kién 4y phat khéi.
vong ludn hdi sinh tir lién theo nghiép ludn chuyén
ngay.” Nghia la quy vi nhan ngay qua bao tuong ung
voi nhitng viéc quan chiéu da tao — ca biét nghiép 1an
cdng nghiép. Néu quy vi lam viéc thién, séng dao dirc,
thi quy vi s& dugc sinh & cdi troi. Néu quy vi gy toi
ac, quy vi s bi doa vao dia nguc. Bat ky quy vi di tao
nghiép gi, n6 déu din dén mdt qua béo tuong ximg
ma quy vi phai trai qua. Trong bt ky noi nao, du quy
Vi c6 tao mot nghiép ca nhén riéng biét, thi quy vi s&
phal chju qué bao tuong tmg trong vong sinh tir luan
hoi.

Phét phap rat la vi diéu. Nhimg ai & trong Phat
phép c6 thé chua nhan biét duoc su loi lac ctia Phat
phap déi voi minh. Nhimg ai chua phai la nguoi Phat
tr ciling s& khong tim thiy duoc diéu gi sai trai khi
chua tham nhap Phat phap. Nhung trong dao Phat,
mét mdy may viéc thién hoic may may viéc ac ma
quy vi tao nén déu 6 qua bao. va qua bao 4y khong
bao gios sai s6t du chi bing mot may 16ng.

*
* ¥

Phat giao hoan toan tr do va binh dang Tuyet
dbi khong thién vi. Tai sao néi khong thién vi? Vi hét
thdy moi loai chung sinh, tir loai nga quy cho dén
chung sinh trong dia nguc, déu c6 thé !hz‘mh Phat néu
ho phat tdm tu dao. Ngay ca nhimg ngudi x4u ac nht
cing ¢ thé thanh Phat. Ngay ca nhimg loai vat ac
nhat ciing c¢6 thé thanh Phat. Ngoai dao néi ring
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qua trinh “hitu 14u” trudc khi duoc cong nhén la
chimg dugc qua vi thir tr cia hang A-la-han. “Hiru
13u™ 6 nghta la nhimg diéu sai Iim. Ching han, néu
¢6 ai thich ung ruou, ngudi dy duoc goi la i ldu.
néu c6 ai thich hat thude. ngudi 4y duoc goi la yén
lgu, néu c6 ai thich an ngon, ngudi e‘ly duoc goi la
thue Igu, néu c6 ai thich miéc dep, ngudi éy dugc goi
1a y Igu. Néu nhimg vi du ndy chua dugc 5 rang. t6i
s& noi theo cach khac. Néi chung, bat luan quy vi
thich cai gi nhat thi do goi la ldu.

Quy vi s& ¢6 y kién: “Téi thich ngdi thién nht,
nén duogc goi la thién lgu chang?”

Diéu 4y khac han. Thién dinh gip quy vi huéng
thuong. Khi i noi dén cai gi quy vi thich nhat, dé la
nhitg thir gi 1am quy vi chim ddm. Néu quy vi thich
nhimg tht khién minh bj chim dim. thi d6 goi la lgu.

Hiru 13u khéng chi c6 nghia la nhimg viéc quy vi
da lam trong qua khua. Néu c6 mot vong niém cu
khudy dong trong tam, quy vi nghi ring “ta von da c6
sai lam nhu vay, nay ta da thay déi, nhung ta van nght
vé n6 va mudn tai pham lai.” D6 la mot y tudng hiru
ldu. Nén n6 that 1a manh liét. Lac :S'ly quy vi chi biét dé
mic cho vong niém khudy dong tim minh, va quy vi
s& bj chim ddm. Con néu tam quy vi bit dong. thi quy
vi s& dugc thang hoa.

Qua vi thr nhat, thir hai, va thir ba cia hang A-
la-hdn chua duoc goi 1a vé lgu. khi chimg dugc qua vi
thir tu cua hang A-la-han réi moi duge 20i 1a vo lgu.

Bay gio Dirc Phét noi dé khién cho moi nguoi
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Kinh vin:

M ¥, BT EM Kk o kAH A
—b M RS H BN . WA
&, dﬂ—kwﬁv/\i%

A-nan ngé kim phuc di tién trdn van nhit. Nhit
kim du di nhitt thiét thé gian. Vong neéng hoa hop
chu nhon duyén tanh. Nhi tu nghi hodc. Chimg bo dé
tam hoa hop khai gia.

Nhur Lai lai 1y tién trin dé héi éng. Nay ong
con ldy tit ca vong twimg hoa hep véi tanh nhan
duyén trong thé gian ma tr nghi lAm ring chimg
dugc tim bo-dé 12 do hoa hgp ma phit khéi.

Giing:

Ly do Dtrc Phat khong giai quyét mot trong cac
Iy thuyét chinh cia ngoai dao, la vi Ngai e ring tim
tri ngudi dé tir nho cla minh s& lang thang theo chiéu
huéng dy. Thé nén Ngai n6i: “A-nan, nay Nhuw Lai
lai 14y tién trin dé héi ng. Nay ong con ldy tit ca
vong tuwéng hoa hop v6i tinh nhin duyén trong thé
gian ma tu nghi lAm ring ching duge tim bo-dé 1a
do hoa hep ma phat khéi.

Ong van cir dem hoc thuyet cuia ngoai dao ra so
sanh v6i phap cia Nhu Lai, thé nén nay Nhu Lai s&
phén tich cho éng rd.”

Kinh vin:

R ,k/\%& B Bl Ef]ﬁv, B
WAoo By iAo R E Ao . B Ak H
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nén t6i tam.

Chi mét cai lu6i bit buom, véi mét ¢t vot nhe
1a nguoi ta bit dugc rit nhidu chau chiu. Ho mang vé
nha dé an, vi luc 4y ching co chat thuc phim nio ca,
ho danh phai an chau chiu. Chau chiu pha hai mua
mang, thé nén ngudi ta an chau chiu.

Phan nhiéu, Phit nhan cua tré con dé& khai m&
hon, vao ltc 4y, nhiéu dira tré thay khong biét vi sao
ma c6 qua nhiéu chau chdu trén troi. Ching né thiy
c6 mot Oong gia trén khong trung voi réu toc bac pho,
miéng 6ng dang phun ra chau chau. Khéng biét cach
nao dé tinh thir xem mét 1dn 6ng phun ra thi ¢6 bao
nhiéu con chau chdu roi xuéng dit. Day hon ca got
chan— khong nhimg chi mét noi ma khép trong vong
bén kinh vai tram dam. Quy vi khong cho su kién nay
la ky hay sao? Pay thuc 1a vi du cho cdng nghi¢p, cho
vong kién dng phan. Ngudi ta bit chau chdu dem vé
nha ndu an, nhung khi don lén ban dé an, thi ching
bién thanh phan nguoi. Chau chiu tu héa thanh phan
ngudi. N6 khong doi dén khi nguoi an xong méi bién
thanh phan. Khong la ky hay sao? Du nguoi ta c6 déi
bao nhiéu ching nita, ho ciing khong thé nao an phan
cua chinh minh. Nghiép chudng cua ho nhu vay do.
Kinh khing nhu vdy d6. Viéc 4y lam sao chéng phai
do vong kién? Ngudi ta lanh nan tir Ha Nam sang
Trang An, kinh d6 vé hudng Téy, khoang cach chimg
hon 800 dam. Hing ngay sé nguoi chét doi trén
duomg nhiéu khong thé nao tinh duge. Khi nguoi chét
vi doi, cang doi ho cang cudi. Ho chét cudi trén
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sang? Hay chi n6 ra! Chd nao la hoa hop voi sang?

Néu c6 thé phin biét dugc twong ciia cii thiy,
thi hinh tugng ciia cdi xen tap la thé nao?

Néu dng c6 thé xdc dinh duge hinh tuéng cua
cai lhéy, néu ong co thé nhén ra dugc nd, thi hinh
tuémg cua ndé s€ ra sao khi no hoa hop voi sang?
Chang han, khi dng hoa mau tring voi mau do, két
qua la chang con mau dé Ian mau tring. Khi ong hoa
13n cai thdy va sang, thi két qua cudi cung s& gidng
nhu thé nao?

Kinh vin:

LA, FTRA - H0 L EAT
LA .

Nhwoe phi kién gid vdn ha kién minh. Nhweoc tirc
kién gid vin ha kién kién.

Néu ching phai 1 cai thy, thi lam sao thiy
dugc sing? Con néu chinh Ia cai thiy, thi Iam sao
thiy dugc cai thiy?

Giang:

Néu ching phii 12 csi thiy, thi lam sao thiy
dugc sang?

Néu éng néi ring ong thdy duoc sing va dé
chinh 14 cai thay, thi & ra éng thdy dugc céi thiy.

Con néu chinh I3 cii thiy, thi 1am sao thiy
dugc cai thiy? Sao ong lai nhu thé duoc? Phuong
cach nhu thé nao?”

Kinh vin:

i LB, FTRA o 5 B R A
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HR o FAIRATIR A IL AR T
HATHAL &

Tac nhir kim gid diéu tinh kién tinh. Vi dit minh
hoa vi dit am hoa. Vi div thong hoa. vi dir tdc hoa.
nhwoc minh hoa gia tha nhit quan minh. Puong minh
hién tién ha xit tap kién. Kién teomg kha bién tap ha
hinh twong

A-nan, nay Viy nay tinh thdy thanh tinh
nhi¢ém miu ciia éng la cing v6i sing hoa hep hay
ciing véi tdi hoa hop? La cing véi théng hoa hop
hay ciing véi bit hoa hgp? Néu ciing véi sing hoa
hop, thi khi éng dang thiy sing, cdi sang hién
trude mit, viy chd nao xen 1in véi cii thiy. Néu cé
thé phan bi¢t duge twéng ciia cai thdy, thi hinh
tugng ciia cai xen tap 1a thé nao?

Gidng:

Dirc Phat hoi A-nan: “Viy nay tanh thiy thanh
tinh nhi¢ém miu cia ong 1a cung véi sang hoa hop
hay ciing v6i tdi hoa hop? La cling vé6i thong hoa
hop hay ciing véi bit hoa hgp? Nhu dng hién nay.
tanh thdy thanh tinh nhiém mau cia éng la cung véi
sang hoa hop hay ciing vdi t6i hoa hgp? La cung véi
thong hoa hop hay cung voi bit hoa hgp? N6 hoa hop
véi cai gi? Néu ciing véi sang hoa hep, thi khi ong
dang thdy sing, cai sang hién truéc mit, vay chd
nao xen lin véi cai thiy? Néu ong noi tanh thay hoa
hop véi anh sang, thi khi 6ng nhin 4nh sang trude mat
ong, thi hiy noi cho Nhu Lai biét trong d6 phan nao la





index-120_1.png
278 QUYEN I

Ao

Tét kién vién méan ha xir hda minh. Nhuoc minh
vién man bdt hop kién hoa.

Néu cai thiy ciing khip, thi chd nio hoa véi
céi sang? Néu sang ciing khip thi khéng thé hoa
véi cdi thiy.

Giang:

Néu cai thy cing khip, thi chd nao hoa véi
cai sang?

Néu 6ng biét ring cai thiy hoan toan vién man,
khong hé thiéu sét, ching thiéu chang du, sao éng co
thé hoa véi sang dugc? Néu sang cing khip thi
khong thé hoa véi cai thiy. Néu ong cho ring cai
thdy khong cung khip nhung céi sing cang khép, thi
céi sang 1& ra khong hoa dugc véi cai thiy. Néu cai
thdy ching thiéu ching du, no ching thé nio nhan
thém vao mot vat nao khac nira.

Kinh vin:

R B, BRAIXAEALT . %
Pk, A AR & o RSB RSB E AL
2

Kién tdt di minh tap tdc that bi tanh minh danh
t. Tap thit minh ténh hoa minh phi nghia. Bi dm di
théng cdp chu qun tic diéc phuc nhu thi.

C4i thdy d3 khac véi c4i sang, thi khi xen tap,
4t phai mét tén goi cia tinh sang. Cii thdy xen lin
vao lam mét tinh chét ciia cai sang, ma néi hoa véi
chi cai sang 1a khong cé nghia. DPdi véi cai ti,
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Giang:

“pung vay! Bach Dirc Thé ton!”—

Vin-thi-su-loi ddp — “ Dung nhu Thé ton da
giai thich. Khong c6 Vin-thu-su-loi ‘thdt’ va khong
c6 Van-thu-su-lgi ‘chdng phai la Van-thi Vén
khong c6 tuong ‘phai’ va ‘chdng phai".”

Con chinh Ia Vin-thu. Con thuc su la Van-tht.
Chéing c6 Vin-thi ‘thdt’. Ching c6 ai khac ngoai
con ra goi 1a Van-thu-su-li ca. Chang ¢ ai khac. Chi
¢6 con la Van-thu-su-lgi. Ching co ‘Van-thi-su-loi
that’ va ‘chdng phai la Van-thu-su-loi® nao ca. Tai
sao? Tai sao con néi nhw vay? Néu quy vi bao ring
day ‘Van-thu-su-loi that’, thi cai gi “chdng phdi Vin-
thi-su-loi’. Néu c6 hai Van-thu-su-loi thi diéu 4y ¢
thé chip nhéan duoc?

Néu c6 mdt Vin-thit khic 1a Vin-thu ‘that’,
thi s€ ¢6 hai Vin-thu.

Néu c6 mot ‘Van-thii-su-loi thdt’ va mot ‘chdng
phdi Van-thi-su-lgi’ thi s& ¢6 hai Van-thi-su-loi.

Nhung hién nay ching phai con khéng phii la
Viin-thii. Nhung chic chin nay con ching phai la
Vin-thi-su-loi. C6 mét Van-thu-su-loi; nhung ching
¢6 ‘Van-thu-su-loi that’. Trong 4y that khong c6 hai
twéng ‘phai’ va ‘ching phai’. Theo nghfa con hiéu,
Vin-thu-su-1oi, 18 mot ngudi riéng biét, hai pham tru
‘phai’ va ‘chiing phai’ déu khong hién hiru, nén noi
c6 mot ‘Van-thi-sw-lgi thdt va mot ‘chdng phdi
Van-thu-su-loi’ 1a hoan toan sai lAm.”

Ngay lac 4y Bo-tat Van-thu-su-lgi khién cho
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cai gi chdng phdi Ia hur khéng. Hu khong don gian chi
1a hu khéng; 1am sao lai ¢ thém mét thdt hu khong
va mét cdi chdng phdi la hw khong. Quy vi ciing
khong thé n6i vé vit 1a c6 mot vat thit va mét cai
ching phai vat. Tanh thdy ciing nhu vdy. Quy vi
khong thé néi c6 tanh thiy that va ching phai tanh
thdy. Diéu ndy khong thé c6 duoc. Trong d6 quy vi
khéng thé nao tim ra dugc cai ‘phai’ va ‘ching phai’.

Kinh vin:

HRMG A ER R . HAE Sk 3
5.

Do thi tinh chon diéu gidc minh tanh. Ccé nang
linh nhit xudt chi phi chi.

Béi do tanh gidc sdng sudt nhigm miu 4y, nén
khién éng virgt ra khéi cai ‘chi ra dugce’ va cai

ching chi ra dugc’ vay.

Gidng:

.- — Béido tanh glac chan that, tanh thdy chan that,
sang sudt nhigm miu 4y, thé tanh sang sudt nhiém
mau bat kha tu nghi, nén khién ong vugt ra kheéi cai
‘chi ra dwgc’ va cdi ‘ching chira duge’ vay.

Chan tanh sang sudt c6 thé day cho 6ng cac vugt
qua dugc sy cb géng dé chi ra vat tuong hién hitu hay
khong hién hiu. Quy vi cam thdy ly luan ciia minh
dung khi néi ring tanh thdy Ia vat, rdi quy vi lai bao
rang tanh thdy khéng phai 12 vat. Nhung rét rdo, tinh
thdy 1a vét hay khong phai 1a vat? Dic Phat da hoi A-
nan. Vén ching c6 sy khdc biét nio nhu thé giira
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biét quy y va ho tri Tam bao. N6 khdng hén 1a ac 1im,
va trong tuong lai, né s& duoc thanh Phat. Day la mot
vi du vé su binh ding trong Phat phap.

Pht phap ciing rét tu do. Viéc thién ac do quy vi
lam la quyén cta quy vi; khong ai ngin cAm quy vi
dugc ca. Khong ai bao quy vi phai tuyét ddi lam dicu
thién va khong dugc lam viée dc ca. Toi chi c6 thé
khuyén khich quy vi khong nén lam didu 4c, nhung
néu quy vi dirt khéat lam éc thi i ciing ching thé nao
lam mdt nha ti riéng dé giam nhimg dé tir t6i khong
nghe 16i day. Ching c6 ludt 1é nao nhu vy trong Phat
phép ca. Khong c6 chuyén bit nguoi ta vao tu dé
khién ho phai cai tao tdm tinh ca.

Kinh vin:

EMRL . —HRAERNEER . =
HRARSER .

Van ha nhi kién. Nhit gia ching sanh biét
nghiép vong kién. Nhi gia ching sanh dong phan
vong kién

Thé nio 12 hai thir vong kién? Mot Ia biét
nghiép vong kién ciia chiing sinh. Hai la dong phan
vong Kién cia chiing sinh .

Gidng:

Hai thtr vong kién néi trén khién cho moi loai
ching sinh phai trdi lan luan hdi sinh tir trong luc dao.
Sinh ra réi chét, chét rdi lai sinh. Séng chét khong hé
gian doan. Vong ludn hdi sinh tir khong bao givr dirt
héin. Do vi cic thir vong kién ndy sai sir con ngudi
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duoc gido ly chan that.

Dirc Phit day réng tat ca moi chung sinh déu c6
Phit tinh. Tét ca déu c6 thé thanh Phit. C6 nguoi
nghe nhu vdy roi phat cudng lén, néi ring: “Ta la
Phat. Moi ngudi déu la Phat.” Tai sao ho khéng noi
ring moi nguoi 1a ma quy? Ma lai néi moi nguoi déu
1a Phat? Néu moi nguoi déu 1a Phat, thé thi ong c6
thanh Phat khong? Purc Phat thi ¢6 Tam than, Tir tri,
Ngil nhin, Luc thong. Con éng thi ¢6 duge bao nhiéu
than? Dic Phdt c¢o Thanh tinh phdp than, Vién man
béo than. Thién ba rc hoa than. Con éng ¢6 duge miy
than? Dc Phat ¢6 Pai vién canh tri, Binh déng tinh
tri, Di¢u quan sat tri, va Thanh s& tac tri- lam thanh
T tri. Con 6ng c6 dugc méy tri? Pirc Phat ¢6 Ngii
nhan: Phat nhan, phap nhan, hué nhan, nhuc nhin va
thién nhan. Ong ¢6 dugc bao nhiéu mét? Ong khong
c6 duge mot con mét nao ca. Ong chua mé duge con
mét ndo ca ma dam noi: “O! Ta la Phat.” Thé ong la
Phat gi? Chu Phat déu c6 danh xung. Thé tén vj Phat
cua ong la gi?

* Don gian, t6i chi la Phat.” — Quy vj néi.

Néu ngay cé cai tén ciing khong c6, thi ong la
loai Phédt nao? Phat nao ciing ¢6 danh xXung, ching co
Phit nao v6 danh ca. Thé nén ai di quanh ma néi:
“Moi ngudi déu Ia Pht,” thi do chi 1a ngudi bi cudne
théi!

Ving, dung thit moi nguoi déu 1a Phat, nhung
phai tu tdp Phat phap méi thanh dugc. Sau sau nam
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hién twong nhu thién tai, han han. doi khat, chién
tranh. Troi t6i, dong dét khién v6 sb ngudi bi chét,
hiing tram ngan, hodc triéu ngay ca dén 10 triéu ngudi
chét mot lic & chi mét noi. D6 1a “cong nghiép.”
“Pdng phan vong kién™ la vong kién tao ra loai cong
nghiép ndy. Vi ching sinh mé m¢ xem vat 1a minh va
nhdn giac lam con, tao ra Déng phén vong kién, c6
nghia 13 tao ra cdng nghi¢p. D6 1a vong kién dugc tao
ra tir vong tuéng. “Kién” & day khong nhét thiét co
nghia la ‘thdy’, ma c6 nghta l1a quan diém, quan niém.
Quan niém chung cta nhiéu ngudi. quan diém cua
moi ngudi déu gidng nhau. Vong tuong cua ching
sinh tao nén cong nghiép néy. Va thé nén ho phai chiu
qua béo sai lam. Nén noi khai vong tudng, tao vong
nghiép, va phai chiu qua bio. Xua nay ho von khéng
hiéu, do la céch ho tao ra nghiép. Mét khi da tao
nghiép rdi thi phal chiu qua bao.

Téi s& ké cho quy vi nghe vé qua bao do cong
nghiép. O Trung Hoa vao nim Dan Quéc thir 33
(1944), tinh Ha Nam trdi qua mot lran han han.
Khéng nhu’ng troi khong mua, ma con xudt hién timg
dan chau chau. M3i khi n6 dén 1a bAu trdi tré nén t6i
tam. Mi con chau chiu dai khoang 3-4 inches'. No
bay trén troi, ching lam gi ca, chi n cdy co ngoai
dong N6 bb nhao xuong va an sach nhung chdi non,
bit ké loai cay gi dang moc. Dam chau chau that hung
ton. N6 dén tlmg dan, che kin ca bau troi, dat troi try

! Mét inch=2.54cm.
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thong, bit lflp Kkia ciing lai nhw vy.

Giang:

“Cii thdy da khac véi cii sang, thi khi xen
tap, it phai mét tén goi ciia tinh sing. Néu ong cho
ring céi thdy va céi sang [a hai thyc thé riéng biét, thi
theo do, chung phai danh mét tinh chét riéng cta
chung khi chung hoa I&n v6i nhau. Tinh ddng nhat
ctia tanh thiy va tinh déng nhét ciia cai sing-ban thé
ctia cai sang- ca hai I& ra phai bi bién mat.

“Cai thdy xen lin vao lam mét tinh chit cia
céi sang, ma néi hoa véi céi cai sang 1a khong cé
nghia. Thé nén Nhu Lai bio ring khéng co cai gi
gibng nhu céi goi 1a hoa 14n giita tanh thdy cta éng va
céi sang. Dé noi ring viéc hoa hop kia khong c6 nghia
ly xac thue.

Db véi cai ti, théng, bit 14p kia ciing lai nhw
vay. Dao ly 14 & diém tanh thiy khong thé nao hoa lan
voi cai sang, déu co thé ap dung voi tién dé 1a c6 thé
hoa 13n véi céi t6i, thong, bit, [4p. Tanh thay khong
thé nao hoa I&n voi nhimg thir 4y. Sao 6ng lai noi
chimg dugc tim bd-dé 1a do hoa hgp ma dugc? D6 la
mot sai lam.”

Trudc ddy, A-nan da nghi ngo ring tanh thdy c6
phat sinh tir nhan duyén hay chang? Dtrc Phét di pha
trir quan niém ndy. Nay A-nan lai két luin ring tanh
thdy 1a két qua tir sy hoa hop. Timg bude timg bude,
Dirc Phit da giai trir sy mé 1am cho A-nan. Ngay khi
Dirc Phat giai trir dugc mdi mé 1Am nay, thi A-nan lai
vuéng vao mbi mé lam khac. A-nan vin chua nhan ra
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phai trdi lan trong vong sdng chét.

Thé nao 13 hai thir vong kién? M¢t la bigt
nghiép vong kién ciia ching sinh. C6 thé goi vong
kién do nghiép riéng cia timg chung sinh va vong
kién déng phan con dugc goi la vong kién do cong
nghiép. Biét nghiép 1a nhimg gi khién cho quy vi khac
han voi moi ngudi. D6 1a nghiép riéng cua chinh quy
vi, khong giéng nhu nghiép cua nhimg nguoi khac.
“Biét nghiép vong kién™ c6 nghia la quy vi co riéng
quan niém va cach hanh xu riéng biét. nén nghiép quy
vi tao tac ciing riéng biét doi vai quy vi.

Biét nghiép vong kién cua con nguoi khién cho
ho “kiéu ky Iap di". C6 nghia la ho ty thdy minh
khong giéng nhu nhimg ngudi khac. Ho luon ludn
thdy minh khac hon nhing nguoi tam thuong. Va
nghiép ho tao ra ciing rat dic biét. Sao vay? Vi ai
ciing muén minh 1a “dé nhat". Ai ciing mudn minh
dimg déu ca. La vi nghiép ctua mdi ngudi déu khac
biét nhau. Dy ciing la mot thr vong kién. Biéu hién
su kiéu ky lap di déu la nhimg vi du cho vong kién.
No ciing la biéu hién cta vong tuong, vong nghiép. ta
hanh.

Biét nghiép ma 6 déu duoc tao ra tir tim vong
tudng- vong tudng co mot ban nga. Cang cao cang 16t.
Con ngudi tu gan cho minh mét dang dic biét. va
nghiép riéng 1 két qua tir do.

Hai 1a ddng phan vong kién ciia ching sinh.

Pong phan 1a nhimg gi gidng nhu moi nguvi
khac. Con dugc goi la “cong nghiép.” ¢dém nhimg
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va thim nhép kinh Thu Lang Nghiém, va ho tri kinh
Thu Lang Nghiém. Khi dén thoi ky Phat phap sip
hoai diét, thi yéu ma quy quai hién hanh & thé gian
ndy, cing véi nhimg ngudi co ta tri ta kién. Ching rét
thong thao phap thé gian, né c6 rit nhiéu ning luc
bién tai va rat thong minh lanh lgi. N6 dung Iy 1& dé
thuyét phuc moi nguvi ring kinh Thu Lang Nghiém la
gia mao — nguy 2o — va bao moi nguoi dimg tin kinh
ndy.

Visao néi Kinh Thi Lang Nghiém la gia mao?

Vi Kinh Thi Lang Nghiém noi rd vé nhimg sai
1Am cua ching. Vi kinh néi vé nhimg ta tri ta kién cua
ching. Néu Kinh Thu Ling Nghiém con luu hanh &
thé gian, thi s& khong c6 ai tin vao ta tri ta kién. Néu
kinh Thu Lang Nghiém khéng con duoc luu hanh nira.
thi nhimg ta tri ta kién ndy ctia ching tiép tuc lam mé
hodc con ngudi. Thé nén ho cho ring Kinh Thu Lang
Nghiém 1a nguy tao. Diéu nay la hién tuong cia ma
vuong. Nhimg ai di tu hoc Phét phap dic biét phai
cht y diém ndy. Hay hét stc than trong, dimg dé minh
bi ta tri ta kién clia ma vuong kia xoay chuyén. Dimg
dé cho ma vuong thay déi tu tuéng va quan niém cia
quy Vvi.

C6 quy vi nao ¢6 v kién gi mudn hoi khong?

Hoi: Kinh Lang-gia so sanh voi Kinh Thu Lang
Nghiém nhur thé nao?

Pdp: Yéu chi Kinh Lang-gia la noi vé gido ly
Thién tong. Khac voi Kinh Thu Lang Nghiém. So Té
B-dé Pat-ma da dung Kinh Lang-gia nhu 1a nén tang
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dang gi dén nhimg thir khic. Thé nén ho cho la khong
hoa hop. Day la bén quan niém do ngoai dao chu
truong, chu khong phai do Dire Phat day. Thé nén bay
gio Dre Phat ngai ring A-nan s& bi nham Iin gido 1y
ndy, nén giang giai thém mét lan nita. Dirc Phat biét
A-nan van con nghi ngo.

Ciing giéng nhu khi ¢6 céi sai thi cai dung vin
khong tach roi voi cai sai. Va khi ¢6 cai dung thi cai
sai van con dé, n6 chang hé thiéu sét. Ciing nhu ban
tay, c6 long ban tay va lung ban tay: mac du long ban
tay va lung ban tay la hai, nhung ca hai déu [a mot:
khi can lam viéc gi thi quy vi phai xoay ca ban tay lai.
Ciing nhu twéng la déi tugng cua sinh diét. va ténh
chang phai la ddi tuong sinh diét. nhung tanh tudng la
mét. Ciing nhu phién ndo va bd-dé, sinh tr va niét-
ban; tit ca déu co cung mét dao ly.

Nhitng ai da hoc Phat phap chic chin phai nén
tham ciru ky Kinh Thu Lang Nghiém va phai thong
dat nghia ly kinh ndy. Kinh Thu Lang Nghiém khién
phat sinh dai tri hu¢. Néu quy vi muén c6 chanh tri
chanh kién va khai mo dai tri hué thi dint khéat phai
thong dat kinh Thu Lang Nghiém. Tac dung cta kinh
Tha Lang Nghiém 1a phd ta hién chanh. Kinh pha trir
sach moi loai thién ma ngoai dao. cung khai thi nang
luc chanh tri chanh kién von c6 trong mdi ching sinh.
Nhung vao thoi ky Phat phap sép hoai diét thi Kinh
Thu Lang Nghiém s& bi tiéu huy truée hét. Thé nén
néu ching ta nudn h¢ tri chanh phap thi chung ta nén
tham ctru kinh Thu Lang Nghiém. Dé dugc thong dat
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ctia Buc Phat khi néi Kinh Thu Lang Nghiém.

Hoi: Con c6 nghe noi vé Kinh Phap Hoa ring
Pirc Phat thuyét tat ca cac kinh trong tat ca cac thai
khéc déu l1a giang bay gido Iy phuong tién, va gido Iy
duoc giang day d6 chi dé khién moi ngudi tin nhan
Kinh Phap Hoa, ring vao giai doan mat phap, moi
kinh khac s& khong con hiéu luc, chi Kinh Phap Hoa
la thuc su con nang luc fiy ma théi.

Dadp: Khong sai, moi kinh khac déu dugce noi tir
yéu chi ctia Kinh Phap Hoa. Nhung Kinh Phap Hoa la
dé khién cho moi ching sinh déu dugc thanh Phat.
Kinh Thu Lang Nghiém la dé khai mé tri hué. Kinh
Phap Hoa la d& nhan ra Phat tanh. Kinh Thu Lang
Nghiém la dé pha trir ta tri ta kién. Ciing co thé n6i
ring nh ¢6 Kinh Phap Hoa ma Kinh Thu Lang
Nghiém mdi pha trir dugc ta tri ta kién ctia thién ma
ngoai dao—c6 nghia 14 khién chung sinh tu tip Diéu
Phap Lién Hoa Kinh. Chung sinh nghién ctru Kinh
Phap Hoa va hanh tri phap moén da dugc giang giai
trong kinh la dé nhan ra Phat tanh.

Tuy nhién, vé lau dai, khi Phat phap sip vao thoi
ky hoai diét, khong phai Kinh Phdp Hoa con luu
truyén trén thé gian, ma 1a Kinh A-di-da. Vao thoi ky
cudi, khi Phat phap hoai diét, chi con Kinh A-di-da
con luu truyén trén thé gian, va sau khi Kinh A-di-da
lwu truyén trén thé gian chimg 100 nim nita thi Kinh
A-di-da ciing bién mat, chi con lai mot cau, do 1a sau
chit hdng danh Nam mé A-di-da Phdt vin con luu
truyén.
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khi Ngai truyén ba Thién tong & Trung Hoa. Kinh
Thu Lang Nghiém biu tuong cho tri hué chan chinh
clia toan bd gido ly Phat gido.

Hoi: C6 thé cac vi Bo-tat thi hién véi than tuéng
cta mdt dao su ngoai dao khong?

Ddp: Tét ca cac phap déu 1a Phat phap. Khong
6 didu gi ching c6 thé xay ra ca. Chi cAn dimg chip
trude. Néu quy vi chép trudc. thi ching phai 1a Phat
phép. Néu quy vi khong chép truéc, thi d6 chinh la
Phat phap. Néu quy vi chap trudc, thi d6 1a phap ma.

Hoi: Céc ban dich Kinh Thu Lang Nghiém khac
da duoc 4n hanh. Co ban c6 dugc chinh xac khong?
Néu khéng, xin Su phu cho biét nhimg ngudi doc
tiéng Anh nhu ching con nén doc ban kinh nao?

Ddp: Bay gi ching ta dang trong tién trinh dich
Kinh Thu Lang Nghiém. V6i nhimg ban dich ma quy
vi dé cap, thi c6 ban ding & phin ndy, c6 ban thiéu
chinh xdc phan kia, va c6 ban hoan toan khéng tuong
{mg véi y chi co ban cta kinh. Chang han, ¢6 dich gia
noi ring Ngai Tay phuong khong thich Cht Thu Lang
Nghiém nén ho khéng nghién ctru phin Cha. D6 that
1a hoan toan sai lam. Nén ho da bo phin Cha trong
ban dich ciia ho. Nhung néu khéng ¢6 phan thin Chu
Thu Lang Nghiém trong Kinh Thu Lang Nghiém, thi
co ban la ching ¢6 ly do gi d& néi Kinh Thu Lang
Nghiém ca. Quan trong cia Kinh Thu Lang Nghiém
1a chi d& tan than Chu Thu Lang Nghiém. Néu ¢6 dich
gia nao theo y minh ma bé phan Chu Thu Lang
Nghiém, didu 4y hoan toan nguoc lai véi muc dich
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Nghiém hodc than chi Thi Ling Nghiém; quy vi va
161 by gior ¢6 1€ khoi can phai nghe hay hoc kinh Thu
Léng Nghiém. Thé nén do 12 nhan duyén. Nhung néu
ai da ¢6 dinh luc, bat ludn canh 2161 nao sinh khéi, ho
van khong hé lay dong.

“Nay Nhu Lai bao 6ng. Nhu Lai sé chi day cho
ong. Phai biét chiém nghi¢m.” “Biét chiém nghiém”
day khong c6 nghia la loai suy nghi thong thudng ma
A-nan da sir dung va trinh bay tir truc. Chir thi giong
nhau, nhung nghia clia n6 timg lic co khac. “Biét
chiém nghiém” ddy c6 nghia 1a A-nan phdi nén dung
chén tim ma quan chiéu tuong tan. Ching phai la
dem thitc tam dé phan biét.

“Khéng nén tri hodn trén duomg tu dao giac
ngd nhiém miu. Dimg [am biéng va thiéu nhiét thanh.
Pumng hoi hot hoac dai khdi qua loa. Dimg ludn quén
trén dudmg tu dao gidc ngd nhiém mau. Ong nén diéc
phuc nhu thi, chi tdm va dac biét y thac day 1a con
dudng din dén su gidc ngd nhiém mau. 6 1a Tha
Lang Nghiém diéu dinh. Néu éng ¢6 dugc Thu Ling
Nghiém diéu dinh, thi ong c6 thé di trén con duong
dan dén qua vi giac ngd nhiém mau, c6 nghia la qua
vi Phat.”

Chu Phat dugc goi 1a Diéu giac, va chu Bo-tat
duoc goi 1a Déng gidc; Bo-tat ciing c6 du nang luc dat
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phap.” Lia tit ca cic tuéng thé gian tic la Phap.
Nhung nhidu nguoi khong thé nao ty minh xa lia
duoc céc tuéng thé gian ndy. Va vi ho khong thé nao
tw minh xa lia dugc cic tuéng thé gian ndy, nén ho
khong thé nhap dugce vao cc phap.

“T6i ¢6 thé xa lia duge cic tuéng.” Quy vi néi.
“T6i khong chdp trudc mot thir gi ca.”

Quy vi khong chdp truéc mot thi gi ci hay
ching? Nhu mét lat nira ddy c6 trén dong dit, quy vi
¢6 so hii khong? Téi tin & day c6 rat it nguoi bi réi
khi dong dat dén. Chi vi ching ta khong chiu xa lia
céc tudng. Néu chiing ta c6 thé xa lia duogc cac tuéng,
thi di nui Thai son c6 sup dd truéc mét, quy vi cling
khong hé lay dong. Nguoi da chuyén dugc vat rdi thi
ching so hai khi gdp diéu gi. Néu quy vi khong s¢
hii, thi ching c6 canh giéi nao ca. Lam sao ma cac
canh gidi kia con tdn tai dugce nira? Sao cdn ¢6 cic ma
chuéng duoc nita? Sao ma vwong con c6 thé dén dé
qudy réi dinh luc cia quy vi duoc nita? Chi vi quy vi
dao dong, nén ma c6 dip 1én vao ngay. Néu quy vi
khong dao dong, ching c6 ma nao tim dwoc cach dé
chen vio quy vi. Ching c6 cau chi nao ma né doc 1én
dé 1am lay dong quy vi ca.

Quy vi s& n6i: “Thé tai sao Ma-dang-gia lai doc
duge thin chu d& mé hoic A-nan nhu trong kinh Thu
Lang Nghiém?”

Chi vi A-nan khéng ¢6 dinh lyc. Néu A-nan c6
dinh luc, néu A-nan c6 dai dinh Tha Ling Nghiém,
thi ¢6 1& ching cAn Puc Phit phai ni kinh Thu Ling
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Giang:

A-nan bach Phat: “Bach Pirc Thé tén! Nhw
Phat Thé ton vi ching con gidng néi. Kinh bach
DPuc Phat, Ngai da vi ching con, hang Thanh van, va
vi hang Duyén gidc ma giang gidi vé nhan duyén, ty
nhién va cic twéng hoa hop va ching hoa hop- cic
hién tuong ma khdng hoa hop va théng nhét cung véi
nhau.

Trong tim ching con vin con chwa ré. Kinh
bach Puc Phét, sau khi nghe giang giai, ching con
vin chua gidc ngd. Ching con van khéng hiéu duoc.
Tam chung con vén chua dugc khai ngd. Ma nay lai
nghe thdy dwgc cdi thdy ching phdi la tinh thdy,
con cang thém mé mudi.”

A-nan lai chit vin Dirc Phat mét 1in nira. A-nan
néi ring cich dién dat gido Iy trén di khién cho minh
cang tang thém sy t6i tim m& mit, khé hiéu trong tam.
A-nan ciing nhu nhimg nguoi da nhiéu lan nghe giang
kinh Thu Lang Nghiém rdi ma vin néi: “Poan niy
n6i gi vay? Toi ching hiéu chut nio. Tdi da nghe
giang suét mdy ngay nay, cang nghe cang thy tré nén
mo mit.”

Kinh viin:

KELERKRER MTRFEC

Rig MERZBL, ERTAM, KZEE.

Phuc nguyén ho&ng tir thi dai hué muc. Khai thi
nga dding gidc tim minh tinh. Tdc thi ngit di bi I¢ dinh
1€ thira tho thanh chi.
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dén Diéu giac. C6 ndm muoi lam giai vi' tr Thanh
vin, Bo-tat thing dén qua vi Diéu giac. Nam muoi
lam giai vi s& duoc giang giai trong phﬁn sau cua
Kinh van.

Kinh vin:

M#Eahs, 45 . whefAHRF
¥ 5R0ALARAL S MRR
Fod o AR . MAEH, LAER,

A-nan bach Phat ngén Thé ton. Nhu Phit Thé
t6n vi nga ding bdi. Tuyén thuyét nhon duyén cp dit
ty nhién. Chu hoa hop tuéng dir bat hoa hop. Tam du
vi khai. Nhi kim canh van kién kién phi kién trong
tang mé mudn.

A-nan bach Phat: “Bach Dirc Thé ton! Nhuw
Phat Thé tén vi ching con gidng néi v& nhin
duyén, ty nhién va cdc twéng héa hgp va ching
hoa hgp, trong tim chiing con vin con chwa ré, ma
nay lai nghe thdy dugc cdi thdy ching phii la tinh
thdy, con cang thém mé mudi.”

!'Vé cdc giai vi Bo-tdt, c6 nhiéu khdc biét theo cc Kinh lugn khic
nhau; Anh Lac Kinh: 52 giai vi, Nhin Vieong Kinh: 5 giai vi, Pham
Véng Kinh: 40 giai vi, Kinh Hoa Nghiém: 41 giai vi, Ngi gido cua
Tong Hoa Nghiém: 52 giai vi, Kinh Thii Lang Nghiém: 57 giai vi (55+
Dang gidc, Diéu gidc), Thinh Duy thitc lugn: 5 giai vi; Nhiép Dai
thira lugn: 4 gi 6-tdt dia tri kink: 13 giai vi hodc 7 giai vi. Theo
thong gido, Bi¢t gido, Vién gido ciia tong Thién Thai: 52 giai vi. (Theo
Phat Quang Tir Bién -Tir Di)
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khong trong ling, méi goi 1a con mit trong sang?
Tai sao mét dugc goi la thanh tinh sang sudt khi nhin
thay hu khéng trong ldng, khong c6 nhimg tuéng hoa
dém lang xang? Mt ong dugc £oi 1a thanh tinh sang
sudt vi khong c6 16p mang che md trude no.

Kinh viin:

REEmEEEE . AERSES
KK,

Thi ¢6 dwong tri sdc dm he vong. Bén phi nhon
duyén phi tw nhién tanh.

Do viy nén biét sic 4m khéng that, vén
ching phai nhan duyén, ching phii tanh tu nhién.

Giing:

Do viy nén blet— tir nhng dteu vira dugc giang
glal ong nén nhin ra ring sic 4m vén la khéng that,
vén chang phai nhin duyén, no khong that su hién
hitu nhé vao nhan duyén, ciing ching phai tanh tw
nhién.

Kinh vin:

P, BTN FREZBHAD

o .\;&V.‘i i MEBIE  FALBA—F
AEARE AT P, FARF A RE

#ao

A-nan thi nhu hitu nhon. Thi tiic yén an ba hai
diéu thich. Hot nhw vong sanh tanh vé vi thugn. Ky
nhon V6 ¢6 df nhj thi chuong w khéong twong ma. U
nhj thi trung vong sanh sdp hoat lanh nhiét chu
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tir mdt, thi I& ra n6 phai c6 tanh thdy. Néu né thdy
dwge — néu hoa dém giira hur khong c6 duoc tanh thiy
thi khi ra Iam hoa dém giira hw khéng, khi tré vé
né6 phai thiy con mit. Khi n6 di ra ngoai, thi & ra
ching con hoa dm nao trong con mét ca, va khi tr&r
v&, thi hoa d6m phai thdy duoc con mét. Néu khong
thdy dworc, — néu khi tr vé ma khong thdy dugc mét,
thi khi ra 1am m& hw khong va khi tré vé& phai lam
m& con mit. Nhu thé 1a c6 mot 16p mang che m& con
mit va nhu thé 16p mang 4y s& bién mét khi hoa ddm
di ra. Nhung khi no tré vé, no s& che my con mét.
Con mét ctia quy vi vén khong luu giit mét vét ndo ca.
thé khi hoa dém gitta hu khong lui try vé trong mét
quy vi, thi mét cat giir hoa dém vao chd nao?

Kinh vin:
X RHERARAER  ZATHE, RF
PR .

Huu kién hoa théi muc img vé é. Van ha tinh
khong hiéu thanh minh Nhuotc.

Lai nika, khi thiy hoa dém, 1& ra mit khong
mé. Tai sao khi thiy hw khong trong ling, méi goi
1a con mit trong sing?

Gidng:

Lai nira, khi thdy hoa dém, I& ra mit khéng
md. Lai nita, néu ng cho ring hoa dém tir mat ma ra,
thi khi 6ng nhin thiy hoa dém di ra trong hu khéng, 1&
ra mét ng s& khong bi nhu ¢ mang che phia trudc;
s& khong ¢ gi che md ca. Tai sao khi thdy hu
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Kinh van néi ring vé cé ) nghia la cac tudng tron,
rit, lanh, nong déu 14 hu vong, khong that.

Kinh viin:

L Ef, FiE AR .

Tho dm dieong tri diéc phuc nhe thi.

Nén biét the 4m ciing giéng nhwr vay.

Giang:

Trong ngii uan. Ong nén biét the 4m ciing
gibng nhur viy.

Kinh vin:

MHTHLME . FRERFKER

A-nan thi chu huyén xiic. Bt tong khong lai bat
tong chuong xudt.

A-nan, cic cam xic khong that dy, ching tir
hw khéng ma dén, ciing ching tir ban tay ma ra.

Giang:

G trén da néi vé séc uln, nay noi vé tho uan.

A-nan, cic cim xic khéng that 4y cam xic
hu vong, khong that 4y— ching tir hrr khéng ma dén,
ciing ching tir ban tay ma ra.

Kinh vin:

Jo R FTH, BERAE  RBE, AT
FBY o RIEEEEIFRE

Nhur thi A-nan Nhwoc khong lai gia. Ky nang
xtic chuong ha bét xiic than. Bt [ung,img] hu khong
tuyén trach lai xiic.

43 e: unknown reason.
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ma-tha, tim ong con chwa rd.”

“Xa-ma-tha'” 1a gido phap quan chiéu vi mat.
Nhung tam 6ng vin chua dugc hiéu. Ong van chua
nhan ra dugc chit nao ca.

Nay ong hiy ling nghe k§, Nhw Lai s& vi ng
phan biét khai thi. Nay ong phai dac biét chu y ling
nghe khi Nhu Lai vi dng giang n6i timg diém, timg
phin mét. A-nan, dimg khoc nira. Hay yén tam. Nhu
Lai s& day cho 6ng. Nhu Lai s& giang giai cho ong
ngay. Dimg bubn.”

Kinh vin:

TAMRFA RAEEERR .

Diéc linh tuomg lai chu hitu ldu gia hoach bo dé
qua.

Ciing la giip cho hang hiru ldu trong twong
lai chimg dwgc qua vi bb-dé.

Giang:

“Ciing la giiip cho hang hiru lu trong twong
lai.”

“Hang hiru l3u trong tuong lai” bao gom ca
chung ta, nhimg ngudi dang ngdi hoc trong phap hoi
ndy. Chung ta bay gio chinh 1a “Hang hiru l4u trong
tuong lai” dugc dé cap lic dy. Ai ciing phai trai qua

! La mét trong ba phuong phép thién dinh dwoc day trong kinh Vién
Gidc: 1. Xa-ma-tha (% FERL; 5: Samatha), mét dang thién dinh ma
trong d6, tam thitc cia hanh gid dwgc ling dong qua si tdp trung vio
mét d6i teong; 2. Tam-ma Bat-dé (= JEARIL: s: samapatti), quin
sdt mgt chan li Pht phdp, vi nhu nguyén li Duyén khdi, va 3. Thién-
na (B AR, s: dhydna), khéng dya vao hai cach Thién qudn trén






index-146_1.png
304 QUYEN I

twomg.

A-nan, vi nhu c6 ngudi, tay chian ranh rang,
than thé diéu hoa, bdng dung quén minh vi tdm
tanh ching c6 gi chdng trai nhau. Ngudi ny vo c¢
xo0a hai ban tay giira hw khéng, trong long ban tay
vong sanh cac twéng trom, rit, lanh, néng.

Giang:

“A-nan, vi nhu c6 nguoi, tay chin ranh
rang.” Anh ta dang nhan rdi, khong c6 viéc gi quan
trong phai lam. Than thé diéu hoa- tiéng Han trong
kinh van la bdch hai - & #%. C6 nghia 12 anh ta rat ty
nhién. Bong dung quén minh vi tim tinh ch;mg co
gi chong trai nhau. Trong phut chéc nhu thé anh ta
quén mét than tdm minh dang hién hitu. Chir vi i#
trong nguyén ban chit Han co nghia la sy dau khd.
Chir thudn JIE trong nguyén ban chir Han c6 nghia la
su an vui. Nguoi nﬁy vb cé xoa hai ban tay giira hwr
khéng. Ty nhién nguoi 4y xoa hai ban tay cia minh
giita hu khong, nhung khi anh ta lam nhu véy thi
trong Iong ban tay vong sanh cic twéng trom, rit,
lanh, néng. Ban tay cia mdt s6 ngudi thi thé rap, c6
ngudi thi ban tay rit mém mai, nhu thé ¢6 xoa chat
dAu, d6 1a dang ban tay ma trong kinh goi la ‘tron’.
Hoic 1a ho c6 cam gidc long ban tay minh lanh lanh;
khi ho xoa ban tay v6i nhau thi thiy 4m nong. D6 déu
la nhimg tdc dung cua cam gidc. Cam tho phat sinh
khi quy vi c6 mot niém tri giac mong khdi trong tam.





index-62_1.png
220 QUYEN I

mén dai tong tri tam-ma-dé vi diéu. Nay Duc Phat
Thich Ca Mau Ni sdp sira giang by diéu phéap.

Kinh vin:

T, k#1255 H . A
FEMNRERE, SHAT . k4,
EA B ART .

Cdo A-nan ngon nhit tuy cuéng ky dan ich da
vian. U xa ma tha vi mdt quan chiéu tam du vi Nhit
kim d@é thinh ng6 kim vi nhit phdn biét khai thi.

Bén bio A-nan: “f)ng tuy nhé gi6i, chi c6 ich
cho viée hoc rong. Pdi véi s quan chiéu vi digu
ciia phip xa-ma-tha, tim éng con chua rd. Nay
ong hay ling nghe k§, Nhwr Lai sé vi éng phén biét
khai thi”.

Giang:

Dirc Phat dua ra vén dé. Ngai bao truéc nhimg
diéu s& giang giai cho A-nan.

Bén bdo A-nan: “Ong tuy nhé gioi, chi c6 ich
cho viéc hoc rong.

Tri nhé cua ong rét gioi, ong hoc rét rong nho
véan dung tri nhd 4y. Su viéc gi da di qua trudc miét
ong la ong khong thé ndo quén dugc. Nhung tri nhé
4y chi giup dng trong viéc hoc, trong viéc khai md tri
hué thong qua céi nghe.

«“pbi véi sw quan chiéu vi digu ciia phap xa-

Mot cach phién am ca chit Phan va Pa-ii samadhi. ciing duoc phién am 13
Tam-mudi (= Bk) va Tam-madia (= AE H) . Dich y 14 Binh.
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Kinh vin:

XFE R AR Eho, SEOAEN
T B KR T 5 S N ST

Huu chudng xudt c6. Hop tic chuong tri ly tire
xiic nhdp. 1y odn cdt niy img diée gide tri nhap thoi
tung tich.

Lai nira, néu (cim tho) tur trong long ban tay
ma ra thi khi ban tay hop lai méi biét ¢é cam xic,
dén khi hai tay rm nhau thi cim xic phai tré vao.
Viy cinh tay, c§ tay, xwong tiy I¢ ra phii bibt
tung tich khi ra vao ciia cam xic.

Gidng:

Lai nira, néu (cam tho) tir trong long ban tay
ma ra-ddy 12 mot gia thiét khac nita. Néu cam tho
Xudt phat tlr 1ong ban tay, thi khi ban tay hop lai
méi biét ¢6 cam xic, thi khi quy vi xoa 2 ban tay voi
nhau thi ban tay méi nhan biét. Dén khi hai tay roi
nhau thi cim xiic phai tré vao. Khi quy vi téch roi
hai ban tay ra, cdm gidc xic cham lé ra phai tro vé lai
voi ban tay lhong qua canh tay, c tay, xuong tuy
Viy cinh tay, c0 tay, xwong tity 1€ ra phai biét
tung tich khi ra vio ciia cim xiic. Tai sao cam xuc
ay van ¢ bén ngoai ma khéng biét cam glac trom, rit,
lanh, néng? Sao quy vi khong biét duoc tién trinh cua
nd, dudng cua né di, va khi nao thi cam gidc éy di qua
céanh tay?

Kinh vin:

LAES, oo N o AH—4 & P
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DPing vy, A-nan. Néu tir hw khéng dén, da
xiic cham véi ban tay, sao ching xic cham véi
than? Ching 1& hur khéng biét chon lra noi chén
dé xic cham?

Gidng:

Diing vdy, A-nan. Néu tir hrr khéng dén- néu
xuc giac, cam tho do dén tr hu khong, n6 da xic
cham véi ban tay, sao ching xiic cham véi than?
Tai sao cam tho d6 khong dén tiép xic voi ca toan
than? Chéng I& hw khang biét chon lra noi chén dé
xtic cham? Co ban 1a hu khéng chang c6 tri gidc, hu
khong ching biét chon lua ban tay hay than thé dé ma
tiép xtc. Hu khong ching c6 niém phan biét dy. Thé
nén cam tho ching dén tir hu khéng, ciing ching dén
tir ban tay.

Kinh vin:

ERE RIS

Nhugc tong chuong xudt wng phi dai hop.

Néu né6 dén tir ban tay thi I& ra ching dgi hai
ban tay hop lai méi cé.

Gidng:

Néu né dén tir ban tay— néu cac cam giac tron,
rit, lanh, néng déu dén tir ban tay thi Ié ra ching doi
hai ban tay hop lai méi c6. Néu cac cam gidc déu tir
ban tay ma co, thi 1& ra khong can phai cho dén khi
hai ban tay tiép xtc véi nhau truée rdi moi sinh ra
cam gidc 4y.
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BRATH SR L BE .

Tdt hitu gidc tam tri xudt tri nhdp. Tu hitu nhirt.
Vit than trung vang lai. Ha ddi hop tri yéu danh vi
xuc.

Con phai ¢6 tim hay biét, biét khi né ra, khi
né6 vao, cho dén phii biét c6 mdt vt qua lai trong
than. Dau cn phai dei khi hai tay hgp nhau méi
goi 1a cam xiic?

Giang:

Con phii ¢6 tim hay biét, biét khi né ra, khi
né vio, cho dén phai biét c6 mjt vat qua lai trong
thin. Chéc chin trong tam phai biét khi nao xuc gidc
di ra va khi nao xtc gidc tro vé, vi duong nhién 1a tam
phai biét bit ky vt nao di ra hay di vao qua dudng
than thé. Pau cin phai doi khi hai tay hep nhau —
tai sao dng phai doi dén khi hai ban tay xoa vao nhau
rdi mai biét sy xtic cham— méi goi 1a cim xic?

Kinh vin:
R EwTEREE  AEBS%IER
piy A

Thi 6 duong tri tho dm hu vong. Bon phi nhon
duyén phi tu nhién tanh.

Do vay nén biét tho Am khong that, von ching
phai nhén duyén, ching phai tinh tw nhién.

Gidng:

Do vdy nén biét— tir nhimg diéu vira dugc giang
gii, 6ng nén nhén ra ting the Am von 1a khong that,
vén ching phai nhan duyén, n6 khong that sy hién





index-5_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 163

Giing:

Bay gio Dirc Phat moi hoi Van-thu-su-lgi mot
cau hoi, Nay Vin-thu-su-lgi, nay Nhu Lai héi ong:
“Nhu ong la Vin-thu, lai ¢6 ding 12 Vin-tha hay
ching phai 1a Vin-thu ching? Ong bao: Day la
Van-thu-su-loi.” Thé thi ngoai ong ra, con co ai la
Vin-thu-su-loi nira? Thé thi c6 mot nguoi ching phai
Vin-thu-su-loi nita hay sao? Hay tra 1oi ngay!”

D¢ 1a nhimg gi Dirc Phat hoi Van-thu-su-loi, va
Ngai trong cho Van-thi-su-loi tra 10i ra sao. Quy vi
nén hoc hoi cich dat cdu hoi cua Van-thu-su-lgi.
Dimg bét chuéc cach hoi nhu A-nan. Cau héi cia A-
nan that 1a t6i nghia.

Kinh vin:

Yo, H, ALK, BRLHK AT
AR EHRFEIN Lok . REAHAEL
oA TR A2 .

Nhue thi Thé ton ngd chon van thu vé thi van thu.
Ha di ¢6 Nhuge hitu thi gid tdc nhi van thi. Nhién
nga kim nhat phi vé van thi w trung thdt v thi phi nhi
tuong.

Ding vay! Bach Dirc Thé tén! Con chinh la
Vin-thii. Ching ¢6 Vin-tha ‘that’. Tai sao? Néu ¢6
mdt Viin-thu khic 12 Vin-thd ‘that’, thi sé c6 hai
Vin-thi. Nhung hién nay ching phai con khéng
phai la Vin-thi. Trong 4y thit khong cé hai twéng
‘phai’ va ‘ching phai’.”
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thién, chinh 1a ngoai dao dang dé cdp & day. Thuyét
‘Minh dé ** do ngoai dao rao giang ciing s& dugc giai
thich. Trong trang thai t&i tam hdn don bit dong 4y,
nguoi ta khong nhan biét cai gi hét thay.” “Mink’ co
nghia 1a hoan toan khéng c6 y thic. Quy vi c6 thé noi
ring ngudi ta b say ruou, rdi lai noi ho khong bi say.
Quy vi co thé n6i ring ngudi ta ding ma tuy, rdi lai
noi ho khong hit gi ca. Pon gian 1a ho hoan toan
khong biét gi ca.

& An D§ c6 mot phai ngoai dao thuc hanh khd
hanh. Ho nhiét thanh n6i réng ho mudn séng theo 16i
‘tu nhién’, thé nén ho khong miac nhidu 40 qu?m va
khong tAm rra, rdi ho nim lan trén tro cho dén khi
toan than 14m diy tro. C6 nhimg phéi ngoai dao ném
tro vao chinh minh. C6 nhimg ngoai dao khéc lai nim
trén giuong dinh. Ho dong dinh trén giuong rdi nim
ngu trén dinh. Pinh khong dam vao da thit ho va ho
bao ring vi ho c6 ‘than kim cuong bit hoai.” Quy vi
¢6 nghi ring d6 1a tro lira bip thién ha khéng? Co
nhitng ngoai dao khac trung thanh véi phép tu khd
hanh v6 ich, nhu ho khéng 4n thuc phim ngii cbc ma
chi dung co va la cay.

Cac ngoai dao ndy déu bao gdm trong y A-nan
dé cip dén nhimg ai da tin c6 mét Chan ngd bao trum
khdp ca 10 phuong. Nhung bd cdng tu tap cta ho, du
ho chiu dung cuc ky kho chiu, viéc 4y ciing khong

* E: Profound Truth.
* Minh ngoan bat tri. &8 7 %a.
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Ciii mong Thé tén mé& rong long tir, ban cho
con mit dai tri huég, chi day cho ching con cich
gidc ngd tim tinh sing sudt va thanh tinh. Néi
xong, A-nan budn khéc rdi danh 13, ving nhan
thanh chi.

Gidng:

Ciii mong Thé tén mé rong long tir. Con quy
trude Thé ton va mong Ngai mé rong long dai tir bi
ban cho con mit dai tri hué. Ban cho chung con
Phat nhan.

Chi day cho chiing con cach giac ngd tim
tanh sang sudt va thanh tinh. Bach Dtc Thé ton, cui
mong Ngai giang giai vé tdm giac ngd v6i thé tanh
thanh tinh cho hang Nhi thira,Thanh van, Duyén giac
chung con.”

Néi xong — dén Iic ndy, A-nan thyc la bdi rdi.
Thé nén khi néi xong, quy vi biét A-nan nhur thé nao
khong?

A-nan budn khéc rdi danh I&. A-nan khoc. A-
nan sir dung dén ngon nghé cua tré con la dimg khéc
truée mat Dirc Phat, va A-nan vira khéc vira dép ddu
cui lay gidng nhu tré tho bi l4y mat di phan sita nén
khéc la nhin me né dodi cho dugc sira. Thinh cAu dugc
nghe phép ciing gidng nhu ddi dugc ubng sita. Vang
nhén thanh chi.

A-nan trong cho Duc Phat Thich Ca Mau Ni ban
cho minh chut phép nhii dé thoa long con khat va giai
trir tim dang bdi réi.
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thiy gan ban chan minh ron ron. Cam gic dy tir dau
ma c¢6? N6 sinh khéi tir tuong 4m. Khong cin phai an
me chua, nhung chi cin nghi tuong dén ching “A! me
chua that 1a chua!”, quy vi lién chép miéng, va nudc
bot trong miéng lidn tiét ra. Thé nén ngudi Trung Hoa
€6 cau ngan ngir:

Nghi @én me chua cé thé lam diu con khat

Nhueng banh vé thi khéng thé lam no bung.”

Tai sao me chua ¢6 thé lam diu con khat? Vi
tuong dm lam phat sinh loai cam gidc nhu thé ndy.
Vao thoi Tam quéc & Trung Hoa, Tao Théo théng
linh hon mét triéu quan xuét chinh, cach Ch’u Cheng
chimg 10 dam thi quan linh bi lac duong. Ho khong
biét hién minh dang & d4u va khong c6 nudce dé udng,
khong c6 luong thuc dé an. Ho bi cai khat 4m anh,
cam thiy mét moi, khong thé nao 18 budc ndi. Ho hau
nhu sip chét khat. Tao Théo la mot vién tuong tinh
ranh nhu cdo, lién truyén lénh: “Khéng dugc dimg
nghi, phia trude ¢6 rimg me. Khi dén d6, moi nguai
s& duoc an me.” Ngay khi 6ng ta noi dén me, miéng
cua quan linh lién tiét ra nuéc bot, va con khat lién
dugce ché ngy. Quan linh budc nhanh dé dén rimg me.
Hoa ra ching c6 rimg me nio ca, nhung Tao Thao
nhanh tri néi vay dé xoa diu con khat cia quan linh.

Kinh vin:

B E AR .

‘Tuong im duong tri diéc phuc nhuw thi.

! Vong mai chi khat % # 1k i&.
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con dudng tu tam-ma-dé vi di¢u.

Trong tiéng Phan, chit da-la-ni ' ¢6 nghia la than
cha®

C6 loai da-la-ni gdm nhiéu chir, nhu thin chu
Thi Lang Nghiém, thin cha Phat danh ton thing. C6
logi da-la-ni gdm it chir, nhu thdn cha Lyc ty dai
minh. C6 khi ding chit man-tra. C6 khi dung chir da-
la -ni. Khi dung chir da-la-ni, thi c6 nghia la “tong

” Nghia la “Tdng nhdt thiét phap, tri vé heong
nghza Tt ca cac phap déu bao ham trong man-tra.
V6 lugng diéu nghia déu xudt sinh tir man-tra. bay la
mot cach gidi thich. T6i con c6 mét cach giai thich
khéc. “Téng tri" c6 nghia la giir cho ba nghiép thén
khdu y duge hoan toan thanh tinh. Tam vé ldu hoc
gidi, dinh, hué dugc tho tri. Dai da-la-ni khac voi tiéu
da-la-ni. Tiéu da-la-ni la nhing cau cha nho, cong
nang cta nd khong Ién lam. Diéu dang néi day la dai
da-la-ni.

“Tam-ma -d& Ia djnh . A-nan muén tu tap phap

! Da-la-ni (s: dharani)

? Man-tra (s: mantra): La mét s8 am, chia dung sirc manh dic biét cia
vl try hodc biéu hi¢n cua mot khia canh nao dé cua Phat tinh. Trong
nhiéu truong phi Pl 40. Man-tra hay dugc 13p lai trong cac budi
tu tdp hanh tri, djc biét trong Kim cuong thira Tay Tang. © diy Man-
tra trd thanh phuong ti¢n trg gidp tim thirc hanh gia. Trong ba nghigp
than, khiu, y thi Man-tra thudc vé khiu va tac dong thong qua am
thanh rung ddng do sur tung niém Man-tra phal sinh. Hanh gia Juén
Iudn vira doc Man-tra vira quan twéng mot dbi tugng va tay gitr mot
An (s: mudra) nhat dmh nhu Nghi qui (s: sadhana) chi din. (Theo Ty
Dlen Phat Hoc- D@o Uyén 2001.)

¥ samadhi 3 C: sanmoti; J: sanmaji;
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hitu nhd vao nhan duyén, ciing ching phai tanh tw
nhién.
Kinh vin:
M3, BB A . FKRBEH D PR S
c BIBAER K AR E R B

& .

A-nan thi nhu hitu nhon. Pam thuyét thé mai
khdu trung thily xudt. Tu dap huyén nhai tic tam toan
sdp. Tuong dm duong tri diéc phuc nhu thi.

A-nan, nhur c6 ngudi khi nghe néi dén me
chua thi trong mxeng nuéc bot chiy ra, nghi dén
khi dimg trén déc cao thl long ban chan cam thay
rom ron. Nén biét tudng 4m ciing gmng nhw viy.

Giang:

A-nan, nay Nhu Lai tiép tuc néi vé tuong 4m
cho dng. Tuéng 4m ciing la tanh Nhu Lai tang, ciing
1a diéu chan nhu tanh. Hay xem, ching han nhw ¢6
ngudi khi nghe néi dén me chua thi trong miéng
nuéce bot chy ra. A-nan, tuéng 4m ciing giéng nhu
khi ¢6 ngudi nghe néi dén me chua thi trong miéng
lién tiét ra nuéc bot, hodc la nghi dén khi dimg trén
déc cao thi 1ong ban chan cim thdy rom ron. Nghia
1a khi dimg trén ngon ni cao, rat cao, phia dudi ni la
mét khe niii sdu chimg 10.000 foot; néu quy vi dimg
ngay mom dé canh by vuc 4y, thi long ban chan cua
quy vi s& thay ro'n ron. Thuc vay, khong can phai di
dén noi bdr vuc 4y, chi can nghi vé n6 théi, mot khi su
tuong tuong do len vao tam tri quy vi thi quy vi lién
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Kinh vin:

AR, BRCTHAE KR o Mk
SRR IERR, # Z BRI .

NhP thoi thé ton lin mdn A-nan cdp chu dai
chiing. Tuomg duc phu dién dai da la ni chu tam ma
dé di¢u tu hanh 1.

Khi 4y Thé ton thwong x6t A-nan cing dai
chiing, dang mudn chi day phap dai tdng tri, con
dwdng tu tam-ma-dé vi di¢u.

Giang:

A-nan khéc 16¢ van nai Dirc Phat xuat dinh. Dic
Phat ra khoi dinh dé giang giai cho A-nan gido 1y tu
dao. phap mon tam-ma-d¢ vi diéu.

Khi Ay Thé tén thuong xét A-nan. “Khi dy” la
khi A-nan sép chét khat va mong c6 sita dé ubng. Po
1a khi sur bdi réi cia A-nan qua cao do nén A-nan cb
mong tim kiém cho duoc su héa giai. D6 la khi A-nan
khéc léc va cui xudng danh 1&. Co ban la Dtc Phat
vén c6 sin tam dai tir bi, nén khi thiy A-nan khéc l6c
van nai, Dtrc Phat lai phat khai tam dai tir bi mot lan
nira, Ngai mong dugc giang giai gido ly ngay cho A-
nan. Vi A-nan la ngudi em ho thuong yéu cua Dic
Phat, duong nhu & ddy Duc Phat bay to long thuong
yéu va che chd dic biét ddi voi A-nan.

Cung ca dai ching. Tuy nhién, Ditc Phat lam
viéc 4y khong phai chi vi A-nan, ma vi loi lac cho
nhiéu ngudi trong dai ching-

Ngai dang mudn chi day phap dai tng tri,
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Kinh vin:

ERHHERKA BBRAN

Nhuegc myc xudt gid ky tong muc xudt hodn tong
muc nhdp.

Néu hoa dém tir mit ma cé, da tir mit ma ra
thi phii tré vé trong mit.

Giang:

C6 khi ong lai cho ring vi con mét nhin simg
qué lau héa ra modi mét, nén chinh con mét sinh ra hoa
dbm lang xang va cc tuéng huyén hoa khong that.

“Néu hoa dém tir mit ma cé, da tir mit ma ra
thi phai tré vé trong mit.”

Kinh vin:

PPRLIEMA B ki, FSHR . £H
RAFRIEE, e LR . H48LH HKT
BEREHR .

Tikc thir hoa tdnh tong muc xudt cé dwong hop
hiru kién. Nhuegc hitu kién gig ki ky hoa khéng todn
hop kién Nhugc. Nhuoe vé kién gid xudt ky é khong
toan dwong é Nhuoe.

Néu tanh ciia hoa dém tir mit ma c6, thi I¢ ra
né phii thdy dwge. Néu né thdy duge thi khi ra
lam hoa dém giira hw khéng, khi tré' v& né phai
thdy con mit. Néu khéng thdy dugc, thi khi ra lam
mo hw khéng va khi trér v& phai 1am mo con mit.

Gidng:

Néu tinh ciia hoa dém tir mit ma c6, thi I¢ ra
né phii thdy dwge. Néu cho ring hoa dém phat sinh
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Do ly I& cia ong. I ra trong ca hai trudmg hop déu
khong ¢ cai thay.”

Ca hai truong hop déu d ly giai xong, sing va
t6i, ca hai déu khong c6 cai thay hay sao? N6i nhanh.
C6 phai y 6ng nhu vay khong?

Kinh vin:

EH AR, BAARE . ik LA T
e R m AL ZFIARR .

Nhuge phuc nhi [twong, tudng] tw [twong, tuomg]
Iang doat. Phi nhit kién tanh w trung tam vo. Nhur thi
tde tri nhi cdu danh kién. Van ha bt kién.

Néu hai twéng sing toi tw xam doat nhau, thi
tanh thay clia nng trong d6 ching phai tam khong.
Nhu thé it biét trong ca hai truéng hep déu goi 1a
thdy. Sao goi 1a khéng thiy?

Giang:

Quy vi thdy Duc Phat la bac rét 5101 trong tranh
luan, va nay quy vi c6 I€ ciing s& chién théng trong
céc cudc tranh ludn, bat luan quy vi tranh luan voi ai.

Néu hai twéng séng tdi tw xdm doat nhau: hai
tuong la sang va tdi tranh doat 1in nhau. Séng tuyén
bb ring no la cai thay. roi t6i tranh glanh né moéi
chinh la céi thay A-nan, 6ng no6i ca hai déu ching
phai 1a cai thdy. Céi gi méi thuc su la tanh thay?
Ténh thdy cia éng trong dé chiing phai tam khong,
Su tuong tuc cua sang va tdi khong anh huong dén
kha ning thdy cua tanh thiy. P chic chén la tanh
théy ctia quy vi khong tang cling khong giam, khong
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clia ong chic chin khong phai 1a sang, chic chén tanh
thdy cia ong khong nhd anh sing ma ¢6 duoc; tanh
thdy cua ng hoan toan khong bi canh 4y xoay chuyén.

Khi thiy tdi thi cai thiy khong phai la ti, khi
théy tbi den thi cai thdy ciia quy vi chic chin khong
phai 1 cai tbi. Cai thdy cua quy vi vin khong thay doi.
N6 ciing gidng nhu cai thdy khi thdy dugc sing; cai
thiy 1a dong nhét. ching c6 gi khéc biét.

Khi thiy hw khéng thi cii thiy khéng phai la
hw khong. Khi quy vi thdy hu khong thi cai thdy cua
quy vi chic chin khdng bi xoay chuyén bai hu khong.
Cai thdy 4y khong chay theo hu khdng.

Khi thdy ngin bit thi cai thiy khong phai la
ngén bit.

Khi quy vi thdy noi bi ngan bit thi chdc chén cai
thdy ctia quy vi khong phai theo d6 ma tré nén ngén
bit. Tanh thdy khong thé nao bi bién chuyén theo hoan
canh bén ngoai. Tanh thiy khong hé bi lay dong boi
ngoai canh. D6 chinh 1a tanh thdy thuomg try bat sinh
bét diét cua quy vi.

Kinh vin:

w9 &R, kMK o LA LA
AL AL RER . ZTERE
% RBEAEAR o

Tir nghia thanh twu nhit phuc ung tri. Kién kién
chi thoi kién phi thi kién. Kién du ly kién kién bat
nang cdp. Vin ha phuc thuyét nhon duyén tw nhién
cdp hoa hop tuong.
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sinh khong diét. Cling ching phai tinh thiy quy vi
tam thoi bién mat.

Nhu thé dt biét trong ci hai trudmg hep déu
goi la thy.

Quy vi thiy sang, va quy vi thdy téi, khong thé
néi ring mdi mot cai nao la khong c6 tanh thdy. Sae
goi 12 khéng thiy?

Vi ¢6 tanh thdy trong cé hai truong hop. Sao ong
néi 1a khong c6 cai thdy? N6i nhanh! Pirc Phat hoi &
mitc d6 thdm sdu hon. N6i nhanh!

Kinh vin:

RYTI, A Gsm o LAZHLE
AW A2 LELE . REXHA
FEE  REZHRLEZE .

Thi cé A-nan nhit kim duong tri. Kién minh chi
thoi kién phi thi minh. Kién dm chi thoi kién phi thi
am. Kién khong chi thoi kién phi thi khong. Kién tdc
chi thoi kién phi thi tic.

Thé nén A-nan! Nay dng phai biét, khi thiy
sang thi cai thiy khong phai 1a sing, khi thiy t6i
thi cai thiy khéng phai 1a t6i, khi thiy hw khong
thi cai thdy khéng phai 12 hw khéng, khi thiy ngin
bit thi cai thiy khong phai Ia ngn bit.

Giang:

Thé nén, A-nan! Do nghia ly vira duoc gidi
thich, nay éng phii biét, khi thdy sang thi cai thiy
khéng phai Ia sang. Khi éng nhin thiy sang, thi cai
thay cua ong chdc chin khong phai 1a sing, tinh thay
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ching ta. Do tir chan ma khoi vong,' tir hu vong ma
6 kién phan® va twong phdn.’ Kién phin 1a kha ning
thy. Tuéng phan 1a tat ca céc hién tuong, vat thé, déi
tuong cla cai thdy. Tudng phin va kién phan ciing
déu luu xuat tir thé tanh chan that sing sudt nhiém
mau, déu lru xuédt tir chan tim thuomg tru thé tanh
thanh tinh séng sudt. N6 ching dén tir dau ca.

Kinh vin:

WRBELEAN T ZRE+
AR Bfb B At . B4R #HE
THW .

Nhu thi ndi chi ngii dm luc nhdp. Tong thip nhi
xi chi thdp badt gici. Nhon duyén hoa hop hu vong
hitu sanh. Nhon duyén biét ly hu vong danh diét.

Nhrr viy cho dén ngii 4m, luc nhép, tir thap
nhj xir cho dén thap bat gi6i, khi nhan duyén hoa
hop thi hr vong sinh ra, khi nhian duyén tich roi,
hwr vong goi la diét.

Gidng:

“Nhur viy.” Tai sao Nhur Lai néi ring cac tuong
huyén héa sinh khéi hu vong? Pao 1y ma Nhur Lai da
giang giai ciing gidng nhu vy ddi voi moi phan loai
khéc nhau cta Ngii 4m- sic, tho, tuong, hanh, thirc—
luc nhép- c6 nghia 136 cin, mét, tai, mili, ludi, thin,

! Nguyén vin: Dan do chan khoi vong 12 ¢ A2 3
? L 4 e: the division of sceing.
* #84": e: the divison of characteristic.
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Trong tinh chan thuong 4y ma ciu nhitng cai dén
di, mé ngd, sinh tir hoan toan khéng thé dugc.

Giang:

Ma éng ching biét sinh, diét, dén, di, von la
Nhu. Lai tang thudng trii sang sudt nhiém mau, 1a
tanh chan nhw vi di¢u tron khip, khong lay déng.
Trong tanh chin thuong 4y ma ciu nhimg céi dén
di, mé ng, sinh tir hoan toan khéng thé duge.

Tét ca nhimg hién tuong 4y déu khdng hién hiru.
Vén khong c6 mot vét nao ca. Khi quy vi chua nhan
ra, thi ¢6 dén va di, c6 mé va ngd, ¢ sinh va tr.
Nhung néu quy vi da nhan ra chan tim thuong tra rdi,
néu quy vi nhan ra thé tanh chan that thanh tinh sang
suét ctia chinh minh rdi, thi quy vi chim dirt dugc
moi sinh diét hu vong 4y. Lic ay néu quy vi kiém tim
nhimg tudng trang nhu dén di, mé ngd, sinh tir, thi
déu khong thé thiy. Khong thé nao tim ra nhimg thir
4y ca.

Kinh viin:

T 3, 2 AT B P2 Ao RRAY Admtt

A-nan vin ha ngii dm bon Nhu Lai tang diéu
chon nhu tanh.

A-nan, tai sao ngii &m vén 1a Nhwr Lai tang, la
tanh chin nhw nhi¢m mau?

Gidng:

A-nan, tai sao ngii 4m vén 1a Nhw Lai tang, la
tanh chan nhu nhi¢m miu?

A-nan, Nhu Lai s€ giang rd cho 6ng.
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phép Dai thira. Cac 6ng khong co tri hué chén chinh
cta Phit phap Dai thira. Diéu ndy ciing lién quan dén
Dé nhit nghia cta dai dinh vi diéu Tha Lang Nghiém.
Hang Thanh van cac ong khong thé nao hiéu duoc
diéu ndy, va khong thong dat duoc that tuéng thanh
tinh. “Thong dat” c¢6 nghia la nhan thic duge. Nay
tdm céc ong chip truoe nang né. tam phan biét cac
0Ong tao ra qua 1om, nén céc ng can phai nhan biét
nhimg tinh tuy cta gido ly Dai thira. 1a Phat phap Dai
thira, tirc tht tuéng thanh tinh.

That tuéng 1a gl" Thét tuéng tire vo tudng. Day
la gidi thich thir nhat. Ma khong vat nao Ia khong ¢
that tuéng. Hét thay cdc phap déu xuét sinh tir that
tuéng. Do 1a y nghia That tudng tirc vO tudng, va
khong vit nao la khong c6 that tudng. Nghia thi ba la
vO tudng ma khong cé vat nao ching phai la that
tuung Hét thay cac phap déu xuét sinh tir thét tuéng.
Thé nén “that wéng” 1a ban thé cua cac phap.

Thé quy vi ¢6 mudn tim lhay that tucmg vi né
1a ban thé cua cac phap chang’ Rét réo né giong nhu
cdi gi? Quy vi khong nhin thdy n6 duoc. Nhu thé né
dugc gan cho cai tén “that tuéng” thé théi. Nhu Lio
Ta nm “Dao kha daa Pphi thuong dao.” Néu co thé
noi ve dao ctia minh, néu quy vj c6 thé giai thich dugc
dao 4y, thi do khéng con la dao thuémg hing nira.
“Danh khd danh phi thuong danh.” Néu quy vi ¢6
mot céi tén dé goi ra, thi d6 khong con la céi tén bat
diét nita. Réi ong noi thém: “Vé danh thién dia chi
thuy. Hitu danh van vét chi mau.” Triét hoc cua Lao
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y-tir thip nhi x{r— 6 can: mat, tai, mii, ludi, than, y
cung voi 6 tran: sdc, thanh huong, vi, xiic, phap— cho
dén thap bat giéi- 6 can, 6 trAn va 6 thic phat sinh
ra do khi can va trin tiép xuc nhau: nhan thic, nhi
thire, ty thirc, thiét thirc, than thirc, va y thirc. Sau cin
va 6 trin két hop thanh 12 xu, cung véi 6 thirc tao
thanh 18 gioi. Céc thir sic phap va tdm phap ndy, déu
do nhén duyén hoa hgp ma hu vong sinh ra, khi nhan
duyén hoa hgp thi hw vong sinh ra, khi nhin
duyén tach roi, hw vong goi la diét. Khi nhan duyén
khong hoa hop thi hu vong diét mat. Day 1a tanh cua
sinh diét. Cac sdc phap va tim phap ndy déu chi bién
hién tir tim. Nén Dtrc Phét bao A-nan: “Thdn tam ciia
ong, déu la vdt bién hién tir trong diéu minh chin
tam.” Lai nita: “Ong khong biét ring sc than cua ong,
cho dén nui séng, hu khong, dat lién déu la vt bao
ham trong diéu minh chén tdm.”

Kinh vin:

R kA R o A REFE
WO RBARY Ll o HAFF R
AER RERET BT .

Thit bdt néng tri sanh diét khit lai. Bén Nhu Lai
tang thwong tru diéu minh. Bdt dong chu vién dién
chon nhu tanh. Tanh chon thuong trung céu w khir lai
mé ngo tr sanh liéu vé so dic.

Ma éng ching biét sinh, diét, dén, di, von l1a
Nhu Lai tang thudmg trd sang sudt nhigm méu, la
tanh chan nhu vi di¢u tron khip, khéng lay dong.
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lin déng thau véi vang. Ong qua chap truée. Ong
khong nén suy nghi nhu vay nira!
Kinh vin:

R FERMBES AR RE kém%
A, ELBLREEDE .. BRAE
AR

Nhit ddng thinh van hiép liét vo thirc. Bit nang
thong dat thanh tinh that twéng. Ngoé kim héi nhir
duong thién tw duy. V6 ddc bi dai diéu b6 dé 1.

Cac ong la hang Thanh vin hep hoi khong
‘hiéu biét, khong théng dat dwgc thit twéng thanh
tinh. Nay Nhu Lai bdo ong phai biét chiém nghi¢m,
khong nén tri hodn trén duong tu dao gidc ngd
nhi¢m miu.

Giang:

Puc Phat Thich Ca Mau Ni néi: “Céc ong la
hang Thanh van . Céc dng la hang Nhi thira, hiéu biét
hep hoi. TAm cua cac dng can cgt va nho nhoi, tri thire
cua cac ong rét thap kém. Cac ong hoan toan vo tri.
Hang Thanh van cac 6ng chi biét loi minh ma khong
biét 1am loi lac cho ngudi khéc. Cac ong chi biét dén
minh ma khong dodi hoai khd dau cia cc loai ching
sinh khac. Cac 6ng la hang ‘Ngi khong A-la-han'.”

V6 minh’ la khong ¢ tri hué chan chinh. Tri
thirc n6éi & day, tuy vdy khong phai la tri kién cta
hang pham phu, ma 1a tri hué chan chinh cua Phat

! Self-ending Arhats: A-la-hdn da sach ngd chdp
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Diu c6 gi trin ai .’

Vi du trén ciing nhu vdy, ciing chinh 12 Nhu Lai
tang.

Kinh viin:

EALUTH A B . EOAES, Al

BERILAERE 4K — iz fLaEAE .

Ky nhon vé ¢6 bat dong muc tinh. Tring di phdt
lao tdc w hu khong biét kién cudng hoa. Phuc hitu
nhirt thiét cuong loan phi [twong, tuing].

Gidng:

Ngudi dwge dé cip & diy la ngudi c6 con mit
thanh tinh @i néi & trén, ho nhin thiy hr khéng
trong ling va thdy trong dé khéng c6 mdt vat nao
khiac. Trong dé toan la hw khong.

“Nguoi kia vd & nhin simg ching nhiy mit —
néu mit ngudi dy cir nhin simg vao hu khéng ma
khong lay dong— nhin Iau phat ra méi mét.” Anh ta
nhin trimg trimg vao hu khdng ma mat khéng hé nhap
nhdy, nén mét lic lau sau d6 anh ta thiy moéi mat.
Nén trong hwr khong riéng thdy c6 hoa ddm Ling
xéng. Sau khi nhin simg vao hu khéng mét thoi gian,
anh ta thdy trong d6 ¢6 nhimg vat lang xang— ching
han, nhimg dang hoa dém, c6 nghia 1a nhimg vat
khong c6 that. Tai sao trong d6 lai c6 nhimg hoa dém
lang xang? Vi anh ta da nhin trimg trimg vao hu
khong qua lau nén mit anh ta sinh ra méi mét, nén
thy c6 céc tuéng hoa ddm lang xang xuét hién, ciing

! Thich Qudng Hanh dich
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Kinh vin:
M3, B AN o VA S BB E
o E—ANE, BEA .

A-nan thi nhw hitu nhon. DT thanh tinh muc quédn
tinh minh khong. Duy nhirt tinh hu huynh vé s6 hiru.

A-nan, thi nhir ¢6 ngudi ding mét thanh tinh
dé nhin biu troi quang déng, chi thdy mjt khoing
khong trong vit.

Gidng:

“A-nan, thi nhr cé nguoi ding mit thanh
tinh @& nhin biu tréi quang dang, chi thdy mét
khoang khong trong vit.”

Mit ciia A-nan khong bj bénh, khong giéng nhu
mét cua nhimg nguoi bi mot 16p mang bao phi. A-
nan nhin vao hu khong-trong ling sudt ca nghin dam,
“A-nan ching thdy gi khic ngoai hu khéng trong
lang.” Chi cé hu khong, ngoai ra khéng c6 gi khac
nira. Ching c¢6 chut mdy nao trong d6 ca. Trong hu
khéng 4y khong con c6 mét thir gi khéc nita ca. Nhu
Lai tang ciing giéng nhu vay, néu quy vi thuc sw nhan
ra thi vén ching co gi khac. D6 1a ¥ cia Luc Tb khi
Ngai noi:

Bén lai vé nhat vit

ARk —

Ha xi nha trén ai.

TR & B %

Xuea nay thé ving ling
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Tir 1a nhu vay. Nhimg gi toi trinh bay hdm nay la giup
cho quy vi d€ hiéu gio ly minh dang hoc hon.

Thét tuéng tic 1a chdn khéng va cling toc la
diéu hitu. Quy vi cho rang chan khong la hu khong
chang? Khong phai. Vi trong chan khong xudt sinh
diéu hiru. Diéu hiru chic chin khong phai la su hién
hitu (théng thudng). Chan khong ching phai la hu
khéng, va diéu hiru khong phai Iuc nao cing hién hiru.
Vi n6 khong thuc c6, nén dugc goi 1a diéu hiru. That
tuéng ciing ¢6 dao Iy y nhu vay. Néu quy vi thong dat
duoc nghia ndy, thong subt dugc viéc nho thi thong
sudt duoc hét moi viée.

Thé tu tinh cla quy vi gidng nhu céi gi?

Tu tanh giéng nhu hu khong. Quy vi n6i xem
trong hu khéng c6 vat gi chang? Co rét nhiéu thir
trong hu khong, nhung quy vi khong thdy dugc. Su
hién hiru trong hu khong goi la diéu hiru. Tudng
khong trong hu khong chinh la chan khong. Vi chin
khéng ching phai khong, nén duoc goi la diéu hiru.
Vi diéu hiru ma khong hién hiru, nén goi 1a chan
khong. Hai tén von chi 1a mot. Tuy nhién, khi quy vi
quan chiéu tham sau thi s& thdy mot tén cung khéng
¢6. Dt cho né mot cai tén ciing nhu gén thém trén
dAu mot cai dau nira. Quy vi noi: 'Day la chan khong,
day la diéu hiru, day 1a that tuéng”. Diéu 4y cang tang
thém chip tru'cyc noi quy vi. Vi ban thé chan that cua
cac phap von khong c6 mot thir gi ca. Khi quét sach
tAt ca cac phap, tic 1 xa lia dugc cac tuéng. Nhu vén
kinh truéc da néi: “Ly nhdt thiét tuong, ticc nht thiét
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nhu tt cé cdc twéng gia déi khong that.”

Trong d6 khong chi la cdc tuéng hoa dom ling
xang, con ¢ nhimg vat khac ma trudc nay chua timg
thdy. Trong muén hong ngan tia cia mau sc cau
vong, moi vt tugng dudng nhur la c6 nhung thit ra thi
khong. Doi khi thdy dau con vat trén than con ngudi,
doi khi lai thiy dAu ngudi trén than con vat. Nhicu vt
tuong phi ly dugc nhin thdy trong hu khéng— vi mét
tr¢ nén map mo do nhin chdm chi quéa lau. Truong
hop nay dugc vi nhu ngii 4m viy.

Kinh vin:

12 E Fn A Ao o

Sdc dm dwong tri diéc phuc nhur thi.

Nén biét sic 4m ciing lai nhw véy.

Giang:

Bay gio khi ta nhin vao moi vat c6 hinh tudng
trén thé gian, chung ta nghi ring cac vat 4y déu 1a c6
that. Thyc ra, cac vat 4y ciing cing chung mét nguyén
1y nhu vi du vé ngudi nhin simg vao hu khong qué lau
dén mitc “trimg phat lao tuéng” va nhin thiy hoa dém
lang xang gitra hu khong. Nén biét sic 4m ciing lai
nhu viy.

Kinh vin:

FT3, RHAEGE o RRCER A .

A-nan thi chu cuong hoa. Phi tong khong lai phi
tong muc xudt.

A-nan, cic hoa dém ling xing 4y ching phai
tir hu khong ma dén, ciing ching phai tir mit ma ra.
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trong Ay lai c6 nghia ‘phai’ va ‘ching phai’?

Pirc Phat dap: “Cai thdy va cinh bi thiy niy
déu vén 1a thé giac ng thanh tinh sang sudt nhi¢m
miu”.

Cai thiy va canh bi thdy (kién duyén) chinh né
déu 1a thé giac ngo thanh tinh sang sudt nhiém méu.
D6 ciing 1a chan tdm thuong tra thanh tinh thé tanh
thanh tinh nhiém miu sang sudt. O day theo cach néi
ndm na nén thudt ngit bo-dé’ da dugc thay vao.

“Cé sao trong Ay lai co nghia ‘phai’ va ‘ching
phai’? Tai sao 6ng lai néi ring trong chan tam lai c6
thé tim thdy cai nghia ‘phai’ va ‘ching phai’, thach
thire cé tinh nhi nguyén? Chén tam chiing ¢6 tinh nhi
nguyén; chan tim 12 canh giGi tuyét déi, hoan toan
khéng c6 déi dai, thé nén tai sao ng lai mé 1Am khi
béo rang co cai nghia ‘phai’ va ‘ching phai® trong
do?”

Kinh vin:

LHESMik ik L% LA X
oo RIIRH BRI

Vin thi ngo kim vdn nhit. Nhe nhit van thu
[cdnh, canh] hitu van thi. Thi Van thu gia vi v van
thit

Nay Vin-thu-su-lgi, nay Nhr Lai héi ong:
“Nhw 6ng la Vin-tha, lai c¢é ding 13 Vin-thu hay
ching phii 12 Viin-thii ching?”

’s: bodhi.
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da néi, tanh giac duyén khip 10 phwong cdi nuér,
tinh gidc 4y thanh tinh ving king, thwong trd,
khong sinh khong diét.

‘Tram nhién’ la chi cho nhimg gi thanh tinh va
véng lang. Ly vi du nhu mot bat nuoce duc. Chung ta
khong thé noi d6 1a *Tram nhién’. Nhumg sau khi bin
va cit da lang lai, quy vi co thé thdy duoc tan day.
chung ta néi do 1a ‘tram nhién’. Thé tanh cta giac
luyén 14 thanh tinh ving ling thuong tra va khong
sinh khong diét.

“(Diéu 4y) so véi thuyét Minh dé cia Pham
chi Ta-ty-ca-la, hodc cac thuyét cia ngoai dao Diu
hdi v.v.., néi c6 mot chan ngi tram khip ci 10
phuong thi ¢é gi sai khac?”

Pham chi Ta-ty-ca-la' n6i ring ong ta giang sinh
tlr ¢di troi Dai Pham thién, 13 vi than trong loai nguoi,
va trong tuong lai ong ta s& sinh vao c¢di troi Pai
Pham thién theo quyét dinh cua ong ta. Ong noi:
“Trong tuong lai, chiing ta déu s& tré vé& coi troi bai
Pham thién.” Ong ta la nguai ¢b vii cho Pham thién.
‘Pha_xmz‘ ¢6 nghia 1a thanh tinh, va Ta-ty-ca-la, nhu t6i
da giang trude ddy, tuy vy, toi tin 1a ching c6 ai con
nhé- c6 nghia la ‘ngogi dao téc vang®. Quy vi ¢6
nhé con gai cia Ma-ding-gia khong? Co ta doi me
minh sir dung than chu cua Tién Ta-ty-ca-la Pham
's:Kapila
°s: Brahma.

* Kim dau ngoai dao, Hodng phdt ngogi dao Kinh Thu Lang Nghiém
quyén |
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Bbn nghia da thanh tyu. Ong lai nén biét khi
ong thiy (biét) dwgc tinh thdy, thi tinh thiy
khong phal Ia cai (bl) thay Ténh thay con vuot xa
ca cai thdy va cai thiy con khéng thé bit gédp tanh
thay dugc. Lam sao ong con no6i nhin duyén tu
nhién va twéng hoa hop?

Giang:

Bbn nghia da thanh tyu. D6 1a 4 nghia da
giang tir trude, tuc 1a 4 nhan duyén dé thanh tyu tanh
thiy. Bay gio 6ng mdi nhan ra ra"mg tanh thay khong
tuy thugc vao 4 phuong dién: sang, tbi, hu khong,
ngan bit.

()ng 1ai nén biét khi 6 ong thay (biét) du’o‘c tanh
thiy, thi tanh thiy khéng phai 1 cai (bi) thiy.

O day chir kién thir nhat la tanh thdy chan that
(chan kién), 1a tinh gidc chan chinh cua chang ta.

Chit kién thir nhi la tanh thy (kién tinh), du n6
ciing duoc goi la tanh thay, nhung van con la céi thiy
¢6 chut hu vong (vong kién).

Chir kién thir nhit 1a tanh thiy thanh tinh. Do 1
tanh thy chan chinh.

Chir kién tha nhi con vuong mot chut hu vong.
Thé nén khi tanh thay chan thyc thdy duoc cai thay hu
vong, thi tanh thdy khong con 1a tanh thdy nira. Tanh
thdy chan thuc cia quy vi ciing phai tach roi hét thay
moi thé tanh. Tanh thay phai khong dinh mét thé tanh
nio ca. Khong cé mét thé tanh nao hét. Thé nén noi:
tanh thiy khéng phai 1a cai thiy.

Khong ¢6 cdi thiy nao dé nhim dat dén ca. Vi
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Lai da giai thich & trén. Néu tir hw khéng dén, néu
ong cho ring hoa dém lang xdng va tht ca cac tuéng
huyén héa khong that phat khéi tir hu khdng, ching
da tir hu khong dén thi phai tré vé véi hw khong.

Vi né sinh khdi tir hu khong, thi phai tro vé voi
hu khong.

Néu ¢6 ra ¢6 vao tirc ching phai la hw khéng.
Néu céc tuéng hoa dém lang xang tir huw khéng ma ra
va trg vé lai voi hu khéng thi né ching phai 1a hu
khong nira. Hu khong duoc goi 1a hu khéng vi trong
d6 khong c6 mot thir nao khic ca. Néu con c6 bét ky
vat gi tir trong dy sinh ra rdi tré vé nhp vao trong 4y
thi d6 ching dugc goi la hu khdng vi vén ching c6 gi
trong hu khong ca. Hu khéng néu ching khéng thi
ching dung chira dugc tuéng hoa dém sinh diét
kia. Néu hu khong ching khong, thi cic tuéng hoa
dém lang xang kia chéng thé nao c6 noi chén dé xuit
sinh va tiéu trdm.

Nhu than thé A-nan thi ching dung nap thém
mdt A-nan ndo duwge nira.” Hu khong von ching c6
mét vat nio trong d6 ca, nén hoa dém ching luu xuat
tir hu khong. Néu khéng thi hu khong s& cho la hu
khong, ciing gidng nhu than thé cta dng viy d6 A-nan,
than 4y khong thé nao chira thém mét A-nan nao khac
nira ca. Chfmg thé nio c6 thém modt A-nan nao khac
nhdp vao than 6ng ca, cling vdy, néu hu khong ching
khéng thi né khong thé nao dung chira duoc vat.
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thiy khong thé bat kip tanh thiy 4y duoc. Vén khong
mot vat, thé thi éng thiy cai gi?”

Cdi thdy con khdng thé bdt gap c6 nghia 1a cai
thdy hu vong (vong kién) khong thé thdy dugc tanh
thy chan that (chan kién). Céi gi ma cai thay cua quy
vi khong thé tréng thdy dugc? D6 14 tanh thdy chan
that (chan kién) cta quy vi.

Lam sao ong con néi nhin duyén tw nhién va
tuwéng hoa hep? Tai sao dng van con mudn néi tanh
thay chan that, tuyét ddi, truc gidc chan chinh cta ong
1a nhan duyén ma t6i da néi trudc day? Sao ong lai
dua diéu d6 ra nhu mét vi du? va tai sao ong lai so
sanh gido Iy ndy voi thuyét ty nhién cua ngoai dao?
Va tai sao ong lai dua tuéng hoa hop ra bang cach cho
ring ai ciing pha tron véi nhau trong mot thé hoa hop?

Tudng hoa hop ciing gidng nhu khi chao-tze -
mot loai banh bao cuia nguoi Trung Hoa — bj tan ri ra
khi dun sbi. Quy vi khong nén nhim I4n.

Ditc Phat bao A-nan ring khi Ngai néi vé phép
nhén duyén, la ¢ danh cho hang so phat tim hoc Phat,
cho hang Tiéu thira, c6 nghia 1a phdp mén quyén thira
cho hang Thanh vin va Duyén gidc, va ciing 1a cho
hang ngoai dao, dé bac bo thuyét ty nhién.

Nay Nhu Lai giang kinh Tha Lang Nghiém dé
chi bay dai dinh Thu Lang Nghiém. Y nghia tham mat
vi diéu nay khéng thé dem so sanh v6i nhan duyén.
Sao 6ng van con dem nhan duyén ra so sanh véi dé
nhat nghia? Sao 6ng van con dem nhén duyén ra so
sanh véi dai dinh Thi Lang Nghiém? Ciing nhu nhdm
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Gidng:

A-nan, 6ng c6 biét ring ngfi uén ciing chinh la
Nhu Lai tang diéu chan nhu tanh hay khong? A-nan,
ong nén biét ring khong chi cic hoa dém ling xing
Ay — ma con tat ca céc tuéng huyén héa khong that
khic — ching phai tir hw khong ma dén, ciing
chiing phai tir mit ma ra.

Ngudi kia v6 ¢ nhin sing ching nhay mét, nhin
lau phat ra moi mét, nén trong hu khong riéng thay c6
hoa dém lang xing va tht ca cac tudng gia doi khong
that.

Kinh vin:

Yo R TR, B ERE o BAE RAEAR
ENBABARERET EBHEEA
R SRR o do FTHER R ST HE

Nhu thi A-nan Nhwoc khong lai gia. Ky tong
khong lai hoan tong khong nhdp. Nhuoc hiru xudt
nhap tic phi hu khong. Khong Nhuwgc phi khong tw
bdt dung ky hoa tuéng khoi diét. Nhuw A-nan thé bdt
dung A nan.

Giang:

Diing vy, A-nan. Néu tir hu khéng dén, da tir
hu khong dén thi phai tré vé véi hu khong. Néu c6
ra c6 vao tirc ching phai 3 hu khéng. Hu khéng
néu ching khéng thi ching dung chira dwgc tuéng
hoa dém sinh di¢t kia. Nhu thin thé A-nan thi
ching dung nap thém mdt A-nan nao dugc nita.

“Nhu vdy, A-nan. Ciing nhu nguyén ly ma Nhu
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xua nay khong vén c6 gi ca, nén quy vi khong thé gan
cho tanh thiy ci tén nao ca. Pay chinh la chd: “ Xa
lia twéng néi nang, dit hin tuéng ngdn ngir'.” Nén
noi:

Khdu duc ngén nhi tir tang,

Téam duc duyén nhi lir vong.

Miéng muén noi nhung ngén tir mét han. TAm
muén-phan duyén nhung vong niém hét sach rdi. Tam
muén suy luomg nhung khong con cach nao dy khoi
1én duoc. Ddy la tinh trang xa lia hén tuéng noi ning
~ quy vi khong con cach nio dé dién dat bang 1 n6i
dugc ci- va xa lia hin tuéng ngdn ngit van tr. No
khong con dugc dién dat bing bét ky hinh thie van ty
nao.

Ngén ngir dao doan

Tém hanh xir diét.

L&i dién dat bing ngdn ngir bi dit sach. Tam
khong khoi vong niém nita; day c6 nghia la luc tam
phan duyén khong con nira. Pén canh glm ny duo‘c
goi la tinh thiy khong phii la cal thiy. Dao Iy niy
khong phan d& hiéu, Tuy vay, néu quy vi quen hoc
Phat phap rdi, thi diéu ndy lai rét d& hleu Vi von xua
nay khéng mot vat, sao dng lai néi rang tanh thiy la
do nhan duyen hodc la do tu nhién?

Téanh thay con vuot xa ca cai thay va céi thiy
con khong thé bit gip tanh thiy dwgec.

Vi tanh thdy cta quy vi khac xa hn céi thy, cai

! Ly ngén thuyét tuomg, ly danh t tueéng.
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A-nan, ong con chwa ro tit ca cic tuéng
huyen héa noi tién tréin, ngay d6 sinh ra, ngay dé
diét mit. Huy_en vong nén goi la twéng, nhung tinh
chan that vén 1 thé gidc ng sang sudt nhi¢m miu.

Giang:

“A-nan, dng con chwa rd.” Co phai ong vin
con chua rd hay sao? “T4t ca cic twémg huyén héa
noi tidn trin”—hét thay céc canh gioi ph trdn bén
ngodi— huyén hoa c6 nghia la khéng c6 thuc, hda c6
nghta 1a dudmg nhu ¢6 duomg nhu khéng. Chot xuét
hién, rdi bdng dung diét mat. Céc tuéng huyén hoa la
nhitg hién tugng khong that, quy vi thdy né dudng
nhu dang hién hitu, nhung thét sy né hoan toan la
huyén hoa.

“Nhimg tuéng huyén hoa ndy ngay dé sinh ra,
ngay dé diét mét.” N6 ching sinh khéi tir noi nao ca.
Bt ky noi nao ma né duge hinh thanh nén, thi cling
noi 4y 1a chd né hoai diét. Su sinh khoi cua cac hién
tuong 4y 1a hu huyén, sy hoai diét cua ching ciing la
hu huyén. Ching sinh khdi trong hu huyén va hoai
diét trong hu huyén.

“Huyén vong nén goi 1a twéng.” N6 co tén goi
la huyén vong. Nhung tinh chin that von la thé
gidc ngd sang subt nhigm méu. N6 duge goi la hu
vong, nhung can nguyén cac hu vong ndy sinh khoi la
& dau? Ciing vdy, n6 luu xudt tir thé tanh chan that
sang sudt nhiém miu. N6 sinh khéi tir chan tdm cla
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khong hgp?

Giang:

Cii thiy con ching biét twéng sing & dau.
Lam sao phén bié¢t dwgc rd rang nghia hop hoic
khéng hgp?

Khong thé thdy dwoc cii sang vi tanh thiy
khong hop véi sang, thé 1am sao ma phan biét duoc?
Lam sao c6 thé biét duoc sy hién hitu hay ving mat
cuia cai sang?

Kinh vin:

P SRR AR TR AR

Bi dm dit théng cdp chu quén tdic diéc phuc nhir
thi.

Doi véi cdi tdi, cai thong, cdi bit kia ciing lai
nhur vay.

Giang:

“Déi v6i cai tbi, cai thong, cai bit Kia ciing lai
nhur viy.

Dao ly ndy ciing gidng nhu truong hop déi véi
cai t6i, céi thdng, céi bit.

Kinh vin:

FT3f, I KR —dni% sk a1l o
FRBA MERE, LEMAE . ABRA
BYERR

A-nan nhit du vi minh nhitt thiét phi tran chu
huyen héa tudng. Puong xir xudt sanh tuy xir diét tdn
huyén vong xung twong. Ky tanh chon vi diéu gidc
minh thé.






